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LÒ! NÓ! ĐẨU 


Bó sách Đe dọc-hiẻu vãn bản Ngữ van tập hop (lược mọt dỏ 1 ngũ tác giá là các 
giáo viên giàu kinh nghiêm vù nhiều tâm huyết với'nghé nghiệp thuộc các trường- 
trung học phổ thong có uy tín ư llà Nội như Trường Chuyên Ngoại ngữ, Trường 
Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường Chu Vàn An, Trường M.v. Lômônôxớp. Từ 
khỉ chương trình Ngừ vãn trung học cơ sờ theo tinh thần cải cách giáo dục di vào 
nha trường, nhiều bộ sách tham khảo ra dời và dã phán nào đáp ứng nhu cầu dạy và 
học.cùa giáo viên và học sinh trong cá nước. Cái mới của bộ sách này ià.ờ chỗ tạo 
nên một hệ thống vừa toàn diện, vừa thiết thực, xuyên suốt cả bốn năm học lớp 6, 7, 
8, 9, VỚI một'mô hình bài soạn thống nhất, các vắn bán dược sắp xếp theo trật tự 
tlu* loại. Nếu biên soạn theo lừng khôi lớp, quyên sau không tiếp nôi quyến inrớc, 
thì đe sa vào cách làm tan mạn, nhô lé, khổng hình thành dược hệ thống phương 
pháp cho học sinh, các năm học không kế thừa dược thành quá cùa nhau. Xây dựng 
bộ sách này, chúng tòi muốn khác phục han chế-trên, tạo cho người đọc một hè 
'phương pháp xuyên suốt cấp học, với một cái nhìn inói về chương trình Ngữ van. 
từ dó 11 à tạo ra một hiệu qua mới trong việc học vãn. Đế bạn đọ<? thuận lợi hơn 
trong việc sử dụng, chúng tỏi xin nhan manh hai dặc diêm cấu trúc quan trọng của 
bộ sách 

- Cáu trúc bộ sách dược xav dưng trên tiêu chí tlìê loai, vì ý thức vé thê loại 
chinh \i cơ sớ phát triến cua ván học, dỏng thời là cơ sỡ dè dọc - hiếu (cám thụ và 
phàn tích) vàn ban vãn học. Tiêu chí thế loại vừa phù hợp với tinh thần cài cách 
món Nãr vàn, vừa giúp tích hợp với phân môn 'lạp làm văn. Tất nhiên, thế loại, có 
tính lịch sử nôn chúng tôi sắp xếp văn bàn theo hệ thống thế loại kết hợp phẩn nào 
với tiên trình lịch sử. Cách làm cùa chúng tỏi tao ra một chút khác biêl với sách 
giáo kh xi Ngữ văn trung học cơ sớ, nhưng không hề gày trở ngại trọng quá trình sư 
dụng, nài khòng*muổn nói cơ phán dé quan sát hơn hệ thòng văn bản trong sách 
giáo kh )a. 

- Câ i trúc bài soạn từng van bán (lược thống nhất trong toàn bỏ sách như sau: 

Tôn vãn bản (...) 

Ten ác già (...) * 



A. Kiến thức cơ bản 

I. Tác giả: Nêu ngắn gọn về con người và sự nghiệp văn học của ngưcời sá ng tác 
văn bản. 

II. Tác phẩm (trọng tâm): Trình bày cô đọng về xuất xứ, hoàn cảnh sá ng táíc. đặc 
điểm thể loại, vị trí đoạn trích, bò cục, tóm tắt vàn ban, dặc biệt là phẩm nội (lung 
cơ bản (gồm: nội dung khái quái, các khía cạnh chính) và đặc sác Iiìghệ 'thuật 
(gồm những đặc điểm chính về bút pháp tác giả). 

B. Kiến thức mù rộng, nâng cao: Tập hợp nìột số ý kiến nhộn xét, diánh giá vé 
tạc giả, tác phẩm. 

c. Luyện tập: Có hai loại bài tập là trác nghiệm và tụ ỉuạn. 

Cuối mỗi bộ sách có phần Gợi ý làm bài. Đây là mỏ hìnii biên soạn Viừa đaip ứng 
nhu cầu thiết thực, (khắc sâu kiến thức cơ bản một cách dồ hiếu, de nhớ), vìrat nàng 
cao, mờ rộng tầm hiểu biết về một văn ban (qua việc tham khảo các ý kiến khác 
nhau về tác giả, tác phẩm), đồng thời gán ií thuyết với thực hành, biếm quá trình 
học thành quá trình tự học (phân luyện tập yà gợi ý làm bài cung cấp chto họ>c sinh 
một hệ thống bài tập phong phú, với nhiều kiểu loại để thực hành và tiự dáidh giá 
năng lực Ngữ văn của mình). 

Cảrn thụ phân tích văn bản, nhất là văn bản nghệ thuật, là công việc: không.có 
tận cùng. Bạn dọc hãy coi bộ sách của chúng tôi là những gợi ý tham khiảo cịhocấc 
thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các sinh viên sư phạm và đặc biệt là cấc cm học 
sinh trung học CƯ sở. Nếu bộ sách có gì chưa ổn vé nội dung, phương phấp... xin 
dược bạn dọc chí giáo dế lần tái bán dược hoàn thiện hơn, còn nếu bộ sáiCÌì c ó chúi 
ít lợi ích cho bạn dọc thì dó là niềm vui lớn của những người biên soạn. 

ỉ là /Vọ/; Iixàv 2 ỉ ha IIX 4 inh ụ 204)? 

TM NHÓM BIÊN SOẠN 
TS, NGUYỄN QUANG TRUN( ì 
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PHÀN MỘI 

VĂN BẢN ĩự Sự 

BẢNG SO SÁNH 

TRUYỆN TRUNG ĐẠI VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠỈ 


' 

Truyện trung dai 

Truyện hiện đại 

Tác phẩm 

- Con hô cỏ nghĩa 

- Song chết mặc hay 


- Mẹ hiên clụy con 

- Những trò lọ hay lủ Va-ren 


- Thầy thuốc gioi cốt ở tấm lòng 

và Phan Bội Chân , 


- Con hò có nghĩa 

Ị 

Nôi diiiìR 

• V. 

- Kể chuyện người thực việc 

- Thiên vé tính chất hư cấu nên 

chinh 

thực nên gần với kí và sử. 

nội dung phong phú hơn, thiên 


- Mang mục đích giáo huấn rõ 

vổ khắc họa bán chất cÍKuhiện 


ràng, dạm nét. 

thực hay dời sống tàm hổn con 
người. Co những truyện mang 
dậm giá trị hiện thực, có những 
truyện lại mang đậm cảm hứng 



nhân dạo. 

Nghệ thuật 

- Viết bằng chữ Mán hoặc chữ 

- Viết hằng chữ quốc ngữ. 

chính 

Nôm. 

- CỐI truyện phức tạp hơn do sự 


- Cốt truyện thường dơn gián. 

tướng tượng và hư cấu rát da dạng. 


- Nhân vật chủ yếu được mìcu 

- Nhân vật được chú trọng khắc 


tả qua hành động. 

họa tính cách và tâm lí tương 


- Vần sử dụng những cầu vãn 

dối sinh dộng. 


biền ngẫu. 

-1 ỉầu như đã thoát ra khỏi hình 


ị - Ngốn ngữ mang màu sắc khách 

thức câu vãn biền ngẫu. 


Quan, chú yếu là của người kể 

- Ngôn ngữ đa dạng: có ngồn 


chuyện ở ngòi thứ ba. 

ngữ dối thoại, ngôn ngữ nhân 



vật, ngôn ngữ độc thoại 
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BẢNG THỐNG KÊ 

CÁC VĂN BẢN TRUYỆN NGAN HiỆN ĐẠI 




Tác 

phẩm 

Tác giá 

Thể loại Nội dung chính 

Nghệ Íhuíát clhínli 

ỉ. Sống 

Phạm 

Lii một trong những - Truyện lên án gay 

- Thù pháp tương 

chết mặc 

Duy Tốn 

truyện ngắn hiện gắt tên quan phủ là kẻ 

phạn và tãmg c ấp 

bay 


đại dầu tiên mở dam mê bài bạc, vổ 

- Tính cáclh nhiân vật 



đầu và đặt nền móng trách nhiệm trước số 

quan phủ được miêu 



cho nền văn xuôi mệnh của người dân. 

tả sống díộng. Tính 



hiện dại Việt Nam. Hắn là một ke "lòng 

cách ấy càmg ruổi bạt 



Bới thế truyện vẫn lang dạ thủ". 

hơn khi trác giiả đặt 



còn những dấu ẩn - Dồng thời truyện 

vào một Itioàn cánh 



của vãn học trung bày tỏ nỗi cảm thưong 

tiêu biếu. 


. 

dặi (câu văn biền sâu sắc trước cảnh 

- Vẫn sử dụng; hình 



n gâu...). "nghìn sầu muôn thảm" 

thức càu vàn biền 



của người dân do thiên 

ngẫu. 



tai và do sự thiếu trách 

- Ngón ngai nhiân vậí 



nhiệm của quan lại. 

(quan phin) rấtt sinh 




đông và giiàu aá tính. 




Ngôn ngiữ tácc giả 




(người dám chiuyện) 


. giàu lình eảitn và 

giàu nhìrntg lờii bình 

___ giá, nhạn ,\\ét. 

2. Nhĩaig Nguyền Là mộttiongnhũng - Tác phẩm dã khắc - Nghệ thuậit hư 

uòlốhay Ái truyện ngắn hiện họa dược hai nhân cấu thế hiiện ở \ịệc. 

là Va-ren Quốc dại xuất sắc dầu vật có tính cách dại tưởng tượmg na linh 

và Phan thê ki XX. Tác diện cho hai lực lượng huống gặ\p gơ tíầy 

BộiQiảu phẩm viết bằng xã hội hoàn toàn dối chất "bi hài kị?h” 

tiếng Pháp, cho lập nhau ở nước ta của hai nhâm v'ật 

nên dấu ấn hiện tliòi Pkípthuộc. Va-icn chính. 

_ dại dậm nét hơn dối trá, lố bịch, dại _ 





-- - - Ị- 


\'ẻ ca nọ ị dung 

diện cho thực dân 1 

- Thu pháp tương 



lán hình thức 

Pháp phan dõng ờ 

phàn. 



nghệ tiiuặt. 

Đong Dương. Phan 

- Tác giã dã khác 




Bội CTuìu kiên cường. 

họa tính cách, tâm 




bất khuất xứng đáng 

lí nhan vật rất sinh 



1 

là "vi anh hiing, thiên 

dộng, dặc biệt là 

1 

Ị 


sứ, dáng xá thán". 

tính cách cứa Va- 




tiêu biêu cho khí 

ren. 




phách cùa dân tộc 

- Ngôn ngữ nhan 

. 



Việt Nam. 

vát hấp dán. Ngôn 

Ị 



- Mục dích chiến 

ngữ độc thoại cùa 




dấu: giúp cho nhân 

Va-ren với các kiêu 




dan Việt Nam nhan 

cáu theo mục dích 




rõ dược bộ mật thật 

nói dược sử dụng 




của thực dân Phấp ở 

đàc dịa. Sự im lặng 




Đỏng Dương và cổ 

cùa Phan Bội Châu 




vũ cho phong trào 

giống như "lấy vó 




dấu tranh đòi thả 

thanh thắng hừu 



, 

Phan Iỉội Châu ở 

thanh" trong cách 

■ 
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trong nước. 

xử trí của người 




- Qua ngôn ngữ 

phương Đòng. 




người kể chuyện, ta 

Ngồn ngữ của 




còn thấy dược thái 

người kế chuyên 




độ cứa dân tộc Việt 

vừa khách quan 




Nam với Phan Bội 

vừa dặm chất châm 




Châu là sự khâm 

biếm, rnia rnai. 

1 



phục, ngợi ca và thái 

Kết cấu mớ với 




dộ với Va-ren là sự 

nhiều tình hiiống 




khinh bí. 

phỏng doán được 





bỏ ngỏ dành cho. 





người dọc sự đồng 




- 

sáng tao. 
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SỔNG CHẾT MẶC B AY 


PHẠM DUY TỐN 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Phạm Duy Tốn ià một trong những nhà văn mở đẩu cho vãn xuôi hiện đại Viiệt 
Nam đầu thế kí XX. Ông nguyên qụán ở làng Phượmg Vũ, huyện Thường Tín, tímh 
Hà Tây. 

Nội dung văn chương của ồng chủ yếu phơi bày tthực trạng thối nát, bât công của 
xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Ông đã viết những truyện ngắn Nước đời lắm /nồi, 
Bực mình , Con người sở Khanh... Phạm Duy Tốn làm xúc động người đọc bằing 
nghệ thuật tả chân những hiện tượng mà ông qu;an sát được. Trong truyện Bực 
mình , ông nói lên nỗi khố của một ông lão đã già plnái kéo xe'nuôi đàn cháu nhỏ (do 
con trai đã chết trong trận lụt khủng khiếp... 

Phạm Duy Tốn nổi tiếng với truyện Sống chết mặc bay. Đoạn đầu của truyện 
không tránh khỏi lối kể lể dài dòng rất thịnh hành lúc đó, nhưng có thể mói, Sông 
chết mặc bay đã khá thành cồng trong việc vận dung nghệ thuật truyện ngắn hiện 
đại, kết hợp tương đối thuần thục kể chuyện, mô tả đối thoại, dẩy xung dột canh 
ngộ lên rất cao... (Lịch sứ vãn học Việt Nam 1900- 1945). 

II. TÁC PHẨM 

1. Thể loại 

Dây là một trong những truyện ngắn đầu tiên của nền văn xuôi hiện, dại Việt 
Nam được viết bằng chữ quốc ngữ. 

Sự ra đời của truyện ngắn hiện đại là sự tiếp nối và phát triển thành tựu từ truyện 
ngắn trung đại. Truyện ngắn hiện đại đã chú trọng đến nghệ thuật xây dựng truyện 
với tình huống truyện gây cấn, khắc hoạ tâm lí, tính cách nhân vật, ngôn ngữ độc 
thoại, đối thoại phong phú hơn. 

2. Nội dung cơ bản 

a. Nội dung khái quát 

Đây là một trong những truyện ngắn hiện đại đầu tiên đặt nền móng cho sự hình 
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thành thế loạị truyện ngắn hiện dại Việt nam. Truyện dã lên án gay gắt ten quan 
phu "lòng lang dạ thú" và bày uó niềm cảm thương trước cảnh "nghìn sầu muôn 
thám" của nhân dàn do thiên. tiai và cung do thái độ vô trách nhiệm của kè cầm 
quyền gây nên. 

b. Cúc khía cạnh chinh 

Nhan đề Sôngchết mục bay xuất phát từ câu thành ngữ "Song chê! tnậc bay, 
tiên thầy bỏ túi". Nó phản ánh tihái dộ vô trách nhiệm của quan phụ mẫu với nhân 
dân. Dù dân có sống hay chêt qịuan cũng mặc kệ, không hề để ý, không hề quan 
tâm. 

huyện có thê chia thành hai phần. Phần 1: từ đầu cho đến Quan ù, ấy là hạnh 
phúc: Cảnh dân hộ đê và quan bộ bài. Phán 2: từ Khi dỏ, ván bùi quan dã'chờ rỏi 
cho đến hốt: Canh dé vỡ và quan ù to. 

Phán 1: Cảnh dân họ đê và quan hộ bài. 

Ngay mở đầu truyện, tác giá (dã đưa ra một tình huổng rất càng thẳng: Gáii một 
giờ đêm. Trời mưa tầm tcl. Nược sông Nhĩ Hà lên to quá, khúc dớ lủng X. phu X 
xem chừng nung thê lắm. hai ha đoạn dã thủm lậu rồi, không khéo thì vở mút. Đê 
còn hay mất ảnh hướng đêti đời Siống của toàn bộ dân chúng và quan lại. Trong tình 
thô ngủn cân treo sợi tóc " đó, qiuan phải là ngtrời đứng "đầu sóng ngọn gió" cùng 
với nhân dân hộ dê. Nhưng sự vịệc diền ra lại hoàn toàn đối lập với lỗ thông thường 
ấy. Vì thế, trong tình huống này, nghệ thuật tương phản đã được Phạm Duy Tốn sử 
dụng triệt dể. 


Irong khi dân dang hối hả hộ đê thì quan lại say sưa hộ bài. Sự tương phan đến 
từng chi tiết nhỏ nhất thế hiện ở bảng sau: 



Cảnh dân hộ đê 

Cảnh quan hộ bài 

a. VỊ trí, thời 

gian 

- Gần một giờ đem 

- Khuc đê lẵng X. đang bị thẩm 

1 ậ 11 , khòng kheo 1 hì vỡ mất. 

-> nguy hiếm, "ngàn cân treo 
sợi tóc". 

- Đình trên mật dê cao, vững 
chắc, sáng trưng, dầu nước to 
thế nào cũng không việc gì. 

an toàn, yên ổn, thuận lợi cho 
việc chơi bài bạc. 

b Canh tượng 

ỉ 

i_ 

■ Nhốn nháo, thảm hại (kẻ cuốc, 
người thuổng, kẻ đội đất, kẻ vác 
tre...người nào người đấy ướt lướt 
thướt như chuột lộ.t). 

- Sức người khó lòng địch nổi 
VỚI sức trời, thê dệ không sao 

Quan phụ mẫu: 

- Tư thế oai vệ, dáng vẻ 
nhàn hạ (ngồi giữa sập, tay trái 
dựa gối xếp, chân phái duỗi 
thắng ra để tên lính hầu quỳ 
dưới đất mà gũi). 
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i 

cự lại với thế nước. 

• 

- Không khí: náo loạn, căng 
thang ( trông dchth liên thanh, 
ổc thôi vò hồi, tiếng người gọi 
nhau xao xác). 

- Vật dụng sang trọng, giậu c:ó: 
hút yên hấp dường phèn cluưa 
ủn, khay khám, tráp dổi IU( dị, 
ójìg vôi chạm, đổng íhố vùntg, 
ngoáy tai, ví thuốc... 

- Giọng diệu: hách dịch sai báo 

- Không khí: trang nghiiêm, qiuan 
ngồi trên, nha ngồi (dưới tcỏn 
nghiêm như thánh n.hư thầm. 
Không khí ung dung, è*m ái cùia 
hội bài. 

c. Nhận xét 

- Dân dang lầm than vì thiên 

- Quan sống xa hoa, vương gừ à 


tai đang giáng xuống dầu. 

và say sưa hướng thu thú chiơi 


- Dân cần quan phụ máu - 

bài bạc, bất chấp tất cái. 


quan"cha mẹ của dân - vị phúc 

- "Nước sông dù nguy không 


tinh cứu giúp. 

bằng nước bài cao tháp", "m<ột 



nước bài cào bàng m.ấy mưrơi 


• 

dê lở ruộng ngập". 


Như vậy, ngay ở đoạn thứ nhất, ta đã thấy sự đối lập cao độ giữa cảnh 'Sống nhân 
dân và quan lại: Dân đang dứng trước nguy cơ "nghìn sân muôn ĩhdtn'\ còn quan 
ván thán nhiên hướng thụ cuộc sòng xa hoa, thỏa niãn thú chơi bài bạc. Từ dó, ta 
thấy quan thật la kẻ vô trách nhiệm. 

Thái độ thương xót trước cành sống cùa nhân dân, phan uất trước sự vỏ trách 
nhiệm của quan phụ mẩu của Phạm Duy Tốn được thể hiện rõ nét qua hình thức 
những câu hỏi, câu cảm thán: "Lo thay! Nguy thay! Khúc dê này hóng ỊVìăt", "Cứ 
như cái cách quan ngồi ung dung idiư vây, trừ những ke lòng lang dạ thú , còn ai 
nghĩ mà chang dộng tủm thương xót dồng hào huyết mạch"... 

Phẩn 2: Cánh dê vỡ và quan ù to 

Đến phần hai này, thủ pháp tương phản, tăng cấp dã đẩy tinh huomg truyện 

lên đến đỉnh điểm. Lúc này, dán không hộ đê nữa mà dã kêu cứu thám thiết 

(chứng tò dê không còn kha năng cứu vãn nữa). Chiếu bài của quan dang lúc 

gay cấn nhất, quan không chỉ chờ ù mà còn ù rất to bới thế "ngài chi lúm le 

» 

chực người ra bốc trúng quân mình chở mà ha hài". Tinh thế của dân và quan 
đều thật căng thẳng. 

ID '• 





r [ 

, — 

Dán 

Ị 

Quan phu mẫu 

1 

- Ngoài xa, kêu vang'dạy trời đất. 

- Tiếng kê ụ càng lúc càng lớn, lại 
có tiếng ào ào như thác, tiếng gà, 
chó, trâu, gà kêu vang tứ phía. 

Mọi người giật náy minh. 

- Duy quan vẫn diềm nhiên , chi lăm 
le chực người ta bốc trúng quân 
mình chờ mà hạ. 

-» Quan là người duy nhất thán 
nhiên, ung dung theo đuổi quân bài. 
Ngài dật toàn tâm toàn trí cho ván 
bài cũng như sần sàng đánh dối nó lấy 
bao nhiêu sinh mạng của những người 
dân. Mức độ dam mê bài bạc của ngài 
càng cao thì sự vô trách nhiệm của 
ngài càng lên tới dính điểm. 

ọ 

- Một người nhà quê mình mẩy 
lấm láp, quần áo ướt đầm, tất tá 
chạy vào, thờ không ra hơi: "Bấm 
quan lớn, dẻ dê vỡ mát rồi". 

— > Mức độ kên cứu khấn cấp của 
dân tăng lên. Nếu nhươdoạn trên 
dân còn ở rất'xa đè thì đến dây sự 
xuất hiện của người nhủ quê như 
<rnộỉ nhân chứng sông hiện diện 
cho tình cành nhún dân trước hiện 
chực dớ vỡ. Người nhủ quê tìm đến 
c./uan như tìm đến một phúc tinh 
của nhân dân. 

, 1 

- Quan đỏ mặt tía tai quay ra quát 
rằng: "Đê vỡ rồi! Đê vờ rồi! Thời 
ông cách cổ chúng mày, thời ỏng bỏ 
tù chúng ìỉìày”. 

-> Đối diện với hiện thực ấy, mức . 
dộ vô trách nhiệm của quan càng 
thế hiện rõ khi quan cho rằng mình 
dứng ngoài cuộc tròng việc hộ dẻ. 
Giọng de dọa của quan đã thế hiện 
ngài là ngươi queri thói hống hách, 
quát nạt. Cho nên khi nghe tin dè 
vỡ, ngay lập tức ngài đổ trách 
nhiệm cho dân: "Ong cách cổ, ông 
bò tù chúng mày". Quan tự -cho 
mình "trắng án", không có .liên 
quan gì trong sự việc này. Hơn thế 
nữa, quan lại còn tức giận vì người 
nhà quê đã làm gián‘đoạn ván bài 
của mình. Ngay khi duói dược anh 
ta di khỏi, quan quay trở lại ván bài 
một cách sốt sắng: "Thấy bốc quân 
gì thế?" 
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3. 

- "Đê vỡ, nước tràn lênli lúng, 
xoáy thành vực sâu, nhủ cửa trôi 
băng... người sống không cỏ chồ ở, 
kẻ chết không cỏ nơi chôn, tình 

cánh tham sầu ". 

. 

- Quan vỗ tay xuống sập kêu to. 

- Ngài xòe bài, miệng vừa cưòi vừưa ! 
nói: "(// Thông tôm, chì chi niiyy! ! 
Điếu mày ì" 

— > Niêm vui của quan ì ừ niêm Vi tui 
chà ( tạp lên bao sinh mạng cùa lìhdím 
dán, bao tiếng kêu cửu. Đatn tue ccá 
nhân của quan được thỏa niàím ! 
nhưng đánh doi bằng bao nhủi’ Ị ì Ị 
mạng vù cùa cài của người dân. 


-» Só phận thám thương. 

-y Độc ác, phi nhân tính, "lòng laiụg 
dạ thú". 


Như vậy, phép tương phản và tăng cấp ở đây dã thể hiện sâu sác hơn giá itrị 
nhân đạo và hiện thực của tác phẩm. Giầ trị hiện thực là phán ánh sự đối liập 
hoàn toàn giữa một bên là cuộc sống và sinh hoạt của người dân vô cùng Cíực 
khổ, một bên là cuộc sống xa hoa của tên quan lại, đứng đáu là tên quan, plhú 
"lòng lang dạ thú". Giá trị nhân đạo đó là thể hiện niềm cám thương của tíác 
giả trước cuộc sống lầm than của người dân do thiên tai và thái độ vồ trátch 
nhiệm của bọn cẩm quyềri. 

Quan phủ là diên hình cho những tên quan lại thời phong kiến nứa thực dcủn. 
Hình ảnh đó đã từng xuất hiện nhiều trong thơ Nguyễn Khuyến, Tú Xương... 

3. Đủc sác về nghệ thuật 

Phép tương phản và tăng cấp là hai nét đặc sắc trong nghệ thuật. Ngoài ra mét 
dạc sác còn thế hiện ờ ngôn ngữ nhân vật sinh dộng, giàu cá tính; ngôn ngữ tác [gia 
giàu cảm xúc. Tuy nhiên, lời văn vẫn còn mang ít nhiều dâu ấn của văn học trtíing 
dại ở thể vãn biền ngẫu... 

B. KiỂN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* "Truyện dựng lên hai bức tranh đời tương phản. Quan là kẻ quan liêu vô tráich 
nhiệm, sung sướng đến tột độ, được hưởng thụ một món tiền lớn giữa lúc nhân dlân 
dang đau khố đến mức độ thẳm sâu, không thể đo được. Tinh huống truyện dịién 
biến đến đây quả là căng thảng, sự tương phản đối lặp quả là gay gắt, mâu thuiẫn 
không thể dung hòa dược." 

(Bình giáng van 7) 
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* "Thieo quan niệm hiện đại thì tác giả đã xây dựng một tình huống truyện điên 
hình. Cảinh đê vỡ là một tình huống điển hình, mang nhiều kịch tính, xung dột 
cỉirơc dẩy/ lên cao nhất, hành dộng cùa nhân vặt chính (quan phụ mẫu) rât điên 

hình”. 

(Bùi Việt Thắng) 

* "Téai quan phụ mẫu khá điển hình cho sự thối nát của chế độ quan trường thời 
Pháp thuộc. Hắn là sân phẩm, là công cụ đác lực cùa chế độ thực dân nửa phong 
kiến thỏi nát." 

* Một! số hình ảnh quan lại.thời Pháp thuộc: 

"Chữ y, chữ chiếu không phê đến 
Ong chi quen phê một chữ tiền" 

(Nguyễn Khuyến) 

"Khen thay phủ Quàng khéo ranh ngầm , 

Phò nịnh anh Táy, cõng mẹ dấm" 

(Nguyền Thiện Kc') 

* "Truyện ngắn hiện dại khác với truyện trung đại bởi một bên viết bằng vấn 
xuôi tiếng Việt hiện dại, một bên viết bằng chữ Hán. Một bên đã thiên về tính 
chất hư cấu, một bên thiên vé kế chuyện người thực, việc thực, do dó gạn với 
kí và sử. Một bẽn.hướng vào khắc họa hình tượng, phát hiện bán chất và quan 
lú nhân sinh hay dời sống tâm hồn con người, một bên còn thiên về mục đích 
gi Áo huấn. 

4 

Truyện ngắn hiện đại nước ta dược hình thành chủ yếu từ đầu thế kí XX, nhưng 
tác phấm mở đầu là Thầy Laiarô phiền của Nguyễn Trọng Quản, người Nam Bộ 
nãm 1887". Phạm Duy Tốn, Nguyễn Bá Học thường dược coi là những người viết 
truyện ngắn hiện dại dầu tiên có ít nhiều thành tựu... Nguyễn Ái Quốc cung là một 
cây bút truyện ngắn dộc dáo, không chỉ trên phương diện tư tường cách mạng mới 
m' mà còn trên phương diện nghẹ thuật hơn hẳn truyện ngắn hiện đại đương thời, 
ch có diều ông viết bằng tiếng Pháp. 

* Sèiì'g chết mặc hay của Phạm Duy Tốn về tư tưởng cũng như về nghệ 
thìặi! dược xem là bông hoa đầu mùa của truyện ngắn hiện dại Việt Nam bới 
nhiều :C\ trước hêt nó vict bằng tiếng Vịệt hiện đại, mặc dầu nó vẩn còn dâu 
án ngôn mgữ của ván học trung đai nói riêng, nghệ thuật truyện trung đại nói 

chung.'” ’ 

(Lịch sử vãn học Việt Nam từ đầu thế kỉ ỵx đến /lãm 1945) 
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c. LUYẸN TẠP 

\ 

I. TRẮC NGHIỆM 

/. sấp xếp các truyện dưới đáy vào hai nhóm: truyện hiện dại và truyện truing 
dai i 


. "Con hổ có nghĩa", "Sổng chết mặc bay", "Những trồ lô'hay là Va- ren và phhan 
Bội Châu", "Mẹ hiên dạy con", "Cha con Iighĩa nặng", 'Thầy thuốc giỏi cốt ớ tấm lòngg" 


Truyện trung đại 


Truyện hiện đại 


. 

1 


Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất. 

2. Điểm khác biệt rõ nhất giữa truyện hiện đại và truyện trung dại là gì? 

A. Có cốt truyện, có nhân vật. 

B. Có nhiều yếu tố tưởng tượng hư cấu. 

c. Nhân vật là người thực-, việc thực. 

) 

D. Viết bằng vãn xuôi chữ tiếng Việt hiện đại. 

3. Nghệ thuật dặc sắc nhất của truyện ngấn "Song chết mặc bay " là gi? 

A. Ngồn ngữ nhân vật giàu cá tính, . c. Tương phán và tăng cấp. 

B. Câư vân sóng đôi theo lối biền ngẫu. D. Khắc họa nhân vật sinh động.. 

4. Phép tương phản dứ làm nổi bật tư tưởng chính nào của tác phẩm? 

A. Lên ấn gay gắt tên quan phũ vồ trách nhiệm, lòng lang dạ thú, và bày tỏ niiểm 
cám thương trước cảnh nghìn sầu muôn thảm cúa nhân dân. 

B. Thể hiện niềm dam mê bài bạc của quan phủ. • 

C. Bày tỏ nổi khổ lẩm than của nhân dân. 

D. Thể hiện sự hoành hành dữ dội của thiên tai. 

5. Phép tăng cấp đã được Phạm Duy Tốn sử dụng để miêu tá điếu gì? 

A. Miêu tả mức độ của trời mưa, của nước dâng cao và nguy cơ đê vỡ. 

B. Miêu tả cảnh hộ đê càng lúc càng vất vả, căng thẳng. 

c. Miêu ta mức độ dam mê bài bạc càng lúc càng cao của quan phủ. 

D. Cả ba ý trên. 

‘ * \ • . 
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II TựI.UẬN 

Cùn ỉ : Dựa vào truyện ngăn -Sổng chết tỉiậc hay, em hãy giải thích vì sao tác giá 
Phạm Duy Tốn lại dùng thành ngữ "Lùng lang dạ thít" dể chi tính cách của quan 
phu mầu? 

Cùn 2: Có bạn cho rằng: có thê dổi nhan ỏể Sâtig chết /nặc hay thành Vỡ dữ hay 
Nồi k ha cùa người dân. Rm có dồng ý với ý kiến dó không? Vì sao? 

Cùn à. Trình bày ngán gọn gia trị hiện thực, giá trị nhân dạo và giá trị nghệ 
thuật cua tác phàm Sang chct niậc hay: 

-Chá trị hiện thực: 


Cìiá trị nhân dạo 


- Cha trị nghệ thuật 


L ân 4: Dan gian ta có rãi nhiều càu tục ngữ dề cao dạo lí sống trái với lồi sống 
"sâ:!g chết mạc hay" của viên quan phụ mầu . Em hãy tìm một cáu tục ngữ có nội 
dung như thế và hãy chứng minh tính đúng đán của câu tục ngữ dỏ. 
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NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN 
VÀ PHAN BỘI CHÂU 

NGUYỄN Áỉí QUỐC 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

(Xem bài Cchìlỉ khuya) ' 

II. TÁC PHẨM 

1. Thể loại: Truyện ngắn hiện đại được viết bằng tiếng Pháp song cơ hìnih thức 

giống như một bai kí sự. . 

2. Nội (lung cư bản 

a. Nội (lung khái (Ịnát 

Tác phẩm vừa vạch trán bộ mạt thật của chủ nghĩa thực dân Pháp mà đại diện là 
tôn Toàn quyền Va-ren vừa ca ngợi người anh hùng Phan Bội Châu - vịiãnh tụ tiêu 
biêu cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam. 

b. Các khía cạnh chính 

Hoàn cành súng tác: Tác phẩm được viết rígay sau khi nhà cách mạng Phan Bội 
Châu bị bắt (18-6-1925) ở Trung Quốc giải về giam ở Hoả Lò - Tỉă N(ội vài sắp bị 
xử án. Phong trào đấu tranh đòi thả cụ Phan diễn ra rất sôi nổi ở trong nước. Cung 
vào thời gian này, Va-rcn chuẩn bị sang nhận chức ở Đỏng Dương. Chư.a có tài liệu 
nàọ khẳng định Va-ren đà vào nhà tù để thâm Phan Bội Châu. 

. —> Các tình tiết trong truyện là sản phẩm của trí tướng tượng phong phú cúa tác 
giả. 

Mục (lích viết truyện ngắn này: 

- Vạch rõ chù trương bịp bợm của chủ nghĩa thực dân Pháp và phơii bày' những 
trò lừa đào, lô bịch của Va-ren. 

- Góp một tiếng nói vào phong trào đấu tranh đòi thả nhà chí sĩ cách mạng Phan 
Bội Châu. 
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■ Ca ngợi vị lanh tụ yêu nưóc Phan Bội Châu đổng thời ngầm the hiện lình cảm 
yêm nước cua tác giá. 

Y nghía nhan dê: Những Ị rò lô huy là Va-ren và Phan Bội Châu. 

+ Những trò lô: Những trò lố lăng, lố bịch, kệch cỡm, đáng cười. 

+ Nhan dề khơi gợi sự hấp dẫn, thu hút trí tò mò của người dọc. 

+ Góp phần thể hiện tư tướng chủ đề cua tác phẩm: Vạch trần bộ mặt xảo trá, lố 
bịc h cũa Va-ren. 

Nhan vật Va-ren và Phan Bội Châu dược xây dựng theo quan hệ đối lập, 
tưcmg phan gay gất. 



Va-ren 

Phan Bội Châu 

L(ời giới thiệu 

• 

Con người dã phàn bội giai 
cấp vô sản Pháp , tên chính 
khách đủ bỉ dỏng bọn đuổi 
ra khỏi tập doàti, kẻ ruồng 
bỏ quá khứ, ruồng.bỏ niềm 
rin, ruồng bỏ giai cấp mình, 
kẻ phản bội nhục nhã. 

Con người dã hi sinh cá gia 
dinh vù của cải dể xa lanh 
khỏi thấy mật bọn cướp nước, 
sống xa lìa quê hương, luôn 
luôn bị lũ lỉày săn đuổi, bị 
chúng nhử vào muôn nghìn 
cạm bầy, bị chúng kết án tử 
hình vắng mật, bậc anh hùng 
thiên sứ, đấng xa thán vì 
dộc lập dược hai mươi triệu 
cơn người trong vòng nỏ lệ 
tôn sùng. 

Là kẻ bất lương, nhưng nắm 
quyền thống trị. 

Là nhà cách mạng vĩ đại, 
nhưng bị thất bại, bị cầm tù. 

Trong cuộc chạm 
trán giữa Va-ren 
và Phan Bội Châu 

Va-ren nói rất nhiều, hắn 
thao thao bât tuyệt hòng 
làm lung lạc ý chí và tinh 
thân cua nhà cách mang 
Phan Bội Châu. 

Phan Bội Châu im lặng. Mọi 
lời nói của Va-ren chỉ như 
“nước đố lá khoai”. 

Vị thê của Va-ren mỗi lúc 
một thảm hại. 

Vị thế của người anh hùng 
dân tộc mỗi lúc được nâng 

cao. 

Thái độ của tác 

ỉ siậ_ 

Căm thù, khinh ghét. 

Ca ngợi, tôn sùng. 
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Nhàn vật Va-ren 

Ngay từ lúc bắt dầu câu chuyện, bán chất của Va-rcn đã phần nào đưạc luc lộ 
qua lời “nưa chính thức hứa’' của hán trước sức ép của còng luận Pháp và Đíỏng 
Dương. Nghe qua đó mà đã thảy nực cười. Nửa lời hứa tlứcòn gì hì líứa hẹn, ây vậy 
mà dám trình bày trước công luận,* hơn nữa I 1 Ó lại đtrợc trình bày dưới giọng lỉưỡi 
cùa một vị Toàn quyền Đỏng Dương... Sau dỏ tác giả có dưa ra lời bình luận: gia 
thử ....và chữ chàm sóc dược dặt trong ngoặc kép một cách rất có chủ ỷ. 'lau cá 
những diều dó phần nào vẽ ra một chân dung Va-ren mũ cao áo dài bảnh c;họe 
nhưng tính cách thì xáo trá, cơ hội. 

Quả đúng như vậy, sau lời hứa, hành đòng cúa Va-rcn to ra vô cùng thư thá 
‘'ngùi chi muôn chũm sóc đến khi nào yên vị thật .xong .xuôi (ỳ hờn ây dã' . "mủ 
hành trình từMác-.xây đến Sủi Gòn kéo dùi chừng hổn tuân le". 'Phái chang sự tr ùng 
trình đó nhàm cố tình đẩy Phan Bội Châu bị kìm kẹp, tra tán lâu hơn nữa trong Itii? 

Nhưng tất cả bộ mặt của Va-ren chí dược phơi bày cụ thế và rp nét trong trò lố 
chính thức của hắn, khi hắn đối mặt với Phan Bội Chau. 

Hắn vào nhà tù với cậu nói dầy vẻ hào hiệp: "Tôi mung tư do (lẽn cho ong 
dủy! Đi kèm với lời nói cùa một vị thiên sứ ấy là một hành động hết sức lá ph.ai lá 
trái "'tay phơi giơ tuy hất Phan Iìội Châu, còn tay trái thì nùng cúi gông to ‘kộch 
dang .xiết chật Phan Bội Châu trong nhủ tù (ìnì dụm". Phái chăng với lời noi và 
hành dộng ấy, Va-ren dã hớ hênh cho người ta thấy ràng bản chất cùa tự do mài hán 
đem đến cho người khác là sự tự do giả hiệu, là sự nô lẹ, dàn áp và bóc lột dã nnan? 
Lời nói và hành dộng ấy dà chí cho người dọc thấy hán là một kẻ hai mạt, dộc ác va 
dê hèn. 

Nlurng còn nữa, vừa mới nói rất khoa trương, hào phóng thì giờ hán lại m.ăc cả 
như một mụ đàn bà: Nhưng có di phải cỏ lại, tói yêu cấu ỏng lấy danh dự hứa vói 
tôi rằng... 

Hán còn giò giọng phình phờ, giả ca ngợi Phan Bội Châu rồi ra đòn bằng một 
loạt những câu hói phản dề dồn dập hòng làm lung lạc ý chí và tinh thần của nhà 
cách mạng. Sau dó, Va-ren dưa ra những lời khuyên cho hành động bàng việc sử 
dụng một loạt các câu cầu khiến: Ỏng hây.:., chớ tìm cáciì xúi giục..., ông hãy háo 
họ.... Va-ren vẽ ra một ảo vọng ngời ngời dược cho nước ông, dược cho hdn thán 
ỏng! Với những viên dạn bọc đường, Va-ren đang cố làm cho đối thu của mình mác 
bảy, hàn đang cố lừa bịp dế dẫn dắt Phan Bội Châu đến một nhà tù lớn hơn, nhà tù 
cùa một đất nước nô lệ vĩnh viền. 

Và hán tưởng hắn thành cồng, hoặc giả hắn cố dọc nốt phần diễn thuyết mà hắn 
dã chuẩn bị. Va-ren nêu gương - những tấm gương phán bội Tổ quốc nhục nhã, 
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tromg dó han !à kẻ don niat nhất. Cao trào của sự [ỏ bịch cũng nam cá ờ dây. Tác 
giai dã HÌ dung thu pháp gậy b/y s ' í/ê dập lưng óng một cách hết sức tài tình. Toan bộ 
lời nói của Va-rcn dà tự vạch mạt'hán. Hắn huênh hoang, tự dác, hãn vênh váo vì 
hám là-một kè phan bội nhục nhà. dáng ghé tòm dã lun lượt do) cháy những cái mù 
mhnh diì tôn thờ và dung tôn thừ những cúi mủ mình dã dỏ) cháy. Triiớc tr! lù dùng 
viên Xã hội dây, vù giờ dây thì lòi lùm Toàn quyên... Vậy ra, de co dược cái chức 
Toiàn cỊi.yèn hãn san sàng đánh dối ca niềm tin. danh dự, cá lý tương song cùa minh. 
Và bay giờ, dò mua chuộc nhà cách mạng, hán cùng*chảng từ một thù doạn nào. ké 
ca láy mình ra làm trò he. Ban chất bất lương, dè tiện, vô liêm si của Va-ren dược 
tạp trung thế hiện tại dây. 

The nhưng, cả bài dién thuyet híing hổn và lâm li, tam huyết cùa Va-ren lại bị' 
roi tõm vào sự im lang của người dôi thoại. Điểu dỏ khiên hán sửng sô) cà ngudi. 
I lán qUi. ngạc nhiên và không thế hiến nổi. Nhưng có một diếu han câm nhận rỏ 
nhât dó à hán dã thát bại tham hại. 

Như vậy, trong cuộc chạm trán giữa Va-ren và Phan Bội Châu, Va-ien dã nói 
hết, hán thao •thao bát tuyệt một cách trơn tru bời chảng có ai thèm ngát lời hắn 
cũng chang có ai thèm nghe hãn nói. Hình thức ngon ngữ của Va-ren là hình thức 
dộc thoại. 

Song sự tham hại của Va-ren còn dược ngấm thc hiện một cách rát tinh tế, tất 
nhiên vần qua ngôn ngừ cua hắn. Ban dầu là: Tôi dạn lự do dơn cho ông dây. Sau 
dó, người ta chảng còn thấy một thiên sứ nữa mà thấy một kè bất lương: \ 7/ lại trời 
ơi! / ại S.IO chúng tu lọi cứ có cluíp, cài lộn Iiliau mài thê này... trong khi chang ai 
thèm nỏ với han càu nào. Rồi đến: Ô! Óng nghe lôi óng Phan Bội Châu nủy\. 
Nhưng d:n cuối cuộc gạp gờ thì thôi không nghe cùng dược, nhìn một cai với hắn 
là cúng đủ lảm rồi: " Nhung sao ihê, ông hủy nhìn tôi này..." 

Nhân vật Phan Bội Cháu 

I rong cá cuộc gặp mặt Va-ren, Phan Bội Châu chi im lặng dửng dưng. Mọi lời 
nói cua ' a-rẽn như “nước đổ lá khoai”. Và hơn thê, "dôi ngọn râu mép người tù 
nhếch lêp một chút rồi lại hạ ngay xuống, mỉm cười một cách kin dáo nhu’ cánh 
ruổi lướt ỊUU vậy " và cao trào là Phan Bội Châu dã "nhố vào mạt \ 'a-rơìi 

Tât cả những hành động dó dần tăng cấp sự coi thường, khinh bí của Phan Bội 
Châu dối với Va-ren. Chúng thể hiện sự kiên định của ông dối với lí tưởng yêu 
nước. Chung tôn lên bản lĩnh kiên cường, bất khuất của "người tù lừng uểng\ Qua 
việc miêi tá những hành động trên, Nguyền Ái Quốc ngầm bày tỏ sự khâm phục, 
kính yêu dối với nhà cách mạng vĩ đại Phan Bội Châu đồng thời bày tỏ sự căm ghét, 
phẫn uất dối với Va-ren nói riêng, chủ nghĩa thực dân nói chung. Đó cũng là một 
trong nhĩng biểu hiện yêu nước nồng nàn của nhà báo sác sảo này. 
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Tính chiến dấu của ngòi bút Nguyễn Ái Quốc thể hiện rõ nhất ở những c hi tiết 
đó. 

Ý nghĩa của phần tái bút: Lời kể của nhân chứng trong cuộc gặp gỡ (anih lính 
gác ngực) ờ phần tái bút đã góp phần tô đậm thêm tính chất thám hại của tấn kịch 
và tạo dược sự khách quan cho câu chuyện. Nó nàng cấp tính cách, thái độ của 
Phan Bội Châu trước kẻ thù: không chí dửng dưng, khinh bi mà còn chống trải quyết 
liệt. 

3. Đặc sác nghệ thuật 

- Nghệ thuật trần thuật sinh động, độc đáo, hấp dẫn. Cuộc hành trình cúa 'Va-ren 
thực ra chí diễn ra trong trí tường tượng cua Nguyền Ái Quốc nhưng qua lời kể cùa 
tác giả, người đọc như thấy được từng bước đi của Vđ-ren hiện ra hết sức sin h động 
và chán thực giống như qua ống kính của mọt phong viên tài tình, sắc sảo. 

- Nghệ thuật khắc họa nhân vật rất đặc sắc. Chán dung nhân vật được xâ y dựng 
hết sức thành công qua lời nói, hành động, cử chí...và qua lời bình luận hgoài 
truyện. Tác giả đã xây dựng nhân vật bằng thủ pháp tương phản, làm nổi bật được 
sự đối lập gay gắt giữa hai nhân vật đại diện cho hai lực lượng xã hội là Va -ren và 
Phan Bội Châu. 

- Trí tưởng tượng và khả nàng hư cấu tài tình, giọng điệu trào ph úng, hài hước và 
hóm hỉnh. 

B. MỘT SỐ KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* Phan Bội Châu (1867 - 1940), biệt hiệu Sào Nam, quê làng Đan Nhiệm., huyện 
Nam Đàn, tính Nghệ An, là nhà yêu nước, nhà cách mạng lớn nhất của dán uộc Việt 
Nam trông hơn hai mươi năm đầu thế kỷ XX. Ông còn là nhà văn, nhà thơ lớn với 
một sự nghiệp sáng tác khá đổ sộ, gồm nhiều thể loại, viết bằng chữ Hán, clhữNôm 
và chữ quốc ngữ, hầu hết dều thấm đượm tình ycu nước thương dãn thống thiièt... 

(Văn học 8, tập I, Nhà xuất bản Giáo dụic, 2003) 

* Với Phan Bội Châu, cần chú ý mấy sự kiện sau: năm 1913 bị thực diân Pháp 
bắt giam ở Đông Dương , kết án tử hình vắng mặt. Năm 1925, chúng cho níguời bắt 
cóc cụ sang Trung Quốc, giải về nước, lúc dầu định tìm cách thủ tiêu kín, s.au bị lộ, 
phải đem xử công khai, kết án tù chung thân. Nhưng trước phong trào đấu tiranh cùa 
nhân dân cả nước, giặc Pháp đã phải ra lệnh ân xá, đem cụ về giam lòntg ỳ Bến 
Ngự, kinh đô Huế, cho đến ngày qua đời (1940). 

(Sách giáo viên Ngữ văn 7, tập II, Nhà xuất bản Giáo diực, 2005) 

* Bằng trí tướng tượng phong phú, linh hoạt, cách tạo đựng tình huốnig ruyện 
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hấp dẫn và nghệ thuật trào phúng điêu luyện, Những trò lổ hay lủ Va-rcn và Phan 
Bộn Châu (phần được học) đã khác họa sâu sắc hai nhàn vật với hai tính cách đại 
diệ n cho hai lực lượng xã hội hoàn toàn đối lập nhau trên đất nước ta thời thuộc 
Pháp. Đặc biệt, trong “cuộc chạm trán" diễn ra tại chốn lao tù, Va-ren bộc lộ bản 
chất gian trá, lố bịch, đại diện cho 'thực dân Pháp phản động ở Đông Dương, còn 
Phan Bội Châu kiên cường, bất khuất thật tiêu biểu cho khí phách của dân tộc Việt 
Nam. 

(Đinh Thái Hương, vé tác giạ, tác phẩm Ngữ văn 7 , 

NXB Giáo dục, 2005) 

* Thường thì chi bằng một nét chấm phá thế thôi, chắc và mạnh, cả một tâm 
tính, cả một loại người được dựng lên dược di vào tận bản chất. Nhưng củng có một 
nhằn vật được tia từng khía cạnh cụ thể để lần lượt vạch trần, gộp lại thành một bức 
chân dung biếm họa độc đáo. Cách làm này khác cậch trước, hay không kém và đả 
kích thâm thìa kiểu khác. Cả bài “ Những trò lô mồ xẻ từng.mặt xấu cua tên .cai trị 
thuộc ( lịa kiêu mới Va -ren mù "dập”, từ điệu bộ, dáng hình, lời ăn, tiếng nói đến 
tính tinh, mánh khóe... 

(Phạm Huy Thống, Nghiên cửu học tập thơ văn Hồ Chí Minh , 

NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1979) 

c. LUYỆN TẬP 

1. TRẮC NGHIỆM 

/. Ván bản “ Những trò lô hay lủ Va-ren và Phan Bội Cháu ” thuộc thẻ loại nào? 

A. Truyện dàn gian. B. Truyện trung đại. c. Truyện hiện dại. 

2. Tác giả viết “Những trờ lố hay là Va - ren và Phan Bội Cháu ” nhằm mạc 
đích chính là gỉ ? 

/V Ca ngợi Phan Bội Châu. 

B. Phê phan, vạch trần bộ mặt cùa Va-ren. 

C. Vach rõ cjìủ trương bịp bợm của thực dân Phấp, phơi bày bộ mạt thật của 
Va-ren và cố vũ phong trào đấu tranh đòi thả cụ Phan Bội Châu. 

D. Nhằm làm nổi bặt sự dối lạp giữa Va - ren và Phan Bội Châu. 

3. ỉỉũi nhàn vật Va-ren và Phan Bội Cháu có môi quan hệ như thế nào? 

A. Quan hệ tương đồng. B. Quan hệ tương phản. C. Quan hệ hòa hợp. 

4. Ngôn ngữ của Va-ren trong truyện thuộc hình thức ngôn ngữ nào? 

A. Ngốn ngữ đối thoại. B. Ngôn ngữ độc thoại. 
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5. Nhàn vật Va-ren có tính cách như thế nào ? ' 

A. Là tên quan toàn quyền tráo trở, bất lương. 

B. Là người nhân nghĩa, cao thượng. 

c. Là vị quan có trách-nhiệm. 

D. Là người biết giữ lời hứa. 

6. Câu văn nào sau đây là câu mở rộng thành phán ? 

A. Phan Bội Châu là một bậc anh hùng, một vị thiên sứ. 

B. Qua truyện Những trà ló hay là Ya-rcn vù Phan Bội Châu , ta thây Phatn Bội 
Châu là một bậc anh hùng, một vị thiên sứ. 

c. Va-ren là một kẻ bất lương, tráo trớ, xào quyệt. 

II. Tự LUẬN 

Câu I : Em hãy nêu ý nghĩa nhan đề của tác phẩm Những trò lổ hay là \ ' (ỉ- ren 
vù Phan Bội Châu. 

Câu 2: Trong truyện Những trò lô hay là Ya-ren và Phan Bội Châu, tác gia dã 
sử dung thú pháp tương phàn đổ khắc họa sự đối lập gay gắt giữa hai nhiân vật 
; Va-ren và Phan Bội Châu, em hãy làm rõ sư dối lập dó. 

Câu 3: Bản chất của nhân vật Va-ren dã được bộc lộ như thế nào qua chi tict 
sau: 

Tỏi dem tự do đến cho ông dâ\ I - Ya-ren tuyên ho vậy, tay phái giơ ra hắt 
tay phan Bội Chá ụ, còn tay trái thi nâng cúi gông to kệch dang xiết chật Phan Bôi 
Cháu trong nhà tù d/n dạm. ” 

Cáu 4: Bán lĩnh của Phan Bội Châu thệ hiện như the nào trong vãn bân .Những 
trò lò hay là \ a-rcn và Phau Bội ChiìiC 

Câu 5: Chi ra phép tăng cấp trong đoạn kết của truyện và nêu ỷ nghĩa. 

Câu 6: Theo em, cách dưa thếm đoạn tái bút trong truyện có gì đặc sắc ? 



PHAN HAI: 


VĂN BẢN TRỮ TÌNH 
THƠ CA DẢN GIAN 


Thơ ca dãn [Han là những sáng tấc của người bình dàn xưa. Thơ ca dân gian thể 
hiện dời sông nội tâm,' lình cám phong phú cùa người dân lao dông. Thơ ca dân 
gian bao gồm: ca dao, dân ca. vù... Theo nhiều tài liệu nghiên cứu thì tục ngừ củng 
!à Iiìôt thê loai của thơ ca dân gian. Song chúng tôi nhận thấy tục ngữ thường mang 
tinh t:iet lí, Jnìng dúc kết những kinh nghiệm cùa nhân dàn vé mọi mặt cúa đời 
>óng (lự I.hiẽi], lao dòng và san xuất). Do dó, chúng lòi tam xốp thể loại tục ngữ vào 
Phán bốn: Vãn ban nghị luận. 



CA DAO, DÂN CA 

NHỮNG CÂU HÁT VỂ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH 

> • 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. NỘI DUNG Cơ BẢN 

1. Nội dung khái quát 

Vé ca dao - dcĩn ca: 

- Ca dao, dân ca là những thế loại trữ tình dàn gian, kết hợp lời và nhạc, d iẻn tá 
đời sống tâm hổn, tình cảm phong phú của con người. Khái niệm ca dao, dấn ca là 
một khái niệm mang tính lịch sử, nó thay đổi theo thời gian. Ngày nay, nhiêu nhà 
nghiên cứu cho dân ca là những sáng tác kết hợp lời và nhạc, còn ca dao là phiần lời 
thơ của dân ca. Ngoài ra, ca dao còn bao gồm cả những bài thơ dân gian mang 
phong cách nghệ thuật chung với lời thơ dán ca. Ca dao, dân ca thường cò tính 
truyền miệng và tính tập thể. 

- Trong ca dao, dân ca thường xuất hiện các nhân vật trữ tình quen thuộic như 
người nông dân, người thợ, người vợ, người chồng, người mẹ, người cha, người con, 
những chàng trai, cô gái... Nội dung của ca dao, dân ca rất phong phú, thuộc nhiều 
dề tài như vẻ tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu lứa đôi, tình cảm gia dinh... 

- Ca dao, dân ca thường sử dụng thể thơ lục bát (hoặc lục bát biến thê). Dây là 
thể thơ quen thuộc của dân tộc mà cha ông ta dã sáng tạo nên. Ca dao, dan cai cũng 
thường sử dụng một số hình thức nghệ thuật quen thuộc trong thơ ca nói chumg như 
phép so sánh, ẩn dụ, nhân hóa, cường điệu, điệp ngữ... 

Những câu háị về tình cảm gia đình là một trong những nội dung chù đạo trong 
ca dao, dân Cii trữ tinh truyền thống của người Việt. Bộ phận này bao gồm tất cả 
những bài cạ dao, dân ca phản ánh sinh hoạt và quan hệ gia dinh. Những cáu hót vé 
tinh cảm gia đình vừa thể hiện những quan hệ tình cảm lốt đẹp, những truyền thống 
dạo lí quý báu, vừa thể hiện ước mơ về cuộc sống đoàn tụ, ấm no, hạnh phlúc của 
nhan dàn ta. Qua đó, chúng ta có thể thấy dược vẻ đẹp tàm hổn phong phú., khỏe 
khoán của người lao động xưa. 
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BANG THÕNG KE 

NHỮNG CÀU HÁT VỂ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH 


Bài số Ị 

Nội dung chính 

Đăc sác nghẹ thuật 

1 

_ ;j 

Thể hiện tình cảm yêu thương và 
cống lao to lớn của cha mẹ dối với 
con cái. Đảy là lời nhắc nhờ con cái 
phải biết ơn dối với cha mẹ. 

Biện pháp so sánh 

1 

2 

Thể hiện lòng thương nhớ sâu nặng 
của người con gái xa quê dối với 
người mẹ và quê nhà. 

Àm điệu thiết tha, sâu lăng. Ị 
Khống gian, thời gian giàu 
sức gợi. 

3 

Thê hiện tình cảm biết ơn sâu nặng 
của con cháu đối với ông bà và những 
thế hệ đi trước. 

Biện pháp so sánh, ẩn dụ 

T — 

Ca ngợi tình cảm anh em ruột thịt, 
gắn bó, nhường nhịn, thuận hòa trong 
gia cĩmh. 

1 Điệp ngữ 


2. Các khía cạnh chính 

Bùi thứ nhất: 

Đây là lời ca của người mẹ hát ru con. Âm điệu bài ca dịu dàng, sâu lãng, ân 
chứa tình yêu thương vô bờ của mẹ dành cho con: 

“Công cha như núi ngất trời 
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài hiển Đông ” 

Câu hát dã sử dụng những hình ảnh kì vĩ: “núi ngất trời": nước “ hiển Dông' dè 
so sánh với cồng cha, nghĩa mẹ. Núi ĩigất trời !à ngọn núi rất cao, người ta chi có 
thể cảm thấy chiều cao vô cùng của nó mà không thể do được dộ cao một cách 
chính xác. Cũng giống như núi ngất trời , người cha chính là trụ cột, ỉà chồ dựa 
vững chắc cho người con trong suốt cả cuộc dời. Còn nước ngoài biên Đỏng cũng 
vậy, cíing bao la, mênh mông, dịu dang và ăm ắp như tấm lòng người mẹ. Phép so 
sánh trên đã giúp chúng ta có thổ cám nhận sâu sác và cụ thể hơn cõng lao to lớn 
cùa cha mẹ. 

Hình ảnh “núi cao, biến rộng” tiếp tục được láy lại ở câu cạ thứ ba một lần nữa 
nhấn mạnh thêm công lao cùa các bậc sinh thành. Từ dó, lời ca nhàn nhủ dên 
chung ta: 

“Cù lao chín chữ ghi lỏng con ơi " 
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“Ghi lòng" nghĩa là khác sâu, là in dấu đậm nét trong trái tim, trong tâm trí. Đ)ế 
nuôi con khôn lớn, tnrởng thành, cha mẹ dã phải chịu bao vất vã, không quàn nhọ>c 
nhằn. Nhưng cha mẹ không mong con phải trả ơn mà cao cá hơn, cha mẹ monig 
muốn con hãy ghi nhớ sự hi sinh lớn lao ấy để biết sống sao cho tốt dẹp. 

Càu ca dao chứa dựng một đạo lí sống cao đẹp nhưng không hề khô khan, cứmg 
nhắc. Nó dược hát lên từ trái tim yêu thương của mẹ, từ niềm hi vọng của cha. B(ới 
vậy, câu ca đã trở nên thân thuộc, gần gũi với biết bao thế hệ. 

Bài thứ 2:. 

Là lời tâm sự của người con gấi xa quê. Câu ca đã mờ ra một thời gian, khỏnig 
gian đầy tâm trạng: 

ấ, Chictt chiêu ra dứng ngà sau " 

“Chiều rlìicu" là mô típ thời gian rất quen thuộc trong thơ ca. Chiều la thòi 
điểm ánh nắng dã nhạt bớt, không gian như lắng dần vào chiều sâu. Đố cung l à 
khoáng thời gian gợi buồn, iiợi nhớ, dặc biệt là đối với những người tha hương. ]Iơfn 
nữa, "clìicu chiều" không phai chi là một buổi chiều mà là nhiều buổi chiều. Thài 
gian mờ dầu cau ca dao hé mờ cho chúng ta thay nỏi buôn thương dầy vơi tron g 
tâm hổn có gái xa quê. Khống gian "ngõ sau" cùng la một không gian rát giàu sírrc 
gợi. Đó là một gốc khuất, váng vẽ, hiu quạnh rất thích hợp cho việc bộc lộ những 
nỗi niềm sâu kín trong tâm hổn: 

"Trỏng vê quê mẹ ruột (lau chín chiêu ” 

' Quê mợ" là nơi ta dược sinh ra, là nơi chôn rau cắt rốn, nơi gán bó máu thịt dôi 
với mỗi con người. Đó là nơi chan chứa bao ki niệm, nơi có biết bao nhiêu ngiròi 
ruột thịt thân yêu. Vì vậy, xa quê hương ai mà không thương không nhớ? Cô gái 
trong bài ca cũng vậy. Khi xa quẽ cô luôn “trông" vé quê hương với dôi mát.dai! 
dáu nhớ thương. Cụm lừ "ruột (lau chín chiều" càng thế hiện sâu sác hơn nòi nhớ 
niềm thương ấy. dam trang cỏ ngốn ngang, nỗi dau dâng lén quặn thát. Nỗi đau của 
cò Cỏ thê là nỗi dan nhói Jén khi nghĩ tới người mẹ già không ai châm sóc, dỡ dán 
những lúc ốm đáu; cũng có thế dỏ là nỗi đau của người phu nữ có số phận long 
dong, lận đận, gặp nhiều bát hạnh, trác trờ trong cuộc sổng. 

Càu hát tám tình trẽn dã trỏ thành tiếng lòng của biết bao người xa què. 

Bài thứ ha: ' 

Là lời của con cháu thế hiện lòng biết ơn sâu nặng đoi với ông bà, tổ tiên: 

“Ngó lên /tuộc lạt mái nhà 
Bao nhiêu ỈÌUỘC lạt nhớ ông bà hây nhiêu " 

“Ngó len " là cái nhìn hướng lên trên, thể hiện một thái dộ trân trọng,, thành 
kính. "Nuộc lạt" là mối buộc của sợi lạt. "Nttộc lạt buộc mái nhủ" gợi nên một 
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mái nhà ấm cúng, đoàn kết. Nuõc lạt mái nhà còn gợi cồng sức lao dộng bền bi cua 
óng ha tao (lựng gia dinh. Nó cũng như tình cam cua con cháu dối với ỏng bà luôn 
bồn chặt, khàng khít, khống thê tách rời. Hình anh so sánh trớn thật gán gũi, gian di 
nhưng nỏ dã nói lên một cách thấm thìa, thấm thìa nỗi nhớ ỏng bà và gợi nên những 
lình cam dẹp đẽ, thiêng liêng. Ngày nay, nhưng nuộc lạt khổng còn là hình anh 
quen tlniộc trong dời sống thường ngày, nhưng nội dung mà bài ca dao gửi gắm sẽ 
còn mãi. 

Bãi thử tư: 

Bang các tìr ngữ “nào phái người xa" và điệp ngữ “càng”, bài ca đã thế hiện 
tình cám anh em gần gũi, gán bó, thân thiết. Anh em ruột thịt là những người cùng 
cha mẹ sinh ra, cùng lớn lèn và sồng chung một mái nhà, cùng dược cha mẹ yêu 
thương, dạy dỗ, bảo ban. Bõi vậycanh em cần phai yêu thương nhau, (loàn kết và 
giúp dỡ lan nhau. Anh em gán bó dem lai hanh phúc cho cha mẹ và dó cũng là một 
cách báo hiếu cha mẹ. Hình ánh “tay chân ” dã thể hiện tình cảm thiêng liêng ấy 
một cách chân thực mà sâu sắc. 

Bài ca dao'dã dề cao tình anh em, đề cao truyền thống dạo lí gia dinh Việt Nam. 
Nó là lời nhãn nhú anh em đoàn kết vì tình ruột thịt, vì mái ấm gia đình. 

II. ĐÁC SẮC NGIIlVnmÂT 

- Am diệu chung ngọt ngào, sâu láng và tha thiết. 

- Sư dụng hình ánh so sấnh, an du mộc mạc, dồ hiểu. 

- Sư dung hình anh mang lính chất truyền thống, quen thuộc. 

3. KIÊN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* Ca dao - dân ca là “ticng hút (li từ trái tun len miệng ”, là thơ ca trữ tình dân 
dan, phát triến và tổn'tại de đáp ứng những nhu cầu và hình thức bộc lộ tình cám 
:ủa nhan dàn. Nỏ dà, dang và sẽ còn Iìgán vang mãi trong tâm hồn con người Việt 
Nam. “Và nay mai, đên khi chủ nghĩa cộng sán thành công, thì càu ca dao Việt 
Nam vần rung dộng lòng người Việt Nam hơn hết." (Lê Duấn) 

(Theo Sách giáo viên , NXB Giáo dục, 2001) 

*Cdn ca dao về đề tài gia dinh thì chủ thế và đới tượng trữ tình dông dáo và phức 
ạp hơn nhiều. Chủ thế (nhân vật trừ tình) bao gồm háu hết mọi thành viêìì trong gia 
linh với nhưng lưa tuổi, cương vị và tính cách khác nhau. Họ vừa là chù thê, vừa có 
hế là dổi tượng trữ tình cua nhau. Nhưng nhìn chung ca dao về dề tài gia đình ít có 
lình thức dôi đáp mà chu yêu là hình thức dộc thoại và dối thoại một chiều (nghĩa 
à không có đối dấp). 
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Ngoài giá trị văn học, ca dao về đề tài gia đình còn là một tài liệu lịch sử Vcắ t 
quỷ, vi nó phản ánh khá cụ thể và toàn diện những mặt sinh hoạt, những quan haệ 
khác nhau của gia đình nông dân gia trường. Gia dinh lă tế bào của xã hội, nó tồản 
tại và biến dổi. phát triển qua các thời kì xã hội khác nhau, vì thế ca dao về loại điề 
tài này không chí có giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa hiện đại quan trọng. Kiểu giia 
đình mà xã hội ta dang xây dựng tất nhiên phải mơi so vội kiểu gia đình mà ca daao 
phản ánh, nhưng cái mới ấy khống thể không bắt nguồn từ cái dã có.” 

(Hoàng Tiến Tựu, Vân học dán gian Việt Nam , tập ÍI, 19922) 

* Khi ru con, người mẹ tác động đến con một cách toàn diện, bằng nhạc, bámg 
lời, bằng nhịp diệu, bằng động tác, bằng cả sự truyền cảm dặc biệt mà khồng ai C(ó 
thế thay thế được. Vì thế, cùng một lời ru, nhưng người mẹ ru thì hiệu quả đối vớýị 
dứa trẻ sẽ cao hơn rất nhiều so với những người khác (anh, chị, cô, dì...). Vai tnò 
của người mẹ trong hát ru con nói riêng cũng như trong toàn bộ công việc nuôi ciạvy 
con cái nói chung thật đặc biệt quan trọng. 

(Hoàng Tiến Tựu, Vàn học dàn gian Viet Nam, Sđdi) 

* Đây là ca đao xưa, ca dao của một thời người phụ nữ chưa được hưởng quyềm 
bình đẳng với dàn ông; cũng là thời chưa có luật hôn nhân và gia đình tiến bò nhiư 
bây .giờ, người con gái bước chân về nhà chổng phải chịu bao diều cay đắng, cựcc 
nhục do cách cư xử của chồng, của bố mẹ chổng, của em chồng, của họ hang nhìà 
chồng.. .Thế nen, trong cái gọi là ruột dan chín chiểu ấy, nỗi nhớ que nhà hoà lầm 
hoài niệm về thời thơ ấu vô tư, trong vòng tay ôm ấp của mẹ, tình thương mẹ, nhở 
quẽ, chen lần cả niềm cay dáng, xót xa cho thân phản làm dâu hiện tại. Giữa cặp 
mặt dau đáu ngóng trông về quê mẹ ở vế dâu, với sự cảm nhận vé nỗi dau mọi bổ cớ 
vế còn lại (câu 8 tiếng) có mối liên hệ ngầm thật sâu sác và tinh tế. 

(Theo Lê Trường Phát, Ca dao dán ca - dẹp và hay, NXB Trẻ, 2003)) 

* Chữ “chiều” ờ dây chính là chữ mà Huỳnh Tịnh Paulus Của viết “chiu" vặi 
giảng là “chỏ uất khúc vay vò” {Dại Nam quốc âm tự 17, tập I, Sài Gòn, 1895). Đây 
chính là cái nghĩa gốc thông dụng hiện đại của chữ "chiểu" trong "chiều hưởng', 
"dường một chiêu",... "Ruột (lau chín chiêu" là dịch ý của mấy tiếng Hán cửu hồi 
trường nghía là “chín lần quặn ruột”. Vậy, "chín chiều" là bủn dịch rất sát của ”cửu 
hổi" (cửu - chín, hổi = chiểu, nghĩa là quặn).” 

(An Chi, Chuyện ĐôngTày , NXBTrẻ) 

* Một số câu ca dao bát đáu bàng mò típ “chiều chiều”: 

Chiêu chiêu mây phù Sơn Trù 
Lông ta thương mẹ nước mắt và lộn cơm. 
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(7//V// rhici! ru !ìg(’ ỈHÌỈ tròng 
Ngỏ thì ỉhuv ngn, người không thay người. 

Chiêu chiều ra dứng hờ sõng 
Muón ve ( ỊUC mẹ nu) không có dò. 

Chint chiứu lụi nhớ clucit cìucn 
Nhớ ngỉíờị án trắng khấn diều vãt vai. 


c. LUYỆN TẬP 

I. TRÁC NC.IỈ1ỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái dứng dầu cầu trá lời cliing nhất. 

1. Nhũng chủ đề nào sau day thường gập trong ca dao - dán ca? 

A. Tình yêu lứa đôi. c. Tinh cảm gia dinh. 

B. Than thân. D. cả ba ý trẽn.. 

2. Tại sao trong ca dao - dán ca lại có những dị bản khác nhau? 

A. Do được nhiều người sáng tác. 

B. Do được lưu truyền ở nhiêu địa phương, 
c. Do có tính chất truyền miệng. 

D. Do lỏi in sai. 

3. Bài ca dao thứ nhát nhan nhủ diều gì? 

A. Cha mẹ phải có trách nhiêm với con cái. 

B. Cha mẹ phải yêu thương, chăm sóc và day dỗ con cái. 

c. Con cái phải ghi nhớ cong lao sâu nạng của cha mẹ. 

% 

D. Cả ba ý trên. 

4. Bài ca dao thứ hai d(ĩ thế hiện tám trạng nào của người con xa quê? 

A. Nuối tiếc thời xuân trẻ. 

B. Buồn nhớ quê nhà, nhớ người mẹ thân yêu. 
c. Thương nhớ người thân yêu ruồi thịt đã mất. 

D. Nhơ người yêu. 

5. Bài ca dao thứ ba đã sử dụng biện pháp tu từ chủ yếu nào? 

A. So sánh và nhân hoá. c. Ân dụ và điệp ngữ. 

B. So sánh và ẩn dụ. D. Không có đáp án nào đúng. 
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6. Bùi ca dao thứ tư đã nên lẻn dạo lí sóng tốt dẹp nào trong gia dinh ? 

A. Anh em trong gia dinh phai luôn yêu thương, đoàn kết lán nhau. 

B. Mọi người trong gia dinh phái luôn doàn kết với nhau. 

c. Con cái trong gia đình luôn phai yeu tlurơng, kính trọng cha mẹ. 

D. Cha mẹ luôn phái có trách nhiệm Nơi con cái. 

11, Tự LUẬN 

Cáu 1: Bài ca dao thứ nhất đã sử dụng những phép so sánh nào? Các phép) so 
sánh áy có gì dặc sắc? Hãy chì rõ. 

Cân 2: Theo em, thời gian và không gian trong bài ca dao thứ hai dã gợi lén 
diều gì? 

Câu 3: Qua những cáu hát vẻ tình cảm gia dinh, nhân dân ta muôn gửi gám t ình 
cảm gì? , 

Câu 4: Hãy chi ra những nét dặc sắc' về nghệ thuật của những câu hát về.tình 
cám gia đình. 

Câu 5: Hãy tìm một số ví dụ về câu ca dao - dân ca về tình cam gia dinh mà em 
biết. 

Câu 6: Sau khi học xong những câu hát về tình cảm gia dinh, em có suy nghìĩ vé 
tình cảm gia đình? 



NHỮNG CẢU HÁT VỂ TĨNH YẾU QUẼ HƯƠNG, 

ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. JMỌI DU NỢ Cơ‘BAN 

1. Nội dung khái quát 

Những cáu hát về tình yêu quê hương đât IÌƯỚC và con người thường gợi nhiều 
hơn ta. hay nhác đến tôn núi, tên sòng, tên vùng đất với những nét dặc sắc về cảnh 
lí í về hình thế. về lịch sử văn hóa của từng dịa phương, từng địa danh. Đãng sau 
nhưng cáu hỏi, lời dấp. lời Iiiời. lời nhắn gửi và các bức tranh phong cảnh là tình 
yêu chân chất, tinh té và lòng tự hào với con người và quê hương, dát nước. 


BẢNG THỐNG KÊ NHỬNG CẢU HÁT VỂ 
TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỎC, CON NGƯỜI 


Bài sô 

Nội dung chính 

Đặc sác vé nghệ thuật 

1 

' Qua những cáu hát dối dáp, nhan dàn ta 
thể hiện niềm tự hào về những nét dộc dáo 
về dịa lí, văn hóa, lịch sử... của dát nước. 

Hình thức hát dối dấp 

2 

.Bày tỏ và chia sẻ niềm vui khi ngoạn cảnh 
tại quán thế thang cành hổ Hoàn Kicm. 

Bài thơ dược dân gian hóa 

3 

Ca ngợi vẻ đẹp của xứ Huế mộng mơ và 
lòng mến khách cua người dân Huế. 

Biện pháp so sánh 

4 

Ca ngợi vẻ dẹp trù phú của đổng lúa quê 
hương và vẻ dẹp dầy sức sòng, khỏe khoắn 
của người lao động. 

Biện pháp diệp ngữ, so 
sánh 


2. Các kliịa cạnh chính 

Bài ca dao thử nhất: 

Bài ca có hình thức kết cấu hai vế đối đáp tương ứng đoạn hát xẹ kết trong một 
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lời ca giao duyên. Căn cứ vào cách phân chia các phần và những đại từ nhân xưrng 
"chàng - nàng" ta có thể biết được diều đó. Phần đầu là lời hỏi của chàng trai, phiần 
sau là câu đáp của cô gái. "Đây là hình thức kết cấu không phổ biến nhưng rất diặc 
thù của thơ ca truyền thống dân gian, nó hên quan đến "lỉình thức song tức tả lỉììỉih 
thức diễn xướng , môi trường thực hành sinh hoạt của tác phẩm vãn học dán gian 

Nội dung lời hát đối dáp là tên và đặc điểm độc đáo của những con sông, diĩiy 
núi, thành quách, đền đài của cha ỏng ở nhiều vùng, miền khác nhau trong cả mrcớc. 
Nghĩa là vừa có hỏi đáp về cảnh trí tự nhiên vừa tìm hiểu về công trình nhân tạo do 
bàn tay con người xây dựng nèn. Lời hát vừa là câu đố để thử tài, kiểm tra kiến thiứe 
văn hóa - lịch sử vừa gửi gắm kín đáo tinh cảm của người hát. Chàng trai và cô gái 
dùng những địa danh với nhúng đặc điểm như vậy để hỏi đáp phải chăng vì hn 
muốn truyền tinh yéu quê hưong đất nước cho nhau? Hơn nữa, họ muốn khẳng dị nh 
quan điểm thấm mĩ của những người lao động: tình yêu và tự hào về vẻ đẹp của q Ik 
hương đất nước là tiêu chí đầu tiên đánh giá mỗi con người. Giống như một Iìha v ãn 
Nga đã nói: Nếu như trong tác phẩm của anh không thể hiện được tình cảm với 
mảnh đất mà anh đã sinh ra thì anh không phải là nhà vãn chân chính. Cho nên, ỉhọ 
khỏng thế hát xe kết cũng như hát giao duyên với một người khổng có tình cảm s âu 
năng với quê hương đất nước. 

Những địa danh ấy còn gợi lên gương mặt chung của đất nước Việt Nam với vẻ 
đẹp tự nhiên độc đáo, kì thú như: có“sông Lục Đầu sáu khúc nước chảy xuôi ỉ uột 
dỏng'\ có " nước sông Thương bêu dục , bên trong"\ cộng thêm đó là vé dẹp giàu 
truyền thống văn hóa lịch sử "thành Hù Nội năm cưa", "dền Sòng liỉih thiêng". Àn 
sâu trong dó là những gương mặt con người theo quan niệm "cịịa linh thì nhân kiệt". 
Núi Tản Viên là nơi sinh ra Đức Thánh Tản, tinh Lạng là nơi thần tiên trú ngụ. 

Những câu hát vút cao ca ngợi quê hương, đất nước có lẽ là những khúc ca đổng 
vọng trong mỗi trái tim của người Việt. Bơi vì chúng dã nói lên tình yêu nước tha 
thiết, nhiệt thành trong lòng bao thế hệ con người Việt Nam. 

Bài ca dao thứ hai: 

Bài ca dao mở dầu bằng mỏ típ rất quen thuộc "Rù nhau" . Người dân lao dộng 
thường gọi nhau, đi cùng nhau trong lao động và trong lúc vui chơi. Ca dao đã phan 
anh hoạt động sinh hoạt tạp thể, cộng đồng dó bởi người rủ và người được rủ chắc 
hăn phải là những người thân thiết. Họ muốn sát cánh bên nhau trong lao động, họ 
muốn chia sẻ với nhau những niềm vui và những ước mơ cho nên họ "rủ nhau '. 

o bài ca dao này, họ muốn chia sẻ với nhau niềm vui được chiêm ngưỡng và 
thưởng ngoạn vẻ dẹp cùa "cành Kiếm Hồ, câu Thê Húc, chùa Ngọc Sơn, dài 
Nghiên, tháp Bút...", vẻ đẹp của thú dô Hà Nội chi được gợi đến qua các địa danh 
nhưng âm vang từ đó là cá một bề dày của truyền thống vằn hóa. Hồ Hoàn Kiếm 



ịọ\ đen truyền thuyết hồ Gươm, dên một dan tộc yêu chuộng hòa bình. Chùa Ngọc 
Sơn là Ve đẹp linh thiêng của Hà Nội ngàn nam vãn hiến còn Đài Nghiên, Tháp Bút 
Dất từ mai nh ư truyền thông hiếu học cúa cha ồng. 

Câu thơ kct cất lén như sự thăng hoa của cam xúc tự hào: "Hỏi ai gây dựng nên 
'lon nước rà;/'. Như vậy Hà Nôi chính là hiểu tượng cho \'é đẹp của ca nước dồng 
thời còn là bi cu tượng cho vẻ đẹp tư nhiên và vẻ dẹp linh thiêng. Đại lừ "í//" phiếm 
chí dược SƯ dụng mới dộc dáo làm sao! Người xây dựng nên non nước này là cha 
ông ta xưa kia nhưng cũng chính là chúng ta ngày nay. Bởi thế câu thơ kêt cất lên 
vừa gửi gãm òng biết ơn công lao cha ông nhưng cũng vừa nhác nhờ thế hệ mai sau 
phái biết tiếp nối truyền thống cha ông giữ gìn, bao vệ và dựng xây non nước. 

Bì/ỉ ca dao ĩììứ ba: 

Bài ca dao đươc viết dưới con mắt của một du khách đang khám phá vẻ dẹp cùa 
ỉ luế. Xứ 1 lue hiện lèn thật mơ mộng qua lừ lấy gợi tá "quanh quanh" % qua tính từ và 
biện pháp so sánh "non xanh hước hi ức /diư íranh họa dồ". "Quanh quanh" gợi hình 
ánh mòt con dường uốn lượn quanh co mồm mại như một dải lụa. Xung quanh cảnh 
vật biéc xanh hữu tình, tràn dầy sức sông. Khám phá ra vẻ dẹp xứ Huế, tác giả dân 
gian vừa thấy tự hào vừa thấy ngỡ ngàng trước cánh thực mà như họa sĩ nào đã tạo 
dựng rèn. Hơn thế nữa hành trình khám phá của du khách thật bất ngờ. Những cảnh 
non nước hữu tình cùa Huế chi hiện ra sau một dậm đường dài uốn lượn. Thực lòng đến 
ỉ ỉue V ham thích vê dẹp của Huê, con người cũng phái cất cổng dô chiêm ngưỡng. 

Từ đó, câư thơ cuối buông ra như một lời mời gọi gửi đến tất cá mọi người "Ai 
\7’ Mi lluc thì vô...". Đồng thời dó còn là thòng diệp muôn kết dao bạn bè trăm micn. 

1 luè mộng, Ị luế mơ, tấm lòng Huế thật cời mờ và dẻ mến... 

Bài ca dao thử tư: 

Bài ca (lao mờ đầu băng hai cáu thơ pha thể lục bát: 

"Dứiiìg bên ni dồng, ngó bên tè dồng, mênh mông bát ngát 
Đừng bân tê dóng, ngó bèn III dong . bát ngát mênh mông" 

Đọ: lên thì có cám giác hai câu thơ này là một câu chi khác nhau ớ vị trí một số 
từ ngữ như 'lự, tể\ " mênh mông, bát ngai"... Nhưng chính cách đảo như thế lạo nên 
hai gói nhìn khác nhau. Người dứng ngắm cánh dồng lúa ấy thạt kĩ lường và kì 
công, chinh bới thê câu ca dao dã gợi lên hình ánh cánh đồng lúa ngút ngàn vô tận 
trài rộrg ra trước tám mát ta không bờ bến, không giới hạn. ánh mát nhìn dó mang 
theo nôm tự hào trào dáng trong lòng. Những tiếng địa phương. "ni, tô" vang-lổn 
cung nem vui dược "khoe" vé dẹp trù phú của làng quê mình gửi trong mỗi câu hất. 

Hai câu tho cuối quay trở lại thể lục bát nhuần nhị: 
riidn em như chèn liìa dòng dòng 
Phất phơ dưới ngọn nắng hổng ban mai 



Cùng bát đầu bằng từ "thân em" khơi nguồn cho cám hứng về thản phận nihirng 
khác với chùm ca dao than thân, tiếng thơ cất' lên tràn ngập niềm tự hào, kiên hành 
về vẻ đẹp của "thân em". "Chẽn lúa dâng dòng" là chẽn lúa tươi non, căilg đầy sức 
sống. Cái "phất phơ của dải lụa dào giữa chợ" là sự phất phơ của thân phận trôi 
nổi, vô định, hoàn tóàn bị phụ thuộc vào tay kẻ khác. Còn "chẽn lúa dòng dòng / 
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng han mai" là vẻ dẹp giàu sức tạo hình. Chẽn lúa ấy 
không chí căng tràn sức sống mà còn thật mềm mại, duyên dáng "khoe sắcc" dưới 
ánh nắng ban mai tinh khôi. 

■ Hai dòng thơ đầu và hai dòng thơ cuối cùa bài tương như không liên hệ v<ới nhau 
nhưng giữa chúng lại có mối liên hộ ngầm. Hai dòng thơ dầu ca ngợi vé đẹp trù 
phú, bát ngát của cánh dồng quê hương. Hai câu thơ cuối là lời ca ngợi vẻ dẹp của 
cô thôn nữ. Hơn nữa vẻ đẹp ấy còn dược ví như : 'chèn lúa dòng dòng". Như vậy, cô 
gái chính là một phần của vẻ dẹp quê hương. Chính cô dã góp phán tạo nêm vé dẹp 
trù phủ cho Ctịnh dồng và đổng thời cánh dồngjìhư phông nền làm ngời lêni vẻ dẹp 
duyên dáng, khỏe khoắn ở cả hình dáng và tâm hổn của cô. 

Vậy có thế hiểu dây là lời của chang trai hay lơi một cỏ gái? Chàng trai ca ngợi 
vẻ dẹp cíiá cánh dồng và ca ngợi vé đẹp của cỏ gái như một lời bày tỏ tình c ám một 
cách kín dáo với cô. Cung có thể hiểu đày là lời cô gái tự hào vé vẻ dẹp qikê hương 
và ý thức vẻ dẹp cỉia.chính mình. Tuy nhiên, nên hiểu theo cách thứ hai là lời của 
cô gái thì sát. họp hơn. Bởi một trong những nội dung quan trọng thứ hai củiá chùm 
ca dao '"thân em" không chí là than thân mà còn là ý thức về vỏ dẹp ban thâm. Người 
phụ nữ biết mình đẹp như dải lụa dào mềm mại, như giếng giữa đàng trong mát hay 
như cây quế ngát hương... Tuy thê', vẻ dẹp ấy lại hoàn toàn dối lập với th.ân phận 
chim nổi cua họ. Vậy thì bài ca dao này quá là ngoại lệ dộc dáo. Cĩắn mìnih với vé 
dẹp quê hương, người thôn nữ với giọng điệu lạc quan, khỏe khoán "tự hấ.t" về vẻ 
dẹp của mình giỏng như nữ sĩ Hổ Xuân Hương trong bài "Bánh-trôi nước". 

* Tóm lại, nói như Hoàng Tiên Tựu: "Thiên nhièn phong phú đa dạng cùa dát 
nước dã giứpxho nhân dân ta sáng tạo rất nhiều hình tượng nghệ thuật có sức khái 
quát cao". Tinh yêu quê hương đất nước gắn liền với niềm tự hào, lời ngợi c;t*cánh 
trí què hương vừa thtí mộng, hữu tình vừa mang chiều sau cùa truyền thiốiìg văn 
hóa, lịch sử. Ớ dó vẻ đẹp con người vừa gán bó hài hoa nhưng cũng chính họ da 
"làm nôn đất nước muôn dời này". 

. II. ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT 

- Dùng hình thức đối dáp, thử tài để hỏi đáp về các địa danh. 

- Sử dụng mò típ quen thuộc để gợi dược sự dồng cảm ở người đọc. 

- Những diệp từ, so sánh, từ địa phương dược sứ dụng đế cách diễn tả sịinh động, 
sâu sác... 
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B. KIÊN THỨC MỞ RỘNG, NẢNG CAO 

* Những bài ca dao tham kháo 

Một số bài ca dao có hình thức kết cấu hai vế dối dấp: 

- Em (tổanh (lâu chi tù dâu không thủp? 

Bắp chi lủ bắp không vang? 

Than chi lủ than không quạt ?■ 

Bac chi là bạc khang mua?' 

- Nang dãi mưa (lâu là dâu không thắp 
Bắp mom bắp miệng lủ bắp không vang 
Than hỡi than h(?i là than không quạt 
Bạc tinh bạc nghĩa khàng dài khổng mua. 

- Ilõ’i cô tát nu'ớc dầu dinh 

Sao cỏ múc anh ĩ vang vàng dô di? 

- Bây giở mận mói hói (tào 

\ 'ườn hồng dcĩ cỏ ai vào hay chưa? 

- Mận hòi thì dào xin thưa: 

\ ườn hồng có lai nhưng chưa ai vào. 

* Các bài ca dao bát dầu bằng từ "Rú nhau'': 

- Rỉi nhau lên níu dát than 

Chóng mang quang gánh, vợ mang (Ịuang dành 
Cui than nhem nhuốc với tình 
Ghi lòi vàng (tá xin mình chớ quèn. 

- Rú nhau xuong bé nu) cua 
Đem vẻ nấu qua mơ chua trên vừng 

Em oi chua ngọt dã từng 
Non xanh nuớc bạc ỉa dừng (Ịliên nhau. 

- Rù nhau di tắm hổ sen 

Niạ/C ĩ vong bóng mát hương chen cạnh mình. 

- Rù nhau di cây di cày 

Bây gỉờkhó nhọc cỏ ngày phong lưu. 

* Các bài ca dao có dùng dại từ "ai": 

- Duờng vỏ xứ Nghệ quanh quanh 
Đường va Hù Nội như ỉ! anh vẽ ì ỏng 



* 

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh 
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ 
Ai vô xứ Nghệ thì vô... 

- Ai vé Hù Tĩnh thì về 

Mặc lụa chợ Hạ, uống nước chè Hương Sơn. 

- Ai vê nhớ vái Đìiih Hỏa 
NỊìớcau Hổ Búi, nhớ cừ Đan Nê 
Nhớ dừa Quáng Hán, Lưu Khê 
Nhớ cơm chợ Bán, thịt dê Quán Lào. 

(địa danh thuộc huyện Yên Định, tinh Thanh Hó;a) 

- Ai vé Hà Nội, ngược nước Hồng Hù 
Buồm giang ba ngọn vui dà thêm vui 

- Ai về Đồng Tính, Xuân Cấu 

Để thương dể nhớ, để sầu cho ai? 

- Ai vé Đập Dá, Gò Gủng 

Để em dập vải, sáng trăng một mình. 

* Hai chủ đề phổ biến trong ca dao có địa danh : địa danh gắn với niềim thương/ 
nhớ, gắn với việc thể hiện tình cảm con người. Chủ đề phổ biến thứ hai Là ca ngợi 
cành vật và truyền thống địa phương. 

(Nguyền X ưân Kính) 

* Về bài ca dao thứ nhất: Đây là lời hát đối dấp của chàng trai và cô g ấi. Từ hát 
ví lẻ, ví vặt là hoạt dộng văn nghệ mang tính chất tự nhiên, nguyên sơ nârug dần lên 
thành hát ví cuộc, ví lề lới. Đó là những cuộc hát được tó chức ớ đám bãi rộng của 
làng hay ớ sân đình, sân chùa hết sức hấp dẫn. Hat ví cuộc hay hát ví có lề lối 
thường diẻn biến qua ba chặng tương đựơng với các cuộc gặp gỡ giao duyên của 
các đôi nam nữ: hát, gặp, chào mời, thăm hỏi; hát vận hay hát xe kết; hát tiền, hát giã... 

(Vãn 'học dân gian Việt Nam) 

* Về bài ca dao thứ nhất : bài ca có kết cấu hai vế dối đáp. Đây là bại ca tổn tại 
trong hình thức dối thoại giữa hai nhân vặt trữ tình: chàng trai - cò gái, mẹ - con, 
người dân - người dân trong quan hệ cộng đổng, làng xóm... Đây là hình thức kết 
cấu không phổ biến nhưng rất đặc thù cùa thơ ca truyền thống dân gian, nó liên 
quan đến "hình thức sống" tức là hình thức diễn xướng, môi trường thực hành sinh 
hoạt cửa tác phẩm vãn học dân gian." 

(Phạm Thu Yến - Sid) 
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* về bài ca dao thứ ba: "Ngợi ca cái đẹp, dân gian thường nói: dẹp như tranh". 
Trưởng Triều, nhà thơ cổ diến Trung Quốc trong u mộng ảnh đã viết) "Văn chương 
lủ sơn íhítý ĩỵêtì ủn thư, sơn thủy lủ văn chương trên mặt đất". Cảnh sơn thủy trên 
dường xứ Iỉuếquả là như thế". 

* Về bài ca dao thứ ba: "Lại còn thêm lối kết thúc bằng dòng thơ sáu tiếng nữa. 

Két thúc này không nhiều trong ca dao miền Ẹấc nhưng cũng không quá hiếm trong 
ca dao xứ Huế. Chính nhờ việc sử dụng động từ "vào" được phát âm theo kiểu 
giọng Huế thành "vô", bùng ; với lối kết thúc bằng sáu âm tiết lửng lơ... bai ca dao 
dà khiến người nghe cảm tưởng đang đứng giữa xứ Huế rồi (mở đầu lời ca như đang 
cất lên ở ngoài Bắc, kết.thúc đã tới ngay xứ Huế với thố âm xứ Huế thủ thí bên tai 
du khách vừa ghé tới)." \ 

(Trần Đinh Sử - vé tác giả, tác phẩm ngừ rủn 7) 

* Về bài ca dao thứ tư: Nỗi lo âu cùa cô gái thế hiện rõ nhất ở từ "phất phơ" Ỵà ờ 
sự dối lập. Nắng sớm thì đẹp nhưng cánh đồng thì rất rộọg mà chẽp lúa thì nhỏ khoi 
vô định giữa một biển lúa rộng vô bờ. Chẽn lúa phất phơ giữa gánh đổng qụá rộng 
như dái lụa đào phất phơ giữa chợ, không biết số phạn mình sẽ được an bài như thế 
nào dây." 

(Trần Đình Sứ) 

* Vé bài ca dao thứ tư: Suy ngảm trên cợ sở vàn bản cả nội dung lẫn cảm hứng, 
giọng điệu, ngôn ngữ có thể hiểu bài ca dao thứ hai là lời của cô thôn nữ trước cánh 
đổng ruộng quê hương, vừa ca ngợi cảnh dẹp dồng quê vừa ngầm dự báo về thân 
phận cùa mình. Nếu lời chàng trai c không sát, không ai lại tỏ tình với đối tượng 
bãng "thân em” nghe không duyên dáng, thiếu tế nhị". 

(Vũ Dương Quỹ, Sđd) 

c. LUYỆN TẬP 

1. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái dứng dầu câu trả lời đúng nhất. 

/. Thê thơ chủ yếu được sứ dụng trong chùm ca dao về tình yêu quẻ hương , 
đất nước , con người là thể thơ nào? 

A. Thể thơ song thất lục bát. c. Thể thơ thất ngổn bát cú. 

B. Thể thơ lục bát. D. Thể thơ tám chữ. 

2. Tình cẩm chung dược thể hiện trong bốn bài ca là gì? 

A. Thương xót, đồng câm, sẻ chia. c. Yêu mến, tự hào, ngợi ca. 

B. Châm biếm, phê phán, đả kích. D. Không có ý kiến nàotlúng. 
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3. Hãy chọn một địa danh trong các từ sau đẻ điển vào chỗ trông: 

Đổng Đấng cỏ phô Kì Lừa \ 

Cỏ nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh 

Ai lén .. cùng anh 

Bò công hác mẹ sinh thành ra em 
Tay cầm bầu rượu nắm nem 
Mái vui quên mất lời em dặn dò 

A. Xứ Nghệ. c. Xứ Huế. 

B. Xứ Lạng. D. Xứ Quảng. 

4. Đại từ "ai" trong bài ca dao thứ ba đê chỉ: 

A. Khách du lịch. c. Người dân xứ Huế. 

B. Người dân miền Bác. D. Tất cả mọi người. 

5. Vẻ dẹp của cô gái trong bài ca dao thứ tư là vẻ dẹp như thê nào? 

A. Vẻ đẹp khỏe khoắn, duyên dáng, tràn dầy sức sống. 

B. Vẻ dẹp hồn nhiên, trong sáng, 
c. Vẻ dẹp mộc mạc, chất phác. 

D. Vẻ dẹp kín đáo, sâu lắng. 

. 6. Tử bùi ca dao thứ hai, hãy diên các địa danh vào chỏ trỏng: 

Hù Nội' có . 

Nước .xanh như pha niực 

Bên hồ ngọn . 

Viết thơ lên trời cao 

(Trần Đăng Khoa) 

I ì. Tự LUẬN 

Câu ỉ: Hãy sưu tầm các bài ca dao nói vổ cảnh vật và con người ở địa phương 
em. 

Câu 2: Bài ca dao thứ ba còn có các dị bàn như sau: 

• Đường vỏ xứ Nghệ quanh quanh 
Non xanh nước biếc như tranh lỉoạ dồ 

• Điròvg vô xứ Quảng quanh quanh 
Non xanh nước biếc như tranh họa dồ. 

Em hãy giải thích vì sao có hiện tượng dị bản như thể? Ý nghĩa của hiện tượng này? 
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Củỉi 3: Về bài ca dao thứ lư: Có ý kiến cho rằng có thê tách bài ca dao nàv thành 
hai phần riêng biệt (hai dòng dầu .và hai dòng cuối) vì chúng có nội dung, hình thức 
doc lập và khác biệt nhau. Em có đổng ý với ý kiến dó không? Vì sao? 

C'cht 4: Nêu cam nghĩ cua em về vè dẹp của I là Nội trong bài ca dao sau: 

Gio dưa cành trúc ỉa dà 
Tiếng chuông Trân \ 77, canh gà Thọ XiCơug 
Mịt nu) kjiỏi tỏa ngàn siíơng 
Nhịp chày Yên Thúi ', mật gương Tủ V ììồ 

Cân 5: Theo cm, việc dưa các từ địa phương "vo\ "ni. tê" vào bài ca dao thứ ba 
và bai ca dao thứ tư có tác dung gì? 

Câu 6: Qua các bài ca dao dã học, em hiếu thèm gì về vé dẹp cha quê hương, 
dât nước và con người Việt Nam? Ilây nêu nhung suy nghĩ cua mình trong một 
do ạn van ngán. 

Cáu 7: Trong ca dao Việt Nam, có rât.nhíểu bài nói ve san vật dạc VUI cua quê 
hương như: 

- Ai ve /là Tĩnh thì ve 

Mặc lụa chợ Hạ, nong nước chè HiCong So'u 
- Ai vê nhớ Viii Dinh ĩ lòa 
Nhớ can Hò Búi, nhớ cà Dan Nè 
Nhơ dừa Quang Hán. Ị ưu Khe 
Nhừcờnì chợ Ban, liu! de (/nán ỉ.ào 
Gừng nào cay băng gừng ('ao Lãnh 
Gái nào hanh bằng gái Ba Tri 

I ì Ị các bai ca dao trên, em hiếu gì về cách định nghĩa vé lòng-yêu nước cha 
]• H- ren bua lòng ycu nước ban dán là lòng yêu những vật tám thưởng nhai... 
l òng yêiỊ nhà, yêu làng.xóm, yêu miên ( ẫ /uê trớ nân lòng yêu To CỊUOC." (!. É- ren- bunv 



NHỮNG CÂU HÁT THAN THÂN 

A, KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. NỘI DUNG CO BẢN 

i. Nội đung khái quát 

Những câu hát than thân chiếm số lượng lớn rất tiêu biểu trong kho tàng ca dao, 
dân ca Việt Nam. Bới vì "ca dao von lủ cây đàn ìììitỏn diệu của Ỉàỉìì hón dan tộc • 
Người dân lao dộng xưa vốn thấp cố bé họng, chịu nhiều nỗi áp bức bất công mà 
khống biết kêu ai nõn họ chi có thế gửi gắm vào những câu hát, những bài ca dao. 

Những câu hát dó thường dùng cấc sự vặt gần gũi, nhỏ bé, dáng thương làm 
hình‘ảnh biếu tượng ấn dụ, so sánh để diễn tả tâm trạng và thân* phạn con người. 
Ngoài ý nghĩa than thân, đổng cam với nỗi khổ dau của người lao dộng, những càu 
hất này còn cò ỷ nghĩa phan kháng, lố cáo xã hội phong kiên. 


BẢNG THÕNG KÊ NHỮNG CÂU HÁT THAN THÂN 


Bài số 

Nội dung chính 

Đặc sác vé nghệ lliuặt 

ỉ 

Nói lên nỗi vất vả, lận đận, khố cực cùa 
người nông dàn trong xã hội phong kiến. 

Thủ phấp đối lập, câu hỏi 
tu từ 

2 

Nói lên sự thương cảm, dồng cảm của 
những người cùng khổ về thân phận thấp 
hèn của mình. 

Điệp ngữ “ thương thay " 
đứng ở đầu câu, hình ảnh 
ẩn dụ 

~ì 

1 • 

Thể hiện một cách thấm thìa nỗi khổ và 
thán phận bị phụ thuộc cua người phụ nữ 
trong xà hội xưa. 

So sánh, ấn dụ 

' 


2. Các khíá cạnh chính 

Bài ca dao sô ỉ: 

"Trong ca dao người dân lao dộng Việt Nam dã dùng hình ánh con cò dê gọi 
hừng, đế tỏ sự mong muốn của mình, nông nỗi khỏ cực của mìnlỉ"(Vữ Ngọc Phan). 
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Ó bài ca dao này, hình tượng con cò chính là biểu tượng cho nỗi khổ cíta người 
Mõrìg dân. Bài ca (lao có hai nội dung: 

- Nội dung than thân 

- Nội dung phản kháng 

Tiếng hát than thân cất lẻn tròn cơ sợ một loạt các hình ảnh đối lập. 

Nhưng hình ánh đối lập thứ nhất: "lén thúc >< Mỉong ghénh'\ "bi- cạn >< ao dầy" 
dế khác họa hoàn cảnh sống trắc trò, éo le, vát vá của con cò. Nồi khổ như bùa vây 
cò từ tứ phía. Đầu tiên là nỗi khổ do diều kiện tự nhiên phải lận đận giữa nước non, 
phai "lên thác xuống ghềnh", toàn những nơi hiểm trở, nguy hiểm đến tính mạng. 

Rối đến nỗi khổ do hoàn cành xã hội. Mọt loạt các điệp từ "làm.cho", "cho", 
"cho" cùng những câu hỏi cất lèn như một lời day nghiến đầy oán thán, trách móc 
ké đà gây ra cảnh trái ngang này. Tiếng "ai" tuy chưa chí cụ thế đối tượng nhưng 
qua nỗi khổ với cả "cò con" chúng ta hình dung đó là một thế lực độc ác, vô lương 
tâm. Cảu ca dao ngoài nội dung than thân còn có nội dung phán kháng dù mới chi 
dừng lại ở mức độ trách cứ, oán giận.. 

Những hình ảnh dối láp thứ hai khắc họa hình ảnh cò: 

- "cò lận dận một mình" >< "nước non ", 

- "thán cò" >< "lên thác'xuống ghềnh", 

- "bểcọn ao dày" X "gáy cở con" 

Từ láy "lận dận" vừa gợi tả dược sự đơn chiếc, lẻ loi không ai chia sẻ của cánh 
cò giữa chốn nước non vừa khái quát dược tất ca những nỗi khổ cùa cò. Đó ĩà sự 
"lận đận" của "cánh cò di dổn cơn mưa,‘tối tủììì mù mịt ai dưa cò vé dó là sư lận 
dận cùa "con cò ìììà di ấn đêm, dận phủi cành mêỉỉi lộn co xuống ao"; và cũng là 
những vất vả của "con cỏ lận lội bờ sỏng, gúnlỉ gạo nuôi chồng tiếng khỏe ni non". 
ỉ lai tiếng " tlìân cò" cất len đáy xót xa, thương cảm cho những vất vả, tội nghiệp của 
cò. Hai tiếng "thân cò" đcm đặt giữa chốn "nước non", giữa nơi "thác ghênh" vừa 
mong manh, nhò bé vừa chấp chới, bấp bênh. Có cảm giác bao Iìhiêu nỗi khổ như 
dồn lại nơi "thân cò" ấy. 

Trong những bài ca dao "con cờ mà di ân dêm", "con cỏ lận lội bờ sông", "cái 
cò di dón cơtì mựa"; hình ánh "cò con" luồn xuất hiện ở cuối mỏi bài thơ.-Đoạn thơ 
đầu thường là nói về những cảnh ngộ éo le, trắc trở, nhọc nhằn mà cò gặp phải khi 
di kiếm ăn. Đến cuối cùng khi bị lâm nạn hay rơi vào sự khốn cùng, cò không hề 
thấy thương thân minh mà chí lo lắng cho số phận của con. Cò xin "xáo nước 
trong" cũng chi vì xấo nước dục thì "dau lỏng cò con ”, cò vượt cơn mưa, vượt tối 
tầm mù mịt cũng bởi tran trở "con mày bỏ dó ai nuôi hỡi cò". Như vậy, con cò 
không chi là hình ánh ẩn dụ cho những vất vả của người nông dân mà còn biểu 
trưng cho vẻ đẹp tâm hổn của họ: sự tần tảo, chịu thương chịu khó và hi sinh vì con. 
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Tiếng ca bơi thế vừa là tiếng than, vừa là lời phản kháng sâu sắc kín đáp và án 
sâu trong đó là lời ngợi ca phẩm chất tốt dẹp của cò. 

Bài ca dao sô 2 

Điẹp ngừ "thương thay" dặt-ơ đáu mỗi câu lục gói trọn cảm hứng chù dạo toàn 
bài ca dao. Đó là sự thương cảm, xót xa cho số phận của người dàn lao dông - 
những thân phận nhỏ bé, thấp hèn. 

"Thân phận con người là vấn đề lớn nhưng luồn được so sánh với những vật nhỏ 
nhôi'không dáng giá trị như "cọc bờ rào ", " clioi dầu he', "cơm nguội"... Cái âm 
hướng chung của ca dao là tiếng thở dài cám cảnh cam chịu." (Phạm Thu Vón) 
Dường như có thể tách bài ca dao này thành bốn câu ca dao nhỏ vì kết câu của 
chúng đều giống nhau nhưng mỗi càu đều có ý nghĩa dộc lập riêng: 

- Câu 6: là nhung hình ảnh ẩn dụ tượng trưng cho thân phận nhỏ bé của người 
lao động "con tằm ", "lũ kiến li ti ", "hạc lánh đường máy ", "con cuôc giữa trời". 

- Cẩu 8: bổ sung ý nghĩa cho câu 6, khắc họa thêm rõ nét nỗi khố ấy thòng qua 
một loạt hình ảnh dối lập. 

"Thương thay thân phận con tằm / Kiếm ăn dược mấy phdi nằm nhu tơ". Con 
tàm như rút ruột mình nhả tơ cho cuộc đời nhưng lao.dộng và hưởng thụ thật không 
công bằng "kiểm un dược mấy" . Nỗi cảm thương ở dây giành cho thân phân người 
lao dộng stlốl đời bị bòn rút sức lao dộng. 

' Thương thay lù kiến li ti / Kiểm ân dược mây phải di tìm mồi". Doi lập giữa 
niiững vất vả ngược XƯỎÍ và thành quả được hướng "kiếm ãn dược mấy >< phdi di 
tìm íùohy những con kiến tượng trưng cho những con người nhó bế, yếu ớt luôn 
chim trong vất vả triền miên không lúc nào ngẩng đáu lên dược. 

"Thương thay hạc lánh dường mây Ị Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thỏi", 
"ỉlgc lánh dường máy" là hình ảnh ẩn dụ cho ước mơ về một cuộc sống thanh cao,- 
phong khoáng, nhàn tán. Nhưng cuộc dời thực thật phũ phàng "chim bay mỏi cánh 
biốí ngày nao. thối". Tượng lai cùa ước vọng ấy thật mờ mịt. Tiếng than vang lén 
đẩỵ ỉụyệt vọng "biết ngày nào thôi". 

"ỉ hương thay con cuoc giữa trời / Dầu kêu ra máu cỏ người nào nghe". ‘Con 
CHÓC giữa trời" gơi hình ánh một sinh vật nhỏ nhoi giữa khổng gian rộng lơn. 
Nhưng sự dối lập gợi niềm cam thương sâu sắc hơn là "dầu'kêu ra máu">< "có 
ngiù/i nào nghe" . Những tiếng kêu oan ức, đau thương, khắc khoải, tuyệt vọng 
khống dược giải kết dọng lại nhức nhối trong tâm trí người đọc. 

Mỗi bài ca dao nói lên một nổi khổ riêng của'người lao dộng. Tập hợp lại là một 
bức tranh chung .về cánh sống cùa những người lao động xưa. Đó là cuộc sống với 
những vất và triền miên về vật chất, làm nhiều mà hưởng thụ ít. Đó là ước vọng 
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Không thành, là tiếng kéu oan trai không được giải, ỏ c.Jây, "ca dao (túng lủ cây dàn 
ỊÌIUÒỊÌ diệit của ỉ âm hổn dân tóc'' khi thau hiẽu hèt nôi khỏ cua con người. 

Bài ca dao thứ ba 

Nam trong chùm ca dao "thán em", bài ca dao nòi bật lẻn nhò' huih anh so sánh 
dặc sắc: "Thân em - như trái bần trôi". Cây bần là loại cày trôi nổi trên mặt nước, 
trái có hình dẹt, vị chua thường có ở Nam Bộ. "Gió dập sóng dồi": gió to sóng lớn. 
Câu ca dao là ẩn du về thân phận người phụ nữ trôi nổi, bấp bênh giữa cuộc dời biết 
bao sóng gió mà không có bờ bến đậu. Câu ca dao đọng lại như một tiếng than, 
liếng hỏi khác khoải khóng có lời giải đáp vồ tương lai, vổ kết cục số phận của, 
người phụ nữ "biết tấp vào dán'"? 

Chùm ca dao "thán em" (xem ỏ phần tham khảo) có những dặc điểm chung sau: , 

+ Cung sử dụng những hình ảnh so sánh, ẩn dụ đê nói vệ thân phận của người 
phụ nữ. "thân phận" là vấn đề lớn của cuộc đời nhưng cái được đem ra để so sánh 
là những sự vật nhỏ bé, thấp cổ bé họng, bị động trước cuộc đời "trái bán trôi", "dải 
lụa dào ", "cá giữa rạo "... 

+ Cùng nói lên thân phận vất vả, long đong và bị phụ thuộc vào xã hội nam 
quyền của người phụ nữ. Bẽn cạnh dỏ còn là tiếng nói ngợi ca phẩm chất tốt dẹp 
của người phụ nữ. 

+ Cùng cất lên với giọng điệu thương xót, cảm thống và ẩn sâu trong dó là tiếng 
nói ngợi ca phẩm chất lớt dep cua người phụ nữ. 

II. ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT 

- Những hình ảnh án dụ, so sánh dược sử dụng phổ biến trong chùm ca dao than 
thân. Thân phàn của những người nông dàn, người phụ nữ trong xã hội xưa thường 
dưrợc sọ sánh với những sự vật bé nhò, yếu đuối, phu thuộc. Có rất nhiều sự vạt dà 
trờ thành những hình ảnh biểu tượng giàu sức khái quát như: con cò, dai lụa dào, 
bông hoa, hạt mưa... 

- Bên cạnh dó là biện pháp tu từ dối lập cung thường dược sử dung đe khac hoa 
sự tương phản giữa thân phận; phẩm chất hoàn cánh sống cùa người nông dan trong 
xã hội. 'Những thế lực xã hội và tự nhiên vùi dập người nông dân khiến họ không 
cọ»n cơ hội đế sồng hanh phúc và phải chịu bao bất công, ngapg trái. 

- Giọng diệu của những bài ca thường là lời than thở, oán trách, thương xót dồng 
thòi đâu dó cũng có tiếng nói phản kháng kín đáo nhưng không kém phần mãnh 
liệ t. Thê thơ lục bát cùng diệu hát thương cũng góp phần đắc lực tạo nên giọng 
điệu ấy. 


43 



B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* Những bài ca dao bắt đầu bằng cụm từ "Thân í'///": 

- Thân em như dai lụa dào 
Phứt phơ giữa chợ biết vào tay ai. 

- Thân em như giếng giữa dàng 
Người khôn rửa mật, íìgượi phàm rửa chân. 

- Thản em như miếng cơn khô 
Kẻ thanh tham mỏng, người thô tham dầy. 

- Than em như cá giữa rào 
Kẻ chài người lưới biết vào tay ai. 

- Thân em như củ ấu gai 

Rtỉột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen r 

- Em như cây quế giữa rừng c 

J J Thơm cơy aì biết, ngát lừng ai hay. 

* Những bài ca dao về hình ảnh con cò: 

- Con cò lặn lội bờ sông 

Gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non 
Nà/ìg về nuôi cái cùng con 
Để anh di trảy nước non Cao Bằng. 

- Cái cò là cqị jỊÒ con 
Mẹ đi xúc tép đê con ở nhà 
i Còn cờ mả di ân đém 
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao 
Ong ơi ông vớt tôi nao 
Tôi có lỏng nào ông hãy xáo măng 
Có xáo thì xáo nước trong 
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con 
Cái cò di đón cơn mưa 
Tới tăm mù mịt ai dừa cộ về 
, Cò vê đêh lũy cò ơi 
Con mây bỏ dó, ai nuôi hỡi cò? 
s - Trời mưa 

Quả dưa vặn vẹo 
Con ốc nằm co 
Con tôm đánh đáo 
Con cò kiếm ăn. 
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- Cái cò, cái vạc, cái nông 

Ba con cùng béo, vặt lông con nào 

Vật lông cái vạc cho tao 

Tao nấu, tao nướng tao xào tao án. 

- Cái cò, cái vạc, cúi nông 

Sao mày giam lúa nhủ ông hơi cò? 

Không, không tôi dứng trên bờ 

Mẹ con nhà nỏ đổ ngờ cho tôi 

Chưng tin thì ỏng di dôi 

Mẹ con nhà nó còn ngồi dằng kia: 

- Một dàn cồ trắng bay tung 

Bén nam, bên nữ ta cùng hát lẽìì. 

- Cái cù mày mổ cái trai 

Cái trai quặp lại, lại nhai cúi cò. 

- Cái cổ, cái vạc, cái nông 

Cùng ân một đỏng nói chuyện giáng ca 
Muôi kia xát ruột con gà 
Mẹ mình chẳng xót bằng ta xót mình. 

- Cái cò bay Id bay la 
Bay từ cổng phú bay ra cánh dồng. 

- Cúi cò là cái cò qudm 

Mày hay đánh vợ mày ỏ với ai? 

* Giá trị của việc dùng thủ pháp so sánh nghệ thuật trong ca dao: 

"Nỗi nhớ, thương, đau khổ, thân phận con người...là khái niệm trừu tượng dược 
cụ thể hóa bơi hình ảnh "miếng cau khô", "cọc bờ rào", "hạt cơm nguội", "chổi dầu 
lừ", nhận thức được mợ rộng trong kết cấu triển khai: những vật nhỏ bé, tội nghiệp 
ấy luồn phụ thuộc vào người khác, chịu sự chi phối của người khác... Hình ảnh so 
sánh giúp ta thổ hiện rõ cảm hứng thân phận trôi nổi, bất lực giữa dòng đời của 
người phụ nữ trong xã hội xưa”. 

Ý nghĩa của ẩn dụ: Ý nghĩa lớn nhất của ẩn dụ là khám phá và diễn tả thế giới 
phức tạp, da chiều, sâu thẳm trong ngõ ngách vổ hình của tủm hồn con người. Thơ. 
ca trữ tinh dân gian đã dàm nhiệm chức năng nghệ thuật này một cách xuất sắc. 
Những trạng thái, những cung bậc tình cảm nhớ, mong, .hờn giận, trách móc được 
thể hiện vừa trực tiếp, vừa ngầm ẩn. Biện pháp ẩn dụ giúp cho tác giả dân gian diẻn 
tá dược những điều thầm kín nhất, thậm chí khó nói nhất, khó diễn đạt nhất bằng 
những hình tượng nghệ thuật vừa khái quát vừa giàu chất thơ. 

(Phạm Thu Yến - Nlìững thế giới nghệ thuật ca dao) 
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* Cảm hứng chủ dạo trong các bài ca dao ấy thường là về vấn dề thân phận của người 
phụ nữ. Cỉmg với nỗi khổ sở vất Và của người lao dộng trong xã hội xưa, họ còn gánh 
thêm nỗi khổ là người phụ nữ. Thường khi nghĩ và nói về thân phận mình, họ thường bát 
dầu bảng hai chử ' than em ... Thân phận người phụ nữ mong manh, vô định, cuiộc dời họ 
mụ động lam sao... Thân phận con người là vấn đổ lớn nhưng luôn dược so sánh với 
những vật nhỏ nhoi không dáng giá trị như "cọc bờ rào", "chối dâu hẻ", "coiìì nguội.. Cái 
âm hường chung cửa ca dao là tiếng thở dài cám cánh cam chịu cúa.ngtrờu phụ nữ. 
Nhưng đáu day, dưới đáy sầu cùa cảnh ngộ cũng vút lên những tiếng inói .phản 
kháng cúng cỏi cùa họ dù không nhiều vể số lượng nhưng mạnh mẽ, khỏe khoắn. 

(Phạm Thu. Yến - Những Ihê giới nghệ thuậ t ca dao) 

* Sỏ dĩ người nòng dân dùng hình ảnh con cò làm biểu tượng cho ngtười nông 
dân là bởi: 'Trong'các loài chim kiếm ân ở ngoài đồng ruộng chỉ có con GÒ là gán 
người nông dân hơn tả. Những lúc cày cuốc, cấy hái, người nông dán Việt Nam 
thường nhân thấy con cò ở bên họ, con cò theo luống cày, con cò bay tirên cánh 
đồng lúa bát ngát, con cò dứng trên bờ rỉa lông ria cánh ngắm nhìn người nông dán 
Ũĩũ lụng.. Con cò tráng-bạch tuy ngày đêm lạn lội, nhưng nhiều lúc bay lẽn tặn 
may xanh. Nó cùng vất vả nhưng có vẻ trong trắng, thành cao, có những lúc vùng 
vay thoái mái nọ sống một.cuộc sống mà nhân dân lao động ta thường mơ ước". 

.. Tiong ca dao, người dân lao động Việt Nam dạ mượn dời sống cửa c on cò dể 
biếu hiện dời. sòng cùa minh và dùng hĩnh ảnh con cò để gợi hửng, dế tỏ sự mong 
Í 1 U ỏn của ninh, nồng nỗi khổ cực của mình và những thói xấu của mình nữa." 

(Vũ Ngọc Phan, trích theo Thi pháp ca dao cua Nguyền Xuán Kính) 

c. LUYỆN TẬP 

ỉ TRÁC NGHIỄM ' 

XiìOauh tron vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đíing nhất. 

ỉ. ■Nới đung cua những câu hát than thán lả gì? 

Â Nói len thân phạn nhỏ bé thấp hèn của những người lao động. 

h. Núi lén than phận trôi nối, bị phụ thuộc của những .người phụ nữ. 

c. Ca hai đáp án A và B. 

2. Tình cảm, thài độ của tác giả dân gian gửi gắm qua những cáu Ihát than 
thân là gì? 

• A. Thái đô cảm thòng, thương xót những người lao động thấp cổ bé họng. 

B. Thái dộ phê phán, tố cáo xã hội phong kiến bất công, ngạng trái. 

c. An sâu trong đó là lời ngợi ca phẩm chất tốt đẹp trong tâm hổn người lao động. 

D. Cả ba dấp án trẽn. 



3. ỉiiẹtì pháp tu từ dược sư dụng chú yếu trong chùm cư dao than than là gì? 

A Ân dụ, so sánh, diệp ngữ. c. Phóng đại, án dụ. 

p>. Nhan hóa, so sánh. D. Cáu hỏi tu từ, so sánh. 

4. iỉinh ảnh con cò trong hài ca dao thứ nhai lả ấn dụ de nói vê than phan 

của dõi tượng náo dưới dày? 

A. Cùa người phụ nữ. 

iCCúa nhún dàn lao dọng nói chung. t 

('. Của những người mổ côi. 

c t- 

Ị). Của những người gập nhiêu oan khuất trong xà hội\\ưa. 

5. ỉíình ảnh cánh cờ trong cứu ca dao sau cỏ ý nghĩa gì? 

"Cánh cò hay lá hay la 
Bay từ cóng plìù bay ra cánh dỏng" 

A. Nói lên không gian rộng lớn, bất ngát của cánh dồng quê hương.. 

B. Ca ngợi vẻ dẹp mém mại của cánh cò gán với sự bao la, trù phú cùa cánh 
đồng qué hương. 

c. Là hình ảnh gợi hứng cho những liên tướng về vẻ dẹp của quê hương. 

D. Không cỏ dáp án nào đúng. 

6. Từ nòi dung của bải ca dao thú hai, em hãy tìm những từ ngừ thích hợp dê 
diẻn vào chó tròng trong những càu sau: 

A. Hình ánh . là hình ánh ấn dụ dê chí những con người mong ước 

một cuộc Sống phóng khoáng, thanh cao nhưng chi là những cố gắng vò vọng.suốt 
đời không thực hiện dược. 

B. Hình ảnh . là hình ánh ẩn dụ dế chì những con người suốt đời bị 

vắt mòn sức lao dộng. 

c. Hình ánh.là'hình ảnh án dụ dể chi những con người phái gánh chịu 

nhiều oan trái nhưng không dược giải tỏa. 

D. Hình ánh.là hình ảnh ấn dụ dê chi những con’người luôn vất va, 

mòn môi mà không dược hưởng thụ là bao. 

7. Điếm chung của những sự vạt được dem ra dể so sánh (0 vé tí) với than 
phún cua người phụ nữ tròng nhùng cảu ca dao sau là gi? 

- Thân em như miếng can khỏ 
Kẻ thanh tham móng, người thô tham dầy. 

- Thân em như cú giữa rào 
Ke chài người lưới biết vào tay ai. 
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- Thân em như củ ấn gai 
Ruột trong thì trắng, vó ngoài thì den. 

Thân em nhu' trái bần trôi 
Gió dập sóng dồi biết tấp vào dâu. 

A. Đó đểu là những “Sư vật gần gũi, thân quen với người nông dân. 

B. Đó là những.sự vật nhỏ bé, không dáng giá trị, bị phụ thuộc vào ké khác. 

c. Đó là những sự vật tiêu biểu cho vãn minh nóng nghiệp. 

D. Cả ba đáp án trên. 

11. TựLUẬN 

Cáu 1: "Trong ca dao, người dàn lao động Việt Nam dùng hình ánh con cò đế 
gợi hứng, để tò sự mong muốn của mình, nông nỗi khổ cực của mình và những thói 
xấu của mình nữa"(Vũ Ngọc Phan). Hãy tìm những bài ca dao nói vé hình ảnh con 
cò để minh họa bốn nội dung trên. 

Cáu 2: Cho đoạn thơ sau: 

Quanh năm buôn bán ở mom sông 

Nuôi dù năm con với một chồng 

Lận lội thân cò nơi quăng vắng' 

Eo sèo mặt nước buổi đò dông 

(Thương vợ - Tú Xương) 

Đoạn thơ trên gợi cho em nhớ đến câu ca dao nào nói về hình ảnh con cò? Qua 
doạn thơ, em có cám nhận gì về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến? 

Câu 3: Cùng nói về thân phận người phụ nữ, nhưng mỗi câu ca dao trong chùm 
"thân em” lại mang một vẻ đẹp độc đáo riêng. Hãy so sánh sự giống và khác nhau 
của hai câu ca dao sau về cả phương diện nội dung và nghệ thuật: 

- Thán em như dai lụa dào 

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai ? 

- Thân em như trái bần trôi 

Gió dập sóng dồi biết tấp vào dâu. 

Câu 4: Qua những câu hát than thân, em hiếu gì về dời sống và tâm hờn của 
những người dân lao động xưa? 

Câu 5: Nêu cảm nghĩ của em về một bài ca dao than thân mà em tám dác nhít. 
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NHỬNG CÂU HÁT CHÂM BIẾM 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

Ị. NỘI DUNG Cơ BẢN 

1. Nội dung khái quát 

Những cáu hát châm biếm đã phơi bày các sự việc mâu thuần, phê phán thói hư 
tậi xấu cua những hạng người và sự việc dáng cười trong xà hội. 

BẢNG THỐNG KÊ NHỮNG CÂU HÁT CHÂM BIẾM 


Hài số 

Nôi dung chính 

Đạc sác vè nghệ thuật 

1 

Phê phán những ké lười biếng, nghiện 
ngập. 

Thủ pháp chơi chữ, dối lập 

2 

Phê phán những kè hành nghề mê tín 
dị đoạn. 

Thủ pháp chơi chữ (nhại lời thầy 
bói) 

3 

Phê phán những hủ tục ma chay. 

Biện phấp án dụ 

4 

Chế giễu ten cai lệ. 

Thừ pháp phóng đại, cường diệu 


2. Cạc khía cạnh chính 

Bài ca dao thứ nhất: 

Đày là lời của “cúi cò lận lòi bờ ao" ướm hỏi “cô yểm dào" cho chú mình. Đó 
cũng là tiêng cười cùa người lao dộng chân chính dôi với nhân vật “ chít" lười biêng, 
nghiện ngập. 

Hình ảnh ngươi chú dược tái biện khá sinh động với ba diều mà "chú" rất 
"hay": hay tửu hay tăm, hay chở dục , hay nằm Iigú trưa và hai điều ước: ngày 
ílỉì ước mưa , đêm thì ước dài (thừa trong canh). Song cái “hay" của chú lại cho 
ta thấy chtì rất “dở". Bơi vì, hay rượu, hay chà cùng có nghĩa là chú thường 
xuyên rượu chè be bét. Người nống dán vốn cần cù một nắng hai sương, chân 
lâm tay bùn quanh nam, ấy vạy mà chú lại,hay nằm ngủ trưa. Điều dó cho thấy 
chú ta rất lười biếng: 
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"Giàu dâu những ké ngủ trưa 
Sang đáu những ke say sica ĩ ổi ngà V ” 

Cái ước muốn cùa chú cùng bất bình thường. Tưởng là chú ao ước những điều gì 
lớn lao có thế xoay chuyến cá vũ trụ, hoá ra lại là ước ngày mưa để khỏi phái di 
làm, ước đêm dài thêm nữa để ngủ cho sướng. Toàn là những ước muốn hường thu, 
không muốn lao dộng. 

Trong ca dao, người con gái đẹp người đẹp Ilết được gọi là cô yếm đào. Dân gian 
đã dặt nhàn vật chú tôi bên cạnh hình ảnh cô yếm dào như một phép tương phán, 
ngẩm ý mia mai, giễu cợt, phê phán những con người lười nhác nhưng lại đòi cao 
sang và khẳng định, để cao giá trị của người lao dộng. 

Bài ca dao còn có thê hiểu là lời tò tình mộc mạc, hóm hĩnh của ngưòi lao động 
{CCỊÌ cò lậ/ì lội bò' ao ), là lời oán thán, than trách của những người vợ có chồng 
nghiện ngặp...Những cách hiểu khác nhau đó thể hiện sức sống và ý nghĩa lành 
mạnh cùa bài ca dao này. 

Bài ca dao thử hai: 

Đây là lời của thầy bói nói với một cô gái đi xem bói. Bài ca dao châm biếm 
những, người hành nghề mê tín dị đoan, lợi dụng lòng tin của những người nhẹ dạ 
dê lừa gạt. 

Cách châm biếm thú vị ở chỏ dùng .gậy ông dập lưng ỏng , dùng chính lời của 
thấy bói để vạch trần bán chất bịp bợm cùa y. Lời thầy phán cứ trơn tuồn tuột, cái 
giọng của thầy cứ như đinh đóng cột: 

Sô cô có ỉitẹ cỏ cha 
Mẹ cô dàn bà cha cô dàn ỏng 
Sô cô củ vợ cỏ chổng 
Sinh con dầu lòng 'chang gái thì trai... 

Két câu chang.... thì... tuôn ra ào ạt, tưởng như có thể nói dài bao nhiêu cùng 
dưoc. Người ta bật cười vì thầy phán toàn những điều hiển nhiên, toàn nói dựa, nói 
nước dôi, lấp lửng. Bói như thế ai mà chẳng bói dược? Ây vậy mà vẫn cỏ nhưng kẻ 
cá tin. Bài ca dao không chí chế giễu thầy bói mà còn phê phán cũ những người 
mê tín. 

Bài ca dao thứ 3: 

Bài ca dao này nói yé một đám ma ở nông thòn ngày xưa. 

Hình ảnh dám ma hiện lên sinh động, nhiều nghịch lí. Đọc bài ca dao ma cười ra 
nước mát. • 

,€ Cotỉ cò chết rũ trên cày". "Chết rũ” tức là chết đã nhiều ngày, tư khí buc len. 
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ấy thế ma chưa dược chôn cất. Hình anh về cái chết của con cò thật thảm 
thương! Vậy mà' cò con cứ phái dềnh dàng theo hu lục ma chay: mờ lịch chọn ngày 
làm na. 

Đám tang dien ra. Đó không phai la cảnh dám ma buồn thảm. Đó là ngày hội đế 
lù chim kiếm chác. “Cừ cuống Hỏng rượu la đủ", uống đến say ngất ngưởng, như 
thế đám ma là chốn vui chơi. "Chim ri ríu rít bò ra'chia phấn", chim ri tranh ăn 
một cách vui vẻ, hào hứng. Chào mào thì đánh trống quân đệm nhịp cho bài hát rộn 
ràng, tưng bừng. Chim chích thì ,ẩ cơi trần vác mõ di rao ", điệu bộ thô thiến, loan 
báo ám ĩ không có chút nào nghiêm trang, trịnh trọng. 

Hình ánh đám ma dã phản ánh những hủ tục ma chay trong làng quê xưa. Mỗi 
con vật là hình ảnh tượng trưng cho một hạng người trong xã hội làng quê: 

Còn'cò và cồ con: gia dinh nông dàn xấu số. 

Cù cuông : kẻ tai to mặt lớn, có vai vế trong làng (xã trương, lí trưởng, địa chử, 
nhà giàu). 

Chim ri, chào mào: bọn cai lệ, lính lẹ, tay Sai. 

Ch ị/tỉ chích: những anh mồ làng. 

Đám ma đối với chúng là dịp để vui vẻ, kiếm chác, phô trượng ám ĩ. Chúng 
không thèm đếm xía đến những mất mát, đau thương của tang gia. 

Những hú lục tang ma dó dà gây phiền hà, tôn kém cho gia chú, cho cả họ hàng, 
làng xóm. Đây là những hủ tục cẩn phái loại bò trong xã hộ.i hiện nay. 

Bài ca dao này gần với truyện ngụ ngôn, bới nó nói chuyện con người thông qua 
chuyện loài vật, làm cho ý đổ châm bi chí, phô phán.xà hội trử nên kín đáo, sâu sác 
hơn. Việc sử dụng rộng lãi biện pháp nhân hóa dà làm cho câu chuyện trở nên sinh 
dộng hơn. 

Bùi ca dao thứ 4: 

Bai ca dao dã tái hiện bức chân dung "cậu cai" (người làm chức cai) một cách 
hết sức sinh dộng và đáng cười: 

- ( ách gọi "cậu": vừa ra vẻ ton kính vừa châm chọc, mát mẻ. 

- I rang phục: nón dâu lông gà, ngón tay đeo nhẩn và kiều câu định nghĩa “gọi lù 
cậu caí dã vẽ ra một cậu cai dầy vẻ oai plĩong rởm đời. Cái nóri dấu lông gà là dấu 
hiệu nhàn biêt về “quyền lực ít ỏi của cậu ta. Hình ảnh “'ngón tay đeo nhẩn ” đã hé 
mò cho chúng ta thày cái vẻ hợm của và trai lơ của tẻn cai lệ này. 

Nhưng chưa hêt, hình ảnh của cai lệ còn VQ cùng thảm hại qua hai câu ca dao cuối: 

"Da nam dược một chuyến sai 
Áo ngắn di mượn, quần dài di thuê ” 
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Với lối nói thặm xưng, câu ca dao đã lột trần chân tướng của tên cai lệ. Hắn thực 
chất chí là một tên tay sai hạng bét, đáng cười. 

II. ĐẶC SẮC VÊ NGHỆ THUẬT 

- Giọng điệu chung mỉa mai, cười cợt. 

- Thể hiện khá tập trung những nét đặc sắc của nghệ thuật trào lộng dận gian 
Việt Nam: sử dụng các hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng, biện pháp nói ngược, phóng 
đại, lối nói nhại... tạo ra những tiếng cười nhiều cung bậc đả kích châm biếm những 
thói hư tật xấu, những mâu thuẫn trong xã hội. 

- Khổng những thế, với ngôn ngữ sắc sảo, các tác giả dân gian còn vẽ ra Iihững 
bức chân dung biếm họa khá sinh động. 

- Cách nói của ca dao châm biếm còn rất hấp dẵn bởi việc sử dụng rộng rãi biện 
pháp nhân hoá, kiểu câu định nghĩa, lối chơi chữ... 

B KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* Ca dao tràò phúng là bộ phận ca dao trữ tình mang tính chất hài hước, trào 
phúĩlg, nhằm bộc lộ sự châm biếm, chề giễu của nhân dân đối với những thói hư tật 
xấu, những hiện tượng đáng cười trong đời sống xã hội. Mua vui, giải trí, phê binh 
giáo dục, đấu tranh đả kích là iihứng tác dụng, đổng thời cũng là chức nấng chung 
của bộ phận ca dao này.” 

(Hoàng Tiến Tựu, Vấn học dân gian Việt Nam , tập I ) 

* “Ca dao trào phúng có tính chất hiện thực sâu sắc. Hơn nữa ca dao trào phúng 
có tính chiến đấu mạnh mẽ.” 

(Đinh Gia Khánh-Ohu Xuân Diên, Vạn học dân gian , táp 11, 
NXB Đại học và Trung học chuyên nghiẹp, Hà Nội, 1973) 

* “Châm biếm khác với u-mua, hài hước ở mức độ gay gắt của sự phê phán và ý 
nghĩa sâu sắc của hình tượng nghệ thuật.” 

(Lê Bá Hán- Trần Đình Sử- Nguyễn Khắc Phi (chủ biến), 
Từ điển thuật ngữ vân học , NXB Giáo dục, Hà Nội, 1992) 

* “Cùng với những câu hát than thân, những câu hát có nội dung phản kháng và 
trào phúng thể hiện sự bất bình, nói lên những đòi hỏi có tính chất dân chủ, nhân 
đạo của người bình dân thời xưa.” 

(Nguyễn Đình Chú - Nguyên Lộc (chủ biên)- Vân học lớp 10 , tập L 

NXB Giáo dục, 2090) 
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* “Còn ếch”, ”con rùa” chí thân phận người nông dân ta đã làm cho nội dung 
câu hát thêm sâu sắc. 

Hòa hợp với những ẩn dụ ấy, phương pháp nhân cách hóa tăng thêm cho ca dao 
giá trị khái quát và tượng trưng, gần với những truyện ngụ ngôn: 

"Con cò chết rũ trẽn cây 
Cò con mở sách xem ngày làm ma. 

Cà cuống uổng rượu la đà 
Chìm ri ríu rít hò ra chia phán. " 

(Nhiều tác giả, Lịch sử vân học Việt Nam , tập l, 

NXB Giáo dục, 1978) 

Cùng với tiếng hát than thân xót xa, buồn tủi, tiếng hát giao duyên đằm thắm 
nghTà tinh, ca dao cổ truyền Việt Nam còn vang lên tiếng cười hài hước, châm 
biếm, trào phúng, đả kích rất vui, khỏe, sắc nhọn, thể hiện tính cách, tâm hồn và 
quan niệm sống của người bình dân Á Đổng. Tiếng cười lạc quan ấy có nhiều cung 
bậc, nhiều vẻ và thật hấp dẫn người đọc, người nghe.” 

(Nguyễn Văn Đường, Thiết kế hài giảng Ngữ văn 7, 

NXB Hà Nội, 2003) 

* Một số bài ca dao trào phúng, chârrí biếm: 

- Lồ mũi mười tám gánh lỏng 
Chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho 
Đêm nằm thì gáy o o 
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà 
Đi chợ thì hay ăn quà 
Chồng yêu chồng hảo về nhà dở cơm. 

- Tiếng đồn chị dâu tôi hiền 
Cắn cơm không vỡ, cắn tiền vỡ San. 

- Chổi cùn cắp nách khăng kháng 
Hễ ai hỏi đến thì vãng nghìn vùng. 

- Chuột chù chê khỉ rằng hỏi 
Khí mới trả lời: “Cả họ mày thơm 

- Ra đường vống giá nghênh ngang 
Về nhà hỏi vợ: ặt Cám rang đâu mày? ” 

“Cám rang tôi dể cối xay " 

‘Hễ chó ăn hết thì mày biết ông! ” 
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c. LUYẸN TẠP 

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái dứng đầu cầu trả lời đúng nhất. 

1. Những càu hát chàm biếm có những nét tương đống với thê loại văn học 
dàn gian nào sau đày? 

Ạ. Truyện.cố tích. c. Truyện ngụ ngôn. 

B. Truyện cười, • D. Tục ngữ. 

2. Mục dích chủ yếu của những cáu hát châm biếm là gì? 

A. Ca ngợi vẻ dẹp đất nước. 

B. Mua vui và phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội. 

.c. Đem lại những bài học về đạo ịí sống tốt đẹp. 

D. Không có đáp án nào đúng. 

3. Bài 'ca dao thứ nhất đã đả kích, chàm biếm hang người nào trong xã hội? 

A. Lười biếng. c. Tham lam. 

B. Vô Trách nhiệm, Đ. ích kí. 

4. Nhừng lỏi phán của thấy bói trong bài ca dao thứ hai có tính chất như thế nào? 

A. Tính chất khách quan. c. Tính chất cường điệu. 

B. Tính chất nước dôi. D. Tính chất mía mai, giẻu cợt. 

5. Bai ca dao íhứ ba dứ phản ánh điều gỉ? 

A. Những hú tục trong cưới xin. c. Những hú tục trong ma chay. 

B. Những hủ tục trong lỗ hội. * D. Những hú tục trong giỏ têt. 

6. Trong bài ca dao thứ tư đã sử dụng cách nói gi? 

A. Cách nói nhân hoấ. c. Cách nói thậm xưng, cường diệu. 

B. Cách nói ví von, so sánh. D. Khổng có đáp án nào đúng. 

11. Tự LUẬN 

Cáu /: Ớ bài ca dao thứ nhất đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào? Hãy 
nêu tác dụng của biện pháp ấy? 

Cáu 2: Ớ bài ca dao thứ hai, em có nhận xét gì về ông thầy bói và những người 
đi xem bói? Em rút ra bài học gì? 

Câu 3: Bài ca dáo thứ ba có điểm gì giống với truyện ngụ ngôn? Em hãy nêu rõ. 
Cáu 4: Hãy nêu suy nghi của em về-hình ảnh cậu cai trong bài ca dao thứ tư. 
Câu 5: Hãy tìm một số bài ca dao châm biếm mà em biết. 
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THƠ CA TRUNG ĐẠT VIỆT NAM 

- Nliữig văn bủn vùn học trung dại trong chường trình Ngữ vãn lớp 7 dứu lủ 
những vã: bàn thơ. 

Nnị lung: Áoav (Ịuahii hai cam hứng lớn: cam hứng yêu nước và cam hứng 
nhún dao 

- \ V lính thức: cúc túc phẩm vãn học trung dại dược viết bàng chữ Hán hoậc 
chừ Nỏm thường sử dụng các thê thơ Đường luật cùa Trung Quốc. Bút pháp thiên 
về lói chấm phú , điểm nhãn, gợi hơn td. 


BẢNG THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN VẢN HỌC TRUNG ĐẠI 


ịsrr 

Tên văn 

bản 

T ác gia 

Thể loại 

Nội dung chính 

Nghệ thuật 
chính 

1 

1 

Nan (ị 11 ốc 
sơn hà 

(Sôìg núi 
nư(C Nam ) 

Chưa rõ 

IcVai 

Thất ngôn 
tứ tuyệt 

Khảng clịnh chú quyền 
cùa dai nước và nêu 
caọ ý chí quyết tám 
báo vệ chủ quyền dó 
trước mọi ké thù xâm 
lược. 

- Giọng diệu thơ 
dõng dạc, danh 
thép. 

- 1 Ịtp luận chật chẽ, 
chác chăn. • 

2 

! 

Tụng giá 
hoài kinh sư 

(Phù giá về 
kị/lĩ) 

' 

Trần 

Quang 

Khái 

Ngu 'ngôn . 
tứ tuyệt 

Thể hiện hào khí 
chiến thắng và khát 
vọng thái bình, thịnh 
trị cùa dân tộc ta thời 
đại nhà Trần * 

- Ngồn ngữ thơ 

cỏ dong, hàm súc 

■ / 

dồn néiVcam xúc, 
ý tường. 

3 

Thi UI 

Tnờng vãn 
Vọng 

(lìun chiêu ■ 
dứ/g (ý phủ 
Thun 'Trường 
trôtg ra) 

Trần 

Nhân 

Tông 

Thất ngôn 
tứ tuyệt 

- Gợi nén khung cánh 
buổi chiều ớ phủ Thiên 
Trường mộc mạc, yên 
tĩnh và nên thơ. 

- Thê hiện sự gán bó 
mấu thịt của nhà vua 
với quê hương thôn dã. 

- Sừ dụng thế thơ 
thất ngôn tứ tuyệt 
Đường luật mẫu 
mực, trang trọng. 

- Sư dụng thú pháp 
tá .cành ngụ tình 
dặc sắc. 









4 


4 

Bài ca Côn 

Sơn 

(Trích trong 
Côn Sơn 

Ca) 

Nguyền 

Trai 

Lục bát 

- Bức tranh thiên 

nhiên cỏn Sơn tươi 
đẹp, hấp dẫn. 

- Sự giao hoà trọn 
vẹn ■ và nhân cách 
cao đẹp cùa nhà thơ. 

- Sử dụng so 
sánh, liến tirớng 
thú vị. 

- Sử dụng diệp 
ngữ. 

5 

Sau phút 

Đoàn 

Song thất 

- Thể hiện nổi sầu 

- Sử dụng ngôn 


chia li 

(Trích trong 
Chinh phụ 
ngâm) 

Thị 

Điểm 

lục bát 

chia li của người chinh 
phụ. Nỗi sầu này vừa 
thê hiện niềm khát 
khao hạnh phúc kra 
dôi vía có ý nghĩa tố 
cáo chiến tranh phi 
nghĩa. 

từ điêu luyện. 

- Sử dụng điệp 
từ tài tình. 

6 

Bánh trôi 


Thất ngôn 

-Thể hiện sự trân 

- Biện pháp nghệ 


nước 

Xuân 

Hương 

' 

tứ tuyệt 

trọng của nhà'thơ 
với vẻ dẹp, phẩm 
chất trong trắng, sắt 
son của người phụ 
nữ Việt Nam xưa. 

- Thế hiện sự cảm 
thỏng sâu sắc cho 
thân phận chìm nổi 
của họ. 

thuật bao trùm 
toàn bài: án dụ 

- Ngôn ngữ thơ 
bình dị, mang 
đậm dấu ấn dân 
gian. 

7 

Ọua Đèo 

Bà 

Thất ngôn 

- Bức tranh thiên 

- Giọng iho nhẹ 

• 

Ngang 

Huyện 

bát cú 

nhiên Đèo Ngang 

nhàng, (Iu dương. 



Thanh 

Đường 

thoáng đãng mà heo 

- Sử dung phép 


\ 

Quan 

luật 

hút, hoang sơ. 

‘ - Thể hiện nỗi nhớ 
nuớc thuơng nhà và nỗi 
buồn đơn lẻ, thẩm 
lặng của tác giả. 

đôi nhuần nhuyến, 
sử dụng tài tình 
phép đáo ngữ và 
chơi chữ. 

8 

Bạn đến 

Nguyền 

Thất ngồn 

- Thể hiện tinh bạn 

- Giọng thơ hóm 


chơi nhà 

Khuyến 

bát cú 

Đường 

luật 

t 

chân thành, đậm đà 
và thắm thiết. 

hình, tình huống 
thư bất ngờ, ngôn 
ngũ thơ giản dị, 
gần gũi với lời 
ãn tiếng nói của 
nhân dân. 


















SÔNG NÚI NƯỚC NAM 


A. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC CiỉẢ 

Chưa rõ tấc giả là ai. Lâu nay, ngươi ta vẫn coi bài thơ này là sáng tác của Lí 
Thường Kiệ t (1019-1105). Song, dã có nhiều nhà nghiên cứu khảng định đây là bài 
thơ thán, Vé danh thị (không họ không tên). 

II. TÁC PHẨM 

1. Thể loại: Thít ngôn tứ tuyệt 

2. Nội d ung cơ bãn 

a. Nội (hung khái quát 

Bài thơ đã khẳng dinh về chù quyền của đất nước và nêu cao ý chí quyêt tâm 
bao vệ chù quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược. Bài thơ dược coi là ban Tu> èn 
ngôn dộc lập dầu tiên của dân tộc. Nước Nam là của vua Ngm, điều thiêng liêng ây 
đà ghi ớ sách trời, kẻ nào vi phạm, kẻ ấy sẽ bại vong. 

b. Các khía cạnh chính 

Hoàn cciinli sảng túc: Bài thơ ra dời trong cuộc kháng chiến chống giặc Tống 
xâm lược đời Lí (thế kì XI). 

Sự t a đời của hài thơ gắn với truyền thuyết: Bài thơ được ngâm vang lên trong 
dẻm tối ở dền thờ Trương Hống, Trương Hát trên sông Như Nguyệt. Vì vậy, bài thơ 
này dược gọi là Bài thơ thán. Điều này có ý nghĩa: 

- Thiêng licng hoá mốt tác phấm văn học, qua dó thế hiện sự trân trọng của nhân 
dân đỏi với nội dung, tir tưởng bài thơ. 

- Thể hiện sức sống lâu bền của bài thơ trong mọi thế hệ người dọc. 

Hai càu thơ đầu: Khẳng định sự tồn tại khách quan, thiêng licng của chú quyền, 
lành thổ nước Nam. 

‘ á Nani quốc sơn hủ Na ỉn đế cư 
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư" 

(Sông núi nước Nam vua Nam ờ 
Vằng vặc sách trời chia xứ sở) 
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- Ciiọng thơ vang lên hùng hồn, chắc nịch, trang trọng và tự hào. 

- “Nam quốc sơn hà": Nước Nam có.lành thổ, cương vực rõ ràng chứ không 
phải một quận, huyện của Trung Hoa. Nói “Nam quốc" cũng là đối với Bấc quốc, 
thể hiện rõ cliủ quyền độc lặp của ta. 

- Y thức về chủ quyền được thể hiện rõ nhất trong cụm từ “Nam do''cu '”, nghĩa là 
nước Nam có vua, có quốc-chú; 0 day, lác giả dùng chữ “để" chứ không phái chữ 
“vượng”. Từ xưa đến nay, các vua Trung Hoa đều cho mình quyển tối thượng thống 
trị thiên hạ. Thiên từ, hoàng dế là con cùa trời, trị .vì tất cả. Vương là tước phong do 
hoàng dế Trung Hoa ban cho các ntrớc chư hầu. Cách xưng “dê" thể hiện sự bình 
đẳng, ngang hàng với hoàng đế Trung Hoa, nó chứng tỏ ý thức dộc lập, tự cường, 
khổng chịu phu thuộc vào nước lớrTcúa Đại Việt ta. 

Lãnh thố, chủ quyền càng trớ nen vững vàng hơn khi dược ghi nhận tại "1 hìcn 
thu 9 ' (Sách trời). Tạo hóa, tự nhiên dã công nhận như vậy. Đỏ là một chan lí' hiên 
nhiên, không thể chối bỏ. 

Như vậy, hai câu thơ đầu là một lời tuyên ngón hào sảng về chú quyền và dộc 
lập của dàn tộc Đại Việt. Nó vang lên như một chân lí bất di bất dịch. Trước họa 
xâm lang, niềm tin về độc lập và chú quyền ấy sc làm bùng lên ngọn lứa yêu nước 
và căm thù giặc trong nhân dân ta. . 

Hai cáu íhơ cudi: Ccinh cáo quân giặc sẽ thất hại thdììỉ hại và thê hiện ììiứni tin 
chiến thắng cùa quan ta. 

- Giọng thơ mạnh mẽ, hàm ý răn de'. 

- Câu, thứ ba là một câu hỏi, hướng tới lũ giặc xâm lược. Thái độ khinh bi. cám 
thù trào dâng qua cách tác giá gọi chúng là "/iglụch lổ” (quân ké cươp, ké phán 
nghịch). Hình ánh kẻ thù hiện ra thật thảm hại, chúng dâu .còn cái uy danh của binh 
lính thiên, triều mà hiện nguyên hình là những kc tàn ác, làm trái dạo lí, di ngược 
với lẽ phái. 

- Câu thơ thứ tư là lời cánh cáo dối với quân giặc xâm lăng* Lời'canh cáo danh 
thép, mạnh mẽ. Hậu quả dược nêu ra rất thê thám, nhục nhà: "Nhữdàng hanh khan 
thú hại hu” (Chúng mày nhất dinh phái tan vỡ). Quân giặc ur chuốc lấy thất bại như 
một lẽ tất yếu, chúng di ngược lại dạo trời, làm trái với đạo lí, chúng gieo giỏ thì át 
phái gập bào. 

Lời cảnh cáo không phai là lời dọa dám suông. Nỏ dựa trên cơ sơ baó lán chiến 
thắng giặc phương Bắc hào hùng cùa dân tộc. Đó cũng chính là lời tiên tri chác nịch 
vổ ý chí quyêt chien. quyết thắng giữ vững nền độc lập của dân tộc. Đó cũng là lời 
the non sông của vua tòi Đai Việt quyết đánh tan bất cứ kẻ thù xâm lược nào, dẫu 
chung mạnh đên dâũ, tàn bạo và nham hiếm đến thế nào. 
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Bai thơ ẩn chứa lòng yêu nước nồng nàn, niềm tự hào về truyền thống ậắĩìh giặc . 
lảy lừng cùa dân tộc, niềm tin phơi phới vào sự độc lập vữụg bền của dân tộc. Có lẽ 
đó là cội rẻ khiến bài thơ có được sức sống bền bi trong lòng rpỗi người Việt Nam. 

Hạn chế của bài thơ: Quan điểm độc lập tự chủ của .tác giả còn ảnh hướng của 
thuyết thiên mệnh siêu hình. ' 

3. Đậc sác nghệ thuật > 

- Giọng thơ hùng hổm, đanh thép. Ngôn ngữ thơ cô đọng, hàm súc. 

; - Lập luận chặt chẽ, chắc chắn. Kết cấu hợp lí, 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* “Đêm ấy Đại Hành mộng thấy hai thần nhân cùng xông vào trại giặc mà đánh. 
Canh ba đêm ba mươi tháng mười, trời tối đen, ;mifa to gió lớn dùng đùng. Quân ' 
Tống kinh hoàng. Thần nhân tàng hình ờ trên không, lớn tiếng ngâm rằng: Nam 
quốc sơn hà Nam đ/cư... 

Quân Tỏng nghe thơ, xéo đạp vào nhau mà chạy tap... Lê Đại Ị-Ịành trợ về ăn 
mừng, phong thưởng công thần, truy phong cho hai vị thần nhân..., sau dân phụng 
thí í...nay vẫn còn là phúc thần.” 

(Vũ Quỳnh, Kiều Phú, Bản dịch Lĩnh Nam chích quái , 

NXBVănhọc, H. 1990) 

* “Sông Như Nguyệt ở địa phận huyện Đông Ngàn và huyện Tiên Du, có đền 
Trượng tướng quân. Đời Lí Nhân Tông, người nhà Tống sang xâm lược nước-ta. Lí 
Thương Kiệt đến dấy, nghe thấy'trong đền có ngâm thơ rằng: Nam quốc son hà 
Nam (lẻ cư... thù bại hư. 

r Ihếrồi giặc quả nhiên thua. Lí Nhân Tồng mới sai lập dền thờ thần sông Như Nguyệt ." 

(Phạm Huy Chú, Dư địa chí - Lịchịtriéu hiến chưĩ/ng loại chỉ\ tập I, 

NXBSửỊiọc: H. 1960) 

* Từ lâu Nam quốc sơn hà vặn được xem là một trong mấy táẹ phẩm văn học 
nổi tiếng nhất của nước ta từ xưa đến nay. Bây giờ trả bài thơ về cho tác giả đích 
thực cùa nó: vỏ danh thị, cùng vợi việc bài thơ được thần dọc giúp Lê Hoàn đánh 
giặc nám 981, thì bài thơ lại có thêm giá trị mới: cổ kính nhất , trước cà Quốc tộ 
(Vận nước) của Đỗ Pháp Thuận, mãi sau chiến thắng quân Tống năm 981 mới ra 
đòi. Như vậy, Nam quốc sơn hà là bài thơ thuộc loại hay nhất và cổ nhất cùa dòng 
vàn học viết khi nền văn học dân tộc chính thức chào đời. Tuy nhiên, giá trị của 
Nam quốc sơn hà trước hết phải với vị thế của bản tuyên ngôn- Tuyên ngôn dộc lập 
đáu tiên- của nền tự chu Đại Việt. 

(Lịch sử Việt Nanh Tập I, NXB KHXH, H. 1971) 
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* “Bốn câu thơ vừa trang trọng, đanh thép, hai mươi tára chữ vàng, đã khẳng 
định sự tồn tại khách quan của nước Đại Việt với tư cách là một quốc gia độc lập, 
có chù quyền, có lãnh thọ riêng biệt...Bài thơ còn chống lại tư tưởng kì thị Hoa di, 
vừa ngu xuẩn vừa phản động của bọn phong kiến phương Bắc, phủ nhận vai trò độc 
tôn của hoàng đế Trung Hoa, khi ngầm đối sánh Nam và Bắc, vua Nam và vua Bắc, 
sông núi nước Nam và núi sông nước Bắc. Bài thơ có tính chiến đấu cao, vừa xứng 
đáng được coi như bản Tuyên ngôn độc lập dầu tiên của nước Việt tự chủ.” 

(Bùi Duy Tân, Vân học Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XV/II 

NXB Giáo dục, H. 1998) 

* “Đây chính là bài thơ thần kích dộng tinh thần yêu nước thành sức mạnh chiến 
đấu trực tiếp diệt thù.” ■* 

(Trương Hữu Quỳnh chú biên. Dại cương Lịch sử Việt Nam , tàp I, 

NXB Giáo dục, H. 1998) 

* “Xưa nay, ai cũng nghĩ đó là lời của chủ tứớng nhằm vào binh sĩ của 
mình để khích dộng tinh thần. Điều đó dĩ nhiên l.à vậy. Câu thứ tự rõ ràng là nói 
trực tiếp với quân giặc ở ngồi thứ hai.. .vừa nói với quân sĩ nhà thơ vừa nói với binh 
tướng .địch, bằng cách nêu cao chân lí quốc gia dân tộc dộc lập với tư thế vô cùng tự 
hào ỡ chính nghĩa, ở sức mạnh của quốc gia dẩn tộc, ợ sự tất thắng... đồng thời vạch 
ra tính chất phi nghĩa của hành động xâm lược và sự bại vong tất yếu và tuyệt đối 
của kẻ dám vi phạm cái chân lí đó.” 

(Theo GS Lê Trí Viễn, Những hủi giang van ở dại học) 

* "Về mật nội dung, Nam quốc sơn hù là áng thơ đặc sắc ghi nhận sự trương 
thành của ý thức dân tộc, sự khẳng định quốc gia trong buổi đầu xây dựng nền (lộc 
lập, tự chủ. Điểm nổi bật ở đây là sự khẳng đỉnh cương giới, khẳng định quyền dộc 
lập của một quốc gia bất khả xám phạm, khẳng định biểu tượng “Nanvdế ciT' như 
là sự thống lĩnh ý chí của nhà nước quân chủ phong kiến. Hai câu kết của bài thơ 
vừa nói đến kẻ xâm lược trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể vừa có ý nghĩa khái quát, 
thể hiện sức mạnh chính nghĩa cửa dân tộc sẽ đánh tan mọi kẻ thù. Bài thơ ngắn 
gọn mà sâu sắc, có sức truyền cảm và giá trị lâu bền, có ý nghĩa mở dầu cho truyền 
thống văn học yêu nước dân tộc.” 

(Nguyền Hừu Sơn, Từ điển tác giả, tác phẩm vân học Việt Nam 
dùng cho nhà trường, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2004) 

* “Bài thơ nói về chính trị mà đầy sắc thái tình cảm. Tất cả trái tim, khối óc cùa 
người làm thơ đã trút vào đây.” 

(Trích theo Hoàng Hữu Bội, Thiết kê bài học Ngữ-vàn 7 theo hướng tích hợp , 

NXB Giáo dục, 2003) 
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c. LUYỆN TẬP 

[. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất. 
ỉ. Bài thơ “Nạhi quốc sơn hà" được coi là: 

A. Áng thiên cổ hùng văn. 

B. Bản Tuyên ngôn dộc lập đầu tiên của dân tộc. 
c. Bản Tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc. 

D. Một thiên tuỳ bút trữ tình, tráng lệ 

I > " 

2. Bài thơ thuộc thể thơ nào? 

À. Tứ tuyệt. c. Lục bát. 

B. Thất ngôn bát cú. D. Năm chữ. 

3 . Bài thơ ra đòi trong cuộc khắng chiến nào? 

A. Chống quân Nam’Hán xầm lược thế ki X. 

B. Chổng quân Tống xâm lược thế kỉ XI. 

c. Chống quân Mông- Nguyên xâm lược thế kí XIII. 

D. Trong cuộc kháng chiến chống quán Thanh xâm lược thế kỉ XV. 

4. Bài thơ ngầm bộc lộ cảm xúc nào? 

A. Niềm tin về độc lập vững bền của dân tộc. 

B. Tự hào truyền thống đánh giặc cứu nước của dân tộc. 
c. Căm thù giặc. 

D. Cả ba ý trên dều đúng. 

5. Trong các từ sau đây , từ nào không phải từ Hán Việt? 

A. Sơn hà. c. Tơi bời. 

B. Thiên thư. D. Xâm phạm. 

6. Càu thơ sau đáy chép sai chừ nào? 

"Như hà nghịch lổ sang xâm phạm ” 

A. Như. c, Nghịch lỗ. 

B. Sang. D. Hà. 

II. Tự LUẬN 

Câu ỉ: Theo em, việc bài thơ Nam quốc sơn hà được cơi là bài thơ thần có ý 
nthìa gì? 


61 



Cáu 2: Vì sao bài thơ Nam quốc sơn hù lại dược coi là bản Tuyên ngôn dọc lập 
đầu tiên của dân tộc? 

Cáu 3: Có ý kiến cho rằng: “Bài thơ nói về chính trị mà dầy sắc thái tình cả ni. 
Tất cả trái tim, khối óc của người làm thơ đã trút vào đây.. Em có đồng ý vói ý 
kiến đó khống? Vì sao? 

Cáu 4: Hãy viết một đoạn văn ngắn' bày tỏ cảm nghĩ của em, sau khi học xong 
bài thơ này. 

Câu 5: Niềm tự vui và tự hào vì đất nước được độc lập được thể hiện trong đoan 
thơ sau như thế nào? 

“Mùa ỉhìi nay khác rồi 
Tôi dứng vui nghe giữa núi đồi 
Gió thôi rừng tre phấp phới 
Trời thu thay áo mới 
Trong biếc nói cười thiết tha. ” 

(Đất nướq - Nguyễn Đình Thi) 

Câu 6: Tìm từ Hán Việt có các yếu tố sau: quốc (nước), thiên (trời), nghịch (trái 
ngược). 
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PHO GIA VE KINH 

(Tụng giá hoàn kinh sư) 

TRẦN QUANG KHÁI 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

[. TÁC GIẢ 

- Trần Quang Khai (1240 - 1294) là con trai thứ ba của Trần Thái Tỏng. 

- Ông từng dược phong tước Chiêu Minh Đại Vương dưới triều Trần Thái Tông 
và từng dược cử làm Thượng tướng dưới triều vua Trần Nhân Tỏng và là một trong 
hai vị tướng chù chốt trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mỏng lần thứ hai 
(1282- 1285) và lán thứ ba (1287 - 1288). 

- Ngoài ra, ông còn là một nhà ngoại giao giỏi, một nhà thơ có tài. 

- Thơ ống "thanh thoát, nhàn nhũ, sân .Ui, lý thú" phản ánh một tâm hổn khoáng 
dạt. gần gũi, gắn bó với cuộc sống bình dị của đất nước, con người. Ong còn dể lại 
tập thơ Lạc dạc. 

II. TÁC PHẨM 

1. Thể loại 

Bài thơ dược viết theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt- một thể thơ dược du nhập từ thơ 
Đường'-gieo vần ờ câu 2/4. Đây là thể thơ ngán gọn, nhưng có khá năng dồn nén ý 
tường, tình cảm cao, ậm hưởng thơ hào hùng. 

2. Nội (lung cơ bản 

a. Nội dung khái quát: 

Bài thơ được đánh giá là “khúc ca khái hoàn" ca ngợi hào khí chiến tháng oanh 
liệt của quân dận dời Trần trong hai củộc kháng chiến chống quan Nguyên- Mông. 
Đổng thời, khảng dinh quyết tâm và khát vọng xây dựng nền thái bình thịnh trị 
muôn dời cho dất nước. 

b. Cúc klỉíư cạnh chính ' 

- Hoàn cảnh ra đời cùa bài. thơ: Bài thơ được viết khi Trần Quang Khải di dón 
hai vua Trần (Thái thượng hoàng Trán Thạnh Tỏng, vua Trán Nhân Tông) về Thăng 
Long ngay sau khi chiến thắng Hàm Tử, Chương Dương và giải phóng kinh đõ (1285). 
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- Chu dề cùa bài thơ: Bại thơ ca ngợi hào khí chiến tháng oanh liệt của quân dàn 
đời Trần, Hào khí Đòng A, khẳng định quyết tâm và khát vọng xây dựng nén thái 
bình muôn đời cho dặt nước. 

- Bố cục: hai phần: 

+ Hai câu đầu: Cám xúc của tác giả về hai chiến thắng Hàm Tử vạ Chương Dương. 

+ Hai câu sau: Khát vọng xây dựng đất nước thái bình thịnh trị của tác giả. 

Tụng giá hoàn kinh sư là bài thơ cùa mệt vị chủ tướng nói về những chiến công 
của quân và dân ta đã đạt được trong hai cuộc kháng chiến. Mà ồng là người cung 
có những đóng góp không nhò để lập nên những chiến công lỡn lao, hiến hách dó. 

Hai' câu thơ đầu bài thơ tập trung khắc hoạ những chiến công lừng láy của quân ta: 
‘'Đoạt sóc Chương Dương độ 
Cầm Hồ Hàm Tử quan " 

Hai câu thơ chi có mười chữ nhưng tác giả vừa thông báo được chiến công của 
quân và dân ta trong hai trận: Chương Dương và Hàm Tử, vừa tái hiện được hào khí 
chiến đấu và chiến thắng quân xâm lược qua những động từ mạnh mẽ, dứt khoát đật 
ở đầu câu ((loạt, cám). Những dộng từ ấy đã diển tả và nhấn manh sự mạnh mẽ 
trong hành động và thế chủ động của quân dân ta. Điều dặc biệt hơn cả là tác giã 
không liệt kê các chiến thắng theo trình tự thời gian mà ồng dã nhắc tới chiến thắng 
Chương Dương trước, không chi bới đày là chiến thắng quyết định để giãi phóng 
kinh đồ mà còn bởi chiến thắng ấy vừa mới diễn ra, niềm hân hoan, phấn khới vẫn 
dang dâng trào. Lòi thơ hào sảng, dẩy phấn chấn trước những chiến còng vang dội ấy. 

Hai câu thơ sau không chí là ước'mong đất nước dược thái bình thịnh trị muôn 
dời mà đó còn là niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước của một vị chú 
tướng tài hoa hết lòng vì dân vì nước: 

“Thái bình tu trí lực 
Vạn cỏ thử giang san ” 

Theo nhà thơ: Sự bền vững và thịnh trị của dân tộc không phải tự nhiên mà có, 
mà nó là kết quả phấn đấu của toàn thể nhân dân. Điều này bộc lộ cái nhìn xa, rộng 
của một nhà chiến lược lớn. Ông đã không ngủ quên trong chiến thắng mà chính 
lòng tự hào về những chiến cồng dạt dươc ngày hôm nay dã thôi thúc ý chí, quyết 
tâm xây dựng đất nước vững bền muôn thuở của quận dân ta. Lời thơ như lắng lại, 
câu thơ vừa là lời tự nhủ cùa vị thượng tướng về ngày mai của đất nước, vừa là lời 
nhắn nhủ của ông tới toàn thể quân dàn ta. 

Tụng giá hoàn kinh sư mang tính thời sự nóng hổi nhưng lại mang ý nghĩa lâu 
bền bời bài thơ không chi chứa dựng hào khí chiến dấu và khát vọng hoà bình của 
cha ông ta đời nhà Trần, mà dó còn là hào khí và^hát vọng muôn dời của dân tộc ta 
trong mọi thời đại. 
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3. Đác sác nghệ thuật 

- Về cách dùng từ: Sừ dụng các dộng từ mạnh trong việc miêu tá hai chiến 
thắng: ( 'hương Dương và ỉ lam Tử. 

- Vè phép dối: Câu tròn dối xứng với câu dưới về thanh, nhịp, ý.' 

- Vé giọng diệu, âm hướng thơ: hùng hổn, mạnh mẽ 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG NÂNG CAO 

* Hào khí Đông A: Đông A là chiết tự tên tự họ Trần, gồm hai chữ: Chữ, Đỏ ng 
ohcp với chữ Ạ trong Hán tự. Hào khí Đồng A là lòng yêu nước, niềm tự hào dân 
tộc, la khí thố, quyết tâm lớn lao của quân dân đời Trần trong sự nghiệp chống 
ngoại xâm và xảy dựng dất nước thanh bình, bền vững. Mào khí Đồng A không chi 
là Uf tưởng, tàm hổn của con người mà còn là nội dung tư tưởng, âm hưởng bao 
trùm trong rất nhiều tác phẩm thơ.văn Việt Nam thời nhà Trần thế kỷ XII - XIII. 

* “Cuộc'đời Trán Quang Khái là một tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, tận 
tụy có trách nhiệm, biết gạt bò hiểm khích riêng đê chung lưng dấu cật, đánh thắng 
ké thu. Tuy là một tế tướng địa vị bậc nhất trong triều, tính tình ồng vần rất phỏng 
khoáng,'‘Thích học; hay thơ”... Thơ Trận Quang Khải trước sau vẫn là một trong 
những chùm sáng tác tiêu biếu nhất, cùa dòng văn học yêu nước dời Trán”. 

(Nguyễn Huệ Chi - Từ ■điển \ chì học, tập II, 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1984) 

* “Bài Tụng giá hoàn kiniì .Y/rsáng tác trong tháng 7-1285, sau ngày chiên tháng, 
là một bài ngũ ngổn tuyệt cú gián dị mà bao hàm nhiều giá trị. Ngôn ngữ rán rói, lai bict 
dùng ngay hai địa danh Chương Dương, Hàm Tứ nơi vừa mới xảy ra một chiến dịch SỎI 
dộng, làm thị liệu, nên không khí bài thơ cổ càng giàu chất thời sự. Đó là tác phẩm có the 
sánh với vò luận bài thơ yêu nước hay hào trong lịch sử vân học dân tộc”. 

(Nguyền Huệ Chi - Từ chen Vàn học, tập ỉỉ, 
Nhà xuất bản Khoa học xà hội, 1984 ) 

* “Nếu ta gọi Sòng núi nước Nam là bài tuyên ngôn dộc lập đầu tiên thì cũng có 
thể coi Phò giá về kinh là khúc khải hoàn ca dầu tiên trong lịch sư chống ngoại .xàm 
và trong lịch sử vãn học dàn tộc”. 

(Vù Dương Quỹ - Bình giáng Vãn học 7, 
Nhà xuất bản Giáo dục) 

* “Bài ca khái hoàn của Trần Quang Khải bộc lộ niềm sáng khoái của người 
chiến thắng, thể hiện hào khí Đông A của thời dại nhưng lại không mang niềm vui 
an lạc. Vị chiến tướng chưa kịp nghi ngơi dã lo đến nhiệm vụ trước mắt cũng là kế 
sách lâu dài cho vương triều, cho đất nước. Bài thơ chí có hai mươi chữ nhưng dã 
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vừa bố cáo được thành quả thời kỳ chiến tranh giữ nước lại vừa đặt ra nhiệm vụ 
trong hoà bình. Trần Quang Khải là một chiến tướng đổng thời là một nhà chiến lược”. 

(Trần Thị Băng Thanh - Giáng văn Vãn học Việt Nam) 

c. LUYỆN TẬP 

I . TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất. 

/. Bài thơ “Phò giá về kinh ” viết theo thê thơ nào? 

A. Thất ngồn bát cú. B. Ngũ ngôn tứ tuyệt, 

c. Thất ngôn tứ tuyệt. D. Lục bát. 

2. Bài thơ tái hiện chiến thắng nào trong lịch sử dãn tộc? 

A. 'Chiến thắng trên sông Bạch Đằng. c. Chiên thắng Rạch Gầm - Xoài Mút. 

B. Chiến thẳng Ngọc Hồi - Đống Đa. D. Chiến thắng Chương Dương - Hàm Tử. 

3. Bài thơ• “Phò giá vê kinh ” được đánh giá là: 

A. Một áng thiên cổ hùng văn. B.-Bài tuyên ngôn độc lập đầu tiên, 

c. Khúc ca khải hoàn. D. Hồi kèn xung trận. 

4. Tình cảm và thái độ của tác giá được thê hiện trong bài thơ là gì? 

■ A. Hứng khới trước chiến thắng oanh liệt của dân tộc và tin tường ở tương lai 
tươi sáng của dân tộc. 

B. Tự hào về chủ quyền dân tộc. 

c. Khẳng định quyết tâm chiến dấu chống xâm lược. 

D. Tin tưởng vào thế hệ mai sau. 

5. Biện pháp nghệ thuật nào đã được sử dụng trong hai câu thơ đầu bài thơ? 

. A. Ân dụ, so sánh. , B. Điệp từ. 

c. Đảo động từ mạnh lên đấu câu. D. Hoán dụ. 

II. TựLUẬN 

Câu ì : So sánh và chỉ ra điểm tương đồng giữa hai bài thơ: Sông núi nước Nam 
và Phò giá vé kinh. 

Câu 2: Hào khí Đông A được thể hiện qua bài thơ trên như thế nào? 

Câu 3.\ Cách đưa tín chiến thắng trong hai câu thơ đầu bài thơ có gì dặc biệt? 
Tại sao tác giả lại sử dụng cách đó? 

Câu 4: Hai câu thơ cuối, tác giả đã gửi gắm điều gì? Qua đó, em nhận xét gì về 
tầm tư tưởng của nhà thơ? 
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BUỔI CHIỂU ĐỨNG Ỏ PHỦ THIÊN TRUÔNG TRÔNG RA 


(Thiên trường vân vọng) 


TRẦN NHÂN TÔNG 

A KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIÁ 

Trần Nhãn long (1258 - 1308), tên thật là Trán Khâm, con trướng của vua Trần 
Thánh Tồng'. 

Ỏng là một vị vua yêu nước, anh hùng, nổi tiếng khoan hoà, nhàn ái. Trần Nhân 
Tong dã từng cùng vua cha lành dạo hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - 
Mỏng đi đến thắng lợi vẻ vang. 

Sau 14 năm làm vua, trị vì cỉât nước, Trận Nhân Tông nhường ngòi cho con là 
Trấn Anh Tông rồi làm Thái Thượng hoàng. Sau dó, ông theo dạo Phật và đến năm 
1290 trứ vé tu ở chùa Yên Tử (thuộc linh Quang Ninh ngày nay) và trở thành vị tổ 
thứ nhất của dòng thiên Trúc Lâm Yên Tử. 

Trần Nhân 'Tổng là nhà vàn hoá , nhà thơ tiêu biếu ở thời Trần. Ong dể lại nhiều 
tác phámvãn học có giá trị như Thiền lảtìi chiết thitỷ ngữ /ực, Tang già toái sự, 
Thạch thất mị ngữ, Trần Nhân Tông thi tập... 

II. Tác: PHẨM 

1. The. loại 

Bài thơ được lắm theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật - một thể thơ quen 
thuộc trong thơ ca Việt Nam thời kì trung dại. 

2. Nội đung eơ bán 

a . Nôi dung khái quát 

Bài thơ Thiên Trường vàn vọng được Trán Nhân Tông sáng tác trong dịp về 
tham quê cũ Ư Thiên Trường (thuộc tính Nam Định ngày nay). 

Bài thơ miêu tá cảnh thổn que vào lúc chiều hổm qua con mắt của một ông vua 
thi sì. Cảnh dồng quê vào buổi chiều tà chi được gợi lên bằng những nét chấm phá 
dơn sơ : khôn xóm, bóng chiều, khói, tiếng sáo, lù trỏ chăn trâu, cánh cò , trăng... 
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Màu sắc của cảnh vật cũng rất thanh sơ, mờ ảo: Làn khói mỏng bao phủ thôn xóm, 
bóng chiều lưu luyến trùm lên vạn vật, cánh cò trắng trên nền cánh đồng chiểu... 
Tất cả hoà quyên tạo nên bức tranh thuỷ mặc về làng quê thanh bình, yên ả, gợi nôn 
một cuộc sống yên bình, no ấm của vùng thôn quê Bắc Bộ. 

Bài thơ Thiên Trường vãn vọng thể hiện sự hoà hợp giữa con người VỚ! thiên 
nhiên, bộc lộ tâm hồư nhạy cảm, gắn bó sâu nặng của nhà thơ đối với que hưc/ng. 

b. Những khiu CCĨỊÌÌỈ chính V, 

Nhan đề bài thơ đã cho chúng ta thấy được điểm nhìn cũng như không gian và 
thời gian nhà thơ ngắm cảnh, thả hồn và gửi gắm tình cảm của minh đối với quẽ 
hương: 

“ Không gian : Thiến Trường (quê hương của nhà thơ). 

- Thời gian: vãn (buổi chiều tối). 

- Điểm nhìn: vọng (ngắm nhìn từ xa). 

Điểm nhìn, không gian và thời gian trong bài thơ có ý nghĩa sâu sắc. Điểm nhìn 
từ xa-giúp tác giả có thể bao quát được toàn-bộ những nét đạc sắc của cảnh vệt thiên 
nhiên nơi đổng quê. Không gian trong bài thơ là Thiên Trường - què hương của nhà 
thơ - khổng gian gợi sự gần gũi, thân thuộc và gắn bó. Còn thời gian c hiều tà đã gợi 
nên sự yên ả, thanh bình, tĩnh lặng. 

Câu mở đầu của bài thợ đã gợi lên một khung cảnh chiều quê yên ả đến tĩnh 
lặng bằng những nét phác thảo mờ nhạt, huyền ảo: 

"Thôn hậu thôn tiền dạm tự yên 
Bán vô hân hữu tịch dương hiên " 

Cảnh thôn xóm trước sau đã chìm dần vào sương khói, vào bóng ch ieu rna .1 mác. 
Canh vặt như. vừa hữu hình lại vừa vô hình, vừa như ngưng đọng, vừa như tai biên. 
Hai câu'thơ gợi nên cảnh vật rất tĩnh, rạt hư ảo. Dường như nhà thơ d S.miêu tả bức 
tranh làng quê trong thời khắc mà thời gi.an đã trờ nên ngưng đọng. Câu thc đã hé 
mở cho ta thấy rõ tâm trạng thanh thản, tự tại cũng như tâm hồn tinh tế và trưc giác 
nhạy bén của Trần Nhân Tồng. Con mắt nhìn cảnh vật lúc này không chỉ là con mắt 
của vị vua trở về thăm quê nữa mà là đôi mắt cùa một thi sĩ đang tràn đây cảm 
hứng, inờ hổn ra đón lấy những biến thái tinh vi của cảnh vật, của đất trời, irò rộng 
lòng mình giao hoà với cảnh vật thiên nhiên. Đó là con mắt của một con ngiừi yéu 
tha thiêt và gắn bó sâu nặng đối với con người và cuộc sống thôn dã nơi miin quê 
Thiên Trường - Nam Định. 

Hai câu thơ cuối đem lại một cảm giác ấm áp, thơ mộng. Bức tra nh qưẽkhồng 
còn tĩnh lặng nữa mạ đã có sự chuyển dộng của cảnh vạt, có âm thanh dìu Cặt CỊLia 
tiếng sáo: 
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"Mục dồng dịch lí ngưu quy lận 
Bạch lộ song song phi hạ dicn" 

Canh vật ờ hai câu thơ cuối clirợp gợi tá bằng hình ảnh, màu sắc vă âm thanh cụ 
thế, rất tiếu biếu cho canh đồng quê trong buổi chiều hôm: Tiếng sáo cua trẻ chăn 
trâu dán trâu về, từng dồi cò trắng bay xuống cánh dồng chiều... Tất cả những hình 
ánh này dã gợi nên bức tranh quê tĩnh lạng nhưng không hiu quạnh mà vẫn toát lên 
sự 'ấm áp, trù phú, thanh bình, yên ả, giàu sức sống và rạt có hồn. Cánh thiên nhiên 
làng quê trong buổi chiều tà đã dược cám nhận bằng tâm hồn thi nhàn, bằng tấm 
lòng quê giàn dị, thanh thản và nhẹ nhàng. 

Bhi thơ Thiên Trường vãn vọng dã giúp chúng ta hiếu dược về một hình ảnh 
khác cùa Trần Nhân Tông. Bên cạnh hình ảnh một ông vua anh minh, có quyển uy 
tối cao. dược sử sách ngợi ca là vị anh hùng có cồng lớn trong kháng chiến chổng 
quân N gu yên - Mông, chung ta còn thấy dược một bức chân dung mới về con người 
cứa Trân Nhân Tông: Đó là con người thi sĩ tràn đầy cảm hứng trước vẻ đẹp'của 
thiên nhiên, của quê hương, đất nước; dó là con người với tấm lòng quê hổn hậu, 
giản dị, gần gũi đã thả hổn, hoà mình vào khung cảnh thanh bình, lĩnh lặng, yên ả 
của làng què trong buổi chiều tà. 

Bài thơ dã cho ta .thấy vé dẹp lảm hồn của Trán Nhân Tông: Tinh yêu thiền 
nhiên tha thiết, sự cám nhận tinh tế, sư gắn bó máu thịt với què hương... 

3. Đ ặc sỉíc nghẹ thuật 

- Sử dung thể thơ thất ngòn tứ tuyệt Đường luật mẫu mực, trang trọng nhưng dã 
diễn tả (dược bức tranh quê giản dị, gần gìíi, thân quen, mộc mạc. 

- Từ ngữ. hình ảnh giàu sức gợi dã tái hiện dược bức tranh thôn quê thanh bình, 

thơ mộng. . \ 

- Sứ dụng thủ pháp td cảnh ngụ tình dạc sắc (dùng ngoại cảnh dế bộc lộ nội tâm). 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÀNG CAO 

* Càinh giản dơn, dạm bạc, quê mùa mù sức chứa đựng lớn lao, kì vì. Không núi 
cao sổn;g rộng, không thời gian nghìn lỉchìi mây trắng còn ba\\ không không gian 
vạn h ỉilucn, chí một khoanh khác chiều tà, một góc xóm nhà dân giữa dám vạt 
ruộng mương vậy mà am vang cùa cà non sồng, đất nước hồi sinh sau khi sạch bóng 
quân thu - một quân thù khét tiếng, đến-đâu là ớ dó cỏ cũng không mọc dược nữa... 

(Lê 1TÍ Viền, Đen.với thơ hay, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997) 

* l*àii thơ ngắn này không phải là thơ một khác mà thơ cùa một thời dại, rất tiêu 
biếu cho một thời dại vẻ vang vào bậc nhất trong lịch sử dan tộc ta. Nó dã di qua 
hàng hao thê ki mà chảng chút phai mòn sức mạnh rung cám chinh phục lòng người. 

(Lê Trí Viền, Đến với thơ hay, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997) 
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* Thiên TrưỜJìg vãn- vọng là một trong những bài thơ tiêu biểu của 'ỏng. vỏ đẹp 
yên bình, thơ mộng của bức tranh làng quê trong bài thơ này cũng là nét đẹp bình dị 
của một tâm hồn gắn bó máu thịt với chốn thôn dã, thư thái tự do, tự tại. 

(Nguyễn Trọng Hoàn , Về tác giá , tác phẩm Ngữ vân 7, 

NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005) 

* Với bút pháp miêu tả rất tinh tế, chi bằng vài nét chấm phá, bài tho theo thể 
thất ngôn tứ tuyệt không những vẽ lên được cảnh vật mà còn lam toát lên cái hồn 
của cảnh và tâm hổn của tác giả bài thơ. 

(Nhiều tác giả , Ôn tập Ngữ vân 7, NXB Giáo dục, 2004) 

* Trời chiều bàng lủng bóng hoàng hôn 
Ticìig ỏc xa đưa vắng trông dồn 
i Gấc múi ngư ông vè viên phô 

Gõ sừng mục tử lại cô thôn . 

(Bà Huyện Thanh Ọuan, Chiền hôm nhớ nhủ) 

c. LUYỆN TẬP 

1. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái dứng đầu cậu trả lời đúng nhất. 

/. Bài tho “Thiên Trường vãn vọng” được làm theo thẻ thơ nào? 
v'\. Thất ngôn bất cú. c. Ngũ ngôn tíựuyệt. 

B. Thất ngôn tứ tuyết. D. Lục bát. 

2. Cảnh vật trong bài tho “Thiên Trường văn vọng” được miêu tả vào thời 
gian nào? 

A. Buổi sáng. c. Buối trưa. 

B. Buổi chiểu tôi. Đ. Buổi tối, 

3. Điểm nhìn đê quan sát , miêu tả cảnh của tác giả trong hài thơ là từ đâu? 

A. Từ trên nhìn xuống. B. Từ dưới nhìn lẽn. c. Nhìn ngắm từ xa. 

4. Cánh tượng trong bài thơ là cảnh như thế nào? 

A. Rực rỡ, huy hoàng. c. u ám, đìu hiu. 

B. rươi tắi) và tráng lệ. D. Huyền ảo và thanh bình. 

5. Từ Hán Việt nào sau đây có yếu tố "hậu” không đồng nghĩa với yếu tố 
"hậu” trong câụ thơ “Thôn hậu thôn tiên đạm tự yên” ? 

A. Hậu vệ. c. Nhân hậu. 

B. Hậu thê. D. Hậu trường. 

# ’ 
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() . Từ thuần Việt náo sau đáy không đổng nghĩa với từ "vọng" ở nhan để bài 
thơ? 

/V Nhìn. c. Trổng. 

H . Ngắm. • D. Nghe. 

II. Tư LUẬN 

Câu I: Điếm nhìn của tầc giá trong bài thơ có tác dung như thế nào đối với việc 
quan sát và miêu tả cảnh? 

Cáu 2: Cụm từ Rún vô bán hữu gợi cho em hình dung nhir thế nào về cảnh vật 
thiên nhiên? Hay so sánh với cụm.từ ở bản dịch và nhân xét? 

('âu J: Qua bức tranh thiên nhiên trong bài thơ, em có cảm nhận như thế nào về 
tấm trang cùa tác giá? 

('âu 4: Qua bài thơ, em có nhận xét gì về vẻ đẹp tâm' hồn nhà thơ? 

Câu 5: Có ý kiến cho.rằng Thiên Trường vãn vọng chỉ đơn thuần là bài thơ tả 
cảnh, lỉm có dồng ý với ý kiến này không? Vì sao? 

('âu 6: Hãy viết đoạn vãn miêu tả lai cảnh vật thiên nhiên theo sự hình dung của 
em sau khi học xong bài thơ. 



BÀI CA CÔN SƠN 

(Trích Côn Sơn ca - Nguyễn Trài) 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

J. TẤC GIÀ 

Nguyễn Trãi (1380 - 1442), tên thật là ức Trai, quê gốc ở xã Chi Ngại, huyện 
Chí Linh , tinh Hải Dương, sau đó dời đến làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, tính 
Hà Tây. Ông sinh ra trong một gia đình có bề dày truyền thống văn hoá, van học. 
Là con của Nguyên ứng Long.( tức Nguyễn Phi Khanh) - nhà vàn xuăt sắc thời 
Trần - Hổ, là cháu ngoại cùa Trần Nguyên Đán - tể tướng và cung là một nhà văn 
cuối triều Trần. 

Nguyền Trãi tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, đóng vai trò rát quan trọng bèn cạnh 
Lê Lợi. Ông là một nhân vật lịch sử lồi lạc, tài năng trên nhiều lĩnh vực. Ồng vừa là 
nhà vàn, là nhà thơ, vừa là nhà chính trị, quàn sự tài ba, vựa là nhà tư tưởng kiệt 
xuất. Nhưng cuối cùng Nguyên Trãi đã bị giết hại một cách oan khốc vào năm 
1442. Mãi đến năm 1464, ông mới được vua Lê Thánh Tổng rửa oan. 

Nguyền Trãi đã dể lại một sự nghiệp viin chương dồ sộ, phong phú viêt bàng cá 
chữ Nôm và chữ Hán. Trong dó nối bặt là Bình Ngố dại cao, ức Trai thi tập, Quốc 
ủìtì ĩlỉi tập, Quán Trung từ mệnh tập ... 

Nguyễn Trãi là người Việt Nam dầu tiên dược UNESCO (Tố chức Giáo dục. 
Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc) công nhận là danh nhân vãiì hoá thế giới 
năm 1980. 

II. TÁC PHẨM 

1. Thê lơại 

Trong nguyên văn chữ Hán, cỏn Sơn ca được viết theo thế thơ khác nhưng văn 
bản ờ SCĩK Ngữ Văn 7 là bản dịch theo thế thơ lục bát - một-thể thơ truyền thống 
quen tlìiiôc của dân tộc. 

Thơ lục bát (thơ sáu - tám): Là thể thơ mà mỗi bài thơ gồm nhiều cạp câu thơ 
lục bát - số cáu trong mỗi bài thơ không bị quy định cụ thể. Mỗi cặp cáu tho' lục bất 
gồm có một câu thơ sáu chữ và một câu thơ tám chữ. Chữ cuối cùng của câu thơ sáu 
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chừ ván với chừ thứ sáu cùa câu tho tám chừ. Chữ cuối cùng của càu thư tám chữ lại 
vần với c hừ cuối cùng của câu sáu trong cặp câu thơ tiếp theo. Khoang hai câu thơ 
lại dổi ván một lần, cứ như vậy cho đến hết bài thơ. 

2. Nội dung cư hàỉì 

a. Nội dung khái quát 

Côn Sơn ca có thế là bài thơ được Nguyễn Trãi sáng tác trong thời gian ỏng bị 
chèn ép, dành phải cáo quan trở về sống tại cỏn Sơn. Bài thơ dã thể hiện lình yêu 
thiên nhiên tha thiết và tinh thán lạc quan sủu sắc cùa ông. 

Hài ca Cỏn Sơn là đoạn thơ dược trích từ phần đấu của bài thơ Côn Sơn ca. Đoan 
trích dà vẽ nêu bức tranh thiên nhiên Còn Sơn dẹp dè. nên thơ dồng thời thế hiện sự 
giao hoà trọn ven giữa con người với thiên nhiên. Đoạn thơ còn cho ta thấy nhân 
cách thanh cao và tâm hổn thi sĩ của Nguyền Trãi. 

b. Những khiu cạnh chính 

Vè dẹp Côn Sơn thật sòng động, tươi tắn, dầy sức sống, dược gợi lên qua sự cảm 
nhận tinh tê của nhà thơ. Cảnh vật dược nhà thơ cảm nhận cả bàng thính giác, thị 
giác và xúc giácy 

"Côn Sơn suôi chày rì rầm 
Ta nghe như tiến đàn cầm bén tai 
Côn Sơn có dá rêu phơi 

ĩa ngói trên da như ngồi chiêu êiìỉ ... . . . ' 

... / rong rửng có bỏng trúc râm 
Tìm noi hóng mát ta ngủn' thơ nhàn". 

Cậnh trí Còn Sơn là nơi thiên nhiên khoáng dạt, thanh tĩnh, nên thơ, giàu sức 
sống: Đây là nơi có suối chảy rì rầm, có đá rêu.phơi, có rừng trúc xanh mát, là nơi 
sơn thúy hữu tình gợi cho Nguyền Trãi nguồn "thi hứng dạt dào. 

(mra cành thiên nhiên êm ái, thanh tình và nên thơ ấy hiện lẻn hình ảiih'nhân 
vật tư Nlvân vật tà' chính là tác giả Nguyền Trãi dang hoà mình vào cả.'h rừng 
suối Còn Sơn tươi đẹp, âm cung. Iại Côn Sơn, Nguyễn Trãi có cuộc sống hết sức 
thanh bạch, gián dị và hoà đồng, gán bó với thiên nhiên. Trong đoạn thơ Bùi ca cỏn 
Sơn , nhân vật ta và cảnh vật thiên nhiên luôn lổng ghép, sóng đôi với nhau: 

- Cân Sơn suối chảy rì rầm 
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai 
- Cỏn Sơn cỏ dá rêu phơi 
l a ngồi trên dủ như ngồi chiếu êm 
• Trong ghênh thông mọc như ném 
Tìm nơi hóng mát ta lên ta nằm 
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- Trong rừng có bỏng trúc rám 
Trong màu xanh mát ta ngâm thợ nhàn. 

Cấu trúc sóng đôi như trên đã thể hiện sự hoà hợp, gắn bó mật thiết giữa ta và 

thiên nhiên. 

Tại Cồn Sơn, Nguyền Trãi đang sống cùng suối rừng, vui cùng vẻ đẹp của thiên 
nhiên mằ xa lánh chốn quan trường. Dù sống ẩn dật nhưng nhà thơ. vẫn hết sức vui 
vẻ, lạc quan, thanh thản, ung dung và tự tại. Ông sống.với tâm trạng "an bần lạc 
dạo ", sống vô tư nơi cảnh vắng, am thanh, lánh đục về trong, tránh xa cuộc sống 
bon chen lợi danh, phú quý. Nhiều danh sĩ xưa khi gặp phải cảnh đời trái ngang , 
nhiều điều chướng tai, gai mát cũng .đã chọn cảnh sống vui thú điền viên (thu ruộng 
vườn) hoặc thú lâm tuyền (thú vui được sống giữa cảnh núi cao, suối sâu) đe "lánh 
dục về trong ", giữ vững khí phách phẩm chất của mình. Qua văn bản Bài ca cỏn 
Sơn, ta thấy được sự giao hoà, gắn bó của Nguyền Trãi với thiên nhiên, với tạo vật. 
Bài thơ còn giúp ta thấy được sự cảm nhận tinh tế của Nguyễn Trãi cũng như tình 
yêu thiên nhiên sâu sắc và tâm hồn, nhân cách thanh cao, giản dị của ông.. 

Trong bài thơ, tác giả đã gợi tả cảnh trí Côn Sơn qua nhiều hình ảnh như: suối, 
đá, ghềnh... nhưng đặc biệt là qua hình ảnh " thông mọc ỉìhưnêm" và "bóng trúc ram". 
Theo quan niệm của người xưa thông và trúc là hai loại cây tượng trưng cho những phẩm 
chất cao quý của người quân tử, là những loại cây gợi sự thanh cao. Cảnh Con Sơn 
với" thông mọc như nêm" và "bỏng trúc râm" đã gợi lên sự thanh cao, trong lành. 

Bài ca Côn Sơn là bài ca ca ngợi cảnh dẹp Côn wSơn và thể hiện niổm vui được 
sống giữa thiên nhiên trong lành, tươi dẹp. Chí với 6 câu thơ nhưng đã khắc; họa 
dược toàn bộ thần thái của cảnh Côn Sơn một cấch sống động và nên thơ. Điều này 
đã thể hiện sự cảm nhận tinh tế, tình yêu thiên nhiên và tâm hồn đẹp đẽ của Nguyền 
Trãi - một nhà thơ, mọt nhà "hiền triết" của dân tộc. 

3. Đặc sác nghệ thuật 

- Sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh để miêu tả đã tái hiện được những nét 
dặc sắc của cảnh vật một cách sinh động; giàu sức gợi. Những hình ảnh so sánh, 
liên tưởng vừa đặc sắc, vừa chân thực đã thể hiện sự cảm nhận tinh tế, chính xác 
của tác giả. 

- Biện pháp điệp từ, giọng điệu thơ nhẹ nhàng, thảnhưhơi đã góp phần gợi lên 
hình ảnh ung dung, nhàn nhã, thư thái của nhân vật "ta". 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* Côn Sơỉỉ ca - bài ca tự do của con người trở về với vũ trụ xanh biếc, dã cho 
thấy mối tình thắm thiết của Nguyễn Trãi dành cho quả núi này. Với Nguyễn Trãi, 
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cỏn Sơn la thê giới muôn vàn của giấc mơ, là càn nhà tìm về của đời người và có 
mọt lan trong thơ (." Nhở người vè tranh Côn Sơn"), Nguyền Trãi dã nói han ráng: 
Côn Sơn chính là tàm hỏn cùa ông. 

(Hoàng Phủ Ngọc 'lường, Mượn LÍ á dâ ngoi, 
Tạp chí Cửa \ 'ỉệt số ỉ 2-1992 

:! Là một nhà thơ cổ diên uyên bác, từng viết rất nhiều thơ chữ Hấn (Côn Sơn ca 
cũng là một bài thơ chữ'Hán) nhưng khi, tả phong cành đất nước, quẻ hương, 
Nguyên Trai đà thể hiện một phong cách thơ đậm chất dân tộc qua cách dùng hình 
ánh và nhát là qua phong thái của một nhà nho đất Việt. 

(Nguyền Trọng Hoàn, \ V tác giá, túc phẩm ' 
Ngữ vàn 7, NXB Giáo dục, 2005) 

, * 0 Nguyễn Trãi, thiên nhiên là nơi con người tiếp giáp với vũ trụ, và ở chỗ tiếp 
giáp ấy không hề có một đường chân trời nào cả. Với Nguyễn Trãi, Côn Sơn không 
phải là một cảnh đẹp kêu gọi, Côn Sơn chính là môi trường tiếp giáp của tâm hổn 
ông với cái vỏ cùng... Ong trở về Côn Sơn với nổi hân hoan đầy tự do của một con 
người trở về nhà mình; và khổng nghi ngờ gì nữa, nỗi nhớ Côn Sơn đã đeo đảng ổng 
suốt đơi người chính là nỗi hoài niệm về căn nhà vù trụ trong cuộc sống tâm linh 
của Nguyễn Trãi. 

(Hoàng Phủ Ngọc Tường, Mượn đá de ngồi.' 

‘ Tạp chí Cứa \ lệt, số 12-1992) 

* Côn Sơn dược gợi lên với vẻ dẹp sống động, dẩy áp âm thanh, dậm dà màu sác 
bởi cánh vạt dược cám nhận qua tâm hồn ức Trai giàu "chất nhạc", "chất hoạ", 
"chát thơ"... 

Vói Nguyền Trãi. Côn Sơn là tiếng gọi trở về: Tiếng gọi ấy tha thiết, mành liệt 
ngay cá khi ỏng làm "cánh chìm hằng hiển Bắc. cười gió lên cao chín vạn dặm' \ 
ngay ca khi ông như " ngựa già dường xa kham môi". Côn Sơn khổng chí là tiếng 
gọi của quê hương mà còn là tiếng vọng của vũ trụ thôi thúc ông trờ về di dưỡng 
tinh thần, hoà nhập với tự. nhiên. "Qtty khứ lơi" với ức Trai khổng phai là mong ước 
dược nghi ngơi, cũng không dơn thuần là tránh vòng danh lợi. Trúc Côn Sơn tiết 
cứng thẳng-ngay, lòng chảng bén tục không phái chi vì xa chốn bụi trần nơi phồn 
hoa đô hội mà còn vì được sống giữa trời nước bao la, thớ hít cái không khí lự nhiên 
của vũ trụ. 

(Lã Nhám Thìn, Giàng văn Vàn học Việt Nam 
NXB Giáo dục , Hà Nội, 1997 ) 

:f Núi Côn Sơn trên đất huyện Chí Linh, suốt một trăm năm mtrơi năm từ khi 
Trần Nhân Tồng khai sáng dòng Thiển Trúc Lâm (1229) cho đến khi Nguyền Trãi 
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quy thần (1442) đã là một trung tâm của tư tưởng Việt Nam dối diộn với Thăng 
Long, cả hai gắn liền nhau trong đạo xuất xử của "người hiền" thời xưa Nếu kinh 
dô Thăng Long là trung tâm quyền lực giải quyết yêu cầu dấn thân cù ì kẻ sĩ thì 
Cỏn Sơn là nơi họ tìm về cần nhà vũ trụ dể thực hiện cuộc sống tâm linh trong bản 
giao hưởng của đất trời. Chang những Trần Nhân Tỏng, Huyền Quang, Trần 
Nguyên Đán, Chu Vãn An, Nguyễn Trãi... dầ tìm về đây để sống với đạo suốt phần 
cuối cuộc hành trình cát bụi, mà nhiều trí thức Trần - Lê dù dang phá gánh vác 
triều chính thính thoảng cũng lén về Côn Sơn dể "an trộm" cái nhàn trong nửa ngày, 
theo cách nói của Nguyền Phi Khanh. 

(Hoàng Phú Ngọc Tường, Ngọn núi chì (inh , 
NXB Thanh niên, Hà Nội, 1999) 

... Nguyễn Trãi đã viết rất nhiều về Côn Sơn và Cồù Sơn là nguồn cán' hứng lớn, 
không bao giờ vơi cạn cùa hồn thơ ức Trai 1 . Chính vì vậy, bao nhiôu thư \ề Côn Sơn 
là bấy nhiêu xúc động, bấy nhiêu tâm trạng, tâm tình... 

... Côn Sơn là một miền thao thức lớn trong thơ ức Trai. Kết thúc bài thơ ‘'Khất 
nhân họa cỏn Sơn đồ" (Nhờ người vẽ tranh Côn Sơn), Nguyễn Trãi riuốn “cậy 
người vẽ giỏi trong thiên hạ vẽ Côn Sơn mù vẽ ra cà tấm lòng ta" (Beng trượng 
nhân gian cao hạ thủ, bút đoan tả xuất nhất ban tâm). Vẽ Côn Sơn mà vẽ cá tấm 
lòng nhà thơ! Đó là một yêu cầu khó có hoạ sĩ tài năng nào làm nối. Thế thưng, với 
Bài ca Côn Sơn, chính úc Trai đã làm dược điều kì diệu ấy.... 

... Nhịp thơ trên như nhịp của phách, nhịp của bộ gõ vừa đệm nhạc, \ừa tạo tiết 
tâu cho lời ca. Chính chất hào sảng trong tâm hồn dã tạo nến chất hào sáng của 
thơ... Đọc thơ, giữa cảnh thấy người, thấy Nguyễn Trãi khi nằm nghi, lúc dạo chơi, 
khi chuyện trò tâm sự, lúc cao giọng ngâm nga... Mọt Nguyễn Trãi thanh bạch giản 
dị, khoan dung mà hào phóng, cởi mờ. ức Trai nnưcánh chim sổ lổng vũ say giữa 
rừng núi quê nhà ... 

, (Lã Nhâm Thìn, Giáng van Van học Việt Nam , 

NXB Giáo dục. 1997 ) 

c. LUYỆN TẬP 

I. trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời diìng nhất. 

L Côn Sơn là địa đanh thuộc tỉnh nào? 

A. Hải Phòng. c. Hải Dương. 

B. Quảng Ninh. D. Nam Định. 
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2. Bản dịch "Bài ca Côn Son ” dược viết theo thè thơ nào? 

,\. Thít ngốn í ứ tuyệt ; c. Thất ngồn bát củ. 

B. Lục bát. D. Song thất lục bát. 

?. Những hình ảnh nào dược miêu tả trong đoan trích "Bài ca cỏn Son"? 

\. Suối, đá, dừa, thông. c. Suối, đá, trúc, tre. 

B Suối, đá, thòng, cau. D. Suối, đá, ttíồng, trúc. 

4. Nhớn xét nào sau đây dứng với vẻ dẹp của cảnh Còn Sơn? 

A. Canh thanh tĩnh, nén thơ. c. Hùng vĩ, rợn ngợp. 

B. Rực rỡ, tươi tắn. D. Huyển ảo, lộng lảy. 

5. Háy nói cột A với cột B để có dược các hỉnh ảnh so sánh đúng với đoạn 

thơ . 


Cột A 

• 

Cột B 

Suối chảy rì-rầm 


Nêm 

£)á rêu phơi 


Bóng trúc râm 

Thông mọc 


Tiếng đàn cầm 



Chiếu êm 


II. Tự LUẬN 

Câu 1: Cánh trí Còn Sơn dược gợi tả qua những hình ảnh nào? Em có cảm nhận 
như thế nào về cảnh thiên nhiên Côn Sơn? 

Cán 2: Em thấy đoạn thơ có giọng, điệu như thế nào? Giọng điệu của đoạn thơ 
có tác dụng như thế nào trong việc khắc hoạ hình ảnh nhân vật "ta"? 

Càu 4. Hãy chi ra những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn thơ và 
nêu tác (lụng của chúng? 

Cáu 4: Qua đoạn thơ Bùi ca Cân Sơm em có nhận xét gì về vẻ đẹp tâm hồn của 
Nguyễn Trãi? 

Câu 5: Qua bài thơ Buổi chiêu dứng ở phủ Thiên Trường trỏng ra và đoạn trích 
Bùi ca Còn Sơn , em hãy tìm ra những điểm tương đồng trong vẻ đẹp tâm hồn của 
hai nhà thơ? 

Câu 6: Tir bài thơ Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trỏng ra và đoạn trích 
Bà ỉ cơ Côn Sơm em hãy phát biểu cảm nghĩ cùa mình về niềm vui được sống giữa 
thiên nhiên bằng một đoạn vãn ngắn (khoang 7 đến 10 dòng). 
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SAU PHUTCHIA LI 


(Trích Chinh phựngám khúc ) 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

- Đặng Trần Côn: là tác giả cùá Chinh phụ ngâm bằng Hán văn, quê ờ làig 
Nhân Mục, huyện Thanh Trì, phía Tây thành Thăng Long nay là quận Tlhaih 
Xuân, Hà Nội. 

- Ngay từ thời trẻ, ổng dã nổi tiếng giới thơ văn. 

- Tác phẩm của ồng được viết bàng chữ Hán. Ngoài Chinh phụ ngâm còn c óTnươig 
Hàn tư thuần lô (Trương Hàn nhớ rau thuần, cá vược), Trương Lương bồ' y (Tnrơig 
Lương áo vải), Khấu môn thanh (Tiếng gõ cửa). Tác phẩm tièu biểu của ông là c lĩiih 
.phụ ngâm. Đây là tác phẩm mà k Tư tưởng của nhà thơ trút cả vào dây" (Phạm Đinh 1 lổ 

- Đoàn Thị Điểm (1705-1748), hiệu là Hồng .Hà nữ sĩ, quê ớ Giai Phạm, tlhu>c 
trấn Kinh Bắc. 

- Bàn thân là người phụ nữ vừa có sắc đẹp lại có học vấn cạo. Nam 37 tuổi )à 
mới nhận lời lấy tiến sĩ Nguyền Kiều. Lấy nhau chưa đáy một tháng thì Ngiưy*n 
Kiều phải di sứ 3 năm. Khi Nguyễn Kiều về nước, ông được cử làm Đốc Đồng trấn Ngiệ 
An, Đoàn Thị Điếm theo chồng về đó, trên đường di bà bị bệnh nặng mất ở Nghệ An. 

- Ngoài bản dịch Chinh phụ ngâm , bà còn là tác giá của tập truyện bằng Ciữ 
Hán 'Truyền kì tủn phù và nhiều bài thơ phú khác. 

II. TÁC PHẨM 

Tác phẩm Chinh phụ ngâm khúc: 

- Nguyên văn sáng tác bằng chữ Hán. Sau dó dược dịch sang chữ Nôm. 

- Hoàn cảnh sáng tác: "Nhân dầu đời Cảnh Hưng: việc binh nổi dậy, người ta li 
đánh phải lìa nhà, ồng đã cảm thời thế mà viết ra." (Phan Huy Chú). Triều đình tb)i 
nát cùng cực, nhân dân bị đẩy vào cuộc sống vô cùng khốn khó, những cuộc klới 
nghĩa của nông dân nổi lên. Các tướng lĩnh khắp nơi được huy dộng tung di các: ni 
đế đàn áp phong trào. Tác phẩm được viết lên từ chính biến dộng lịch sử, cỉhí.h 
cuộc chiến tranh phi nghĩa này nhằm lên án, tố cáo chiến tranh. 
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- Nhan (lé: Chinh phụ ngâm khúc: Khúc ngâm của người chinh phụ, là lời than 
th<v cùa một phụ nữ có chổng ra chiến trường. 

- Chủ dể: Tác phẩm đề cập đến vấn đề nhức nhối của thời đại. Đó là máu thuẫn 
giữa quyền sóng, quyến hưởng hạnh phúc với chiến tranh phi nghĩa. 

- Độ dài: 477 càu ĩhơ chữ Hán; 408 câu thơ dịch (bài thơ trữ tình trường thiên). 

- \ 7 trí dociìi trích: Đoạn trích nằm ở phần đâu khúc ngâm từ câu 53 đến câu 64. 

1. The loại: Ngâm khúc (;bài văn theo lỗi cũ, diển tả nỗi buồn, thường theo thể 

song thất lục bát). 

Thể thơ song thất lục hát: thệ thơ xuất hiện vào thế kí XVI, XVII, do người Việt 
Nam sáng tạo ra. Tổ chức một khổ thơ gồm 4 câu thơ. Trong đó có: hai câu thơ bảy 
chữ, rồi đến một càu sáu chữ, một câu tám chữ. Nhiều khố kéo dài thành bài, thành 
khúc, thành truyện. 

Ị án và nhịp như sau: 

Câu 1 (7 tiếng) nhịp 3/4 hoặc 3/2/2. Tiếng thứ 7 phải là thanh trắc và vần với 
tiếng thứ 5 của câu 2 (7 tiếng). 

Câu 2 (7 tiếng;, ngắt nhịp như trên. Tiếng thứ 7 phải là thanh bằng, và vần với 
tiếng thứ 6 của câu 3. 

Câu 3 (6 tiếng), ngắt nhịp 2/2/2 hoặc 3/3...Tiếng thứ 6 phải vần với tiếng thứ 6 
trong Câu thơ 4 (8 tiếng). 

Câu 4 (8 tiếng), nhịp 2/2/2/2, 4/4, 2/4/2... Tiếng thứ 8 lại vẩn với tiếng thứ 5 
tron g câu thơ bảy tiếng đầu tiên ở khổ tiếp theo. Tiếng thứ nầm này phái là thanh bằng. 

z. Nội dung co bản 

(M. Nội dung khái quát: Đoạn ngâm cho thấy tâm trạng cô đơn và nồi sầu của người 
chinvh phụ sau lúc tiễn đưa chồng ra trận. Nỗi sầu này vừa có ý nghĩa tố cáo chiến 
tranih phi nghía, vừa thể hiện niềm khát khao hạnh phúc lứa đổi của người phụ nữ. 

b). Các khía cạnh chính 
Khổ thơ 1: 

Tái hiện khung cảnh sau cuộc chia li phũ phàng. 

Phép đôi dược sử dụng triệt đế: Chàng thì điỊ Thiếp thì về, cõi xa mưa giỏi 
buồiỊỊg cũ chiểu chăn. Một câu thơ thì nói về chàng, một câu thơ riêng biệt nói về 
nàng như tạo nén vết cứa rõ ràng: chia li. Chàng thì đi về nơi biên ải xa xôi, một 
rr.ìn.h đối mặt với bao khó khăn, gian nan chồng chất. Thiếp thì về với khuê phòng 
đẩy ắp kì niệm, với nỗi nhớ mênh mang (Vừa mới đây thôi khuê pho. 0 đầy ắp tiếng 
cirờii hạnh phúc.Bây giờ đã quạnh vắng.). Cả hai cùng cô đơn, lẻ bóng. 

Câu thơ thứ ba khuyết chủ ngữ, động từ “đoái trông ■” được đưa lên đầu câu gợi 
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nên hình ảnh người chinh phụ với dôi mắt dăm đắm dõi theo bước dường cua chinh 
phu. Nhưng bóng người chinh phu dâu thấy, trái theo cái nhìn lưu luyên cua nàng là 
thiên nhiên mênh mông: 

“Tuôn màu mây biếc trải ngủn núi xanh ’ 

Không gian bao la, rợn ngợp, tràn ngập sác xanh chia phôi. Khống gian áy như 
dang tuôn trải ra mãi, hút lấy bóng hình người chổng thân yêu của nàng. Nỗi nhớ, 
nổi cô đơn cũng cứ thế mà tuôn mãi, trải mãi theo không gian vời vợi, thăm thâm do. 

Khố thơ 2: 

Với người ở lại, sự nhung nhớ bao giờ cũng di kèm với nhẩm tính: người di xa 
đã đến nơi nào. Người chinh phụ cũng tướng tượng ra nơi mà chồng dang đên: 

“Chấn Hàm Dươììg chàng còn Iigdnlì lại 
Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang 
Bến Tiêu Tương cách Hàm Dương 
Cây Hàm ùươiìg cách Tiêu Tươiìg mây trùng. 

Nhẩm tính nơi đến vìrcũng là thế hiện niềm liại luyến, thiết tha gắn bó: '"chùng 
còn ììgodììh lại / thiếp hãy trông sang”, những hư tír "hãy" "cỏn ” đều nham tá sự 
tiếp diễn, cùng thể hiện niềm nhớ nhung của cả người chinh phu và chinh phụ. 
Nhưng ngay cả trong liên tưởng ấy, vết cứa chia li vẫn ám ảnh, bua vây: hiệp từ 
“cách” (2 lần) và diệp ngữ “Hùm Dương”, “Tiêu Tương ” quán quanh, qu.uh quẩn, 
càng gợi nên sự xa cách và nỗi buồn vời vợi. Ánh mắt dôi lứa thiếu niên V a thoáng 
hi vọng đa vội tắt ngúm trong vô vọng. 

Khộthơỉ: 

Do dó mà: 

"Cùng trông lại mủ cùng chưng thấy . 

Thây xanh xanh những may ngủn d<rr 
Ngàn dâu xanh ngắt một màu 
Lòng chủng ỷ thiếp ai sầu hưu ai? " 

Nếu ở khổ thơ trên khoảng cách có vẻ được dinh hình thì câu thơ dưới khoảng 
cách lại dược đáy ra vồ tận. Giữa họ bây giờ không chi là Hàm Dương và Tiêu 
Tương nữa mà là "mấy ngùn dâu ”. Kdiông gian càng mênh mông,'vợi vợi. Hình ảnh 
chinh phu và chinh phụ thật đáng thương! Họ thiết tha dược gắn bó, yêu thương nen 
ánh mắt cả hai đều hướng về nhau, tìm nhau: “cùng trâng lại”. Nhưng cá hai đều 
gặp nghịch cảnh chia phôi, khao khát gắn bó jnà chẳng được, cùng hướng vé nhau 
mà chảng thấy nhau, chi thấy sắc xanh nhàn nhạt, mờ mờ, bảng lảng như khói phủ 
khăp không gian (xanh xanh), sắc xanh thoắt chốc biến thành “xanh ngắt”, dậm và 
găt. Sắc màu nhuốm tâm trạng. Nếu nồi buồn câu thơ trước lạn toả thì nỗi buón càu 
sau ứ dọng lại, nó kết thành “khối sầu vạn cổ”. 
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Diộp ngữ vòng "cùng" "thấỵ\ "ngàn chiu” tạo nên nhịp điệu chạm, thế hiện không 
gian xa cách mỗi lúc càng bát ngát, rộng lớn hơn, chí ra hiện thực phũ phàng, đổng 
• thời cũng diễn tả nỗi niềm miên man mỗi lúc một vô, vọng cua người vợ trỏ. 

Câu hỏi tu từ cuối bài trực tiếp nói lên nỗi sầu. Hỏi không phái đe so .sánh xem 
HI buồn hơn ai mà dể khẳng dinh mối u sáu quán, quanh, bế tãc, cứ dầy lên, cứ rối 
tn, thốn thức hoài trong lòng người chinh phụ. Câu hỏi tu từ ấy cứ vương vít mãi 
nong lòng người dọc. Yêu thương tha thiết đến thế mà phai chia li! Cuộc chiến nào 
mù chí sau phiu chia li kẽ di và người ở lại đã sầu đau, vô vọng? Cuộc chiến nào mà 
nỡ chia rẽ hạnh phúc lứa đồi? Hẳn dó chẳng phai là cuộc chiến tranh chính nghía? 
Y nghĩa tố cáo chiến tranh toát lên từ ý thơ này. 

Hình ảnh người chinh phu dược tái hiện qua nỗi nhớ nhung, sáu muộn của người 
chinh phụ: Đó làphình ảnh một con người dang phải dấn thán vào chốn hiếm nguy 
hơi sa trường, phái xa người vợ trẻ ỷêu dấu, tâm trạng của người chinh phu là tâm 
trạng lưu luyến, đầy nhớ thương. 

Bút pháp tiêu biểu của đoạn trích tả cảnh ngụ tình. Bức tranh thiên nhiên rộng 
lớn , dẹp nhưng mang tính ước lệ (mây biếc níu xanh, Hàm Dương Ticu Tương, ngùn 
cỉủiv) tạo ấn tượng về thiên nhiên dường bị xoá nhoà hết nét cụ thể, nổi bật trên nền 
thiên nhiên đó là tâm trạng buồn bà sau phút chia li của chinh phu chinh phụ. 

3. Đi)c sác nghệ thuật 

- Kết cấu dộc dáo của mồi khổ thơ: 

+ Hai câu thơ bảy chữ nói vc hoạt động của hai người sau lúc chia ray. Tác giã 
thưíờng sử dụng phép dối. 

■+ Câu thơ lục bát tá cánh thiên nhiên, nhác lới dịa danh. Cá tliièn nhiên và dịa 
dan h dều mang tính ước lệ, tượng.trưng, chúng bị xoá nlioà, khống dinh hình rỗ nét, 
hiếm hiện trộn ncn dó là tâm trạng buồn bã vì chia li. 

- Sử dung diệp ngữ da dạng, tạo ủm hường trùng diệp: diệp ngát quàng, diệp 
chuyên liếp. 

- Sứ dụng nhuần nhuyễn điển tích, hình ảnh tượng trưng. 

B, KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

Về bản dịch: Chinh phụ ngâm (Đoàn Thị Điếm) 

* ‘Trong lịch sử vãn học Việt Nam từ bao dời nay, mọi người luôn coi nó như 
mộtt sáng lác, chứ không phải như một dịch phẩm.” 

(Nguyễn Lộc) 

* “Mới dọc qua hoặc dọc một cách vô tình , ta có thể tưởng khúc ngâm này đơn 
diệtu. Mà thực ra thì chung quy cũng chí có cái buồn với nhớ, nhưng trên cái. nền 
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chung ấy bao-nhiêu diễn biến phong phú, tịnh vi. Không một đoạn nào giống 
đoạn nào.” 

(Hoài Thanh, Chinh phụ ngỏm (trích Tuyển tập Hoài Thíinh), 

tập II, NXB Văn học, 1982) 

* “Sau những lời giới thiệu đầy những mĩ từ có tính chất khoa trương, nhà thơ 
không thể tiếp tục như thế. được mãi đành phải miêu tả hiện thực. Người ta gặp lạí hìiìíi 
ảnh người chinh phu đi trên con đường ra trận với xiết bao bịn rịn, lưu luyến, nhớ thương 

“Chàng thì đi cõi xa mưa gió 

Cùng trỏng lại mà cùng chẳng thấy... 

Nhớ thương, lưu luyến không chí có ở ngựời vợ mà cả ớ.người chồng nữa! Và sự 
lưu luyến của người chồng cũng .vượt xa cái mức độ thường tình, đến nỗi người vợ 
phái nghi ngờ đặt câu hỏi: 

“Lòng chàng ỷ thiếp Cỉi sáu hơn ai? ” 

(Nguyễn Lộc, Vàn học Việt Nam nứa cuối thế kỉ XSHỈ-hết thê'kỉ XIX, 

NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997) 

* “Ai ai cũng có thể nói rằng: dịch giả tập Chinh phụ ngâm đã vận dụng và lạm 
dụng lối láy chữ để xây đựng một bản nhạc sầu. Có khi lắp đi lặp lại một tiếng - 
một từ tố- để gây nên cái cảm giác đình trệ và dài dòng, thích hợp với một tâm 
trạng dường như đang bị đọng lại trên khối sầu và không phát triển được. Cũng có 
lúc không những một chữ mà cả một chuỗi tiếng,-chuỗi ý niệm dường như lai láng, 
tràn trề xuổng mãi mấy câu sau... để phồ diễn mối tâm tư triền miên, vấn vít như tơ 
vò, và vồ hạn như những “khối sầu vạn cổ” của người yêu. Mười hai câu sau đây, 
tưởng không có một người Việt Nam nào đã yêu (yêu văn chương cố, cố nhiên!) dã 
biết cảnh biệt li mà không nhớ: 

“Chàng thì đi cõi xa mưa gió 
Thiếp thì về buồng cũ chiếu chân 
. hơn ai? " 

(Đặng Thai Mai- Giảng van Chinh phụ ngâm, NXB Hà Nội, 1992) 

* “Thời gian của cuộc tiễn đưa này dường như là vô hình. Nó đã vượt lôn trẻn 
thời gian bởi đây không phải là cuộc tiền đưa dầy vường vấn giữa hai người, cũng 
không phải là cuộc chia tay đột ngột giữa đoàn quân mà là cuộc chia tay từ đáy sấu 
tâm hồn, cho nên cùng trông lại mà cùng chẳng thấy. Quả là một cuộc tiễn dưa mà 
như ba lần đưa tiền.” 

(Trần Đình Sử, Mấy vấn đề vé thi pháp văn học trung đại Việt Natn , 

NXB Giáo dục, 1999) 

* Chinh phụ ngâm là một tác phẩm viết về chiến tranh, là khúc ngâm của người 
chinh phụ, là lời than thở của một phụ nữ có chổng ra chiến trường. 
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Vãn de trung tâm đặt ra trong.khúc ngâm suốt lừ dái: đến cuối là mau thuẫn giữa 
chiên tranh với cuộc sổng cha con người, với hạnh phúc của lứa đôi, cua tuổi trẻ. 
Nhừne tình tiết cấu tạo nên toàn bộ khúc ngâm là nỗi niềm lo âu sấu muộn, sự hai, 
trúng dợi cùa một người vợ trẻ, dầm đìa nước mãi, hàng tháng "Dạo hiên văng thám 
gieo từng hước ’ phỏng tầm mát đến một phương tròi xa tham trong ngóng tin chong. 

Mâu thuần ấy tác giá dặt ra ngay từ những dòng đầu-cùa tác phẩm như một chìa 
khoá, (lốn kết thúc, khúc ngâm vẫn không hé ra một chân trời tươi sáng náo. Các 
tướng tương của người chinh phụ đợi ngày chổng vổ trong hào quang cua chiên 
thang sau bao nhiêu là đau khố, sáu muộn, tuyệt vọng, thực tế khóng phai một ước 
mơ có cơ sớ hiện thực, nó khổng có kha nang thực hiện... 

... Trong Chinh phụ ngâm tất cá đều dược nhìn nhận qua tâm trang đau buồn cùa 
ngiròi chinh phụ. Đó cũng chính là một cách nhìn nhận của bản thân nhà thơ trước 
thực tại”. , 

(Nguyện Lộc - \ 'ủn học \ iột Nam cuối 7 K x\ III - hết 7 K XIX , 

NXB Giáo dục, 2004) 

* Chinh phụ ngâm mang hình thức một lòi ‘dộc thoại nội lâm mà vai chính, cũng 
là vaii duy nhát dứng ra dộc thoại trong câu chuyện là một người vợ có chồng tham 
gia c uộc chiến tranh do triều dinh phòng kiến chú xưởng, nói về nỗi khố phải sống 
cô d'ơn, buồn túi xa chổng” 

(Nguyên Lộc - Từ diếu Yún học. tập I, 
NXB Khoa học xã hội, 1983) 

* "Nồi buồn chia li tang dán, trờ thành nỗi sầu muộn dâng len tràn ngập cá cõi 

lòng ke ờ người di: - ' 

"... Chốn Uùììì Dương chủng còn ngocinh lụi 
Bên Tiêu Tương thiếp hủy tròng sang 
Bến Tiêu Tương cách Hâm Dương. 

Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng... " 

Những dịa danh Hàm Dương, Tiêu Tương không phải dùng dể tả thực mà chí 
maiiìg ý nghĩa tượng trưng cho hai vị trí xa cách của dôi vợ chồng. Ớ khổ thơ thứ hai 
này, cũng vần bằng cách’nói tương phản “chàng ngoảnh lại... thiếp hãy trỏng sang” 
phốii hợp cách diệp từ và dáo vị trí của hai địa danh “chốn Hàm Dương- bến Tiẻu 
T.rơỉng, Bến Tiêu Tương- Cây Hàm Dương” tác giả muốn chia đều cảm xúc của hai 
n£ư<ời, nhấn mạnh nỗi sầu xa cách. Tinh cảm buồn thương, nhung nhớ cứ tăng dần, 
tăng: dần. Điều đó cho thấy sự chia li ở dây là chia li về cuộc sống và thế xác, còn 
tron;g tình cảm, tâm hổn hai vợ chồng ấy vẫn gắn bó thiết tha. Họ vẫn hướng về 
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nhau, dõi theo để tim nhau, nhìn thấy nhau. Nhưng càng hướng về nhau thì không 
gian, thời gian càng đẩy họ xa nhau, ở đoạn trên chỉ là ‘cách ngăn" đến dây sự cách 
ngăn thành “cách mấy trùng". Do đó, lời thơ không chi biểu hiện nỗi sau clìia li n a 
còn nhấn mạnh sự oái oãm, nghịch chướng, gắn bó mà phải chia xa, càng dõi nhìn 
nhau, càng khòng thấy nhau...". 

(Vũ Dương Quỹ- Bình giảng Vân 7, NXB Giáo dục) 

"Mượn hoa, mượn rượu gi di buồn 
Sáu làm rượu nhại, muộn dồn hoa ỏi. ” 

"Hướng dương lòng thiếpvihư hoa 
Lòng chùng lẩn thấu e tà bóng dương. 

Bóng dương dê’ hoa vàng chẳng doú 
Hoa dế vàng bới hại bóng dương. 

Hoa vàng hoa rụng quanh tường, 

Trải xem hoa rụng dèm sương mấy lán... 

I' (Chinh phụ ngâm) 

c. LUYỆN TẬP 

1. TRÁC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất. 

/. Đoạn trích “Sau phút chia li ” sử dụng thể tho nào ? 

A. Lục bát. c. Song thất lục bát. 

B. Thât ngôn bát cú Đường luật. D. Thất ngồn tứ tuyệt. 

2. Nội dung đoạn trích lù gỉ? 

A. The hiện nỗi sầu chia li của chinh phu chinh phụ. . 

B. Thể hiện niềm lưu luyến nhớ thương và khao khát hạnh phúc của kẻ đi và 
người ở lại. 

c. Tố cáo cuộc chiến tranh phi nghĩa. 

D. Cả ba ý trên. u 

-L Hình ánh tượng trưng nào dưới dây không có trong doạn trích? 

A. Tiêu Tương, Hàm Dương. c. Mây biếc núi xanh. 

B. Ngàn dâu. D. Tùng trúc cúc mai. 

4. Cách biểu cảm trong bài là: 

A. Biểu cảm gián tiếp thông-qua tả cảnh. 

B. Biểu-cảm trực tiếp. 

c. Kêt hợp cả hai cách biểu cảm trẽn. 
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5. Dặc sắc nổi bạt nhất vé nghệ thuật của (loạn trích lá gì? 

/\. Sừ dụng phép dối. 
lì. Sừ dụng diệp ngữ. 

Sử dụng thế thơ song thất lục bát. 
p. Sử dung nhuần nhuyễn hình ánh ước lệ lượng trưng. 

II: Tự LUẬN 

Cân ì : Nỗi buồn chia li dược diễn tả trong đoạn trích Sau phút chia h môi luc 
một dẩy lèn, ứ lên, dồn tụ thành khối sầu. Em háy chí rõ điều dó. 

Câu 2: Có người cho rằng đoạn trích chỉ thể hiện nỗi sầu của người chinh phụ. Y 
kiếncúhem? 

Câu So sánh sắc xanh trong bài thơ sau với sắc xanh trong đoạn trích Sau 
phú'chia li: 

MÙA XUÂN XANH 

Mùa xuân là cả một mùa xanh 
Giời ở trêii cao lú ở cành 
Lúa ở dỏng tỏi vù lúa ở 
Đổng nàng và lúa ở đồng anh 

Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh 
Tôi dợì ngươi yêu đến tự tinh 
Khói lũy tre lùng tôi nhận thấy 
Bắt dầu là cúi thắt lưng xanh. 

, (Nguyễn Bính) 

Câu 4: Qua đoạn trích Sau phút chia li và câu thơ dưới đây, em thấy có gì giống 
nhan trong cách thể hiện sự chia li của Nguyễn Du và Đoàn Thị Điểm? 

“Người vé chiếc bóng núm canh 
Kẻ di muôn dậm một mình xa xôi. " 

(Nguyền Du) 

Câu 5: Hãy chí ra kết cấu độc dáo trong mỏi khố thơ. 

Câu 6: Phản tích tác dụng của các diệp ngữ được tác giả sử dụng trong doạn trích. 

Câu 7: Có người cho rằng: “ Thiên nhiên trong đoạn trích bị xóa nhòa hết dường 
nèt hực dể làm hiển hiện tâm trạng người chinh phụ." Em có dồng ý với ý kiến dó 
khôig? VI sao? 
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BÁNH TRÔI NƯỎC 


Hồ XUÂN HƯƠNG 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Có điều thú vị là hiện nay người ta vảmchưa xác định rõ lai lịch và hành trạnig 
của Hồ Xuân Hương thế nào, nhưng tiếng thơ của bà vẫn ngạo nghễ vang lển giữa 
cuộc đời, hấp dẫn các thế hệ người đọc tìm hiểu về Iigười thơ độc đáỏ này. 

- Theo các'tài liệu lưu truyền‘thì Hổ Xuân Hương sống vào giai đoạn nửa cu (ôi 
thế kí XVIII nửa đầu thế kí XIX, xuất thân trong một gia đình nhà nho ờ Nghệ Ain. 
Bà sống nhiều nấm ở kinh đố Thăng Long. 

- Hồ Xuân Hương là người phóng túng, bá đi nhiều nơi và có mối quan hệ V(ới 
nhiều danh sĩ, trong đó có Nguyễn Du. Cuộc đời riêng của bà gặp nhiều trắc trở. 

- Tác phẩm của bà còn lại khoảng 50 bài thơ Nôm và tập thơ chữ Hán LuCit 
Hương kí 

- Hồ Xuân Hương là nhà thơ. của phụ nữ hết sức độc đáo. Trong sáng, tác cỉaa 
mình, bà vừa nói đến nỗi khổ vừa hết lời ca ngợi Vẻ dẹp và ý thức của người phụ lìiữ. 
Ngôn ngữ thơ bà sắc cạnh, giàu ám thanh, màu sắc, trào phúng thì sắc nhọn, tirữ 
tình thì tê tái, xót đau. 

- Iỉánli tròi nước là bài thư nổi tiếng, tiêu biếu cho tư tưởng nghệ thuật của bà. 

II. TÁC PHẨM. 

1. Thể loại: Thất ngôn tứ tuyệt 

2. Nội dung cơ bản 

'ả. Nội (lung khái quát 

Đè tài: quen thuộc, gần gũi, bình dị (bánh trôi nước), gửi gắm chủ đề sấu sắic: 
vẻ đẹp và thân phận người phụ nữ trong xã hội phong.kiến. 

Bánh trôi nước là bài thơ đa nghĩa: 

Nghĩa đen: Tả chiếc bánh trôi: Bánh dược làm từ bột nếp, hình dáng tròn, măiu 
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sác; “trổng”, nhân đường phên (đỏ son). Tùy thuộc vào “tay kè nặn” khéo léo hay 
vụng về mà chiếc bánh trôi có thế rắn hay nát. Khi luộc cho bánh vào nước sôi, 
quan sát thấy “bay nổi ba chìm” là bánh chín. —> Đây là bài thơ vịnh vật tài tình, tả 
chính xác chicc bánh trôi nước đổng thời còn khơi gợi những liên tưởng thú vị nơi 
người đọc. 

Nghĩa bóng: Ca ngợi vẻ đẹp ngoại hình và phẩm chất của người phụ nữ. Cảm 
thòng với thân phận bị phụ thuộc và khổ đau của họ. —> Đây là ý nghĩa chính, quyết 
định giá trị của bài thơ. 

b. Cúc khía cạn li chínli 

Câu 1: Mở đầu bằng mồ típ quen thuộc trong ca dao: “Thân em”. Cách vào đề 
vừa duyên dáng, tự nhiên, vừa ngẩm hé mở với người dọc, bài thơ sẽ.đề cập tới một 
đề tài quen thuộc của ca dao: thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến. 

Tuy mở đầu bằng hai từ mang cảm hứng than thân nhưng giọng thơ vần vang lên 
đầy kiêu hãnh, tự hào. Điếm nhấn nằm ở những từ “vừa...lại vừa...”. Người phụ nữ 
trong bài thơ hẳn hành diện về vẻ đẹp “trắng tròn” của mình lắm! Mà không hãnh 
diện sao được, một làn da trắng này lại cả một thân hình cân đối, xinh xắn nữa. Cô 
gái qua là đẹp. Một vẻ dẹp hoàn hảo, gợi ta nhớ tới nàng Thúy Vân trong Truyện Kiểu: 

“Vân xem trang trọng khác vời 
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngùi nở nang. ” 

Đấtig lẽ’với vẻ ngoài hoàn hảo như vậy, cô phải dược hạnh phúc và sung sướng. 
Nhưng số phận của cô trong bài thơ cũng là bi kịch của bao người phụ nữ xưa: 

“Thân em như hạt mưa sa. 

Hạt vào dùi các hạt ra ruộng cày. " 

“Thân em như tấm lụa dào 
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai? ” 

Vừa mới kiêu hành, giọng thơ đã vội ngấm cái ngậm ngùi, xa xót quen thuộc 
cùa những cuộc đời “hồng nhan bạc mệnh”: 

Cáu 2: 

,ẫ Bdy nổi ba chìm với nước non ỷ> 

Thành ngữ “Bảy nồi ba chìm” thường dung để nói về sự trôi nổi, lênh đênh của 
kiếp người. Hai chữ “nước non” ý chí hoàn cảnh sống, cuộc đời, xã hội. Thành ngữ 
kết thúc ở chữ "chìm” càng gợi cho người dọc thấy cuộc đời người phụ nữ sao mà 
cay cực, xót xa. 

Cáu 3: 

“Rắn nát mặc dâu tay kẻ nặn " 
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Một lần nữa khái quát dặc điểm nổi bật của thân phận người phụ nữ trong xã hội 
phong kiến, dó là thân phạn bị phụ thuộc. Chiếc bánh trôi rắn hay nát phụ thuộc rất 
nhiều vào “tay kẻ nặn" thì thản phận người phụ nữ cung vậy. Sự hạnh phúc hay khổ 
đau cùa họ phụ thuộc vào người đàn ổng trong xã hội. Xã hội phong kiến dà trao 
cho nam giới đến lắm quyền: Quyền năm thê bảy thiếp và cả quyền: cho hạnh phúc 
hay bất hạnh. Chừ "tay kế nặn" mà chẳng phai là “tay mình nặn" càng giúp người 
dọc câm nhặn sâu sắc thân phận phụ thuộc họ. 

Tuy nhiên, giọng diệu thơ không dừng lại là lời than thân trách phận thấm đảm 
nước mắt mà còn là giãi bày sự bền gan, trong tủi cực mà vẫn kiên trinh, thách thức. 
Cụm t ừ-“nước /tan" dược sử dụng dầy ẩn ý. Người phụ nữ trong thơ Xuân Hương 
luôn đối mặt với không gian kì vĩ: 

,ậ Nín di kẻo thẹn với naiì sông " 

"Tkơ cúi hổng nhan với nước non. É ' 

Người phụ nữ trong thơ Xuân Hừơhg c-hảng bao giờ cúi đầu nhận mình là hạt 
cơm nguội dè chàng dùng những khi đói lòng, là chổi đầu hè dể ai mưa nắng di về 
chùi chân...Người phụ nữ trong thơ Xuân Hương luôn ngẩng cao đầu nhìn thảng 
vào sớ phận, đối chọi với khỏ khăn của số phạn. 

Câu thơ: "Rắn nút / /nạc dàn / tay ké nặn" 

Từ "mặc dần" dứng ờ giữa ngầm ý thách thức với "tụy kẻ nạn", vạch mặt "tay kẻ 
nạn" là thú phạm gáy ra bao bất hạnh. 

Từ "mặc dàiỉ" ở càu 3 còn như giữ lửa dể khơi lên một sức sống, một sự kicu 
hành mãnh .liệt hơn: 

Câu 4: v 

- "Mù em vần giữ tấm lòng son. ” 

Quan hệ tir “ mà" khép lại những bất hạnh, trái ngang, mở ra cho người dọc thấy 
một vẻ đẹp rưc rỡ hơn, toàn bích hơn. vẻ dẹp dó tựa lửa thử vầng, qua gian nan, vất 
vả vẫn sáng ngời: "vẫn giữ tấiìỉ lòng son". 

Bài thơ kết thúc ở màu dỏ son, nồng thám, ờ vẻ dẹp khác - một vẻ dẹp mà khống 
một thê lực nào, một sức mạnh nào có thể làm hoen ố, mai một. Đó là vẻ đẹp tâm 
hồn người phụ nữ. Tấm lòng son ở đây chính là.tấm lòng son sắt, thủy chung, ấm 
áp, nhân hậu của những người phụ nữ Việt.Nam. 

Nhìn lụt kết cấu cua bùi thơ: 

Câu 1: Vỏ dẹp ngoại hình của người phụ nữ. 

Càu 2 và câu 3: Nói lên cuộc đời đau khổ và thân phận bị phụ thuộc của ngươi phụ nữ. 

Càu 4: Kháng dinh, ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn. 
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Với kết cấu chật chẽ và độc đáo, sự đối lạp giữa thân phận và phẩm chất, bài thơ 
đa tạo ấn tượng về một vẻ dẹp hoàn mĩ của người phụ nữ, vé một bán lĩnh Xuân 
Hương kiên cường, mạnh mẽ dám nhìn thảng vào số phận/vượt lên số phận và 
thách thức với hoàn cánh sống. 

Bài thơ có giá trị nhân ban sâu sắc. 

3. Đạc sác nghệ thuật 

- Thể thơ Đường luật được sử dụng nhuần nhị và sáng tạo. 

- Biện pháp nghệ thuật bao tụim: ẩn dụ. 

- Hình ảnh, ngồn ngữ dân dã, gần gũi không cầu kì, kiêu cách, ước lệ. Cách sử 
dung hư từ (cụ the là các quan hệ từ) cũng là một trong những nét dộc dáo cua bài 
thơ, góp phần tạo nên kháu khí của thơ Hồ Xuân Hương. 

- Bài thơ còn hấp dần ở sự da giọng điệu (có kiêu hãnh, lự hào, có ngậm ngùi, 
xót xa, có thách thức...). 

- Bài thơ mang đậm dấu ấn dàn gian: bắt đầu bàng mỏ típ quen thuộc trong ca 
dao “Thân Cìrì\ thcành ngữ : Bảy nổi ba chìm... 

c. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

'Thiên tài, kì nữ, hay nói giản dị hơn: Danlì lài dộc đáo Hồ Xuàn Hương, lén 
tuổi kỳ diệu ấy vượt qua mọi cuộc tranh luận xưa nay, tự mình sùng sững chiếm vị 
trí dặc biệt trong làng thơ Việt Nam" 

(Lữ Huy Nguyên - Hổ Xiỉúiì Hương thơ vù (tời, NXB Vãn học 1998) 

“Khác với hầu hết danh sĩ dương thời, cảm quan và nghệ thuật Hổ Xuân Hương 
nghiêng về phía bình dân. Bên trong cái vỏ Đường luật thuần'thục, thư bà dẩy ứ hồn 
dàn gian. Chữ nghĩa của bà sống động như cuộc sống hàng ngấy, nó chưa hề bị mài 
mòn chụt nào, không cái nghiên mực phòng văn kinh viện, nó biến hóa khôn lường 
bởi lít cả sự co le, kì lạ, hiểm hóc của trò đổ chữ dân gian." 

(Đỗ Trung Lai) 

"Dưới ngòi bút Xuân Hương, những bài thơ Đường luật hổn nhiên, tươi trẻ 
không khác gì cô gái Xuân Hường, cô gái Việt Nam." 

(Nguyên Lộc) 

“Hổ Xuân Hương sáng tác theo thể thơ Đường luật, nhưng dược dân tộc hóa cao 
dộ. Bà có những thành công dáng kế trong việc cố gắng dưa cuộc sống trần tục 
hăng ngày vào một thể thơ quý phái. Bà lợi dụng triệt để kết cấu chặt chẽ của bài 
thơ Đường luật, với những câu dối nhau đê cấu tạo những mâu thuẫn có tính chất 
trào phúng trong bài thơ châm biếm, đả kích. Đặc biệt về phương diện ngôn ngữ. 
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Hồ Xuân Hương có những sáng tạo và thành công dáng kể trong việc sử dụng ngồn 
ngữ hàng ngày vào dể sáng tác thơ, trong việc tập ca dao, tục ngữ, thành ngừ. Hồ 
Xuân Hương đã khai thác triệt để khả năng tu từ phong phú của ngôn ngữ dân tộc 
và mài sắc ngôn ngữ dân tộc của thời đại mình" 

(Nguyễn 'Lộc - Từ diên Yún học, NXB Khoa học xã-hội, Hà Nội, 1983) 
“Hổ Xuân Hương là nhà thơ dòng Việt, bà chúa thơ Nôm." . 

(Xuân Diệu - Nhà thơ dòng Việt, bà chúa thơ Nôm, NXB Giáo dục) 

“Thiếu một bàn tay, Iĩìột tâm hổn phụ nữ dân dã như bà dề thường cái bánh trôi 
nước chưa đi vào được văn học." • 

(Trần Đình sử) 


MỜI TRẦU 


Quả can nho nhó miếng trâu hỏi 
Này của Xuân Hương mới quệt rồi 
Có phdi duyên nhau thì thắm lại 
Dừng xanh như lá, bạc như vôi. 

(Hồ Xuân Hương) 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu eâu trả lời đúng nhất. 

1. Thể thơ của bài “Bánh trôi nước" giống vói thể thơ của bài thơ nào dưới đáy? 

A. Mời trầu. c. Cỏn Sơn ca. 

B. Tụng giá hoàn kinh sư. D. Bạn đến chơi nhà. 

2. Thành ngừ nào dưới đây có nội dung khô/ig gần gũi vói thành ngừ “lia 
chìm bảy nổi"? 

A. Lên thác xuống ghềnh. c. Gió dập sóng dổi. 

B. Dầm mưa dãi nắng. D. Non xanh nước biếc. 

3. Cặp quan hệ từ “Mặc dâu . mà'.-,." có thê thay thế bằng cặp quan hệ 

từ nào dưới đây? 

A. Vì. nên. c. Nếu.... thì. 

B. Tuy.... nhưng.... D. Càng.... càng.... 
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4. Bài thơ dã sử dụng biện pháp nghe thuật chú yếu nào? 

A. Ản dụ. c. Nhân hóa. 

B. Hoán dụ. D. So sánh. 

5. Qua hình ảnh chiếc bánh trải nươCị tác giả muôn gửi gấm điều gì? 

A. Ca ngợi vẻ đẹp ngoại hình và vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ, cảm thông với số 
phận đau khổ của họ. 

R Trân trọng một món ăn dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc. 

c. Khảng định văn hóa ẩm thực phong phú của Việt Nam. 

I). Nhận xét về vóc dáng nhò bé của người phụ nữ Việt Nam. 

II. TƯ LUẬN 

Câu ì : Đặt 5 câu có sử dụng cập quan hệ từ: “vừa....lại vữa .Sau đó hãy rút 

ra nhặn xét, cụm từ “vừa trắng lụi vừa tròn " ý chí một vẻ dẹp ngoại hình như thế 
nào? f 

Câu 2: Bài thơ Bâtìíì trôi nước đã mượn hình ảnh cái bánh trôi để nói về thân 
phận con người. Cách nói này có gì giống và khác với truyện ngụ ngôn? 

Câu 3: Bài thơ Mời trẩu và Bánh trội nước có gì giống nhau trong cách lưa chọn 
hình ảnh? 

Câu 4: Điểm độc đáo, mới lạ của bài thơ so với các bài ca dao than thân* là gì? 
Ọua đó cm hiểu gì vé bản linh Xuân Hương? 

Câu 5: Bài thơ Bánh trôi nước gợi cho em cảm nghĩ gì vé thán phận người phụ 
nữ trong xà hội’phong kiến? 
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QUA ĐÈO NGANG 

BÀ HUYỆN THANH QUAN 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Bà Huyện Thanh Quan tên thật là Nguyền Thị Hĩnh, sống ờ thế ký XIX, chưa rỏ 
năm sinh, năm mất. Bà quê ở làng Nghi Tàm, nay thuộc qùận Tay Hổ, Hà Nội. 
Chồng bà là Lưu Nguyên Ôn (1804 - 1847), người ở Thanh Trì - Hà Nội, đã từng 
làm tri huyện Thanh Quan (thuộc Thái Ninh - tính Thái Bình)., do đó bà Nguyên 
Thị Hình còn có tên gọi là Bà Huyện Thanh Quan. 

Bà Huyện Thanh Quan là một trong số những nữ sì tài danh hiếm có trong thời 
dại ngày xưa. Bà học rộng, thơ hay, hiểu biết nhiều nên có lần dược vua Minh 
Mạng triệu vào cung dế giữ chức Cung trung giáo tập đê dạy học cho các cung phi 
và công chúa. 

Ngày nay, thơ của bà còn lại khổng nhiều, chưa đến mựời bài thơ dổu dược làm 
theo thế bát cú Đường luật như Thõng Long thành hoài cỏ, Chiêu hôm nho'nhà, 
Qua Đèo Ngang... 

II. TÁC PHẨM 

1. Thẻ loại 

Bài thơ dược làm theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật. Đây là thể thơ đvrợc 
hình thành từ thời nhà Đường (Trung Quốc), có quy định chặt chẽ về số câu, số 
chữ, luật bằng trắc, luật đối... Mỗi bài thơ thất ngôn bất cú Đường luật cỏ 8 Câu, 
mỗi câu có 7 chữ, vần dược gieo ở chữ cuối của câu 1.2,4, 6, 8. Ớ các dòng tho cỏ 
sự phổi hợp bàng trắc nhịp nhàng, tuân theo quy luật chặt chẽ. Đây là thể thơ xuất 
phát từ Trung Quốc nhưng rất phổ biến và phát triển trong nền vãn học Việt Nam 
thời kì trung dại và vần còn tồn tại cho đến ngày nay. 

2. Nội dung CƯ bán 

a. Nộỉ dung khai quát 

Bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan miêu tá cảnh tượng Đèo 
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Ngang vào thỜ! khắc chiều tà. Chí bằng một vài nét chấm phá đơn sơ nhưng người 
nữ sĩ tài danh (tã gợi tả dược khung (Cảnh Đèọ Ngang hoang sơ, vắng vẻ, heo hút, 
thưa thớt... vào lúc trời chiếu xế bóng. Khung cảnh thiên nhiên vầng lặng cùng với 
mốt không gian bao la, mênh mỏng, rợn ngợp và thời gian gợi nhiều ỷ nghĩa dã 
càng làm nổi bật nỗi cô dơn, trống vắng và nỗi niềm hoài cổ sâu sắc của nhà thơ . 

b. Những klìía cạnh chính 

Bai thơ Qua Đèo Ngang dược làm theo thể thơ thất ngôn bất củ Đường luật thể 
trác (chứ thứ hai của câu thơ thứ nhất lạ vần trắc). 

Mớ đầừ bài thơ, tác giả đã giới thiệu thời diểm ngắm cành Đèo Ngang. Cảnh 
Đèo Ngang trong bài thơ dược Bà Huyện Thanh Quan miêu lá vào lúc trời đã ngả 
vào chiéií, dã "xế tà". Đây là thời điểm ánh mặt trời không’còn rực rõ, chói lọi như 
vào buổi trưa mà ánh nắng đã yếu ớt và sáp sửa chuyên sang buổi tôi. Thời gian xẻ 
tà cung là thời diêm hết sức cỏ ý nghĩa: Ị3uối chiều tối là lúc chim bay về to, là lúc 
con người trở về đoàn tụ cụng gia đình. Bởi vậy, thời gian buối chiều thường gợi 
cho con người, dặc biệt là phưng người đi xa nhớ tới gia đình, nhớ tới tổ ấm, nhớ tới 
qué hương, bản quán... của mình. Mặt khác, chiều tối còn là thời gian lắng đọng, 
thường gợi cho con người nồi buồn mênh mang. 

Câu thờ thứ hai, nhà thơ đã gợi tả khung cảnh Đèo Ngang bằng những dựòng nét 
hốt sức dơn sơ: 

,g ' Có cây chen cĩú, lú chen hoa" 

Bàng những hình ảnh "co cây, đá, hoa" và từ “chen '\-Bà Huyện Thanh Quan dã 
khàc họa dược khung cảnh Đèo Ngang heo hút, vắng vẻ và hoang vu. Đèo Ngang 
tuy có có cáy, dá, lá, hóa..., um tùm, chen lấn nhưng khống hề gợi lên sự trù phú, 
tốt tươi mà càng khiến cảnh vật thêm dậm nét hoang sơ, rậm rạp. I lai câu thơ đề dã 
hé lộ một phần tâm trạng của nhà thơ. 

ơ hai câu thơ tiếp theo dã có sự xuất hiện hình bóng cuộc sống của con người. 
Hình anh con người tụỹ có xuất hiện trong bứq tranh Đèo Ngang nhưng không hề 
làn 1 cho bức tranh tươi vui, ấm áp hơn mà ngược lai càng làm tăng lên sự vắng vẻ, 
thưa thớt hoang vu của cảnh Đèo Ngang. Phép đảo ngữ và phép đổi trong hai câu 
thơ càng gợi lèn sự heo hút, cô dơn, lẻ loi. Tác giả đã sử dụng các từ láy "lom- 
khom ", "lúc đác" dễ gợi lên hình anh của con người, của cuộc Sống nơi Đèo Ngang: 

"Lom khom dưới núi tiếu vùi chú 
Lác đác bên sông chợ mấy nhủ" 

■ Hình ảnh con người tuy có thấp‘thoáng hiện diện trong bức tranh phong cảnh 
Đèo Ngang nhưng cung thật ít ỏi, lẻ loi, chí "vài" chú. "Chợ" vốn là npi tụ họp 
đông vuử nhộn nhịp nhưng trong bài thơ, ta thấy chợ ở dây cũng chí có "mấy nhà" 
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lác dác, lưa thưa lại càng làm nối bật thêm quang cảnh thưa vắng, hoạng vu của 
Đèo Ngang. Chính không gian trống vắng, mênh mông, bao la, rợn ngợp, hoang vu 
như vậy thường gợi cho con người cảm giác bé nhò, lẻ loi, gợi cho ta tâm trạng 
buồn, cồ dơn. Và tâm trạng của nhà thơ cũng dược hé lộ một cách kín đáo qua hai 
câu thơ luận: 

"Nhớ nước, đau lòng con quốc quốc 
Thương nhả mói miệng cái gia gia" 

Bà Huyên Thanh Quan đã kín đáo thê hiện nỗi lòng, tâm trạng của mình qua 
phép đối, phép dảo ngữ, cách chơi chữ dặc sắc và qua việc sử dụng điển tích xưa. 
Bà đã ngậm ngùi luyến tiếc một thời xưa cũ, tiếc nuối triều dại vàng son dã xa. Các 
từ “ (lau lòng " và ■' mỏi miệng" đã thế hiên nỗi nhớ nước, thương nhà khàc khoai, 
cồn cào, da diết của nhà thơ. Và nỗi " nhớ nước ", "thương nhà " sâu lắng, thiết tha ấy 
lại càng trở nện sâu sắc và mãnh .liệt hơn khi đứng trước một khung cánh thièn 
nhiên gợi nhiều nỗi niềm tâm trạng. Mượn tiếng chim kêu, Bà Huyện Thanh Quan 
đã gửi gắm dược nỗi lòng sâu kín, giãi bày được tàm tư luônxrhất chứa ngổn ngang 
nhiều nỗi niềm. 

Hai câu thơ cuối càng thế hiện sâu sắc và rõ nét hơn tâm trạng của tác giá: 

Dừng chân dứng lại trời, non, nước, 

Một mảnh tình riêng ta với ỉa. 

Hai câu thơ kết bàng việc sử dụng thủ pháp đối đã thể hiện rỏ sự dối lạp giữa 
không gian trời, non, nước bao la, mênh mông, rợn ngợp đến vô cùng của cành vật 
với hình ảnh con người lỏ loi, cô đơn và bé nhỏ. Khung cảnh thiên nhiên mênh 
mỏng, ba .0 ìđ cố trời cỏ non, có nước nhưng cảnh vạt khổng hòa quyện với nhau mà 
giữa chủng có sự Gtwh biệt rời rạc, gợi nen sự đơn lẻ. Cảnh vát mở ra đến vô cùng, 
vô tận mà nỗi lòng con người lại khép kín. trống vắng đến mênh mỏng. Nỗi buồn 
của như trải ra hòa cùng cảnh vat, thấm vào cảnh vật. Cụm từ "ta với ta" da thể 
hiện sự cô đơn, lẻ loi, trống vắng lọt cùng của Bà Iluyện Thanh Quan giữa cánh núi 
non diệp trùng, giữa cảnh trời .nước bao Ja mênh mông, rợn ngợp của Đèo Ngang. 

Bài thư cực tả cảnh Đèo Ngang vào liíc chiều tà hoang vắng chí bàng vài nét vẽ 
dơn sơ nhưng đã thể hiện được tâm trạng "nhớ nước", "thượng nhà" của Bà Huyện 
Thanh Quan. Cảnh chiều tà trong thơ cổ thường gợi buồn, gợi nhớ vé cánh cù, 
người xưa, về thời quá khứ đã qua. ở bài thơ Qua Đèo Ngang , cảnh chiều là cung 
dã gợi cho Bà Huyện Thanh Quan nỗi buồn, nỗi cồ dơn của người lữ khách xa. gia 
dinh, nỗi nhớ tiếc về triều dại huy hoàng xa xưa. 

Thơ của Bà Huyện Thanh Quan thường hay viết về cảnh hoàng hòn: Chiềiỉ hỏm 
nhớ nhà, Tức canh chiều thu... đều là ‘những’bài thơ miêu tả cảnh chiêu tà. Bài 


94 



Qua Dẻo Ngang cũng viết về cảnh hoàng hôn man mác buồn, giọng điệu bài thơ du 
dương, thấm dẫm phong cách thơ của Bà Huyện Thanh Quan: Vừa trang nhã, cổ 
kính, vừa uyển chuyến, mềm mại lại vừa man mác nỗi niềm hoài cổ sâu lắng, thiết tha. 

Bài thơ dà SỪ dụng bút pháp "tả cảnh ngụ tình" - một bút pháp quen thuộc 
thưởng được sử dựng phổ biến rộng rãi trong thơ ca trung đại. Ớ bài thơ, bút pháp 
này đã có hiệu quả đạc sắc trong việc bộc lộ tâm trạng của tác gia một cách kín 
đáo. Tác giả không trực tiếp nói đến nỗi "nhớ nước", "thương nhà", không trực tiếp 
bộc ló tâm trạng buồn, cô đơn nhưng nỗi niềm, tâm trạng ấy như thấm sâu trong 
tìtng câu,.từng chữ của bài thơ. Bài thơ tuy thể hiện tâm trạng buồn, cô đơn của nhà 
thơ nhưng đọc bài thơ, chúng ta thấy đây là nổi buồn thấm đảm chất nhân văn cao 
cá mà không hề bi lụy. Qua bài thơ, người đọc cảm nhận được vẻ đệp tâm hồn, tình 
cảm của Bà Huyện Thanh Quan và thêm trân trọng, yêu mến người nữ sĩ tài danh 
của một thời. 

3. Đi)c sác nghệ thuật 

- Giọng thơ nhẹ nhàng, du dương đã diễn tả được nỗi niềm hoài cổ buồn man 
mác, bí\ng khuâng. 

- Sử dụng phép đối đặc sắc ờ các câu thực, luận và kết đã làm nổi bật dược khung 
cán.h vắng vê, hoang vu, thưa thớt của Đèo Ngang và bộc lộ được tâm trạng thầm 
kín cùa nhà thơ. 

- Phép đảo ngữ được vận dụng tài.tình ớ các câu thực, luận đã nhấn mạnh sự heo 
hút., thưa thớt của cảnh vật và nổi "nhớ nước", "thương nhà" tha thiết của nhà thơ. 

- Phép chơi chữ đặc sắc độc đáo ở hai câu luận đã bộc lộ tâm trạng buồn, hoài 
cổ của nhà thơ một cách kín đáo. 

- Sử dụng thể thơ thât ngôn bát cú Đường luật hàm súc, cồ đọng nhưng dã diễn 
tá ổĩược nội dung phong phú. Ngôn ngữ, hình ảnh thơ giàu sức gợi hình, gợi cảm. 

- Lựa chọn điếm nhìn đặc sác có tác dụng lớn trong việc quan sát và miêu tả cảnh vật. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* Đèo Ngang thuộc dãy húi Hoành Sơn, phân cách dịa giới hai tinh Hà Tĩnh và 
QUiảng Bình, là một địa danh nổi tiếng trên đất nước ta. Đằ có nhiều thi nhân làm 
thơ' vịnh Đèo Ngang nhứ: Cao Bá Quát có bài Đúng Huành Sơn (Lên núi Hoành 
Sơm), Nguyễn Khuyến có bài Quá Hoành Sơn (Qua núi Hoành Sơn), Nguyễn 
1 htượng Hiền có bài Hoành Sơn xuân vọng (Mùa xuân trồng núi Hoành Sơn)... 
Nh.ưng tựu trung, được nhiều người biết và yêu thích nhất vẫn là bài Qua Đèo 
N giang của Bà Huyện Thanh Quan. 

(Sách giáo viên Ngữ vân 7, tập I, NXB Giáo dục, 2004) 
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* Đèo Ngang là một canh được nhiều người ngâm vịnh. Vì vị trí ‘lịch sứ (vùng 
giáp ranh giữa Đàng Ngoài và Đàng Trong suốt hai thế kỷ) đã dành, còn là Yì cảnh 
trí thiên nhiên ngoạn mục: Đứng trên dinh nhìn quanh, đông là biển xanh thăm 
thầm, sóng tung bọt tráng vào chân núi, tây là núi biếc trùng trùng, bắc nam là vùng 
cận sơn. đất sỏi một iiiàu dó thám". 

(Theo Lê Trí Viền, Đến với thư hay, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997) 

* Cũng như ở nhiều bài thơ, cả thời trung dại và thời hiện dại, tâm trạng cua chù 
thê thường dược phổ vào những hình ánh ngoại cảnh qua cặi nhìn riêng của tác già. 
Nói như Nguyễn Du : Cảnh nào canh chang deo sầu - Người buồn cành có vui dâu 
bao giờ (Truyện Kicit). Ở bài thơ Qua Đèo Ngang, cái nhìn và sự miêu tả ngoại 
cánh cũng thể hiện rất rõ tâm trạng của chủ thể. 

(Nhiều tác giá, Ôn tập Ngữ. vãn 7, NXE? Giáo dục, 2004) 


QUA ĐÈO NGANG 

Bài tham, ngan xa, canh vang teo 
Đèo Ngang, lợi'bẽ nước trong veo 
Thủ la cúi xuổng cáy đòi sụt 
Xô xút trông lên sóng muốn trèo 
Lành chanh dầu /nam chim vững tô 
Lanh danh, cuối vụng cú ngong triêu 
Cuộc cờ kim cô chừng bao ná 
Non nước trông qua van bấy nhiêu" 
(Lê Thánh Tòng) 
Cành nào cảnh chang deo sau 
Người buồn cành cộ vui dâu bao giở? 

(Truyện Kiểu, Nguyễn'Du) 


c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 


Khoanh tròn vào chữ cái dứng đầu câu trá lời đúng nhất. 

/. Bùi thơ dược lùm theo thẻ thợ gỉ? 

A. Thất ngôn tứ tuyệt. c. Ngu ngồn tứ tuyệt. 

B. Thất ngôn bát cú. D. Thơ tự do. 
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2. cành Đèo Ngang dược miêu tá váo thời diêm nào trong ngày?. 

A Buổi sáng tinh mơ. c. Buổi chiều tà. 

B. Buổi trưa. D. Buổi tối. 

3. Em có nhan xét gì vé cành Đèo Ngang? 

A Canh buổn, vắng, hoang sơ. hao la. c. Cành hùng vĩ. tráng lê, 

B. Canh tươi tan. dòng vui. D. Canh huyền ào, thanh hình, nên thơ. 

4. Hai cáu thơ: 

"Lom khom dưới núi tiéỉi vài chú 
Lúc dác hèn sòng chợ mấy nhà" 

dã sứ dụng những hiện phấp nghệ thụât nào? 

A Điệp ngữ va nhân hoá. c Nhân hoá và so sánh. 

B. Dào ngừ và dôi. . * D/.Đối và diệp ngữ. 

5. Trước cảnh Đèo Ngang , Bà Huyện Thanh Quan dã có tám trang như thê nào? 

A Vui ve, náo nức. c. Buồn, cô dơn, hoài cổ. 

B. Tuyệt vọng, đau đớn. D. Say mô, thích thú, thanh than. 

11 TỤ I .UẬN 

Câu I Thơi diêm miêu tả canh Đèo Ngang trong hài thơ có gì dặc hiệt? Thời 
gian này dã gợi lèn diều gì? 

Càu 2: Canh Đèo Ngang dược miêu tả như thế nào? Em có nhận xét gì vổ cánh 
tượng Đèo Ngang? 

Cáu ả Hãy tìm một sổ hiên pháp nghệ thuật dược tác giả SỪ dụng trong bài thơ 
và nêu tác dụng của chúng. 

Câu 4: Qua hài thơ, em thấy Bà Huyện Thanh Quan có tâm trạng như thê nào? 
Qua tàm trang ây, em hiếu thêm diều gì về vẻ đẹp tàm hồn cua hà? 

Câu 5. Theo erri, Qua Đèo Ngang là bài thơ sử dụng cách hiếu cảm trực tiếp hay 
gian tiếp ? Vì sao? 

Cáu 6. Em hiểu như thế nào vẻ cụm từ k 7t/ với ta” ở cuối hài thơ ? Cụm từ nay 
đã thể-hiện diều gì? 

Câu 7: Hãy viet đoạn văn ngán (khoảng 10 dòng) nêu cám nghi của em sau khi 
dọc hài thơ Qua ỉ >C(Ỉ Ngang. 
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BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ 

NGUYỄN KHUYẾN 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Nguyền Khuyến (1835 -1909), quê ờ thôn Vị Hạ (làng Và), xắ Yên Đổ, thuộc 
xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 

Ông xuất thân trong một gia đình nghèo, bản thân là người thông minh, học 
giòi, từng đỏ đầu ba kì thi: Hương, Hội, Đình, do đó có tên là Tam Nguyên Yên 
Đố. Nguyễn Khuyến làm quan khoảng mười năm, nhưng khi thực dàn Pháp đánh 
chiếm Bắc Bộ, ồng cáo quan về ở ẩn. 

Nguyễn Khuyến là nhà thơ lớn của dân tộc. 

II. TÁC PHẨM 

1. Thề loại: Thất ngồn bát cú Đường luật. 

2. Nội dung cơ bản 

a. Nội dung khái (Ịttát 

- Đề tài: Tinh bạn. Đây là một đề tài nổi bật trong thơ Nguyễn Khuyến, ông có 
nhiều bài thơ hay viết về tình bạn (bạn cùng quê, bạn đổng môn, đổng khoa,...) như: 
Khóc Dương Khuê, Lụt hỏi tham bạn... 

Bài thơ thể hiện một tình bạn đậm đà, thắm thiết, qua đó giúp ta hiểu nhân cách 
cao đẹp cùa Nguyễn Khuyến. 

b. Các khíci cạnh chính 
Bố cục: 3 phán 

Câu 1: Niềm vui khi bạn đến chơi. 

Câu 2-7: Hoàn cảnh tiếp bạn (Tinh huống khó xử cùa nhà thơ). 

Câu 8: Cách tiếp bạn (Cách xử lí của nhà thơ). 

—> Bô cục (1-ố-ỉ) thể hiên sự sáng tạo của nhà thơ trong việc Việt hóa the thơ 
Đường luật. 
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Câu 1 Niềm vui khi bạn đến chơi nhà. 

Câu thơ vang lên như một tiếng reo vui thể hiện niềm vui hồ hòi khi có bạn đện 
chơi nhà. 

Thời gian “Đà bấy láu" không định rõ, nhưng có lẽ đã rất lâu nhà thơ mới được 
gặp bạn. Trạng ngữ chi thời gian dứng ờ đầu câu diễn tả sự xa cách nhớ mong, làm 
nổi bạt nổi niềm xúc dộng và vui sướng vô hạn của nhà thơ khi gặp lại bạn. 

Cách xưng hổ: "bác ” thân mật, kính trọng. 

Đặt câu thơ trong hoàn cảnh Nguyên Khuyến cáo quan về ớ ẩn chốn hương 
thôn, ít bạn bè giao du, có lẽ bạn đến chơi nhà là niềm mong mỏi, là nỗi đợi chờ 
khắc khoái trong lòng nhà thơ. Đằng sau câu thơ ta như cảm thấy những bước chân 
lập cập như ríu lại, những giọt lệ ứa nơi khóe mắt đôi người bạn già. 

"Muôn (h lụi môi già Ị liêm nhúc 

Trước bu nam gập bác một lan 

Câm tuy hỏi hết xa gần 

Mừng rằng bác vẫn tinh thần chưa can. ” 

. (Khóc Dương Khuê) 

Cách nhập dề tự nhiên, thê hiện niềm vui chân thành cùa nhà thơ khi bạn đên 
chơi nhà. 

Câu 2-7: Hoàn cảnh tiếp ban. 

Thòng thường, bạn đến chơi nhà là mừng, là quý. Người Việt Nam vốn có phong 
tục bạn mới quen thì trầu nước, bạn thân từ nơi xa đến thì nhất thiêt phải mời cơm 
chu dáo. Dân gian ta cũng có câu: "Khách đến nhà không gà cũng vịt". 

Vậy mà, nhà thư lại lâm vào hoán canh thật trớ trêu: Những thức ngon khống có, 
rau dưa chưa đốn kì thu hoạch, đến miếng trầu đầu câu chuyện cũng không có nốt. 

Hoàn cánh éo le dược diễn đạt theo chiều hướng tăng tiến: Những thứ không có 
dược sắp xếp theo trình tư không gian: xa —» gần (chợ —» vườn -> nhà) thấp -> cao 
(ao sâu, cải, cà, bầu mướp). 

Tất cá đều không. Sự thiếu thốn về vật chất ớ dây dược đấy đến mức khó tin. 

Thực ra khi cáo quan về ở ẩn, cuộc sống của Nguyền Khuyến có dạm bạc nhưng 
với co ngơi “nam gian nhà cổ thấp le te" và: „ 

“Chín sào tư lủ dát ở 

Một bó tàn thư ấy nghiệp nhủ. ” 

(Ngày xuân dạy các con) 

Hơn nữa trong một bài tự trào, nhà thơ có viết: 

“Đi (tâu cũng giơ côi cùng chày ” 

thì không đến nỗi ông không lo nổi bữa cơm mời bạn, cung không dến nỗi "Đầu trộ 
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tiếp khách trầu không cỏ". Vậy dây ắt hẳn là cách nói phóng dại, cường điệu chi 
cốt đùa vui như tính tình vốn hóm hỉnh của cụ Tam Nguyên Yên Đổ. 

Giọng điệu của những câu thơ toát lên sự hóm hình. Những hư từ (thời), phó từ 
(chửa, mới, dương những tính tìr {sâu, cả , rộng, thưa) được sử dụng khéo léo, 
tự nhiên góp phần tạo ra một tiếng cười kín đáo, vui vui. Đằng sau mỏi càtí th'ơ, ta 
như thấy một dôi mắt rất vui, hấp hấy, tinh nghịch của cụ Tam Nguyên. 

Điều thú vị cùa đoạn thơ này dỏ là tác giá nói không có cá, không có gà, không 
có. rau dưa... nhưng doạn thơ vẩn gợi nên một bức tranh thôn quê dân dà, thân thuộc 
mà sinh dộng. Hình anh Nguyền Khuyến trong bức tranh quê ấy thật hổn hậu, ông 
sống chamhoà với thiên nhiên vườn Bùi chốn cũ, ông hãng hái (lẫn người bạn cùa 
mình di thăm thú điền viên. Làng cánh vùng chiêm trũng này cũng chính là nơi ống 
giữ trọn khí tiết thanh cao cùa mình. Do dó, bài thơ không chí gợi nên một bức 
tranh quê mộc mac mà còn gợi cả tinh quệ ấm áp, hồn hậu. 

Tóm lại, qua lời thơ hóm hình trào lộng vui vui, nhà thơ bày tỏ cuộc sống thianli 
bạch, tâm hổn thanh cao của một nhà nho khước từ mọi bổng lộc thực dân Pháp, lui 
về ờ ẩn nơi quê nhà. 

Câu 8: Cách tiếp bạn của nhà thơ. 

Một lần nữa, từ "bác" lại xuất hiện cuối bài, thân mật mà trân trọng. Cụm từ "tu 
với ta " không hé gợi nên sự quanh vắng, cô dơn và buồn man mác như trong tho Bà 
Huyện Thanh Quan mà gợi nên sự chan hòa quấn quýt: 

“Mình với ỉa tuy hai mà một 
Ta với mình tuy một mà hai. " 

Ta là Nguyễn Khuyên, ta cũng là người bạn, Nguyễn Khuyến tiếp bạn không 
bàng cao lương mĩ vị mà bằng cả tấm lòng chần thành. Nguyễn Khuyến đai ỉbạn 
bằng cá tấm lòng, bằng tình bạn đậm đà, thám thiết. 

Với Nguyễn Khuyến, tình bạn dẹp là tình bạn có tình cám phải chân thàtnli, 
không câu nệ vật chất tầm thường, hơn nữa tinh bạn ấy phái vượt lèn mọi thứ vai 
chât tầm thường. Tinh bạn cua Nguyền Khuyến cũng giúp ta nhận thay nhân Cíách 
cao dẹp, tâm hồn trong sáng cùa vị Tam Nguyên Yên Đổ. 

Đặt quan niệm về tình bạn của Nguyền Khuyến trong hoàn cảnh xà hội, trong 
nhân tình thế thái bấy giờ: 

"Cỏn bạc, còn tiền, còn dệ tử 
Hết cơm, hết rượu, hết ỏng tôi" 

Ta mới càng thấy trân trọng lối sống thánh cao và tình bạn dẹp đẽ của nhà Iho. 

Câu thơ tám sáng bừng. Đến giờ người ta không còn bán tín bán nghi mà thực sự 
hiểu cái hoàn cảnh trớ trêu ở sáu câu thơ trẽn là cái cớ để nhà thơ thể hiện quiaii 
điếm tư tường, tình cảm của mình. Câu thơ tám lấy lại thế cân bằng cho cá bài thiơ. 


100 



Dùng cái“không” 


Cái “có” 

- Không cỏ trẻ dê sai vặt (Tre thòi 


- Bức tranh thôn qué dán 

(ti vắng). 


dã, mộc mạc. Thú vui điền 

■ Không có đó ăn ngon, phong 


viên. 

phú (chư thòi .xa). 

Làm nổi bât 

- “Ta với ta“ 

- Không có gà, có cá (Vtrởn rộng 

—_—-—► 

Tinh bạn nồng hậu, chân 

rào thưa khó dnổi gà; ao sáu 


thành. 

nước củ khôn chài cá). 


Nhân cách cao dẹp vượt lên 

! - Không cớYau dưa để đãi khách 

Ị [Cài chứa ra cây, cà mới nụ; bầu 
: ì 'ừa rang ran, mướp dưong hoa). 

- Khổng cớ cả trầu đê tiếp khách 
í Dầu trò tiếp khách trầu không cố). 


mọi vật chất tám thường. 

Không vật chất 


Giàu tình cảm 


3. t)ậe sác nghệ thuật 

- Sáng tạo trong cách sử dụng thư thát ngôn bát cú Đường luật: bố cục 1-6-1, 
ngôn ngữ thơ thuần Nôm binh dị, dân dã, mộc mạc gần gũi với lời ăn tiếng nói của 
ngươi dân nhưng dược sử dụng khéo léo khiến nó rất ý vị, thi liệu không cầu kì, 
kiểu cách mà là những cành vật sống động, mang dậm dấu ấn của làng qué Bắc Bộ... 

- Giọng điệu thư hóm hình, hài hước. 

B. KIÊN THỨC MỞ RỘNG, NÀNG CAO 

* Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến là bậc đại nho, dại quan triều Tự Đức ở 
cuối mùa quân chủ - Nho giáo Việt Nam. Ong cáo quan - hay từ quan - và về hưu 
“non” giữa tuổi 49 tại làng quê cha, miền chiêm trũng xứ Sơn Nam ở đầu mùa thực 
dân - dô hộ Pháp. Như mọi người đều biết, ông là một bậc thi bá của Tao đắn Việt 
Nam (cả Hán lẫn Nôm), một nhà thơ lớn giàu lòng yêu nước, phẩm chất cao quý, 
bao trọng khí tiết mà cam chịu sống nghèo, rất cận nhân tình và là nhà thơ của dân 
tình, nhà thư của làng cảnh dồng quê tam giác châu Bắc Bộ, của sắc thu đất Việt, 
một nhân cách thi sĩ có bản lĩnh tuyệt vời với bản sắc thơ độc đáo, hội hoà kì lạ 
cliat bác học và chát dàn gian." 

(Trần Quốc Vượng - \'ăn hoá Việt Nam tìm tòi và suy ngàm, 

NXB Văn hoá dân tộc, Hà Nội, 2000) 

* “Từ thuở ta còn ngồi trên ghế nhà trường Nguyễn Khuyến đà gõ cửa lòng ta 
bàng những vần thơ gián dị mà tuyệt vời tinh tế. Ông đưa ta về một vùng quê mộc 
mạc, dơn sơ mà xiết bao gần gũi: nời có những ngòi nhà cò thấp le te, có “vườn 
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rộng rào thưa”, có nụ cà hoa mướp và những cảnh sắc chung được phát hiện bằng 
cặp mắt và tâm hồn cùa một nghệ sĩ bậc thầy.” 

... Nguyễn Khuyến là người phát hiện và miêu tả sinh dộng nhất, chan thực nhất 
vẻ đẹp riêng của một vùng quê đổng chiêm trũng cho văn học nước nhà.” 

(Bùi Văn Cường - Nguyên Khuyến nhủ thơ lân cua quê hương Hà Nam Ninh) 

*Nhà chỉn nghèo thay! Nhờ được bà hay lam hay làm, thắt lung bó que; xắn vấy 
quai cồng, tất tả chân đăm đá chân chiêu, vì tớ đỡ đần mọi việc; 

* “Bà đi đâu vội mấy! Để cho lão vất vơ vất vưởng, búi tóc cù hành, buông quần 
lá tọa, gật gù tay đũa chạm tay chén, lấy ai kế lể chuyện trăm năm.” 

(Nguyễn Khuyến) 

Nguyễn Khuyến là “nhà thơ của làng cảnh Việt Nam”. 

(Xuân Diộu) 

* “Ngòi bút đả kích của ông thông minh và có chiều sâu; nụ cười của ỏng hỏm 
hình và kín đáo. (...) Ông còn có những bài thơ viết về nông thôn rất đấng chú ý. 
Với những bài thợ này, có thể gọi ồng là nhà thơ của nồng thôn Việt Nam. Nhà thơ 
đã dựng lên được bức tranh về cuộc sống ở nông thôn Việt Nam, từ thiên nhiên, Con 
người, phong tục, tập quán, một cách hiện thực và sinh động(...). Tinh cảm của Nguyễn 
Khuyên cũng chan hòa dược với tình cảm con người nông thôn, ngôn ngữ của ông 
mang được cái duyên dáng, hóm hỉnh, phong phú, sinh dộng của ngôn ngữ nông dân.” 

(Nguyền Lộc - Từ diên Vân học Việt Nam , lập 1, 
NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1983) 

* “Rất có thể, theo như một nhà bình luận đã nói, bài thơ Bạn liến chơi nhà cùa 
Nguyễn Khuyến có những diểm phảng phất như bài Khách chí (Khách đến) cụa Đỗ 
Phủ; thi hào đời Đường đã mượn cái nghèo của mình mà nói phẩm chất của mình 
và phẩm chất của bạn mình tìm nghèo mà đến, mà nói tình bầu bạn cao' dẹp: 

“Mâm cơm vì chợ xa nén còn thiếu món ủn 
Rượu vì nhà nghèo chỉ có thứ C‘ũ chưa lọc 
Ta hãy cùng ông lão bên hàng xóm dôi ẩm, 

Qua hàng rào (hết rượu) sẽ lấy thêm. ” 

... Hai câu thơ năm sáu nằm trong mạch vận “xin bạn thõng cám ấy" , nhưng tách 
nó đứng riêng ra: 

“Cải chửa rạ cây, cù mới nụ 
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa ” 

Bỗng nhiên nó vượt phạm vi một mâm cơm, mà có thi vị bao trùm như thơ 
pastorale (thơ đồng áng) nổi tiếng ngày xưa của văn học thế giới, đỏ là cái hồn 
xanh của vườn tược: các thứ rau, đậu, quả... mới nhú, vừa nụ, rụng rốn, đang hoa..'. 
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t:V- nhiên có đất xới, có hoi ám, có ánh sáng, có hương bay, có kiên lco, có ong 

đến." 

(Xuân Diêu, Cúc nhà thơ cô diếtì V iệỉ Nơm, 
NXB Vãn học Hà Nội,- 1987) 

"Trong thơ Nôm Nguyễn Khuyến, có khi có một khía cạnh chơi chữ rất nhỏ len 
vào trong cách diễn đạt như một thao tác của ngôn ngữ nghệ thuật hết sức tinh tê, 
nhưng lại có thế là điếm trọng tâm để lí giải toàn bộ chữ nghĩa của bài. Hãy đọc 
bai thơ Bạn đến chơi nhà, chú ý hai câu cuối với ba từ cuối ‘Vớ vơi ta\ 

(Đào Thản, Thi hào Nguyền Khuyến - đời và thơ 
NXB Giáo dục, Hà Nội, 1994) 

* “Cáu kết bất ngờ dã cân lại tất cả, lập lại thế cân bằng. Cảu kết vì vậy có một 
sức nặmg tình cảm rất lớn. Bài thơ tự nhiên làm người ta liên tưởng tới bài Ngắm' 
tì ùng trong tập Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh sau này: 

Trong tù không rượu cũng không hoa, 

Cảnh dẹp đêm nay khó hững hờ. 

Người ngắm trảng soi ngoài cửa sỏ, 

Trâng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. 

Nhà tho Hồ Chí Minh cũng gặp một cảnh tương tự: bạn trăng đã đến nhimg trong tù 
không rượu cũng không hoa, biết làm sao đây? Giải pháp cuối cùng là tăm lòng dối với 
tấm lòng: người ngắm tràng, trăng ngắm người, vượt cao lên trên mọi thiếu thốn. 

Thế mới biết giải pháp của Nguyễn Khuyến cũng là giải pháp muôn đời của con 
người. Ví dù mâm cơm thịt cá ê hề, mà tình cảm lạnh nhạt, tiếp dón chiếu lệ, thì 
phòng còn có gì thú vị? Trong bài thơ nàý, nói là chẳng có gì, nhưng tấm lòng 
muốn dai bạn tất cả dã hiện lên rất rồ. 

Nhưng dây là một bài thơ đùa vui. Người đọc chớ quá thật thà, nghĩ rằng nhà thơ 
dể bạn ngồi nói chuyện suông rồi tiễn bạn ra về. Cũng đừng tưởng rằng nhà thơ 
Nguyên Khuyến rất giàu có. Rất có thể bài thơ là lời đùa vui, một chút cường điệu 
duyên dáng trước bữa cơm không dược thịnh soạn như ý, là lời tự khiêm để bộc 
bạch tấm lòng thành.” 

(Trần Đinh Sử, Đọc vân, học vân , NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001) 

* ‘Trong nhiều mối quan hệ của cuộc sống con người thì tình bạn xưa nay vẫn 
đưạc coi í à một nhu cầu tinh thần không thể thiếu được. Tục ngữ dân gian khẳng 
định: "giàu vì bạn, sang vì vợ”. Truyện dân gian kể về đôi bạn Lưu Binh - Dương 
Lẻ (sau nhà nho ghi thành truyện thơ cùng tên) rất cảm động. Danh nho lục tinh 
Nguyễn Đình Chiểu để lai những hình tượng đẹp đẽ cao cả về tình bạn Vân Tiên - 
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Hớn Minh, Vàn Tiên - Tử Trực, đồng thời lưu danh Trịnh Hâm là một tẻn phản ban 
('Truyện Lục \ 'ân Tiên). 

(Hoàng Hữu Yên, Giàng van chọn lọc \ 'án học \ 7(7 Num, 

NXB Đại học quốc gia Hà Nội) 
* “lình bầu bạn tự nó cũng là một bừa tiệc của tinh thần.” 

(Xuân Diệu) 


BÀI THƠ NÔM SỐ 88 


Trong â ‘Bạch \ 'ân quốc ngữ thi tập " 
Gượng đến mừng nhau một mặt kháng 
Nhiên thì chang cỏ, ít chang thông 
Hươu nai hãy (lợi trên rừng bạc, 

Thu vược còn chờ dưới bế Đông. 

Nam Sách rượu nổn còn mượn cút, 
Tay Chân quýt ngọt mới dam bông. 
Cực mong, rắp đợi, song còn muộn, 

\ 'ậy đến mừng nhau một mặt không. 

(Nguyền Bính Khiêm) 


c. LUYỆN TẬP'. 

1. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trá lời đúng nhất. 

/. Bài thơ sử dụng thế thơ nào? 

A. Ngũ ngôn tứ tuyệt. c. Thất ngôn tứ tuyệt. 

B. Thất ngôn bát cú Đường luật. D. Song thất lục bát. 

2. Nội dung chính của bài thơ là gi? 

A. Bài thơ thể hiện tình bạn chân thành, thắm thiết mà Nguyễn Khuyến dành cho bạn. 

B. Bài thơ tập trung thể hiện sự nghèo khổ của tác giả. 

c. Bài thơ thế hiện tình yêu và sự gán bó vớì thiên nhiên của tác giả. 

D. Bài thơ thể hiện khát vọng được đem lại cho nhân nhân cuộc sống ấm no. 

3. Vẻ dẹp tám hổn của Nguyên Khuyến được bộc lộ trong bài thơ như thè nào? 

A. Đó là tâm hồn nhạy cảm, tinh tế trước cái đẹp. 

B. Đó là tâm hổn làng mạn, bay bống. 

c. Đó là tâm hổn thanh cao, trong sáng, đòn hậu. 

D. Đó là tâm hồn phóng khoáng 
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4. Tiêng cười hóm hỉnh trong bài tho dược toát lên từ yếu tố nao? 

A. Việc tạo tình huống'trớ trêu. c. Giọng diệu thơ. 

B. Cách sử dụng khéo léo từ ngừ. D. Cả ba đáp án trên. 

5. Trường hợp nào dưới cỏ thè thay the cho từ “khôn” trong câu: “Ao sau 
nước cà khôn chài cá ”? 

A. Trí khôn. c. Không thế, khó mà. 

B. Chưa. D. Vừa. 

II. Tự LUẬN 

('âu I: lim chọn cách ngát nhịp câu thơ nào trong câu thơ dưới đây. Giai thích 
vì sao em lai chọn như vậy? 

a. Đà hủy lâu í nay hác tới nhủ 
Dã hây lâu nay / hác ĩ ới nhà 

b. Đâu trò tiếp khách / trâu không/ có 
Đầu trò tiếp khách J trầu/không có 

Cáu 2: Nhưng câu thơ: 

"Đã hay láu nay bác tới nhả " 

(Bạn dên chơi nhà) 

"Muốn di lại tuổi già théni nhúc 
Trựớc ha nam gập hác.một lần ■ 

Cam tay hỏi hết .xa ga ì ì 

Mừng rằng hác van ỉ inh thần chưa can. " 

(Khóc Diừrng Khuê) 

Giúp em cảm nhận dược điều gì về nỗi niềm cùa tác giả khi có bạn đến chơi nhà? 

Câu .V Có người cho ràng, đọc bài thơ Bạn (len chơi nhà , ta ván, cám nhận dược 
rất nhiều phong vị làng quê Bác Bộ. Em có dồng ý với ý kiến dó không? 

Câu 4: Những cái “không có” được sắp xếp theo trình tự nào? Chúng có tác 
dụng gì? - 

Câu 5: Góp phần tạo nên tiếng cười hóm hình là cách tấc gia sứ dụng khéo léo 
hư từ (phó từ, quan hệ từ). Em hãy chỉ ra những hư từ đó. 

Câu 6: Nhà thơ đã tiếp bạn như thế nào? Cách tiếp bạn như vậy gợi cho em cám 
nghĩ gì về tình bạn chân chính? 

Câu 7: So sánh cụm từ ta với ta trong hai bài Qua Đèo Ngang và Bạn đến chơi nhà. 


105 



THƠ CA HIỆN ĐẠI VIỆT NAM 

• • • 


BẢNG THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN THƠ HIỆN ĐẠI 


srr 

Tên văn 

bản 

Tác giả 

Thể thơ 

Nội dung chính 

Nghệ thuật chính 

1 

Cảnh khuya 

Hồ Chí 

Minh 

Tứ tuyệt 
(viết bằng 
chữ quốc 
ngữ) 

Hai bài thơ miêu tả 

cảnh trãng ở chiến 
khu Việt Bắc, thể hiện 
tình cảm yêu thiên 
nhiên tha thiết và phong 
thái ung diuìg, lạc quan 

của Bác. 

Hai bài thơ có nhùng 
biện pháp tu từ so 
sánh, điệp ngữ. một 
sô' thủ pháp và tứ thơ 
ảnh huòng của Ihơ 
Đường; những hình 
ảnh mang màu sắc 
vừa cố điển vừa 
hiện đại. 


Rằm tháng 
giêng 
(Nguyên 
tiêu) 

Hổ Chí 

Minh 

Tứ tuyệt 
(viết bằng 
chữ Hán) 
Bản dịch 
viết thể thơ 
lục bát. 

3 

Tiếng gà 

trưa 

Xuân 

Quỳnh 

• 

•1 

• • 

Năm chữ 

Qua Tiếng gù trưa , 
Xuân Quỳnh đã gợi 
nên những kí niệm 
tuổi thơ êm đềm, tình 
bà cháu đẹp đẽ và 
nhà thơ cũng khẳng 
định tình cảm gia 
đình đã làm sâu sắc 
thêm tình quẽ hương 
đất nước. 

- Sử dụng sáng tạo 
thể thơ nám chữ, có 
những biến đối linh 
hoạt, nhuần nhuyén. 

- Hình ảnh thơ giản 
dị, gần gũi, chân 
thực song có sức 
lay động. 

- Biện pháp tu từ: 
điệp ngữ, ẩn dụ, so 
sánh. 
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CẢNH KHUYA - RAM THÁNG GIẾNG 

Hồ CHỈ MINH 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Hồ Chí Minh được coi là danh nhân văn hoá của thế giới không chí vì Người là 
mỏt lãnh tụ cách mạng vĩ đại mà còn vì Người là một nhà thơ lớn. Không chủ 
trương viết văn làm thơ, nhưng văn chương của Người vẫn sáng lên nét đẹp nghệ 
thuật và là vũ khí chiến .duu đắc lực của Người. Qua những bài thơ của Bác, ta còn 
thấy bức chân dung tinh thần tự họa hết sức đặc sắc và phong phú. 

Tập thơ duy nhất của Người là Nhật kí trong tù - Một tập nhật kí bằng thơ Người 
viết khi bị giam cẩm tại nhà tù Trung Quốc. 

Người còn đặc biệt nổi tiếng với những vần thơ kháng chiến chống Pháp. Những 
bài như Đi thuyền trên sông Đáy, Cảnh rừng Việt Bắc, Tin tháng trận, Vô đê... luôn 
vang vọng trong lòng người dọc. Hai bài cánh khuya và Rằm tháng giêng là hai bài 
thơ nằm trong chùm thơ kháng chiến của Bác. 

Thơ Bác luôn ánh lên vẻ đẹp cùa sự hài hoà. Hài hoà giữa chất thép và chất tình, 
hài hoà giữa thiên nhiên và con người, chất thi sĩ và chiến sĩ trong tâm hổn. 

II. TÁC PHẨM 

1. Thế loại 

Cánh khuya và Rằm tháng giêng là hai bài thơ thuộc thể thơ thất ngôn tứ tuyệt. 
Mỏi bài thơ có cách hiệp vần, cách ngắt nhịp gần giống thể thất ngồn tứ tuyệt của 
thơ Đường. Tuy chí có khác bài cành khuya viết bằng chữ quốc ngữ và đôi chỗ 
ngắt nhịp táo bạo, khoé khoắn theo sự vận động của thơ hiện dại. Bản dịch bài thơ 
Rắm tháng giêng sử dụng thể thơ dân tộc lục bát tuy cộ nhiều thành công trong 
chuyển tải hình ảnh nhưng cách ngắt nhịp, gieo vần vì thế khồng còn niêm luật 
đúng như nguyên tác. 

2. Nộl dung CƯ bản 

a. Nội dung khái quát 

Đây là hai bài thơ tứ tuyệt cùa Bác được sáng tác trong thời kì kháng chiến 
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chống Pháp. Hai bài thơ miêu ta cảnh trăng ở chiến khu Việt Bắc, thế hiện tình cam 
yêu thiên nhiên tha thiết và phong thái ung dung, lạc quan của Bác. Đổng thòi hai 
bài thơ cũng làm nổi bật những nét dẹp dặc trưng cùa thơ Bác. 

b. Các khícicạnh chính 

Bài thơ Cành khuya 

Bài thơ sáng tác năm 1947, khi thực dân Pháp đang tấn công lên-Việt Băc. 

Hai câu thơ mớ đầu mang âm vang sâu xa của thơ Đường "do ỉruyên thong gắn 
bó giữa thi, nhạc, họa, một bài thơ Đường hay bao giờ cũng tạo nen những úm 
thanh ve) dường nét" (Lương Duy Thứ). 

"Tiếng suối trong như-tiếng hát xa". Khác với Nguyền Trãi so sánh tiếng suối 

với "tiêng dàn cầm", Thế Lừ so sánh tiếng suôi như tiếng "nước ngọc tuyền ", Hồ 

Chí Minh so sánh tiếng suối như tiếng hát con người. Cách so sánh như vậy lùm 

cho tiêng suối trờ nên ấm áp hơn. Giữa đêm khuya thanh váng, tiếng suối trong 

treo, ngàn nga, vang vong nơi xa xa như tiếng hát của một người con gái. Tiếng. 

suối làm nổi bật cái yên tĩnh của dêm khuya. Như vậy, thiên nhiên trong ỉhơ Bác 

luôn nồng ám tình người. 

< 

'Trăng long cò thụ bóng lổng hoa". Thật là "thi trung hữu họa"\ "Trang - cổ thụ - hoa" 
tạo cho bức tranh nhiều táng bậc, nhiều màu sắc, cấc sự vật quấn quýýt, giao hòa với nhau: 

Trăng 

Lồng 

Cổ thụ 

Bóng 

•• Lổng 

Hoa 

Cánh vật có tầng cao của ánh trăng trên trời hòa quyện cùng vòm cổ thụ ở tầng 
trung và khóm hoa ờ tầng thấp. Điệp từ "lồng" đã* nối kết các sự vật, đã xóa rnờ 
khoáng giữa các tầng không gian và gợi nên sự dan xen giữa hai mảng màụ sáng - 
tội, trang - den, tạo vê dẹp lung linh, huyền ảo bao trùm kháp cây- trăng. Một bức 
tranh dẹp như gấm thêu, như tranh vẽ mà tranh thủy mặc cfla thơ Đường không có được. 

Trọng thơ xưa, thiên nhiên thường gợi buồn, gợi sầu còn thiên nhiên trong thơ 
Bác lại thật sống dộng, khỏe khoắn và ấm áp tình người. 

Nếu hai câu đầu tả cảnh khuya thì hãi câu sau gợi tả hình ảnh "người chưa ĩigii". 
Canh khuya như vẽ người chưa ngủ 
c.hưạ ngủ vì lo nỗi nước nhà 
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Trong thơ tứ tuyệt, câu thơ thứ ba có tác dụng như một người nhạc trường, vừa 
khai triển ý thơ, vừa xoay mạch thơ hướng vào kết thúc. "Cành khuya nhu’ vẽ ngưòl 
chưa ngu" tiếp tục thế hiên sự hài hòa cao nhất giữa thiên nhiên vạ con người trong 
thơ Mac. Thì ra con người mới là vẻ dẹp trung tâm của bức tranh "cánh khuya". 
Bóng sáng t ủa trăng lồng với cổ thụ và lổng với hoa chi làm nền cho bỏng hình của 
người chưa ngủ nổi bật lên trên núi rừng Việt Bắc. "Ngươi chưa ngứ' ấy phái chăng 
là một thi si say mè trước vé đẹp của thiên nhiên, say sưa vẽ nên bức tranh núi rừng 
về khuya. Con người thi sĩ (lã cảm dược cúi hổn thiên nhiên, thiên nhiên trơ thành 
họa sĩ khắc tạc Ỳẻdẹp.con người. Nhưng nếu chí dừng lại ờ câu thơ thứ ba thì rất có 
thê (lê lần nơ Bác vào những bài thơ Đường, thơ Tống. Câu thơ kết lại mang đến 
một bát n gò mới: 

Chưa ngu vì lo nôi nước nhà 

Từ "chưc ngủ" ở cuối càu thứ ba khép lại và khắng dinh tâm hổn thi sĩ lãng mạn, 
bay bống của I lồ Chí Minh. Từ "chưa ngủ" ở đầu câu thứ tư lại mở ra một chiều sâu 
mới trong tàm hồn Bác "nổi lo nước nhà". Thì ra, Bác ,ầ trằn trọc ban khoăn giấc 
chang thủnl ” vì nghĩ đến cách mạng, đến sự nghiệp dấu tranh cùa dân tộc, giống 
như tâm trạng trong bài Đi thuyên trên sòng Đáy: 

Dòng sông lạng ngắt như tờ 

Sao dưa thuyên chạy, thuyên chờ trâng theo 

... Lòng riêng, riêng những bủn hoàn 

Lo sao khói phục giang san Tiên Rồng 

Những rung dộng trước cảnh khuya là ớ cá nhân của một thi sĩ nhạy cám, tinh 
tế. Nỗi lo lang cho vận nước lại ở một lãnh tu vĩ dại "ỏm cà non sóng mọi kiếp 
người". Điểu kì diệu là hai nét tâm hổn,thi sĩ - chiến sĩ ấy lại hòa hợp làm một trong 
tâm hồn Bác. Chính diều dó tạo nên phong thái ung dung, lạc quan ớ Bác. 

Bai tho cho ta chiêm ngưỡng một bức tranh cảnh khuya lung linh, huyền ảo và 
hơn thê nữa là tâm hổn của một thi sĩ - chiến sĩ vĩ đại. Bài thơ cho ta hiếu hơn về 
con người B-íc, con người có "dời sổng vật chất giàn dị hòa họp với dời'song tinh 
than phong phú, VỚI những tình cám, tư tưởng, những giá trị tinh thần cao dẹp". 

Bai thơ Tdtìì tháng giêng 

Bài thơ sáng tác trong chiên dịch Thu đông 1947, quân ta thắng lớn, thực dân 
Pháp bị thất bại nặng nề. Tại hội nghị tổng kết chiến dịch vằo đầu xuân năm 1948, 
Bác H6 dà íng khẩu dọc bài thơ Nguyên tiêu này. 

Đày là mạt bài thơ mang dặm chất cổ thi nhưng vẫn sáng lên vẻ đẹp và sức sống 
cùa tinh thầr thời dai mới. 
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"Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên". Bản dịch phải thêm từ láy tnrợng hình 
"lồng lộng' vào để gợi mở rõ hơn về không gian. Còn nguyên tác theo đúng dặc 
trưng của thơ Đường chi như một lời thông báo ngắn gọn, hàm súc về thời gian 
"kim dạ nguyên tiêu" (đêm nay là rằm tháng giêng), về sự vật " nguyệt clhính viờn" 
(tràng đúng độ tròn nhất). Tuy thế "'moi câu chữ thơ Đường như một cánh-cửa số 
mở ra cho chúng ta một thế giới ẩn dằng sau dỏ". "Nguyệt chính viên" miêu tá ánh 
trâng đúng lúc tròn nhất, sáng nhất, viên mãn nhất và bởi thế 11 Ó tỏa .sáng khắp 
không gian sông nước. Nói thời gian mủ gợi mở vê không.gian, do ( hi nhì là "ý /.// 
ngôn ngoại" trong tho' Bác. 

"Xuân giang, xuân thủy, tiếp xuân thiên". Bản dịch đã đánh mất một ttừ "xuân"; 
"Sông xuân nước lẫn hầu trời thêm xuân". Câu thơ như một nét vẽ chấm phá mò ra 
ba tầng không gian sông - nước - trời. Sự hòa quyện giữa ba vùng không gian ấy là 
do sức xuân dàng trào, do ánh trăng sáng ngời. Khắp vũ trụ bìmg bừng, trỗi dậy sức 
sống của mùa xuân. Sức sống dang dậng lên trên dòng nước, trên khắp m.ặt sông và 
lan tỏa cả bầu trời bao la, bát ngát, ờ đây, "cách miêu tả không gian ở bài "Rằm 
tháng giêng" giong như trong thơ cô phương Dông, chít ỷ đến toàn canh và sự hỏa 
hợp thống nhất của các bộ phận trong cái toàn thể, không chít ỷ dơn /nitêu tá ti tììi 
chi tiết các dường nớt". Tuy nhiên khấc với thơ Đường, không gian nh ư mót bức 
tranh tĩnh lặng gợi đốn cái vĩnh hàng vô cùng, vô tận: "Thu thúy cộng tnường thiên 
nhất sắc" (Sông nước và báu trời cùng một sắc màu). Không gian trong t hơ Hồ Chí 
Minh mang sự vận dộng khỏe khoắn của sức sống, của hồn cảnh vật . 

Hai câu thơ cuối: 

"Yên ba thám xứ đùm quân sự 
Dạ bán quy lai nguyệt ìììdn thuyền" 

"Yên ba thảm xứ" (nơi sâu thẳm khói sóng) gợi ta nhớ tới tứ thơ Đườnig "Yên ba 
giang thượng sử nhân sầu" (Trên sông khói sóng gợi nỗi buồn cho c-ton người). 
Nhưng nơi "yên ba thâm xứ' mà lại "dòm quán Sỉ/' là sáng tạo riêng độc đáo của 
HỒ Chí Minh. "Khói sáng" không phải là tín hiệu gợi sầu, không phải hìinh ảnh của 
quê hương trong hoài niệm. "Khói sóng" là không gian để người chiến 'SĨ ẩn mình 
bàn việc quân. Như vậy, thiên nhiên trong thơ Bác luôn gắn bó với cuộc sống hiện 
tại của con người, gắn bó với nhịp dấu tranh cách mạng của dân tộc. 

Nếu câu thơ thứ ba hiện lên hình ảnh con thuyền cách mạng thì câu tlhứ tư cố sự 
biên chuyển từ con thuyền cách mạng ấy thành con thuyền thi sĩ : "Dạ bủn quy lai 
nguyệt mãn thuyên" (Khuyá về bất ngát trăng ngân đầy thuyền). Âm vang trong câu 
thơ lả hình ảnh trong bài Phong Kiều dạ bạc của Trương Kế : 
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Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự 
Dạ hán chung thanh dáo khách thuyền 
(Chùa Hàn Sơn ở ngoài thành Cô Tô 
Nửa đém tiếng chuồng vãng vẳng vọng đến thuyền khách) 

Trương Ke dã dùng thủ pháp lấy động tả tĩnh, mượn âm thanh dể truyền hình 
ánh, miêu tả sự ngân vang của tiếng chuông dể nhấn mạnh cái trám mặc, buồn vắng 
cua đêm khuya. 

Còn (rong thơ Hồ Chí Minh, ấnh trăng sáng tỏ, ấm áp; ánh trăng chính là tác 
nhãn biến con thuyền-cách mạng trở thành con thuyền thi sĩ. ánh trăng như dát vàng 
tràn ngập khoang thuyền. Con thuyền trờ nên lộng lẫy như một vầng sáng ngời lên 
trong dèm khuya và giữa dòng sồng, ánh sáng ấy tỏa ra từ trăng thiên nhiên hay 
chính là ánh sáng cách mạng tỏa ra từ vẻ dẹp tâm hồn của những người chiến sĩ? 
Một lần nữa, chúng ta lại thấy được sự hòa quyện giữa chất thi sĩ và chiến sĩ ở Bác 
Hổ. Chính sự hòa quyện ấy kết tinh nên những hình ảnh thơ đẹp nhất, tỏa sáng nhất 
trong bài thơ. 

So sánh hai bài thơ: 

* Giông nhau: 

- Cùng dùng thê thơ thất ngôn tứ tuyệt. 

- Cùng miêu tả vẻ đẹp cua ánh trăng, ánh trăng tỏa sáng tạo sự hòa quyện giữa 
các miền không gian khác nhau, giữa trời và đất. Cảnh vật có sự vận dộng khóe 
khoắn và luôn ấm áp tình người. 

- Cùng thể hiện được phong thái ung dung, tinh thần lạc quan cùa Hổ Chí Minh. 
Sự kết hợp giữa phẩm chất thi sĩ - chiến sĩ trong tâm hồn Bác tạo nên những hình 
ánh tuyệt dẹp. 

- Cùng mang âm vang của Đường thi ở hình ảnh, bút pháp. Chất Đường thi ấy 
hòa quyện với vẻ dẹp hiện đại. 

* Khác nhau: 

Vé dẹp của ánh trăng tròng bài Cánh khuya tập trung ở một điểm sáng lung linh, 
huyền ao là trũng cây cổ thụ và trong trẻo ngàn vang của âm thanh tiếng suối.. Đây 
là bức tranh rừng khuya đẹp như hoa gấm. 

Vẻ đẹp trong bài Rầm thátrg giêng nằm ở không gian bất ngát, bao la cua sồng 
trăng, nước trăng, trời trăng và thuyền trăng. 

3. Đậe sác về nghệ thuật 

Hai bài thơ có những biện pháp tu từ so sánh, điệp ngữ; một số thù pháp và tứ 
tho ảnh hướng của thơ Đường; những hình ảnh mang màu sắc vừa cổ điển vừa hiện đại. 



B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

* "Trũng lồng co thụ-bóng lồng hoa": Hình ảnh trong câu thơ này có vẻ đẹp cùa 
một bức tranh nhiều tầng lớp, đường nct, hình khối đa dạng. Có hình dáng vươn cao 
tòa rộng cùa một vòm cổ thụ ờ trên cao lấp loáng ánh trăng, có bỏng lá, bóng cìy, 
bóng trăng in vào khóm hoa, in trên mặt đất tạo thành như bồng hoa thêu dệt. hức 
tranh chi có hai màu sáng tối, đen trắng mà tạo nên vẻ đẹp lung linh, chập chờn, lại 
ấm áp, hoà hợp, quấn quýt bời âm hưởng của hai từ "lồng" trong một câu thơ 'V 

(Sách giáo viên Ngữ văn 7) 

*"Dưới ngòi bút cùa Người, Việt Bắc đà hiện lên-thanh vắng và em đềm như 
một bức tranh sơn dầu cố kính: 

"l iếng suôi trong như tiếng hút xa 
Trăng lồng cổ thụ bóng lổng hoa" 

(Lương Duy Thứ) 

* "Cách miêu tã không gian ờ bài Rầm thủng giêng giống như trong thơ cổ 
phương Đông, chú ý đến toàn cảnh và sự hòa hợp thống nhất của các bộ phạn trcng 
cái toàn thế, không chu ý đến miêu tả lí mí, chi tiết các đường nct". 

(Sách giáo viên Ngữ vãn 7) 

* "Phai lạ người có một tình yêu dời thắm thiết, một sức sống tâm hổn mành Hệt 
mới có một tình yêu thiên nhiên nồng đượm như ta thây trong thơ Hồ Chủ rịch. Ltu 
dây là một bài dược nhiều người thuộc lòng: 

Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên 
Xuân giang, xuân thủy, tiếp xuân thi.cn 
(Yên ba thâm xứ đàm quân sự 
Dạ bán quy lai nguyệt' mãn thuyền) 

* Trăng bão giờ cũng đẹp, Trăng rằm dẹp hơn. Nhưng trăng của 'đèm 
nguyên tiêu (rằm tháng giêng) lại là trăng dượt dân tộc ưa thích hơn cá... lại Ifra 
thưởng thức trăng đó không phái là-trường hợp bình thường, trên sàn nhà bên canh 
gia dinh êm ấm mà là trăng nơi "yên ba thủm xừ\ có sông mịt mù hơi khói’, khỉất 
lạc giữa chốn núi rừng, mà người thướng thức lại làm việc đánh gicặc, thì đấy tịiú là 
làm một trường hợp dặc biệt lĩ kì. Rõ ràng người làm quân sự ở đây có cái gì nít cao 
thượng, rất thơ: đó là người quân sự cách mạng* làm quân sự nhằm mục đích đ-TH 
cái dẹp, đem thơ đến cho nhân dân lao động". 

(Trần Thanh Mủ) 

* "Trăng trong thơ Hồ Chí Minh thường rất sáng, ánh sáng của trăng đém rằm, 
của vầng trăng thu. Vầng tràng vừa tròn, vừa đẹp. Người không nói đốn ánh trùi 
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nhạt, ITỜ ào của vầng trăng khuyết, của ánh trăng non. Đó không phái ngẫu nhiên 
m;i Xlú phất từ tấm lòng của Người yêu thích những vẻ dẹp sằng trong, rực rờ và 
không tó cam hứng với cái mờ tối, lần lộn. Trăng trong thơ Hồ Chí Minh sáng, dẹp 
và khôig hề gợi buồn... Trăng trong thơ Hồ Chí Minh phảng phất trăng trong 
Truyện Kiền, trong thơ Đường nhưng khác ở chỗ nó không gợi buồn mà hòa nhập 
hãn vào thế giới của con người dang lao động, đấu tranh. Trong bài Rằm tháng 
gicng. r, hiên nhiên góp phần báo hiệu tương lai, vầng trăng bằng vé đẹp bình than, 
thơ tnộig cứa mình hòa hợp với tấm lòng của người ngắm trăng mang phong độ 
ung duig và nhàn tản khi dã nắm chác trong tay phần thắng lợi. liồ Chí Minh rất 
yêu trăng trên sòng nước và cũng rất yêu trăng trong cảnh dẹp núi rừng. " 

(Hà Minh Đức) 

* "Thơ Bác đầy trăng, trăng tròn, trăng sáng trcn mọi nỏo đường Bác đã đi qua. 
Có vần 1 trăng trong cảnh tù dầy. Có vầng trăng kháng chiến. Có vầng trăng thanh 
bình Bíc nói nhiều về trăng thu. Bạc yêu thiên nhiên, sống lạc quan yêu đời nên 
tâm hồi Bác lúc nào cũng hướng về ánh sáng và cái dẹp. Trăng là biếu tượng cho 
cái dẹp vĩnh hàng." 

(Trích 155 bài làm van chọn lọc) 

\ 

NGẮM TRĂNG 

"Trong tù không rượu cũng không hoâ 
Cánh dẹp dèm nay khỏ hữìig.hờ 
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ 
Tráng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ" 

(Nhật kí trong tù) 

* Ui bình: 'Từ.trong bóng tối của nhà lao, tâm hổn Bác hướng rạ ánh sáng. Dĩ 
nhiên c5 ánh trăng gọi Bác. Song nếu không có tâm hồn Bác thì ánh trăng cứ ờ bên 
ngoài vi nhà tù vẫn tối tăm. Bác đưa ánh trăng tỏa sáng vào trong nhà tù. Một bài 
thơ dầy ánh sảng làm trong nhà tù đen tối nhất." 

(GS. Nguyền Đăng Mạnh) 

Một số bài thơ, đoạn thơ có hình ảnh trăng trong thơ Bác: 

'Trăng vào cửa sổ đòi thơ 
Việc quản dang bận xin chờ hôm sau 
Chuông lầu 'chợt tỉnh giấc thu 
Ây tin thắng trận liên khu búo về" 

(Tin thắng trận) 
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"Kháng chiến thành công ỉa trờ lại 
Trúng Mía :hạc cũ với .xuân này" 

(Cdnlỉ rừng \ iệt Bắc) 

"Dòng sông lặng ngắt như tở 
Sao dưa thuyền chạy, thuyên chờ trũng theo" 

(Đi thuyên trên sóng Đáy) 

"Trung thu trăng súng như gương 
Bủc Hồ ngắm cdnlỉ nhớ thương nhi dồng" 

* "Tinh thần hướng về sự sống, ánh sáng và tương lai tạo nên ở nhiều thi phẩm 
của người qui luật vận động hết sức khỏe khoắn của mạch thơ, tứ tho' dẫn đến 
những bất ngờ thú vị". 

(GvS. Nguyẻn Đãng Mạnh) 

* "Có một số bài thơ rất hay, nếu đạt lẫn vào trong tập thơ cùa những thi nhân 
đời Đường, đời Tống thì khó mà phân biệt được." 

(Quách Mạt Nhược) 

* "Mặt khác, do truyền thống gắn bó giữa thi, nhạc và họa, một bài thơ Đường 
hay bao giờ cũng tạo nên nhừng âm thanh và đường nét, chính cái dó dà tạo nên ùm 
vang sâu xa cua thơ Đường. Thơ Hổ Chí Minh mang âm vang của thơ Đường, nó 
làm cho một bài thơ nhỏ có sức chứa lớn, có âm vang nhiêu chiều". 

(Lương Duy Thứ, Âm vang thơ Dường) 

* "Thơ tứ tuyệt của Bác là một mảu mực dẹp. Bác am hiểu sâu sắc và vận dụng 
sáng tạo những quy cách cùa thơ ca cổ điển... Khuôn khổ của tứ tuyệt thường hạn 
chế sự vận dộng cùa tứ thơ làm cho mạch thợ có xu hướng fu\ị\ hóa và nội dung 
cảm nghĩ do đó cũng kém phần linh hoạt, đa dạng. Bác dã khắc phục có hiệu quá 
những khó khãn trên. Hình tượng trong thơ tứ tuyệt của Bác luôn vận dộng triển 
khai rất linh hoạt. Mạch cảm xúc và suy nghĩ có lúc nổi lên trực tiếp như một mui 
nhọn tấn cổng , có lúc tỏa ngầm qua một ngụ ý gián tiếp hoặc một hình ảnh qua 
giới tự nhiên...Câu thơ mở đầu là câu thơ dưa duyên dẫn người dọc vào không, khí 
của một bài thư một cách tự nhiên... Câu chuyển có hai chức nàng vừa liếp tục triển 
khai tứ thơ, vừa Xoay cho'mạch thơ hướng vào kết thúc... Câu kết phái đảm bảo hai 
chức năng: gói lại và nâng cao. Bác sử dụng câu kết rất dắt, nhiều câu kết làm sáng 
tỏ toàn bài hóặc đổi thay chiều hướng của bài thơ... Câu kết không chí là phẩn cuối 
mà trở thành cốt lõi của cả bài thơ, câu kết trong thơ tứ tuyệt của Bác thường ánh vẻ 
đẹp trí tuệ, xoáy sâu và gây ấn tượng về tư tưởng... Do đó, bài thơ tứ tuyệt không bị 
đóng khung lại trong khuôn khổ bốn câu thơ mà mở ra nhiều tầng, nhiều lớp." 

(Hà Minh Đức, Thơ tứ tuyệt cúa Hổ Chú tịch) 



c. LUYỆN TẬP 

1. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái dứng dầu câu trả lời đúng nhất. 

ì. Dỏng nào dưới dây khổng thể hiện điểm giống nhau giữa h(íì hai tho 
"Cành khuya” và "Rằm tháng giêng”? 

À Hoàn cánh sáng tác. c. vẻ dẹp của ánh trăng. 

13. Thế thơ. D. Vẻ dẹp tâm hồn, tư tưởng của Hồ Chí Minh. 

2. The tho thất ngón tứ tuyệt trong hài "Cạnh khuyụ" đặc biệt ở chồ nào? 

A. Cách gieo vần. 

B. Số câu cùa mỏi bài, số tiếng trong mỗi câu thơ. 

c. Cách ngát nhịp 3/4 ờ câu thứ nhất và 2/5 ớ câu kết. 

D. Cà ha đáp án trên. 

3. Vai trò của câu kết trong thơ tứ tuyệt của Bác là gỉ? 

A. Giới thiệu nội dung bài thơ, đưa người đọc vào bài thơ một cách tự nhiên. 

B. Gói lại và nâng cao ý thư. 
c. Triển khai ý thơ. 

D. Vừa triển khai tứ thơ, vừa xoay cho mạch thơ hướng vào kết thúc. 

4. Quan hệ giữa chát thi sĩ và chiến sĩ trong tâm hổn Bác là: 

A Quan hệ hòa hợp. c. Quan hệ tương đồng. 

B. Quan hộ dối lặp. D. Quan hệ bố sung. 

5. Ve dẹp của thiên nhiên trong tho Bác qua hai bài "Cảnh khuya" và "Rầm 
thang giêng" là vẻ đẹp như thế nào? 

A. Vé dẹp tình lặng, mờ áo. c. Vẻ dẹp thâm u, bí hiểm. 

B. Vẻ dẹp bao la, bát ngát. D.*Vẻ dẹp lung linh, huyền ảo, ấm áp tinh người. 

II. Tự LUẬN 

CViu 1: "Do truyên thống gắn bó giữa thi, nhạc, họa, một bài thơ Đường hay 
bao giò cung tạo nên những ủm thanli và đường nét." (Lương Duy Thứ) 

Hay làm sáng tỏ âm vang thơ Đường qua hai câu đầu của bài thơ cánh khuya. 
Câu 2: Em hãy cho biết hình ảnh so sánh 'Tiếng suối trong như tiếng hát xa" 
của Bác Hồ có gì dặc biệt so với những hình ảnh so sánh sau? 

"Côn Sơn suối chảy rì râm 
Ta nghe như tiếng dàn cầm bên tai " 

- "Tiếng hát trong như nước ngọc tuyền". 
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Câu 3 Chỉ ra các diệp ngừ trong hai hài thơ Canh khuya và Rằm tháng giêng. 
Nêu dạng diép ngữ và tác dụng của nó. 

Càu 4: Vi sao có thế nói câu thơ "Trang lổng co thụ hóng lồng lioa" gợi lèn một 
bức tran), » liều táng lớp, dường nét, hình khối đa dạng? 

Câu 5: Qua hai càu thơ: 

Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên 
(Sóng xuán, nước xuân tiếp giáp với trời xuân) 

Dạ bủn quy lai nguycỉ mãn thuyên 
(Khuya về,bát ngát trăng ngân đầy thuyền) 

Em thử tưởng tượng và miêu tả lại bức tranh rằm tháng giêng trong một (loạn 
văn ngắn. 

Cáu 6: Nêu cảm nghĩ của em về vẻ đẹp của ánh trăng và tâm hổn cùa Bác qua 
hai bài Cánh khuya và Ràm tháng giông. 
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TIẾNG GÀ TRƯA 

» 

XUÂN ỌUỲNH 

A.KIÊN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIÁ 

• Xuân Quỳnh (1942-1988), quê ở La Khè, ven thị xã Hà Đòng, tinh Ilà Tây, là ■ 
nhà thơ nữ xiiât sắc trong nén thơ ca hiện đại Việt Nam. 

Thơ' Xuân Quỳnh' thường viết về những tình cám gần gũi, bình dị trong đời 
sống gia dinh và cuộc sông thường ngày, biểu lộ những rung cám và khát vong của 
một trái tim phụ nữ chân thành, tha thiết và đàm thám. 

- Một sò lạp thư noi tiêng: Chdi biếc, Hoa dọc chiên hào, Hoa cò may', Sân ga 
chiêu em di, 'í ự hát, Lời ru trớn ììidt dất, Bầu trời trong quà trứng... 

II I ACPI ỉ ẨM 

1. Thê loại: Thơ năm chừ. 

Sáng tạo ct M ỉa Xuân Quỳnh: 

Xen vào diệp ngữ - câu thơ ba tiếng: Tì ông gà trưa (4 lần). 

- Cách ngăt nhịp của những câu thơ khá linh hoạt. 

2. Nội (lung co bân 

a. Nội (lung khái quát 

Qua Tiêng gà trưa, Xuân Quỳnh đã gọi lên những ki niệm tuổi thơ êm đém, tình 
bà chau dẹp (lè và nhà thơ cũng khảng dinh tình cảm gia đình đa làm sâu sắc thêm 
tình quê hương đất nước. 

h. ('ác klua cạnh chinh 

Xuất xứ: Bài thơ dược sáng tác trong thời kì dầu của cuộc'kháng chiên chống dế 
quốc Mì, in lan đáu trong tập thơ Hoa dọc. chích hào (1068). 

íid cục: 3 phần 

- Khô 1: Những rung cảm ban đáu của người lính khi nghe tiếng gà trưa. 

Khổ 3-7: Tiếng gà trưa gợi về những kí niệm. 

- Khổ 8: Tiếng gà trưa là dộng lực chiến đấu. 



Nhân vật trữ tình: người lính trẻ 

Khố 1: Những rung cảm ban đầu của người lính khi nghe tiếng gà trưa. 

- Hoàn cảnh nghe thấy tiếng gà trưa: Trên đường hành quân xa. người chiến sì 
cùng dồng đội nghi chân bên một xóm nhỏ. Người chiến sĩ xa que hương làm 
nhiệm vụ chiến đấu. 

- Âm thanh: "cục cục túc cục ta" tiếng gà nhảy ố vang lên yào buổi trưa -> t)ây 
là âm thanh bình dị, thân thuộc của mỗi làng quẽ vỉệt Nam. 

- Tác dụng của âm thanh đó: 

+ Làm cho ngựời chiến sĩ cảm thấy thiên nhiên xung quanh minh như dẹp hơn. 
Nắng lung linh, xao dộng, nắng cũng xao. xuyến như con người. (Nghe xao.dòng 
nắng trưa). 

4- Như tiếp thêm sức mạnh để người chiến sĩ vững .bước hành quân (Nghe hàn 
chân 'đỡ mói). 

•+ Khơi gợi những kí niệm tuổi thơ. 

- So sánh: Tiếng gà trưa trong bài thơ của Xuân Quỳnh không não.nùng như 
trong thơ Lưu Trọng Lư: 

"Mồi lần nắng tììới hắt bên song 
Xao xúc gà trưa gáy não nùng ” 

Hay u buồn như trong thơ Hồ Xuân Hương: 

' Tiêng gà văng vang gáy trẽn bom 
Oán hận tròng ra khắp mọi chỏm. " 

Tiếng gà trưa là tiếng gọi thân thuộc cua quê hương, là “cái cớ” dế thô hiện nồi 
nhớ quê hương một cách trong trẻo và tha thiết. 

- Nghệ thuật: Điệp ngữ “nghe" (3 lần), ẩn dụ chuyển đổi cám giác (thính giác -> 
cảm giác) đà điển tả sinh dộng niềm xúc dộng trào dâng trong lòng người chiến sĩ. 

Khổ 3-7: Tiếng gà trưa gợi về những kì niệm. 

- Ki niệm về ổ trứng và những con gà mái: 

Được gợi nên từ những hình ánh rất đỗi bình dị, quen thuộc nhưng qua noi nhớ. 
nó dẹp đẽ và lung linh kì diệu, sác màu tựơi sáng, tinh khỏi: hổng, hoa ddtn trong, 
vàng, óng như màu nắng. Điệp ngữ "này" (2 lần), cấu trúc sóng đòi: 

"Này con gù mủi mơ 
Này con gà mái vàng " 

Tã nghe như có tiếng reo vang và cánh tay thơ ngộ của bé thơ dang giơ ra chi 
trò. An đáng sau mồi hình ảnh trên là nét cười hồn nhiên, là ánh mắt yêu thương, 
thích thú của trỏ nhò. Với tuổi thơ, những hình ảnh này thật bí ấn và lạ lùng! 




Ị lan nữa, những hình ánh dó còn là biểu trưng cho cuộc sông thanh bình, ám 
cúng vá vui tươi của dàn ta trong những năm tháng thanh bình, không giác giã. 

- Ki niệm về người bà: 

+ Với lời mắng yêu: 

"Gà dè mù mày nhìn 
Rồi sau này lang ìììậí ” 
gắn với những sơ hăi dại khờ: 

"Cháu về lấy gương SOI 
Lòng dại thơ lo lắng. ” 

4 - Hình ánh bà khum tay soi trứng, chọn quá tốt nhất đê dem cho gà mái ấp gợi 
ncn một người bà tần táo, chắt chiu. 

+ Nỗi lo láng của bà: Nổi lo rất dời thường. Qua nỗi lo ấy, ta càng cám nhận 
thấm thìa tình thương yêu vò bờ bà dành cho cháu. 

+ Sự chất chiu, yêu thương của bà dã dem lại cho cháu niềm hanh phúc mênh mang: 

, "Oi cái quán chéo go 

Ong rộng dài quét dát 
Cái áo cánh chúc hâu 
Di qua nghe sột soạt ” 

Niềm vui tuổi thư cùa những dứa tré nông thốn xưa thật đơn sơ, giàu dị và cám 
dộng biết bao! 

Qua hổi tưởng chân thực trên, ta cảm nhận dược tình yêu thương, biết ơn sâu sác 
mà người lính trẻ dành cho bà. Hình ánh người bà hiện lèn thật gần gũi, giàu đức hi 
sinh, hết lòng yêu thương chấu. 

- Kí niệm vé những giấc mơ: Được hồi tường lại trong một đoạn thơ tách biệt hẳn với 
các đạm thơ trước. Mối quan hệ với những đoạn thơ trước là mối quan hệ nhân quả. 

. Sống trong am ắp tình thương của bà, trong những điều kì diệu cùa cuộc sòng 
xung quanh, giấc mơ đến với cậu bé cũng thụt tự nhiên, đẹp đẽ. "Giấc ngụ hống sắc 
trứng 1 lơn thế, những điéu tuyệt vời của cuộc sống đó còn nàng cánh cho ước mơ 
và khát vọng tươi sáng trong tám hổn trẻ thơ. "Giấc ngũ hóng sắc trứng " còn là 
biêu hiện cùa một tàm hồn trong sáng, giàu ước mơ. 

Khổ 8: Tiếng'gà trưa là động lực của ý chí chiến đấu. 

kiếng gạ trưa khơi lên ngọn lửa yêu nước nhiệt thành. Biếu hiện cao độ của nó là 
ý chí quyết tâm chiến đấu dể báo vệ Tổ quốc, bảo vệ xóm làng, bảo vệ bà, báo vệ 
cuộc sống thanh bình của nhân dân, bảo vệ những diều đẹp đẽ và thiêng liêng trong 
kí ức 0 ỉ tiếng gà cục tác / o trứng hổng tuổi thơ). 
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Chúng ta cần dặc biệt chú ý đến trình tự sắp xếp của những sự vật trong doạn 
thơ (ru khái quát đến chi tiết, từ cụ thế - biếu tượng), chính trình tự sáp xếp như vậy 
cũng có tác dụng nhấn mạnh mục đích chiến đấu vừa cao cả, thiêng liêng vừa bình 
dị của người lính trẻ. 

Điệp từ “vì” (3 lần) nêu cao mục dích chiến đấu cụ thể, rõ ràng. Lời thơ tám 
tình như một lời tâm sự hướng về người bà thân yêu vừa là lời tự nhú mình hay 
quyết chí dấu tranh bảo vệ hoà bình đất nước. Đoạn thơ hay, xúc động mà không 
giáo điều bới nó là sự hoà quyện thắm đượm tình cám gia đình và tình yêu qué 
hương dất nước. Ý chí quyết tạm của người lính trẻ là lí tường sống cao dẹp mà 
chúng ta cần noi theo. 

3. Đặc sác nghệ thuật 

- Sử dụng sáng lạo thể thơ năm chữ, có những biến đối linh hoạt, nhuầĩi nluivỏn. 

- Hình ánh tho giàn dị, gần gũi, chân thực song có sức lay dộng. 

- Biện pháp tu từ: điệp ngừ, án dụ, so sánh. 

- Làm nên sức hấp dẫn của bài thơ,-không thể không kể đến hình ảnh những 
quả trứng: 

o rơm hổng những trứng 
Giấc ngú hổng sắc trứng 
^ o trứng hồng tuổi thơ 

Tất cá các hình anh này đều có chung sắc hổng tươi sáng, ấm áp. Hình ảnh dâu 
thật dẹp đẽ và gần gũi. Những quá' trứng tròn đọng trên ổ rơm vàng yên bình, ngoan 
hiền. Hai hình ảnh sau, sắc trứng hổng, ố trứng tuổi thơ không phai là hình ảnh 
thực, nó đà chuyên thành hình ánh của tàm tưởng, của khát vọng, ước mơ, của mục 
đích chiến dấu. Nó lung linh, kì diệu, nó là ánh sáng của tâm hồn đẹp. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* "Xuân Quỳnh là hiện .tượng rất quan trọng của nền thơ chúng ta. Có lé là từ 
Hổ Xuân Hương, qua các chặng phác triển, phải đến Xuân Quỳnh, nền thơ áy mơi 
tháy lại một nữ thi sĩ mà tài năng và sự đa dạng của tâm hồn dược thể hiện ở mót 
tám cỡ dáng kế như vây, dổi dào phong phú như vậy.” 

(Lại Nguyên Ân, Con người và nhủ (h<r, 
NXB Văn hóa Thồng tin) 

“Đọc thơ chị tôi cứ lạ! Chị làm thơ mà cứ như người ta nói, kể, như chuyên trơ. 
Mà chị kê lại rất có duyên về những thứ tướng như không có gì đáng nói." 

( Lê Thị Ngọc Quỳnh, Thể giới' thiên nhiên trong tho' Xnún Quỳnh, 

NXB Văn hóa Thông tin) 
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‘ Khổ thơ dầu kể chuyện anh bộ đội trên dường hành quân khi dừng chân bên 
\<)IT mỏ nghe tiếng gà nháy ổ. Dòng thơ thứ tơ " Cục ... cục tác cục ỉa" với việc lặp 
âm và ìhững dấu chấm lửng dà mô phòng sát dung tiếng gà làm cho chuyện kể như 
dược long vào một bức tranh nổi cỏ tiếng gà vang vọng trong không gian. Tiếng gà 
trưa nly của Xuân Quỳnh khác với tiếng gà "ò...ó. của Trần Đăng Khoa, nó 
có mộ: cái gì láng dong làm người ta xao xùyến, bồi hồi: 

Nghe xao dộng natrg trưa 
Nghe hàn chân dợ mỏi 
Nghe gọi vê tuổi thơ 

ỉ ối dùng ấn dụ chuyến dổi cảm giác, lấy thính giác (nghe) thay cho cảm giác 
(tháy) và việc lặp lại ba lần ở đáu dòng thơ động íìr "nghe” có tác dụng dem lại ấn 
tượng như tiếng gà ngưng lại, làm xao động không gian và cũng là xao động cà 
lòng người. Tiếng gà cũng làm kí ức ta quay lại với nhưng kí niệm của tuổi thơ. 
Cách Kểu nghĩa hình tượng như vậy là do việc dùng từ xao động vốn có cả nghĩa 
bỏng, và từ gọi về vốn có thể hiếu cả theo nghĩa bóng, đổng thời cũng do cả việc 
dùng cật nr đáo của kết cấu câu so sánh: Nghẹ xao dộng nắng trưa (nổi bật nghĩa 
bóng) với Nghe nắng trưa xao dộng (nối bật nghĩa den). Cũng vậy, Nghe gọi vé 
tiiôi ỉlơ (nghiêng về nghĩa bóng) so với Nghe tnỏị thơ gọi vé (nghiêng về nghĩa 
đen). Hơn nữa trật tự xuôi của mỗi kết cấu câu Nghe bàn chân dỡ mỏi (được hiểu 
chủ yêu theo nghĩa den) xen vào những trật tự dảo cùa câu trước và câu sau, đã làm 
ciio ảm diệu câu th.ơ thay đổi, tránh được'sự nhàm chặn và diễn tả dược sự bồi họi, 
xao xuyến cua tâm hổn. 

Kh) thơ thứ hai, cứ một câu kế và tiếp theo sau là câu tả 
Tiếng gù trưa 
o rơm hồng những trứng 
Này con gà mới mơ 
Khắp mình hoa dom trắng 
Này con ga mại vàng 
Lông ỏng như màu nắng 

Nlvrng càu ta có kết cấu sóng dôi và lặp từ vựng đều mơ đầu bằng từ nùy, là từ 
dè chí và để lưu ý người nghe tưởng tượng: 

í 

- Này con gà mái mơ 

- Nảy con gà Ịìỉái vàng 

ViíC đảo khắp mình lẽn trước hoa đốm trắng làm cho bức tranh gà mái mơ trở 
nèn dtp lộng láy. Việc dùng so sánh tu từ Lông ỏng như màu nắng làm cho bức 
tranh 'à mái vàng trờ nên dẹp rực rỡ. Còn tiếng gà trưa thì sao? Câu tiếp theo tác 
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giả không dùng để ta gì về nó, mà dùng dể mô tả sự xuất hiện bất ngờ, thú vị cua 6 
rơm hồng những trứng. Chính cái cảnh dẹp có thật mà xuất hiện như do một phép lạ 
là tiếng gá trưa, đã đưa anh chiến sĩ trở lại kỉ niệm về người bà tần táo, suốt đòi lo 
toan đế cho cháu được vui sướng: 

Cử Ịỉàng năm hàng nủm 
Khi giỏ mùa dỏng tới 
Bù lo dàn gù toi 
Mong trời dừng sương ìììiiổi 
Đê cuối nủtìì bún gà 
Cháu dược quản áo mới 

Tất .cả sáu dòng thơ của khổ thơ này chi làm thành một câu đơn phát triển với những 
thành phần chính và phụ được tách biệt ra thành những dòng riêng. Sáu dòng thơ 
đều gồm năm tiếng, nhưng mổi dòng lại có một cách ngắt nhịp khấc sáu dòng kia: 

Do đó, nhịp điệu của các dòng thơ là một nhịp diệu chậm rãi của dộc thoại bẽn 
trong đầy chất suy tưởng. Và dòng thơ cuối cùng của khổ thơ này xuất hiện thật bfít 
ngờ, thật cắm động: Một chi tiết nhỏ bẹ dơn giản là thế mà chứa dựng một tình yêu 
thương sâu sác, vổ bờ bến của bà. 

Khổ thơ cuối cùng hay nhất, cảm động nhất, nó chứa đựng những tình cáin 
thiêng liêng, cao quý, sâu sắc và chân thành của tác giả và cũng là của anh chiên sT 
dang trên con dường hành quân. 

Cháu chiến dấu hôm nay 
\ ì lỏng yêu Tổ quốc 
Vì xóm làng thân thuộc 
Bà ơi cũng vì bà 
\ 7 tiếng gù cục tác 
o trứng hồng tuổi thơ. 

Không nén lại được tình cảm yêu quý và biết ơn dối với bỉuèanh chiến sĩ thốt lén 
tiếng gọi thật cảm dộng, làm cho lời độc thoại bên trong hiển hiện như lơi dối thoại 
sống dộng. Việc lạp lại nhiều lẩn từ "vì" ở đầu dòng thơ góp phần biểu hiện ý chí 
chiến đấu mạnh mẽ vì Tổ quốc, vì nhân dân, trong.dó bao gồm cả những người thán 
yêu trong gia đình mình, mà ơ dây ghi dặm 'dâu ấn là người bà yêu quý với bao ki 
niệm tm đềm của tuổi thơ. Tiếng gà cục tác có thể là dấu hiệu của cuộc sống*bình 
yên, của ước mơ bình dị của mỗi người lính, mỗi người dân Việt Nam trong những 
năm chống MT, song cũng có thể hiểu là hình ảnh tiêu biểu cho những kí niệm "ô 
rơm hồng những trứng" xuất hiện ở khổ thơ thứ hai, nhưng ở khố thơ thứ tư, đến 
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những dòng cuối cùng, thì dà trờ thành tiếng gà cục tác và ổ trứng hồng tuổi thơ. Cả 
hai đều là hình tượng, song cái đáu mới là hình tượng đẹp, bất ngờ của thế giới hiện 
thực, cái sau dã là hình tượng nghệ thuật, lung linh của thế giới tâm tưởng, mãi mài 
được lưu giữ trong kí ức, như là một ngọn nguồn tình cảm sâu xa của con người, 
dem đến một sức mạnh tinh thần to lớn đế chiến đấu cho những mục dích cao đep 
cua cuộc đời." 

(Theo Đinh Trọng Lạc, vẻ dẹp của ngôn ngữ ván học CỊỉta các hùi tập dọc, 

NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001) 

* “Từ những ngày còn tuổi mười tám đôi mươi, tôi đã đọc và yêu thơ Xuân 
Quỳnh. Khổng thể không trào nước mắt khi đọc những câu thơ đại loại như: 

"Trẽn dường hành quân xa 
Dừng chân bên xóm nhỏ 
Tiếng gà ai nì lảy Ổ 
Cục cục tác cục ta 
Nghe xao dộng nấng trưa 
Nghe hùn chân dở mỏi 
Nghe gọi về tuỏi thơ... " 

Nhưng câu thơ không có ẩn ý, hoàn toàn giản dị như bài hát đồng giao. Nhưng 
nó làm tim ta thát lại vì nó trong trắng, sinh động và thiết thân...đã có những buổi 
tnra, ờ bất cứ một vùng quê nào đấy trên miền Bắc, có giếng nước trong, có sân 
gạch, có bụi dong riềng trước ngõ, có ố trứng gà treo trên chái bếp, và tiếng gà xao 
xác buổi trưa. Chị Quỳnh có biệt tài khơi gợi trong ta những ki niệm mà nếu vô 
tình, ta dỏ bỏ qua. 

(Lê Minh Khuê, Hà Nội, tháng 9-1998) 

c. LUYỆN TẬP 

I TRÁC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời dúng nhất. 

/. Thẻ thơ của hài 'Tiếng gà trưa" giống với thê thơ trong bài thơ nào dưói đáy? 

A. Lượm. c. Đèm nay Bác không ngu. 

B. Bạn đến chơi nhà. D. Cảnh khuya. 

2. Bài thơ sử dụng phương thức biếu đạt chủ yếu nào? 

A Miêu tá. c. Biểu cảm. 

B. Lự sự. D. Nghị luận. 





3. Qua ‘Tiếng gà trưa ”, người lính tre dã bộc lộ tình cảm nào? 

A. Tinh yêu quê hương dất nước. 

B. Tinh cám yêu mến, kính trọng và biết ơn đối với bà. 
c. Trân trọng, tha thiết nhớ những kì niệm tuổi thơ. 

D. Cá ba ý trên. 

4. Trong bài thơ “Tiếng gà trưa”, dặc điếm nghệ thuật nổi bật cua tho Xuân 
Quỳnh được thể hiện qua phương diện nào dưới đáy? 

A. Cách diễn dạt tự nhiên, hình ánh thơ bình dị, chân thực nhưng giàu sức gợi. 

B. Ngôn ngữ thư cầu kì, diêu luyện. 

c. Sừ dụng sáng tạo thế thơ ngũ ngôn cố phong. 

D. Sử dụng cấc biện pháp nhân hoá, so sánh có giá trị biểu cảm cao. 

5. Cụm từ “Tiếng gả trưa ” dược lặp đi lặp lại có tác dụng gì? 

A. Tạo nên nhạc tính, sự luyến láy cho nhịp diệu thơ. 

B. Tạo nén dư âm của tiếng gà trong không gian yên tĩnh và trong tam hỏn 
người lính tre. 

B. Khơi gợi những hồi tưởng trong lòng người lính trẻ. 

D. Cá ba đáp ấn trên. 

6. Trong các từ sau dây, từ nào không phải là từ láy? 

A. Lo lắng. c. Chắt chiu. 

B. Sột soạt. D. Thân thuộc. 

7. Qua từ “xao dộng” trong cáu thơ “Nghe xao động nấng trưa”, em cùm 
nhận được điểu gì? 

A. Sự xao xuyến, bổi hồi của người lính. 

B. Ánh nắng- buổi trưa rực rờ, lung linh, 
c. Cả hai dáp án trên. 

8. Đoạn thơ cuối cho em hiểu mục đích chiến đấu của người lính là gì? 

A. Đế bảo vệ non sông, đất nước. 

B. Để bảo vệ cụ ộc sống bình yên của nhàn dàn và những người thân yêu. 

c. Để bảo vệ những giá trị và tình cảm dẹp dế, thiêng liêng trong mỗi con người. 
D. Cả ba đáp án trên. 

II. Tự LUẬN 

Câu I: ơ đoạn đau lấc phám, tiếng gà trưa đà gợi lên trong người lính những 
câm xúc suy tư nào? Theo em, vì sao tiếng gà trưa thân thuộc bình dị ấy lại có thé 
làm người lính tre xúc động đến vậy? 
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Cáu 2: Qua những hình anh rất gán gũi, dời thường* tác gia giúp người đọc cám 
nhận linh bà cháu thật .thấm thìa và sủu sắc. Em hãy làm sáng tò diều đó. 

Câu 3: Nồi nhớ quê hương trong những câu thơ dưới đây có gì gần gũi với nỗi 
nhớ quê hương trong bài Tiêng gà trưa"! 

“Bên kia sông Đỉtông 
Quê hương la lúa nếp thom nóng 
Tranh Dòng Hổ gà lợn nét tươi trong 
Màu (lân tộc sáng hừng trên giây diệp... ” 

(Bèn kia sông Đuổììg , Hoàng Cám) 

“Nhớ ôi Táy Tiên cơm lên khói 
Mai Châu mùa eni thơm nếp .xôi. " 

(Tay Tiến, Quang Dũng) 

“Một hớp lửa chờn vờn sương sớm 
Một bếp lửa ấp iu nóng duọVỉ 
Châu thương hà biết mây nang mi ta. " 

(Bếp lửa, Bàng Việt) 

Cáu 4: Nêu cảm nhận cứa em vé những hình ánh dẹp trong bài: 

a. Ô rđm hồng sắc trứng 

b. Giấc ngủ hồng sắc trứng 

c. 0 trứng hổng tuổi thơ.. 

Cáu 5: Câu thơ: “ Nhữìig thằng cu áo cld chạy lon .xon" (Chợ Tết - Đoàn Văn Cừ) 
và một khó thơ trong bài Tiếng gà trưa cùng nói lên niềm vui của những dứa trẻ 
nghèo khi có quần áo mới. Em hãy nêu ìên cam nghĩ của mình về niềm vui ấy. 

Câu 6: Cách nói của tác giả Xuân Quỳnh: 

“Chúu chiến dấu hôm nay 
Vì lòng yêu Tỏ quốc 
Vì xóm làng thân thuộc 
Bà ơi, cũng vì bà 
Vì tiếng gà cục túc 
0 trứng hồng tuổi thơ. " 

Và cách nói cùa I-li-a Ê-ren-bua có mâu thuẫn với nhau khổng? Vì sao? 

“Dòng suối đổ vào sông, sông dỏ vào dài trường giang V Ôn-ga, con sông vỏn-ga 
đi ra bể. Lỏng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trỏ nên lòng yêu Tổ quốc." 
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THƠ ĐƯỜNG 


Có nhiều quan niệm về thơ Đường. Có ý kiến cho rằng: Thơ Đường là tất cá các 
sáng tác làm ớ đời Đường. Đời Đường là thời đại phồn thịnh nhất trong lịch sứ 
Trung Quốc. Trong đời Đường, xã hội khôngchí phát triển về kinh tế mà còn nở rộ 
về nghệ thuật (hội hoạ, thơ ca, điêu khắc). Nhưng cũng có ý kiến khác cho rằng: 
Thơ Đường là thơ sáng tác theo thi pháp của các nhà thơ đời Đường. Ví du như một 
số thủ pháp lấy dộng tả tĩnh, “tá khách hình chủ”, bút pháp chấm phá... 

Thơ Đường mà sách giáo khoa giới thiệu được hiểu theo quan niệm thứ hai. Tho 
ca Việt Nam chịu ảnh hưởng rất lớn của thơ Đường về nội. dung tư tưởng và nghệ 
thuật. Đặc biệt ở thể thơ, ở niêm luật, vần, đối. 

Trong chương trình Ngữ văn 7, chúng ta được tiếp cận với các tác phám tiêu 
biếu của những nhà thơ nối tiếng đời Đường. Đó là thơ của Lí Bạch (được gọi là 
“tiên thi”) và Đổ Phủ (dược gọi là “thánh thi”). Ngoài ra còn có những bài thơ cưa 
Hạ Tri Chương và Trương Kế. 

BẢNG THỐNG KÊ VE NHỮNG TÁC PHAM thơ đường 


Tác phẩm 

Tác giả 

Thể thơ 

Nội dung chính 

Nghệ thuật chính 

1. Xa ngắm 
thác núi Lư 

Lí Bạch 

Thất ngốn 
tứ tuyệt 

- Đề tài: Miêu tả vẻ 
đẹp cùa thiên nhiên. 

- Khắc hoạ vẻ đẹp phong 
phú vừa huyền ảo, 
tráng lệ vừa biến hoá 
sinh động của thác 
núi Lư. Ân sau dó là 
tâm hồn phóng khoáng, 
bay bổng, mạnh mẽ và 
yêu thiên nhiên của 
Lí Bạch. 

- Thủ pháp lấy tĩnh ta 
động thông qua một 
loạt các động từ. 

- Thi trung hữu họa 
(trong thơ có hoạ). 
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2. Câm nghĩ 
trong đêm 
thanh tình 

Lí Bạch 

CỔ thế 

- Đề tài: tình yêu quê 
hương. 

- Tinh yêu quê hương 
sâu lắng, thấm thìa gợi 
lên từ nỗi lòng của kè 
xa quê có hình ánh 
vầng trăng gợi hứng 
trong tâm hổn tác giả. 

- Phép dối. 

- Thú pháp lấy tĩnh tả 
động. 

- Lược bỏ chủ ngữ ờ 
mỗi câu thơ đê tăng 
sức khái quát về nội 
dung. 

L Ngẫu 
nhiên viết 
nhan buổi 
mới về quê. 

Hạ Tri 
Chương 

* 

Thất ngôn 
tứ tuyệt 

- Đề tài: tình yêu quê 
hương. 

- Trong khoảnh khắc 
sau bao năm trớ lại 
quê cũ, tình quê hương 
được tác giả gợi lên 
vừa chân thành, đằm 
thắm vừa sâu sắc thấm 
thìa. Đâu đó thoáng 
nét ngậm ngùi vì mình 
bị coi là khách ngay 
trên quê hương cùa 
mình. 

- Tinh huống hóm liinh, 
bất ngờ 

, 

- Phép đói trong một 
liên thơ và tiểu đối trong 
một câu . 

- Phương thức biếu 
cảm được thê hiện thòng 
qua yếu tố tự sự, miêu 
tả. 

4. Bài ca nha 
tranh bị gió 
thu phá 

Đỗ Phú 

Cổ thế 

- Đề tài: nói lẻn tấm 
lòng yêu thương con 
người sâu sắc của tác 
giả, bài thơ chứa chan 
cảm hứng nhân dạo. 

- Bài thơ bắt nguồn 
từ nỗi khổ một cá 
nhân tác giả với hoàn 
cảnh căn nhà tranh 
của mình bị gió thu 
phá. Nhưng vượt lên 
trên nỗi khổ' là tấm 
lòng nhân ái bao la, 
là ước vọng cao cả 
muốn có căn nhà 
rộng vững chắc ngàn 
vạn gian để che cho 
tất cả mọi người 
trong thiên hạ. 

- Thể thơ cố thế với 
số phẩn dài ngắn khác 
nhau, số chữ trong 
mỗi câu không đều 
nhau. 

- Sír dụng kết hợp các 
phương thức biểu dạt: 
miẽu tả, tự sự, biếu 
cảm. 

- Tứ thơ có sự vận 
động với kết thúc bất 
ngờ (5 dòng thơ cuối 
gói tròn nội dung của 
cả bài thơ). 
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XA NGẮM THÁC NÚI Lư 

(Vọng Lư sơn bộc bó) 


LÍ RẠCH 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Lí Bạch (701 - 762), tự là Thái Bạch, hiệu là Thanh Liên cư sĩ, quê ờ Cam Túc, 
lúc năm tuổi gia dinh về định cư ờ làng Thanh Liên, huyện Xương Long, thuộc 
Miên Châu (Tứ Xuyên), 

' Ông là nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc dời Đường. Từ hổi còn rất trê, ổng dà xa gia 
đình để đi du lịch, tìm dường lập công danh sự nghiệp. Ông là người giỏi thơ phú, trọng 
nghĩa khinh tài, thích làm hiệp khách, muốn cứu đời giúp dân song chưa bao giờ được 
toại nguyện. Năm 744 đến Lạc Dương, ông làm quen với Đỗ Phủ và hai người trờ thành 
đôi bạn keo sơn. Năm 62 tuổi, ông mất tại An Huy và để lại gần một nghìn bài thơ. 

Lí Bạch là nhà thơ lãng mạn nổi tiếng đời Đường. Nội dung tư tưởng thơ ca của 
ông phong phú, phức tạp. Thơ ồng biểu hiện một tâm hổn tự do. phỏng khoáng, 
hình ảnh thơ thường mang tính chất tươi sáng, kì vĩ, ngôn ngữ tự nhiên mà diêu 
luyện. Lí Bạch viết nhiều về đề tài chiến tranh, thiên nhiên, tình yêu và tình bạn. 
Ông dược người đời mệnh danh là thi tiên (tiên thơ), trích tiên (tiên bị đày). 

II. TÁC PHẨM 

1. Thể loại 

Xã ngắm thác lìúi Lư là bài thơ được làm theo thể thơ thất ngồn tứ tuyệt (tuyệt 
cú) - một thể thơ quen thuộc thời Đường - Trung Quốc nói riêng và cùa thơ ca trung 
đại nói chung. 

2. Nội dung cơ bản 

a. Nội dung khái cỊuúỉ 

Xa ngắm thác lỉíii Lự là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất về đé tài thiên 
nhiên của Lí Bạch. Với bút pháp miêu tả vừa phóng khoáng, vừa giàu sức tưởng 
tượng, sự liên tưởng vừa độc đáo, vừa chính xác, bài thơ đã tái hiên khung cảnh 
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thác nước núi Lư dược nhìn từ xa thật kì vĩ, tráng lệ và huyán ảo. Đồng thời, bài thơ 
còn thế hiện tinh yêu sâu sắc và sự cảm nhận tinh tế của tác giả dối với thiên nhiên, 
bộc lộ sự yêu mến, trân trọng, tự hào của Lí Bạch dối với thiên nhiên, dất nước. Qua 
bài thơ, chúng ta cũng-thấy dược tài thơ diêu luyện và tính cách mạnh mẽ, phóng 
khoáng cùa nlìà thơ. 

b.X'd( khiu cạnh, chinh 

Ngay.ớ nhan đề bài thơ, ta đã thấy dược điểm nhìn đế quan sặt và miêu tả cảnh 
của nha thơ: Nhà thơ .nhìn ngáin cảnh vậtịtừ xa (y ộng: nhìn ngắm từ xa). Ẹ)iếm nhìn 
này tuy khống khắc họa được cảnh vật chi tiết, ti mi nhưng lại có ưu thế là giúp nhà 
thơ ngầm nhìn dược bao quát toàn bộ cảnh vật. Đây là điếm nhìn rất có hiệu quả 
trong việc khắc hoạ sự hùng vĩ của thác nước. 

Câu thơ thứ nhất đã vẽ nên cái phòng nền cho toàn cảnh bức tranh thác nước: 

Nhật chiếu Hương Lô sinh từ yên 

Qua nét bút của nhà thơ, ngọn niu'Hương Lô dã hiện lên thật sống động với đặc , 
,trưng nổi bát-mà người đời đã đặt tên cho nó theo những đặc điếm ấy: Đính núi vừa 
Cao, vừa tròn, mày trắng bay lơ lửng, trông Xa như một lò hương đang tỏa khói nên 
CO ten gọi là Hương Lô (lò hương). Tuy nhiên, sự miều tả độc đáo của Lí Bạch dã 
đem dôn cho ngọn núi Hương Lô một vé dẹp mới: Ông đã miêu tả nó dưới ánh mặt 
trời làm hơi nước phán quang chuyển thành một màu tím vừa rực rỡ, vừa kì ảo. 
Bang cach sư dụng dọng từ " sinh ", Lí Bạch da khắc họa dược vẻ đẹp sống động cùa 
cảnh vật núi Lư dưới ánh mặt trời. Dường như khi xuất hiện ánh sáng mặt trời thì 
mọi vật mới sinh sôi, náý nở, mới trở nên sống dộng, dẹp đẽ hơn. 

Các cíYu thơ sau tiếp lục tập trung-khắc họa vẻ đẹp lung linh, kì ảo của thác nước. 
Càu thơ thứ hai dã vê lên được ấn tượng ban đáu của nhà thơ dối với thác nước: 

Dao khịui bộc bo quai tiên .xuyên 

Đứng xa ngắm dòng .nước chảy từ trên cao xuống, nhà thơ liên tưởng dòng thác, 
như một dải lụa trắng -treo trước dong sồng. Vì ở xa ngắm nên dưới mát nhà thơ, 
thác nước vốn tuôn trào đọ ầm ầm xuống núi đã biến thành một dâi lua mềm mại 
dược treo lẽn giữa vách núi và dòng sông. Chữ "quai" (treo) đã biến cái "động" 
thành cái "tĩnh", thể hiện sự quan sát và cảm nhận vừa rất tinh tế, vừa rất chính xác. 
ỏ' bàn dịch tha vì lược bớt từ "treo" nên chưa diễn tả dược điều này. Nét võ của tác 
gia ờ dày thật là điêu íuyện và độc đáo. 

Ở càu thơ thứ ba, cảnh vật lại được nhìn ở trạng thái động: 

Phi lưu trực há tam thiên .xích 

Tác gia trục tiếp tá dòng thác nhưng dồng thời dã gợi tả được thế núi cao và 
sườn núi dốc đứng. Lí Bạch đã cực tả hình ảnh thác nước chảy vừa nhanh vừa mạnh, 
vừa cao, vừa dốc đứng qua các từ ngữ "phi lưu" (chảy như bay), “trực hcT (thảng 
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xuống). Độ dài của dòng thác cũng được tóc giả chú ý miêu tả qua cụm từ '7 am thiên 
xích" (ba nghìn thước). Bằng việc sử dụng những từ ngữ, hình ảnh đặc sắc, tác giá đã khàc 
họa được vẻ đẹp và khí thế hùng mạnh cùa thác nước. Thác nước không những chảy 
nhanh, chảy mạnh và dổc thẳng đứng mà còn rất dài, rất cao. Nhà thơ dã miêu tá hình 
ảnh thác nước bằng những nét vẽ thật táo bạo, mạnh mẽ và rất điêu luyện. Hình ảnh 
thơ ờ đây cũng rất hùng vĩ và khoáng đạt, rất tiêu biểu cho phong cách của Lí Bạch. 

Câu thơ cuối cùng tiếp tục khắc họa rõ nét và sãiTsắc hơn vẻ đẹp cùa thác nước 
núi Lư. Thác nước núi Lư vừa rất hùng vĩ, tráng lệ lại vừa rất huyền ảo: 

"Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên ’ 

Vẻ đẹp kì diệu cùa thác nước núi Lư đẵ khiến cho tác giả ngỡ ngàng, thán phục. 
Tác giả đã có sự liên tưởng hết sức độc đáo: Liên tưởng dòng thác như là dải Ngân 
Hà - dòng sông quen thuộc trong các truyền thuyết Trung Hoa - rơi xuống từ chín 
tầng mây. Bằng các từ nghi (ngỡ), lạc (rơi xuống) và hình ảnh Ngân Hà, Lí Bạch (lã 
diển tả được vẻ đẹp huyền ảo của thác nước. Dường như thác nước không phái là 
cảnh vật của trần thế mà là tạo vật của chốn thần tiên, nó có vẻ đẹp lấp hình kì áo 
của thần thoại, của truyền thuyết, nó không phải là cảnh thiên nhiên dơn thuần mà 
là cảnh mang tính chất huyền thoại. 

Bài thơ dã thể hiện tình yêu sâu sắc và sự cảm nhận tinh tế của tác giả dối với 
cảnh thiên nhiên dồng thời cũng bộc lộ sự yêu mến, trân trọng, tự hào của Lí Bạc h 
dối với vẻ dẹp của thiên nhiên đất nước Trung Quốc. Qua bài thơ, người đọc cũng 
thấy dược tài thơ điêu luyện, tâm hồri và tính cách hào phóng, mạnh mẽ của nhà thơ 

Bài thơ sử dụng lối nói phóng đại để miêu tả cảnh thiên nhiên nhưng không vì 
thế mà cảnh bớt di phần chân thực, tự nhiên. Mặc dù sử dụng những hình ánh kì vĩ, 
mang tính chất phóng đại tưởng như vô lí nhưng vẻ đẹp của thác nước núi Lư ván 
hiện lên rất sống dộng, chân thực qua ngòi bút của tác giả. Đó là nhờ tác giả đấ kết 
hợp được một cách tài tình giữa cái "thực” và cái "hứ\ cái "chân" và cái "ào". 

Cảnh thiên nhiên trong bài thơ không đơn thuần là một cảnh đẹp tự nhiên như vốn có 
của tạo hoá mà còn là một cảnh đẹp dưới con mắt nhìn tưởng tượng và liên tường đíìy 
sáng tạo độc đáo, biến ảo của tác giả. Mỗi câu thơ đều thể hiện một cách nhìn mới mẻ, là 
một sự liên tưởng thú vị. Cả bài thơ là toàn bộ bức tranh thác nước núi Lư (lược nhìn từ 
nhiều góc độ, được vẽ nên bằng trí tưởng tượng phong phú và sự quan sát, cảm nhận tinh 
tế, đặc sắc của tác giả. Từ ngữ dùng trong bài thơ cũng rất độc đáo: "sinh" (sinh I'a), 
"quái" (treo), "phi luìt" (chảy như bay), "ỉrực hú" (thẳng xuống), "lạc" (rơiyđă lột tả được 
thần thái của cảnh vật một cách vừa sinh động vừa chân thực. 

Tưởng như bài thơ chi đơn thuần tả cảnh vật thiên nhiên nhưng ẩn sau bài thơ là 
"cúi tình" sáu sắc và đẹp đẽ của nhà thơ. Bài thơ đă thể hiện sự yêu mến’ trân trọng 
và tự hào của nhà thơ Lí Bạch đối với thác nước núi Lir - một danh thắng nối tiếng 
của quê hương, đất nước tác giả. Tinh yêu thiên nhiên, quê hương, dất nước sâu sắc 
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và đằm thắm cùa nhà thơ được thể hiện qua những cảm nhận tinh tế và sự miêu tá 
canh vật hùng vĩ, kì diệu. 

3. f)ặc sác ve nghệ thuật 

- Tác giá dà lựa chọn điểm nhìn tù xa (vọng) rất phù hợp cho việc quan sát và 
miêu tá cánh vật. Đây là điểm nhìn cho phép bao quát toàn bộ cảnh thác nước, làm 
nổi bật được sự hùng vĩ, tráng lệ của cảnh vặt. 

- Bỏ cục bài thơ 1 -3* tạo được trình tự miêu tả hợp lí: Câu thơ đáu tiên làm 
phồng nén cho toàn cảnh bức tranh thác nước. Các câu thơ sau khắc họa cụ thể, chi 
tiết hơn những vé dẹp củạ thác nước. 

- Cách dùng từ ngữ đặc sắc, độc dáo, sự liên tưởng, tướng tượng phong phú, tinh tế. 

- Sứ dụng lối miêu tả phóng dại, hình ảnh thơ mang tính chất kì vĩ, tráng lệ đà 
khắc họa được cảnh vật thiên nhiên vừa chân thực, sinh dộng, vừa huyền ảo. 

- Bài thơ có cấu tứ chặt chẽ, giàu hình ảnh. 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

* Vọng Lư Sơn bộc bố là bài thơ thất ngôn tuyệt cú, trong Thai Bạch tập. Thơ gồm hai 
bài, đây là bài thứ hai, làm lúc cuối đời khi ông trở lại với cuộc sống ngao du (Lí Lân bị 
dẹp, nhà thơ bị đầy di Dạ Lang, giữa đường được tha, trờ về Giang Tây). Lư Sơn là một 
tháng cảnh phía Nam thành phô' Cíái Giang, tính Giang Tây. Bài thơ này ngợi ca cảnh sắc 
thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ. Thời điểm sáng tác là lúc những ảo tưởng chính trị 
của tác giả đã tan vỡ, nhà thơ lui về với thiên nhiên, với đạo (tức Đạo giáo, một lòụ 
giáo chù yếu ờ Trung Quốc, sáng lập vào thời Đông Hán, vào những nậm 125 - 144) 
đế mong tự giải thoát mình. Nhưng ở dây ta cũng thấy dược trái tim thi hào. ngân 
vang một cung đàn huyền diệụ, biểu lộ tình yêu với thiên nhiên đất nước. 

(Nguyền Quốc Siêu , Thơ Đường biíìlì giang, NXB Giáo dục, 1996) 

...Thơ Lí Bạch có phơi trần cái xấu, song chủ yếu là biếu hiện lí tưởng, miêu tả, 
ca ngợi cái dẹp, cấi dẹp có thực trong cuộc sống, trong thiên nhiên, trong lịch sử 
hoặc cái đẹp lí tưởng... Phong cách thơ Lí Bạch đa dạng song nét cơ bản là tự nhiên, 
hào phóng... Với Lí Bạch, thơ ca lãng mạn trong vãn học cố diên Trung Quốc đã 
đạt đến đính cao của nó. Cùng với Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Lí Bạch là một trong ba 
nhà thơ lớn nhất đời Đường có ảnh hưởng lâu dài đến thơ ca Trung Quốc cũng như 
thơ ca chữ Hán một số nước. Ông cũng là một trong những nhà thơ cổ điển Trung 
Quốc quen thuộc nhất dối với Việt Nam. 

(Nguyên Khắc Phi. Từclicn Vân học, tập ỉ, 
NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1984) 

* Sự hun đúc của thiên nhiên cộng với tinh thần lãng mạn khiến ông có một tàm 
hổn hào phóng, một tấm lòng rộng mở và ảnh hưởng to lớn dến sự hình thành 
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phong cách thợ ca của ồng. Đối với thiên nhiên, ông quan sát trong thời gian đàu lại 
có tinh yêu say đắm, nồng nàn nên có thể tìm được những vẻ đẹp sâu Xa thầm kín 
của thiên nhiên. Trong thơ ca của ông, không những thể hiện được vẻ đẹp tuyệt vời 
cùa thiên nhiên bằng một phong cách trong sáng, siêu phàm, mà còn thô hiộn cánh 
tượng hùng vĩ của thiên nhiêii bằng một phong cách hào phỏng, mạnh mẽ. 

(Lịch sử vãn hoe Trung Quốc, tập ỉ, NXB Giáo dục, 2002) 

* Thơ Lí Bạch là thơ trữ tình, diễn tẵ cõi lòng nhiều hơn là kể lể sự việc. Đọc thơ 
ồng, rất khó biết ông sáng tác trong hoàn cảnh nào, và những chuyện gì xay ra 
trong dời ông hoặc trong cuộc sống thực tế, làm cho óng buồn hay vui. ông để trí 
tưởng tượng,.tình cảm của mình bao trùm láy cảnh vật, sự việc tạo thành một khòng khí 
mờ ảo, rất huyền diệu, có người ví thơ Lí Bạch như con "ngựa ỉ rời hav lân may iừỉỉg 
tìiây" (thiên ma hành không), lại ví như "sủng dữ vổ bờ" (nộ đào hổi lang). Nhưng 
cũng có lúc thơ ồng êm ả, dịu dàng, toàn là những.âm thanh ngoài dav tơ, va mùi vị 
ngoài mùi vị Chuyển ngoại ám, vị ngoại vị"). Các nhà thơ lớn sau khó lòng bắt chước... 

(Trương Chính, Lời,gi ới ĩ hiệu thơĐitởng , NXB Văn học, Hà Nội, 1988) 

* Người đời tôn Lí Bạch là tiên thơ. Đọc thơ Lí Bạch ta thấy tâm hổn bay bổng, 
lòng ta tràn đầy một sức mạnh tinh thần đột phá mọi trói buộc. Thơ ỏng mang dậm 
sắc thái lãng mạn, hoặc khí thế hừng hực hoặc mới mẻ, tự nhiên. Ong hấp thu 
những tinh hoa của văn học dân gian và eác tác phấm của những nhà thơ cổ (liến dể 
hình thành nên phong cạch cho riêng mình... 

' (Nguyền Ọuốc Siêu, Thơ Đường hình gidỉig , 

NXB Cháo dục, 1996) 

* Chữ dùng trong bài rất sinh động, có "thần": chữ sinh (sinh), chu treo (quàị), 
chữ rơi (lạc) đều lột ta thần thái của cảnh sắc. Các hình ảnh đều dộc dáo, do trí 
tưởng tượng phong phú, phỏng khoáng, khác thường. 

(Nguyền Trọng Hoàn, Vé tóc giá, tác plỉẩm Ngữ văn 7, 

NXB Giáo dục, 2005) 

* Cảnh tượng*Lư Sơn dược miều tá tròng trạng thái dộng làm cho hồn thơ bay 
bống, thoát tục. Và ở dây ta thấy khoa trương, thủ pháp mà Lí Bạch sử dụng là hắt 
nguồn lừ hiện thực, bởi vậy cả bài thơ là một bức tranh thiên nhiên kì vì có hình và 
có thần. Tô Thức, nhà thơ (đúng hơn là nhà sáng tác từ) đời l ong ccViòi bình nhơ sau: 

Dê khiển Ngân Hà nhất phái thnỳ . 

Cổ lai duy hữu trích tiên từ 
(Trời khiến một dải Ngán Hà sa xuống 
Nhưng từ xưa tới nay chí có lời (thơ) của trích tiên (chỉ Lí Bạch) 

/ (Nguyên ọuốc Siêu, Thơ Đường bình giáng , NXB Giáo dục, 1996} 



c LUYỆN TẬP 

1. ÌR/U NCiim-M 

Mkmiiíị iron vào chữ cái dứng đáu cáu trả lời đúng nhất. 

* 

/ ỊU)i thơ "Xa ngâm thác núi Lư' dược lăm theo thẻ thơ nào? 

A. ỉ ẠIC bát. c. Thất ngôn bát cú. 

B. I hãt ngóp tứ tuyệt. D. Ngũ ngôn tứ tuyệt. 

2. Điếm nhìn từ xa có tác dụng như thế nào đói vói việc quan sát và miêu tã cảnh? 

A. (ỉiup miêu tả được cảnh vật khách quan' hon. 

B. Giiiị) miêu ta canh vạt chi ticí và cụ thể hơn. 

c. Giúp miêu ta dược toàn cánh thác nước núi Lư hùng vĩ và tráng lệ một cách 
sinh dộng. 

3. Cảnh thác nước núi Lư lá cảnh như thế nào? 

A. Cảnh thanh bình, vắng lăng. c. Cánh mờ ảo, mênh mòng. 

B. Cảnh hùng vĩ, tráng lệ D. Cánh heo hút, trống vắng. 

4. Điếm dặc sắc trong nghẹ thuật mieii ta của tác giả lá gỉ? 

A. Từ ngữ dặc sắc, dộc dáo. 

B. Hình ánh thơ có tính chất lớn lao, kì vĩ. 

c. Sự liên tưởng, tường tượng phong phú, sáng tạo và dộc dáo. 

D. Cá 3 ý trên. 

5. Từ nào sau dày đóng nghĩa với từ “ vọng" ớ nhan đê hài thơ ? 

A. Chờ. c. Trông. •. 

B. Đợi. D. Mong. 

' u. TỤ LUẬN 

Câu I: Canh thác nước núi Lư dược miêu tá dộc dáo và dặc sác như thế nào? Ẹrn 
có nhận xét gì về nghệ thuật miêu tà củà nhã thơ? 

Câu 7: Theo em, dây là bài thơ ta c ánh hay tá,lình? Vì sao? 

Câu c Ọua bài thơ, em có cảm nhận nlùr thế nào về vẻ dẹp tám hổn và tinh cảm 
( ùa tác già? 
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CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH 

ninh dạ tứ) 


Lí BẠCH 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

- Lí Bạch xuất hiện giữa thi đàn thơ Đường giống như một “tiên thi” Ồng quê ở 
Ba Thục. Thuở nhỏ, ông thường lên núi Nga Mi luyện kiếm và ngắm trăng. Vì thế 
ánh trăng và hình ảnh quê hương sau này luồn hiện hĩru trong thơ ông. 

- Vào tuổi thanh niên, Lí Bạch chống kiếm đi phiêu lưu khắp nơi. Tâm hồn phỏng 
khoáng bay bổng của ông thường tìm đến những cảnh thiên nhiên hùng vĩ và tráng lệ. 
Lí Bạch từng được vua nhà Đường mời về làm quan trong triều. Mang trong mình lí 
tường cao đẹp muốn giúp đời cứu nước, Lí Bạch hăm hở tham gia triều chính. Nhưng 
một thời gian sau, khỡng chịu được cuộc sống gò bó mà thi sĩ chí là kẻ tô điểm cho 
triều đình, Lí Bạch lại đi ngao du khắp nơi. Ông hiểu rằng con dường lí tưởng của ỏng 
chi là “hành lộ nan” (đường di khó). Tuy nhiên chính những chuyến ngao du ấy giúp 
ông hiểu hơn .vể cuộc sống của những người dân lao động và tìm thấy vẻ đẹp khỏe 
khoắn ở họ. Tương truyền ông mất vì lao mình xuống nước cõng ánh trảng lên. 

- Thơ của Lí Bạch là hình ảnh phản chiếu của tâm hồn ông. Đề tài chủ yếu trong 
thơ ông viết về vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống của nhân dân lao dộng Hình ánh 
trong thơ ồng mạnh mẽ, tráng lệ. Thiên nhiên thường vươn tới những chiêu kích vũ 
trụ bao la rộng lớn. Con người trong thơ ông chí là những người lao dộng bình dị 
nhưng họ lại được phát hiện dưới một vẻ đẹp mới, vừa khoẻ khoắn vừa lãng mạn, 
bay bổng. Ông thường tả cảnh theo cách “nhập thần”, dùng bút pháp chấm phá đế 
truyền thần của vật. Tứ thơ.thường khai triển trên trực giác, lấy cái hùng để vận tứ. 

II. TÁC PHẨM 

1. Thể loại: cổ thể với những câu thơ năm chữ. 

2. Nội dung cơ bản 

a. Nội dung khái quát 

- Đề tài: tình yêu quê hương. Đây là đề tài thường trở đi trở lại trong, thơ ông vì 
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chi tuổi thơ ông mới được gần gũi, gắn bó với quê hương. Sau đó, quê hương chi 
hiệr vổ trong hoài niệm của ông. 

- “Vọng nguyệt hoài hương” (nhìn trăng nhớ quê) là chủ đề quen thuộc trong 
thơ xưa. Váng trăng không chỉ là hình ảnh mang vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là biểu 
tượng cho nỗi nhớ quê hương của tác giả. Nỗi nhớ da diết đọng lại trong cái nhìn 
hướng vào nội tâm của tác giả. Tất cả những người con xa quê có thể tìm được sự 
đổng diệu tâm hồn mình qua bài thơ. 

b. Các kììía cạnh chính 

Có ý kiến cho rằng bài thơ có thể chia làm hai phần. Hai câu đầu tả cảnh và hai 
cÁu cuối tả tình. Nhưng tình và cảnh trong bài thơ có thực sự tách biệt như thế 
không? 

Hai câu thơ đầu, chúng ta thấy được mối quan hệ giữa tĩnh và động. Cảnh thật 
tĩnh. Ánh trăng đến vào lúc con người đang mơ màng; Mỡ màng nên nhìn ánh trăng 
bàng bạc, mỏng mảnh như những sợi tơ lan toả trên mặt đất lại ngỡ là sương phủ. 
Cái tĩnh lặng của cảnh, cái tĩnh tại của tư thế con người là cái bên ngoài ẩn chứa 
những xao động bên trong tâm hồn. Và quê hương hiện về trong những phút lắng 
sâu, yên ả nhất của tâm hồn nhà thơ. Nỏi nhớ quê hương trào dâng lên như một cơn 
song. Chứng tỏ đây là một tình cảm thường trực trong tâm hồn tác giả, chỉ một cái 
cớ nhỏ cũng có thể khơi dậy. Bằng vài nét chấm phá đơn sơ, tác giả đã vẽ nên một 
bức tranh phác thảo làm phông nền cho những suy tư nội tâm. Tinh ẩn trong cảnh, 
canh chan chứa tình. 

Hai câu thơ cuối là sự trở về của tâm hổn nhà thơ trong hai bờ suy tưởng rất 
quen thuộc ớ thơ Đường: hiện thực và hoài niệm, hồi ức và tường tượng. 

Cử đầu vọng mình nguyệt 
Đê đáu tư cố hương 
(Ngẩng đầu nhìn trăng sáng 
Cúi đầu nhớ cố hương) 

Thơ Đường là thơ cùa sự đăng đối, hài hoà. Hai câu thơ trên chính ìà một minh 
chứng máu mực cho ý kiến đó. Phép đối thể hiện ở cả đối từ, đối thanh, đối ý: “cứ 
đấu - dê dâu", “vọng - tiC , “ mình nguyệt - cố hương". “Cử đáu - đê đầu ” (ngẩng 
đẩu - cúi đầu) là tư thế quen thuộc của người phương Đông “phù thị ngưỡng thiên” 
(cúi nhìn xuống đất ngửa lên nhìn trời). Nhưng nếu với các nhà thơ khác tư thế ấy là 
sự tự đặt mình vào các chiều kích của vũ trụ để chiêm nghiệm về cái hữu hạn của 
kiêp người thì với Lí Bạch đó là sự suy ngẫm về tình quê. Tinh quê đạt ngang với 
cái vĩnh hằng của vũ trụ. 

"Cử đầu vọng" (ngẩng đầu nhìn) là cái nhìn hướng ngoại, hướng ra ngoại cảnh. 
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Còn “dê dâu tư" (cúi đầu nhớ) là cái nhìn hướng vào nội tâm, vào nỗi nhớ, hoài 
niệm. Điểm hướng tới của hai hướng nhìn trái chiều nhau ấy là “minh nguyệt" và 
“cốhương". Giữa “trâng súng" và “cổhương" ấy có mối quan hệ hữu cơ VỚI nhau. 
“Trăng súng" vừa là hình ảnh thực vừa là cầu nối vé quê hương, nối quá khứ với 
hiện tại. “Nhìn trăng sáng - nhớ cố hương” vì'trăng đã trờ thành biểu tương cho 
hình ảnh quẽ hương. Trăng trên núi Nga Mi thuở nào, trăng từ thời ấu tho luôn ám 
ảnh trong tâm hổn tác giả. 

Bài thơ viết về tình cảm, suy nghĩ cùa mình, tấc giả không hề sứ dụng những 
hình dung từ, những dòng tả suy tư cảm xúc mà chí thể hiện qua một loạt các dộng 
từ khắc họa hành động và tư thế tĩnh tại bén ngoài. Nhưng đúng la “công phu thơ 
phải ở ngoài thơ”. Không nói nhớ quê da diết như thế nào nhưng chi bàng hai clũr 
“cốhương" đã lắng đọng trọng đó bao suy nghĩ, xúc cảm. “Cổhương" là quê cũ, là 
những kị niệm ấu thơ về vùng đất Ba Thục, là những người thân yêu... “Cốhương" - 
sự gắn bó đã trờ thành máu thịt, lắng đọng thành một phần hổn của tác giá, luón 
hiện về trong nổi nhớ, trong những phút tĩnh lặng nhất của tâm hồn. Đến dây, ta lại 
liên tưởng đến hai câu thơ của Thôi Hiệu: 

Quê hương khuất bóng hoàng hỏn 
Trên sông khói sống cho buồn lòng ai? 

Bài thơ không chí gửi gắm tình quê mà còn khắc tạc một tư thế nhớ quê “đê dầu 
tư cố hương". Tinh quê vì thế thấm thìa lan toả trong tâm hổn-người dọc. 

3. Đặc sắc nghệ thuật 

- Sự thống nhất, liền mạch cua cảm xúc trong bài thơ dược tạo nên bời sư lion 
kêt của một loạt các dộng từ {nghi, cử, vọng, dê, tư) xoay quanh tâm trạng cùa chù 
thể trữ tình (tham khảo thêm ờ phần B, mục 4). 

- Sử dụng phép dối rất cân chinh: dối thanh, đối ý, dối từ ở hai câu thơ cuối. 

- Bốn câu thơ sử dụng chủ ngữ vô nhân xưng (chủ ngữ đều bị lược bỏ) (lã dem 
đến ý nghĩa phổ quát cho bài thơ. Bất kì người con xa quẽ nào cũng có thể tim thấy 
ở đây nổi nhớ và tình yêu hương. 

. - Bủt pháp chấm phá. 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

* "Có thể nói thơ Lí Bạch đã tràn đầy ánỊi trăng. Trong hơn một nghìn bài thơ 
còn lại, trăng đã xuất hiện mấy trăm lần, ở mỗi bài, trăng lại hiện ra với vẻ đep khác 
nhau. Lí Bạch đã nâng ánh trăng truyền thống trong thơ ca cổ điển Trung Quốc lèn 
đên mức lí tưởng. Trăng có lúc là bạn tri âm, cũng có lúc là niềm vui của con người. 
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Cố 1 ìc nó hỉ vật nói hiện tại voi quá khứ. Cliíỉìh \’ì the. tràng trong thơ Lí Bạch đã 
sáng mài bao dời với các thố hệ con người vê LI thích. 

CCir.g có lúc trăng trò' thành người bạiVkluiâv khóa nồi buồn, múa nhãỵ dế vui 
trong chốc lát: 

Cất chớn mời trăn# súng 
Mình với hỏn# là hct 

... Ngoài ánh trang , ta còn thấy gió sương cùng được Lí Bạch tiếp cho nó sức 
sống. Người la thường nói tin sương, ơ Lí Bạch, sương cũng trở thành một nhân vật." 

(Diện mạo thơ Đường - GS Lê Đức Niệm) 

* '-Co hương" là quê cũ than yéu, " nhớ cổ 'hương" là nhớ tới gia dinh, nhớ tới 
ngươi hân thuộc, nhớ tới thời diơ ấu với bao mỏng tường và những ki niệm thăng 
trầm cùa một đời người... Ta từng biết, Lí Bạch quê ớ Ba Thục, thuở nhỏ leo lên núi 
Nga Mi dể ngắm trăng và múa kiếm. Lí Bạch là hiệp khách di chu du mọi chân trời 
gỏc bé chan hòa với gió trăng và tình bằng hữu." 

Kh.vc với bài Xu ngắm thúc núi Lư dáy tương tượng độc đáo, mới lạ, khác với bài 
Hành ộ nan dấy tự tin và khí thế hiên ngang, bài thơ này hầu như không có tướng 
tượng ừ, không có chữ nào lạ, khống dùng phép khoa trương, phóng dại nào, tất cả 
đều tự nhiên, gian dị, mộc mạc mà thành tuyệt tác. Nhà nghiên cứu Hồ ứng Lân. 
dơi Minh nhận xét: 'Thơ tuyệt cú cua Lí Thái Bạch xuất khẩu mà thành, không có V 
ý làm cho tinh vi mà không bai nao là không tinh vi". Bài Càm nghĩ trong dêììì 
thanh ình là bài ngũ ngôn tuyệt cú, mỗi câu nàm chữ, thuộc vào loại thơ không cố 
ý làm ;ho tinh vi mà rất tinh vi." 

(Bói dưỡng núng khiếu \ 'au 7) 

* Sr thống nhất, liền mạch của cám xúc trong bái thơ: 

"Tít cả c.ác chủ ngữ trong bài thơ đều'bị lược bỏ. Mặc dù bị lược bỏ nhưng có 
thể khing định chi có một chủ ngữ duy nhất: từ xưng hô của chú thể trữ tình. Điều 
dó lạo nôn sự thống nhất, liền mạch của cam xúc trong bài thơ. Sự thống nhất, liền 
mạch iy có thể cụ thể hóa bằng sơ dồ sau: 

Níhi (thị sương) '—> cứ(dáu) —>• Vọng (minh nguyệt) 

Dê (đầu) —» 7V (cở hương) 

(Sách dùng cho giáo viên Ngữ vãn 7, NXB Giáọ dục) 

* 'Bài thơ là sự kết hợp giữa tĩnh và dộng. Lí Bạch ở trong một đêm yên tĩnh, 
ánh trtng dọng trắng đẩu giường, dày và lạnh như sương. Cảnh rất tĩnh nhưng tâm 
Ui rất động, lên cao với váng trăng, bay xá với cố hương, bổi hồi muôn mối. 



... Trong khi học tập ở cỉân cà, thơ tứ tuyệt Lí Bạch khổng chí hoàn thiện trong 
kết cấu mà còn độc đáo trong lập tứ. Có bài thay đổi một số ý so với nguyên mẫu 
mà ý tưởng hoàn toàn khác. Bài Tĩnh dạ tứ lấy tứ từ Tí dạ thu ca nhạc phù Nam 
triều: 

Thu phong nhập song lí 
Lú trướng'khởi phiêu dương 
Nghênh dầu khán minh nguyệt 
Kí tình thiên lí quang 

Dịch thơ: 

Giỏ thu vào song cửa 
. Phấp phới bay trướng là 
Ngẩng dầu nhìn tràng sáng 
Tình gửi ánh trâng xa" 

Tí dạ thu ca chí miêu tả lúc ngàng dầu , rồi gửi tình vào ánh trăng muôn dặm 
nhưng không có điếm dồn tụ, hướng ngoại mà. ít hướng nội. Còn ở bài Tĩnh dạ tứ , 
trăng tỏa sáng ngời ngời thu hút ánh mắt nhưng người ngắm gợi nỗi đau trầm láng. 
Chi tiết" cúi đầu " ngậm ngùi hướng nội, ý thơ bay bổng trầm lắng, tình xa ý sâu." 

(Phạm Hải Anh - Luận ân tiến sĩ) 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái dứng đầu câu trả lời đúng nhất. 

1. “Tĩnh dạ tứ” thuộc thê loại thơ nào? 

A. Thất ngôn tứ tuyệt. c. Ngũ ngôn tứ tuyệt. 

B. Cố thể. D. Tuyệt cú. 

2. Chủ đẻ của bài thơ là gì? 

A. “Vọng ngùyệt hoài hương” (Nhìn tràng nhớ quê). 

B. “Đăng cao” (Lên cao). 

c. “Hồi hương ngẫu thư” (Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê ). 

D. “Dao khan ức hữu” (Trông xa nhớ bạn). 

3. Chọn dáp án Đúngy Sai cho nhận định sau: 

Bó cục bài thơ có thể chia làm hai phần: hai câu đầu tả cảnh, hai câu thơ sau tả tình. 
Đúng Sai 
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4. Ý nghĩa của việc lược bỏ chủ ngữ trong mỗỉ câu thơ là gì? 

A. Làm cho câu thơ trở nên ngắn gọn, hàm súc, tránh lặp từ. 

H. Tạo nên sự thống nhất, liền mạch cua cám xúc trong bài thơ. Sự thông nhất, 

lrén mạch ấy cùng xoay quanh cảm xúc của một chủ thê trữ tình, đó là .nỗi nhớ quê 

hương, tình yêu quê hương thắm thiết, da diết. 

('. Tạo nên ý nghĩa phổ quát của bài thơ. Bất kì ai, bất kì người con xa quê nào 
khi dọc bài thơ cũng như gặp mảnh hồn mình trong dó. Vì thế, bài thơ tạo nên sự 
đổng cam trong tâm hồn nhiều người đọc. 

1). Cả ba ý kiến trên. 

5. lìài tho Đường nào dưới dày không nói vé tinh yêu quê hương? 

A. Tĩnh dạ tứ. c. Phong cấp thu phong sở phá ca. 

B. Vọng Lư Sơn bộc bố. D. Hồi hương ngẫu thư. 

11. Tự LUẬN 

Cáu 1: Có ý kiên, cho rằng : hai câu thơ đầu là sự kết hợp giưa tĩnh và động. Em 
có dồng ý với ý kiến đó không? Tại sao? 

Câu 2: Chí ra và nêu tác dụng của phép dối trong hai câu thơ cuối. 

Câu 3: Nhà nghiên cứu Hồ ứng Lân, đời Minh nhận xét: “Bài CdtỊì nghĩ trong 
đêm thanh tĩnh là bài ngũ ngôn tuyệt cú, mỗi câu năm chữ, thuộc vào loại thơ 
không cố ý làm cho tinh vi mà rít tinh vi”. Theo em,.hình ánh nào được coi là “tinh 
vi" nhất của bài thơ? Nvu cam nhan cùa em ve hình ánh dó. 

Câu 4: Viết một đoạn vàn ngắn nêu cảm nghĩ cùa em ve tình quê hương trong 
bài thơ. Từ đó, em hãy lí giải vì sao nhà thơ Đỗ Trung Quân lại viết: 

“Quê hương nếu ai không nhớ 
Sẽ không lớn nổi thành người ". 
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NGẪU NHIÊN-VIẾT NHÂN BUổl MỐI VE QUÊ 
(Hỏi hưong ngẫu thư) 


HẠ TRI CHƯƠNG 

Â.KIÊN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ • 

- Hạ Tri Chương (659-744) tên chữ Quý Chân, hiệu là Tứ Minh cuồng Iháclì, 
người Chiết Giang. 

- Đỗ tiến sĩ năm 695, sinh sổng, học tập và làm quan trên 50 năm ở kinh dô 
Trường An, rất dược vua Đường Huyền Tông vị nể. 

- Ông là ban vong niên của Lí Bạch, tính tình hào phóng, thích uống rượu Ong 
còn để lại 20 bài thơ trong đó hai bài IIổi hương ngẫu thự là nối tiếng nhat. 

- Thơ của Hạ Chi 'Chương trong sáng, bình‘dị, phóng khoang, biếu lộ mót t rái 
lim hồn hậu, dáng yêu. 

li. TÁC PHẨM 

1. Thê loại: thất ngôn tứ tuyệt. 

2. Nội đung CƯ bản 

a. Nội (lung khái quát 

Bài thơ thê hiện một cách chân tlìực mà sâu sác, hóm hỉnh mà ngậm ngùi t inh 
yêu quê hương thắm thiết của một người sống xa quẽ lâu ngày, trong khoanh khãe 
vừa mới dạt chan trơ về quê cu. 

b. Các khía cạnh chính 

Hoàn canh súng tấc: đến nám 744, tức lức 86 tuổi, Hạ Tri Chương mới vt (Ịiỉê, 
và sau chưa dầy một năm, nhà thơ da qua đời. 

Nhan dề: Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê. 

- Cần chủ ý ngẫu nhiên viết chứ không phái tình cảm bộc lộ một cách ngẫu nl.ièTi. 

- Ngẫu nhiên viết vì tác giả không chủ định làm thơ ngay lúc dặt chân lên natnh 
đất quê hương. Vậy mà tác gia lại viết, viết hay và xúc động! Điều dó chứng to tanh 
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cair qur hương luôn thường trực trong trái tim nhà thơ, nên chi cán một tình huống 
ngầu nhiên cũng có thể khơi dậy một tứ thơ hay' 

Tì( ngdu khổng những không làm giảm ý nghĩa tác phẩm mà còn nang ý nghía 
lèn gáp hội. 

' Ịaỉ câu thơ dồn: Tác giá sử dụng phép đối khá chinh, dối ca ý lán lời: 

'Thiểu li cu li gia, lão dại hổi 
Hương ảm vô củi, mấu mao tồi ” 

Đói giữa: thiếu tiếu! lão dại, li gia/ hổi, hương âm vô cản mân mao tồi. 

Câu I: Giong thơ có chút gì đó ngậm ngùi, tác giả kể về quầng đời xa quẽ của 
mình. Ống phải “li gia” từ thuở ấu thơ, sống'nơi đất khách quê người, giờ dây già 
•mới ch rực trớ lại quê hương. Sự trở về cùa ỏng là sự trở về với những gì gắn bó sâu 
nạng nhất, (lúng như Khuất Nguyên nói: “Hồ từ'tlui khâu, Quyện diêu quy cựu 
lam ” (Cáo chết tất quay đầu về núi,'Chim mỏi tất bay về rừng cũ). Sự trở về ấy chứa 
(lựng tình cám yêu quê hương tha thiết của nhà thơ. 

Câu 2: Phép dối được sử dụng’triệt dể, tác giả dã dùng hình ảnh nói về sự đổi 
thay ngoại hình “mấu mao tỏr (mái tóc bạc theo theo thời gian) để nhấn mạnh sự 
không dổi thay của mình “hương ảììì vỏ cải ” (giọng quê không đối). 

Chi tiết “hương âm vỏ cài " là một chi tiết rất giàu sức gợi. ở Trung Quốc cung 
như ở Việt Nam, mỗi một vùng quê đểu có giọng nói riêng của mình. Giọng quê là 
ban sác, là nguyên gốc của quê hương. Do đó. “giọng quẻ không doi" là một biếu 
hiện cảm dộng về tấm lòng sòn sắt, thuỷ chung gắn bó với VỚI ; quê hương của tác 
'ũả. Hơn nửa thế kí làm quan tại kinh đỏ Tràng An, Hạ Chi Trương da từng dứng 
ưvn dinh cao danh vọng, sống trong cảnh vàng son, vậy mà tình cổ hương vần canh 
cánh trong trái tim ông, "giọng quê ” trong ồng vần dậm dà như xưa. Điều đó thật 
dáng quý, đang trân trọng. 

Tom lại hai câu thơ đầu, giọng thơ bé ngoài cổ vỗ khấclì quan, binh thản nhung 
bèn trong là giọng diệu trầm lắng, ngẫm ngợi, tình cảm gắn bó với quê hương của 
tác giá được hé mở một cách thật kín dáo và sâu sắc. 

Hai cáu thơ cuối: 

Hai câu thơ cuối chuyển sang kể chuyện, tâm sự là chủ yếu. Giọng diệu kể có vẻ 
hóm hình, hồn nhiên nhưng bên trong giọng diệu ấy có pha chút dư VỊ ngâm ngùi, 

xốt xa. 

Co một tình huống ngẫu nhiên, bất ngờ xảy ra! Khi nhà thơ vừa đặt chân đến 
quo hương, trẻ con trong làng tò mò nhìn ông lão, cười hởi: “Khách từ đáu đến làng?'-'. 
Với những dứa trẻ con ấy, ỏng lão chính là người khách lạ ghé thăm que hương 
mình. Chúng tươi cười chào hỏi người khách ấy với tất cấ sự hồn nhiên, hiếu khách. 
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Nhưng với nhà thơ, đây lại là tình huống dở khóc dở cười. Ông cười bởi sự ngây 
thơ, hổn nhiên của trẻ nhỏ. Chúng đâu ngờ ông chính là người con của quê hương. 
Khi ông rời quê hương ra đi, có lẽ bố mẹ chúng cũng chưa ra đời! 

Và nỗi buồn của nhà thơ sâu lắm! Ta như thoáng gặp sự ngỡ ngàng, bâng 
khuâng và ngậm ngùi của Tố Hữu: 

“Nhiều đấy ư em, mây tuổi rồi 
Hai mươi 

. ư nhỉ í háng nam trôi ... ” 

Tháng năm trồi, những người bạn ai còn ai mất? Thời gian như bóng càu qua 
cửa sổ, giờ trở lại quê hương không còn ai nhận ra mình nữa. Mình thành khách lạ 
trên*chính quẻ. hương mình! Nỗi buồn trong cảm giác bị lãng quên thật thấm thìa và 
da diết. Nếu không yêu quê, không có những tình cảm nồng thắm dành cho quế 
hương thì có lẽ tác giả khổng thể có nỗi buồn đầy vơi như vậy. 

Bài thơ là nhiều cung bậc tình cảm dành cho quê hương, có niềm vui khôn xiết 
khi gặp lại quê hương, có ngậm ngùi, có buồn man mác, có cảm giấc bị lãng quên... 

Cách biểu cảm cùa túc giả: Biểu cảm gián tiếp thông qua kể và tả. 

Điểm giống và khác nhau của hai bài thơ 77//// dạ /ứ và Hồi hướng lỉgẫỉi thư : 

Giông nhau: 

- Cả hai bài thơ cùng viết về quẽ hựơng, cùng thể hiện tình yêu quê hương sâu nặng. 

- Cách biểu hiện tình cảm cỏ dọng, bộc lộ gián tiếp qua ngoại cảnh là chính. 

Khác nhau: 

- Bài thơ của Lí Bạch diền tả nỗi nhớ của kẻ đang ở xa quê trong một đem trăng 
sáng. Còn bài thơ của Hạ Tri Chương diễn tả tâm trạng của một người hổi hương, 
đang được ở trên mảnh đất quê hương mình. 

- Bài thơ 77//// dạ ỉínhuộc thể thơ ngũ ngôn. Bài thơ Hồi hương ngẫu thư thuộc 
thể thơ thất ngôn tứ tuyệt. 

3. Đặc sác nghệ thuật 

- Biểu cảm gián tiếp thông qua yếu tố tự sự và miêu tả. 

- Sử dụng thành công phép đối. 

- Tạo tình huống tự nhiên, giàu sức gợi. 

- Giọng điệu thơ đa dạng mà vẫn thống nhất. 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

“Viết về tình quẽ hương nhưng bài thơ lại có nhan đề là Ngẫu nhiên viết nhân 
buôi mới vẻ quê. ơ đây có hai sự lạ: Bao năm xa quê, tác già đã không viết bài thơ 
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nào, bây giờ lại viết khi mới về quê; mặt khác, viết không có chủ ý, ngẫu nhiên mà 
viét (ngẫu thư). I lai điều lạ lùng ấy tất có những uẩn khúc bên trong.” 

(Nhiều tác giả, Tư liệu Ngữ vân 7, NXB Giáo dục, 2003) 
“Khống hể có một chữ nào nói về tình cảm mà tĩnh cảm cứ hiện ra phập phổng 
náo nức, xốn xang, tủi mừng trên từng câu thơ. 

Phút ngẫu hứng của nhà thơ được dan xen bởi nhiều cảm xúc trái ngược: vừa vui 
vỉrcbuỏn, vìra mừng vừa tủi. Đó là cảm xúc rất chân thực của một người xa quê lâu 
năn nhưng vẫn nặng lòng với quê hương.” 


(Nguyễn Trọng Hoàn - về tác già tác phẩm Ngữ vân 7. 

NXB Giáo dục) 


TRỞ LẠI NHÀ XƯA 


Trở lụi lìlià xưa vữa chiêu xuống 
Tiếng 'chim xao xúc phía sau nhà 
Hai cây nhãn cũ nay còn một 
Cành dã khỏ gày vần nở hoa 
Trà lại nhà xưa. chưa thể nói 
Rưng rưng khới bếp lững lờ bay 
Mợ đã đi xa cha già yếu 
Chiêu ơi chiều! Tôi díĩ vé đây 


Tỏi dã về đáy! Nửa cuộc dời 
Dù còn nhận lại tháng năm trôi? 

Bọn nhỏ dứng nhìn như ngơ ngúc 
May, cuối hoàng hôn nhấp /ìhóa trời. 

(Mã Giang Lân) 

c LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái dứng đầu câu trả lời đúng nhất. 

/. Bài thơ “Tĩnh dạ tứ” và hài thơ “Hồi hương ngẫu thư 99 cùng tập trung thể 
hện tình cảm nào? 

A. Tinh cảm gán bó tha thiết với quê hương. 

R. Nỗi buồn xa xứ. 

c. Tinh cảm yêu mến thiên nhiên. 


p. Nồi nhớ người thân. 
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2. Bài tho “Hói hương ngẫu thư” sử dụng cách thẻ hiện tình cảm nào? 

A. Trực tiếp c. Vừa trực tiếp vừa gián tiếp. 

B. Gián tiếp. D. cả ba dấp án trên đều sai. 

3. Tác giả viết hài thơ trong hoãn cảnh nào? 

A. Đang ở xa quê c. Đang rời quê hương di xa 

B. Xa quê rất lâu, nay mới trở về D. Lại rời quê hương đi xa 

4. Bùi thơ được viết theo thê tho náo? 

A. Lục bát c. Thất ngôn bát cú 

' B. Ngũ ngôn tứ tuyệt D. Thất ngôn tứ tuyệt 

5. Thủ pháp nghe thuật nào được sứ dụng rất hiệu quả trong hai cáu thơ đầu? 

A. So sánh. c. Đối. 

B. Điệp ngừ. D. Ân dụ. 

6. Nhùng cặp tù sau: “li -hói; thiêu - lão; tiểu - dại ” lù những cặp từ: 

à: Đồng nghĩa. B. Đồng âm. ' c. Trái nghĩa. 

7. Yếu tổ “ngấu" trong từ nào sau dây không cùng nghĩa với các từ còn lai? 

A. Ngẫu nlìicn. B Biền ngẫu. c. Ngáu hứng. 

II. Tự LUẬN 

Câu I: Tác giả viết Hỏi hương ngẫu thu' (Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới vé quê) 
nhưng tình cám dành cho quê hương cổ ngầu nhiên xuất hiện khi người mới dạt 
chan tên mảnh dát quê hương không? 

Cảu 2: Sa ú bao năm tháng xa quê, cổ gì thay đổi và có gì không thay dối ơ 
người trở về?> V nghĩa của những diếu do? 

Câu 3: Tinh huống khi tấc.giả vừa vé dến quẽ hương diễn ra như thế nào? Ncu 
cảm nhận của em vổ giọng diệu thơ và nỗi niềm của tác giả. 

Câu 4: Cảm xúc và nỗi niềm của hai nhà thơ trong bài Hổi hương ngủn tlìư và 
bài thơ Trà lại nhà xưa (Trong mục B. Kiến thức mờ rộng, nâng cao) có điếm nào 
gặp gỡ? ' 

Câu 5: Bài Tĩnh dạ tứ và bài Hổi hương ngủn thư có gì giống và khác nhau vể 
sắc thái tình cam và cách thế hiện? 
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BÀI CA NHÀ TRANH Bị GIÓ THU PHÁ 

(Mao ốc phong thu vị sở phá ca) 

ĐỖ PHỦ 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

- Đỗ Phu (712- 770), tự là Tử MT, hiệu Thiếu Lãng, quê ở huyện Củng, tính Hà 
Nam, Trung Quốc. Ông xuất thân trong một gia đình quan lại, có truyền thống văn 
hoá, bản thân ông íà người bộc lộ tài năng thơ ca từ rất sớm (7 tuổi đã biết làm thơ) 
nhưng thi cử lận đận. 

- Ông từng giữ một chức quan nhò song không được tín nhiệm, lại gặp loạn 
An Lộc Sơn nên ông từ quan về quê. Ông là nhà thơ hiện thực yêu nước nổi tiếng 
Đời Đường, ông được mệnh danh là ‘Thi Thánh”. 

II. TÁC PHẨM 

1. Thê loại 

- Bài thơ viết theo thể cổ thể. Đây là thể thơ được viết tự do hơn các thể thơ Đường 
khác. 

- Bài thơ sử dụng kết hợp nhiều phương thức biểu dạt: miêu tả, tự sự, biểu cảm. 

2. Nòi dung CƯ ban 

a. A lột diiíìẶỊ khái quát 

Nhà thơ đã thể hiện một cách sinh dộng nổi khổ của bản thân do càn nhà bị gió 
thư phấ nát. Điều dáng quý là vượt lên trên nỏrbất hạnh cá nhân, nhà thơ dã bộc lộ 
khát vọng cao cá -- ước sao có dược ngôi nhà vững chắc ngàn vạn gian để che chở 
cho tất cá niọi người nghèo trong thiên hạ. 

b. Các klìía canh chính . 

- Hoàn canh ra dời: Năm 755, loạn An Lộc Sơn - Sử Tư Minh nổ ra và kéo dài 
đến năm 763. Thời gian này Đỗ Phủ không được vua tin dùng nên ông xin từ chức 
đưa gia đình đi lánh nạn ỏ Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Một năm sau, nhờ 
bạn bè giúp dỡ ông cất được một ngôi nhà tranh bên cạnh khe Thán Hoa, thuộc phía 
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Tây Thành Đỏ. Ngôi nhà tuềnh toàng ấy ông ờ chưa được bao lâu thì bị gió thổi tốc 
mái. Đêm xuống, mưa khống ngừng rơi khiến cái lạnh thấu vào da thịt. Nỗi nhọc 
nhằn, cơ cực của bán thân, cùng với cảnh loạn li, tang thương của đất nưức gieo đau 
khổ cho bao kiếp người đã khiến ông viết nên tác phấm này. Dọ đó, có thể nói rằng: 
Bài thơ là chuyện thật cùa chính cuộc đời nhà thơ. 

- Bố cục: Bài thp' có thể chia bốn phần. 

+ Phần I: (Từ câu 1 đến câu 5): Miêu tả cảnh nhà bị gió thu thối tốc mái. 

+ Phần II: (Từ câu 6 đến càu 10): Kể chuyện lũ trẻ cậy ,sức cướp tranh và nỗi âm 
ức của nhà thơ. 

*+ Phần III: (Từ câu 11 đến câu 18): Nỗi khổ trong đẽm nhà bị tốc mái. 

+ Phần IV: (Từ câu 19,đến câu 23): Ước mơ cao cả của nhà thơ. 

Năm câu thơ đầu tiêm tác giả đã miêu tả rõ cảnh gió thu Ịàm tốc mái nhà: 
‘Tháng tám, thu cao gió thét già , 

Cuộn mất ha lớp tranh nhà ta < 

Tranh hay sang sông rải khắp hờ 
Mánli cao treo tót ngọn rừng xa 
Mánh thấp quay lộn vào mương sa. ” 

Cả nãm câu thơ được gieo vần bằng ở cuối câu như vẽ ra âm thanh và cảnh 
tượng của từng trận giồ thu cuộn lên ầm ầm, giận dữ, bốc sạch mái nhà tranh. Ở 
đoạn thơ này, tuy tác giả sử dụng phương thức biển đạt miêu tả là chính, song, ẩn 
sau cảnh tượng được miêu tả ta vẫn như thấy được nỗi lo ngại đến xót xa của chình 
nhà thơ lo cho ngôi nhà của mình, lo cho CUỘC sống của gia đình mình, lo cho thế sự. 

Đến đoạn thơ thứ hai, tác giả sử dụng phương thức biểu đạt tự sự để kể chuyện 
lũ trẻ í hồn Nam cậy sức cướp tranh và nhà thơ vì già yếu nên nhìn cảnh ấy đành bất lực. 
"Lũ trẻ thôn Nam khinh ỉa già không sức 
Nở nhè trước mặt xô cướp giật 
Cắp tranh di tuốt vào luỹ tre 
Môi khố ruộng cháy gào chẳng đước, 

Quay về, chốtềg gậy lòng ấm ức”'* * . , 

Có thế nói, đoạn thơ thứ hai là sự phát triển và bổ sung cho đoạn trước. Năm Câu 
thơ tìày bổ sung cho tình trạng khốn cùng của nhà thơ, gió thu ầm ầm bốc tung mái 
nhà, đã khiến nhà thơ xót xa, nhimg có lẽ ông xót xa hơn cho những đứa trẻ cướp 
tranh kia - cuộc sống khốn cùng, nghèo khó đã đẩy những đứa trẻ trong trắng, ngây 
thơ trở thành những kẻ “cướp tranh” nhản târm ngạo ngược, khinh rê người già yếu. 
Do đó, tuy nhà thơ có “ấm ức” vì bị cướp tranh nhưng có lẽ ông xót xa nhiều hơn 


146 



cho những đứa trẻ sống cảnh sống khốn cùng. Như vậy, rigaỵ từ đoạn thơ thứ hai, 
tác gia đã bộc lộ tấm lòng nhân đạo, vị tha cao cả của minh, ông lo ngại cho cuộc 
sống gia đinh mình khi nhà bị tốc mái thì ít mà xót xa cho cuộc sống khốn cùng 
cua những đứa trẻ cướp tranh thì nhiều. 

Đoạn thơHhứ ba là một bước tăng cấp về nỗi khổ của nhà thơ. Đoạn thơ này tác 
gfả vừa tả, vừa kể, vừa biểu cảm. Ông tả cảnh nhà trong đêm bị tốc mái, ông kể về 
những đêm không ngủ. Tinh cảnh của toàn bộ gia đình hiện lên qua những câu thơ: 

"Mền vải láu năm nằm tựa sắt, 

Con nằm xâu nết cìọp lót nát 

Đầu giường nhà dột chẳng chữa đáu " 

Và tình cảnh của nhà thở: "Từ trái cơn loạn ít ngủ nghe' 

Hao trùm lên toàn bộ đoạn thơ là nỗi xót xa, cay đắng của nhà thơ trong đêm 
khắc nghiệt ấy. Nhà thơ không chí vẽ rà cảnh ngộ của gia đình minh khi chịu cảnh 
loạn lạc mà cảnh ấy còn chính là hiện thực của thời cuộc lúc bấy giờ. Cuộc sống 
của gia dinh nhà thơ cũng chính là cuộc sống của bao người dân nghèo khổ khi rơi 
váo cảnh loạn lạc. Câu hỏi tu từ “ Đêm dùi ướt út sao cho tróĩT' vừa như là lời giãi 
bảy tâm sự cùa chính nhà thơ, vừa là nổi xót xa, ngao ngán cho tình cảnh đất nước 
của ồng. 

Đoạn thơ kết được ớoi là điểm sáng của toàn bộ bài thơ, không còn là lời thở 
than, giãi bày tinh cảnh mà là những câu thơ ẩn chứa khát vọng lớn lao, đẹp đẽ của 
nhà thơ: 

“Ước được nhà rộng muốn ngàn gian 
Che khắp kẻ sĩ nghèo đêu hân hoan ” 

Ông đã quên đi nỗi bất hạnh của gia đình minh, quên đi những khổ ải cùa bản 
thân mình mà ước mơ về một mái nhà chung cho muốn ngàn người troĩig thiên hạ. 
Khổ. thơ cuối bộc lộ rõ nhất tấm lòng vị tha, nhân dạo cùa một nhà thơ hiện thực. 
Ước mơ ấy của ông tuy mang màu sắc Ịãng mạn, ảo tưởng song rất chân thực, bởi 
ước mơ ấy bắt nguồn từ hiện thực cuộc sống, từ bản chất nhân hậu, vị tha, từ mong 
muốn nhân dân được ấm no, hạnh phúc của chính nhà thơ. 

Như vậy, ở trong bài thơ này, nhà thơ không chỉ miêu tả nỗi thống khổ.của bản 
thân mình, mà sâu xa hơn là thông qua nổi khổ của bản thân, nhà thơ đã nói lên 
được nỗi khổ của những người nghèo trong thời buổi loạn lạc lúc bấy giờ. Việc kết 
hợp ba phương thức biểu đạt: miêu-tả, tự sự, biểu cảm giúp tác giả không chỉ cho ta 
thấy được “cảnh” mà còn cho ta thấy được “ỉình”- dó là tình người, là tấm lòng bao 
dung, rộng mở hết mọi cảnh khốn cùng cùắ nhà thơ. I 
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3. Đặc SÁC nghệ thuật 

- Tác giá dã sử dụng bút pháp hiện thực trang miêu tả giúp người dọc có thíy 
dược phần nào tình hình xà hội Trung Quốc lúc bấy giờ. 

Việc sử dụng thê thơ cổ thế với quy định khá tự do, không bị gò bó bài niên 
ạt giúp lác giả có thể sứ dụng các câu văn dài, hgắn xen kẽ thế hiện dược rỏ nít 
tâm trạng của tác giả . 

Tác giá đã sử dụng kết hợp các phương thức'biếu dạt, miêu tả, tư sự, biểu can 
một cách nhuần nhuyễn. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* "Thơ ca Đỗ Phủ kế thừa và phát triển truyền thống hiện thực của Văn hìc 
Trlmg Quốc từ Kinh thi trở đi, nên đã đạt được những thành tựu chưa từng tháy. 
Thơ ông chan chứa không khí cuộc sống; hiện thực mãnh liệt, ngòi bút của ô\g 
khách qiign thận trọng. Khi tự sự tả cảnh, không những ông đã phản ánh một cá-.Ji 
trung thực tình hình xã hội, không khí lịch sử đương thời, thậm chí ông còn đưa ĩả 
nãm tháng vào thơ để tãng thêm tính chất hiện thực. Không có gì lạ khi người xra 
vồ cùng ca ngợi thái độ sáng tác phản ánh cuộc sống một cách chính xác đó cia 
ông: "Dùng hết bút lực, như Thái Sử Công (Tư MãThiên) chép truyện ”. 

(Nhiều tác giả, Lịch sử Vân học Trung Quốc , Tậ[ I, 

Nhà xuất bán Giáo (lục, ] 997) 

* "Trong bài thơ này, Đồ Phủ đã miếu tả nỗi thống khổ của bản than, song khi 
đọc xong phần .cuối của bài thơ, chúng ta liền biết ràng nhà thơ khổng chí miêutả 
nỗi thống khổ của bản thân một cách cô lập đơn thuần, mà thông qua miêu tả ạr 
thống khổ của bản thân để biểu hiện sự thống khổ của tất cả "kẻ sĩ nghèo troig 
thiên hạ" để biểu hiện thám họa của xã hội, của thời dại... Nhà thơ không chi víu; 
bất hạnh của chính mình mà than thở, mà mất ngu, mà gào to, thét lớn! Trong đtm 
thu bị mưa vùi gió dập một cách tàn nhẫn, điều quay cuồng trong đầu óc nhà tiơ 
không chí là chuyện "riêng lều ta nát" mà còn là tình cảnh mọi ngôi nhà tranh Cia 
"kẻ sĩ nghèọ trong thiên hạ đều rách nát”... 

(HoắcTùng Lâm - Nguyễn Khắc Phi dịch, Tư liệu Văn học 9, Tập I 

Nhà xuất bản Giáo dục, 20(2) 

* "Đỗ Phủ là một nhà thơ hiện thực vĩ đại. ông đã phanh phui những mặt xấu xa 
của xã hội đương thời. Tuy nhiên trong nhiều hài thơ hiện thực rất nổi tiếng, ỏig 
cũng thô lộ những ước mơ cao cả mà ngày nay nhân loại và nhân dân trên đất ntớc 
ồng cũng mới làm cho nó trở thành một phần hiện thực. Chính bởi vậy, có ngvời 
cho rằng Đỗ Phủ không chỉ là nhà thơ của thời đại mà còn là một nhà tiên tri.” 
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c. LUYỆN TẬP 

1. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trá lời đúng nhất. 

/. Bùi tha được viết theo thè thơ nào? 

A. Cổ thể. c. Thất ngổn bát cú. 

B. Ngũ ngôn. D. Lục bát. 

2. Bui thơ “Bùi ca nhà tranh bị gió thu phá” viết vê điêu gì? 

A. Tinh cảnh thực của gia dinh nhà thơ. 

B. Tinh canh'gia đình người bạn nhà thơ’ 

c. Tinh canh cùa người nông dân. 

D. Tinlì cảnh cúa người nghèo trong thiên hạ. 

3. Bài thơ cho ta tháy vẻ đẹp nào của tâm hồn Đỏ Phụ? 

A. Giàu lòng vị tha, nhâíỊ đạo, cao thượng. ■ c. Giàu lòng yêu nước. 

B. Rất yêu thiên nhiên. D. Thương gia đình mình. 

4. Qua bui thơ, theo em nồi khỏ lớn nhất của nhả thơ là gi? 

A. Nhà nghèo. c. Nhà nghèo, tuổi già, phải'sống cành loạn li. 

B. Phải sống cảnh loạn li. D. Bệnh tật, đói khổ. 

5. Trong bài tho , tác giả đã sử dụng kết hợp những phương thức biểu đạt nào? 

A. Miêu tả. c. Biểu cảm. 

B. Tự sự. D. Cả ba đáp án trên. 

. II.TỰLUẬN 

Cèỉt ỉ: Cái. nghèo của Đỗ Phủ được thể hiện như thế nào trong bài thơ trên? Qua dó, 
bức tranh hiện Lhực vẻ đời sống của nhân dân Trung Quốc được phạn ánh như thế nào? 

Cịiỉ-i ? ' Từ cánh nghèo, Đỗ Phu đã có ước mơ và khát vọng gì? Em có cảm nghĩ 
nhu thế nào về mơ ước dó? 

Cèu 3: Bô cực của bài thơ có gi dặc biệt? Hãy nêu những nét dặc sác về nghệ 
thuật cửa bài thơ. 

Cảu 4: Dung tối đa hai câu văn để nêu lên ý chính của đoạn văn sau: 

“Đổ Phu là một nhà thơ hiện thực vĩ đại. Ông đã phanh phui những mặt xấu xa 
của xã hội dương thời. Tuy nhiên, trong nhiều hài thơ hiện thực rất nổi tiếng, ỏng 
cùng tho lò những ước mơ cao cả mù ngày nay nhân loại và nhân dàn trên đất nước 
ông cũng mái lùm cho nó trở thành một-phần hiện thực. Chính bài vậy, cỏ người 
cho rằng oổ Phủ không chí là nhà thơ của thời dại mạ còn lủ một tịlỉà tiên tri. ” 
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VĂN BẢN TUỲ BÚT 

ĩ 


BẢNG THỐNG KÊ CÁC VAN BẢN TUỲ BÓT 


ẹTT 

Tên văn 

bản 

Nội dung chính 

Đãc sắc nghệ thuật 

1 

Một thứ 

quà của 
lúa non: 
Cấm 

Vãn bản đã ca ngợi nét 
văn hoá đặc sắc của dân 
tộc qua một thứ sản vật 
giản dị, dân dã: cốm Hà 
Nội. 

/ 

' /' 

1 

) 

- Sử dụng nhiều tính từ và từ láy 
đặc sắc, ngôn ngữ giàu sức gợi hình, 
gợi cảm. 

- Sử dụng các hình ảnh so sánh, liến 
tưởng rất đặc sắc, độc đáo. 

- Sử dụng kết hợp các phương thức 
biếu đạt: miêu tả, tự sự, biếu cám một 
cách nhuần nhuyễn. 

2 

- *v 

Sài Gòn 
tôi yêu 

í _ 

Văn bản thể hĩện tình yêu 
sâu đậrrí cùa tác giả đối 
với thiên nhiên, khí hậu 
và con người Sài Gòn. Qua 
đó ta thấy dược sự am hiểu 
tường tận và sự cảm nhận 
tinh tế của tác giả về mảnh 
đất Sài Gòn. 

- Bố cục hợp lí, phì( hợp với mạch 
‘cảm xúc của tác giả. . 

- Sử dụng các từ ngữ mang màu sắc 
địa phương đúng lúc, dúng chõ'góp 
phần làm nổi bật những đặc điểm độc 
đáo của Sài Ọòn. 

- Sử dụng một số phép nghệ thuật đặc 

sác như phép nhân hoá, ẩn dụ, SG 
sánh, diệp ngữ... „ 

3 

Mùa xuân 
aiq/ỏi 

Vãn bản đã thể hiện nỗi 
nhớ thương da diết của nhà 
văn Vũ Bằng qua việc tái 
hiện cảnh sắc, thiên nhiên, 
không khí mùa xuân đẳy 
màu sắc, hương vị của Hà 
Nội và miền Bác. Đồng 
thời, văn bản còn thể hiện 
khát vọng thống nhất đất 
nước của tác giả. 

- Sử dụng nhiều hình ảnh so sánh đặc 
sắc, sự liên tưởng phong phiì, độc đáo. 

- Sự quan sát, cảm nhặn tinh tế. • ' 

- Kết hợp nhụần nhuyễn giữa miêu tả 
với biểu cảm. 

- Giọng văn vừa sồi nổi, vừa tha thiết 
tạo sức truyền cảm mạnh mẽ . Lời văn 
giàu hình ậnh, nhịp điệu và giàu sức 
biểu cảm. ■ 

- Sử dụng các biện phấp nghệ thuật 
đặc sắc: phép so sánh, điệp ngữ, liệt kê... 
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MỘT THỨ QUÀ CỦA LÚA NON: CỐM 

THẠCH LAM 

A.KIÊN THỨC Cơ BẢN * 

I. TÁC GIẢ 

- Thạch Lam (13,10 - 1942), tên khai sinh là Nguyện Tường Vinh, sau đổi ìk 
Nguyên Tường Lận, ÌMgoài bút danh Thạch Lam, ông còn có bút danh Việt Sinh. 
Ông sinh tại Hà Nội trong một giằ đính côitg chức gốc quan lại, là em ruột hai cây 
bút chù chốt của nhóm Tự Lực văn đoàn: Nhất Linh, Hoàng Đạo, 

- Thạch Lam là cây bút có biệt tài về truyện ngắn. Văn ông trong sáng, giản dị 
mà sâu sắc, thâm trầm. Tác phẩm của ông đậm đà màu sắc hiện thực, miêu tà chân • 
thực cuộc sống khổ nhục của những người bình dân, khơi gợi lòng bất bình với xã 
hội thực dân phong kiến. Sặng tác của Thạch Lam thường hướng vào thế giới bén 
trong của cái “tỏi^với sự phận tích cảm giác rất tinh tế. 

- Các tác phẩm chính: @ 

+ Nắng trong vườn: tập truyện ngắn 1937. 

+ Hà Nội bặm sán phổ phườtìg’. bút kí 1943. 

II. TÁC PHẨM 

l.Thểlọại 

- Thể loại tuỳ hút: 

+ Tuỳ bút là một thể loại văn xuôi thuộc loại kí (bút kí) thường ghi chép những 
hình ảnh, nhưng sự việc, những câu chuyện, có thật mà mình quan sạt chứng kiến. 

+ Tu ỳ bút chú trọng đến việc bộc lộ cảm xúc, nhận xét, đánh giá cúa mình vé 
con người và đời sống hiện tại. yi thế, tuy bút thường mang dậm chất chủ quan, 
chất trữ tình, nó giống như những bài thơ bằng vâii xuôi. 

4- Câu trúc của tuỳ biìt không bị ràng buộc bơi một cốt truyện cụ thể song nội dung 
của nó ván được triển khai theo một cảm hứng chủ đạo, một tư tưởng chủ đề nhất định. 

+ Lời vãn tuỳ bút mang những xúc cảm, tự do, giàu hình ảnh. 

- Bài tuỳ bút Một thứ quà của lúa nạn: Cốm đã thề hiện dược những nét đặc sắc 
của thể tuỳ bút và tài năng của hhà văn Thạch Lam với chất trữ tình nhẹ nhàng, 
-trong sáng, cảm giác tinh tế và những suy nghĩ sâu sắc, lời văn giàu hình ảnh, nhịp điệu. 
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2. Nộỉ dung cơ bản 

a. Nội dung khái quát: 

Vãn bản Một thứ quà của lúa non: cốm viết về một thứ quà dân dã. giản dị, 
mộc mạc nhưng giàu giá trị văn hoá cùa dân tộc. 5 

b. Các klìía cạnh chính 

- Vãn bản rút từ tập tuỳ bút Hà Nội bám sáu phô'phường. 

- Tập tuỳ bút Hà Nội băm sáu phố phường là tập tuỳ bút mà trong đó tác gtả 
Thạch Lam không chỉ làm sống lại những nếp sinh hoạt, những thứ quà hay một số 
đường phố, cửa hiệu cùa Hà Nội mà còn thể hiện mĩ cảm và quan niệm của ông về 
vấn hoá dân tộc. Qua tập tuỳ bút này, ta còn thấy một tình yêu sâu sắc' cua Thạch 
Lam dành cho Hà Nội. 

- Bố cục: chia ba đoạn 

+ Đoạn 1: (từ đầu... " chiếc thuyền rồng”)\ Giới thiệu về cốm và sự hình thành cốm. 

+ Đoạn 2: (tiếp... "kín đáo và nhã nhặn”): Ca ngợi giá trị của cốm. 

+ Đoạn 3: (phần còn lại): Bàn về cách thưởng thức cốm. 

Cốm là sản vật được tạo nên bởi những hạt lúa nếp non, sản vạt dộc dấo cúa 
ruộng đồng những miền quê Việt Nam, nhưng không đâu làm ra dược loại côm 
thơm, dẻo, ngọt,, ngon bằng làng Vòng (trước kia là ngoại thành, nay thuộc Cầu 
Giấy, nội thành Thủ đô Hà Nội). Bài tùy bút này viết về cốm Vòng - Hà Nội. 

Mở đầu văn bản là sự cảm nhận về cốm từ hương thơm cùa lúa non của tác già-, 
từ đó nhà vãn nêu lên sự hình thành của cốm Vòng - một thứ quà tinh tuý của thiện 
nhiên, hoà quyện bàn tay khéo léo của người dân làng Vòng. 0 đoạn văn này, tác 
giả dã vận dụng những cảm giác, đạc biệt là khứu giác để cảm nhận hương vị của 
cốm. Ngoài ra, nhà văn còn sử dụng ngòi bút miêu tả kết hợp cảm xúc và suy ngẫm 
rất tinh tế. Lời văn giản dị mà tính tế, giàu chất thơ. Com làng Vòng được thể hiện 
dưới ngòi bút của Thạch Lam thật giản dị, mộc mạc song đầy ý nghĩa. 

Đoạn thứ hai tác giả lại đề cập đến giá trị cùa cốm, cách làm cốm, song cao hơn 
cả chính là giá trị văn hoá của thức quà dân dã, quen thuộc này. ớ doạn này, tác giả 
đã coi trọng cách làm ra cốm bởi không phải bất cứ lúc nào cũng có thể gặt lúa về 
làm cốm, cũng không phải bất cứ ai cũng có thể làm cốm mà làm cốm là một nghê, 
ệ, một sự bí mật trân trọng vả khe khắc. Nhắc đến cốm Vòng, tác giá không quên 
nhắc đến những cô gái làng Vòng - một hình ảnh quen thuộc với người dân I là Nội xưa. 
Những cô gái dịu dàng “xinh xinh” và vô cùng duyên dáng hiện lên thật đẹp dưới 
ngòi bút của Thạch Lam. Với tấm lòng trân trọng, nhà văn đã khái quát lôn giá trị dặc sắc 
chứa đựng trong thức quà bình dị khiêm nhường kia. Cốm gắn liền với tục lệ sêu 
tết. Đó cũng chính là nét đẹp trong đời sống tinh thần của người Việt Nam chủng 
ta, là “nét son” trohg những vẻ dẹp của những giá trị văn hoá cổ truyền của dân tộc. 
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Với những giá trị đã nêu, tác giả bàn về cách thương thức cốm. Theo tác giá, 
tl'. tròng thức cốm là thưởng thức những giá trị kết tinh ở dó. Vì vậy, phải nâng niu, 
phái trân trọng nó, nhà văn còn khẳng định: ,€ Côm không phải thức quà của người 
(11 \ội, ân cốm phai ăn từng chút ít, thong thả và ngầm lìghĩ". Nhà văn đã rất tinh 
t(, ti mí trong việc giới thiệu một cách ăn lịch sự, thanh nhã. Qua đó, tác giả cũng 
bộc lộ một cách nhìn trân trọng và một thái độ vằn hoá trong việc thưởng thức cốm. 
Ẩn cốm đã trở thành một nghệ thuật trọng văn hoá ấm thực mang nét riêng độc đáo 
c.ia dân tộc Việt Nam. r 

Viết về cốm, ngoài Thạch Lam còn có Nguyền Tuân và Vũ Bằng. Nhưng “Một 
tì ử quà của lúa non ': Cốm của Thạch Lam vần tạo dược nét riêng về một thức quà 
g ân dị, mộc mạc nhưng giàu giá trị vãn hoá. Thức quà bình dị ấy trò nên tinh khiết, 
thanh cao hơi) dưới ngòi bút tinh tế, giàu chất thơ của Thạch Lam. 

3. Đặc sác nghệ thuật 

- Tác giả sử dụng nhiều tính từ, từ láy, ngôn ngữ giàu sức gợi híình, gợi cảm. 

- Sử dụng các so sánh, liên tưởng rất khéo léo, độc đáo. 

- sử dụng kết hợp các phương thức biểu đạt miêu tả. tự sự, biểu cảm song 

piưưng thức biếu cảm là chủ yếu, làm cho tác phẩm nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, 
n ang đậm dấu ấn cá nhân của tác giả.. ' / 

E. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* “Lời văn Thạch Lam nhiều hình ảnh, nhiều tìm tòi, có một cách diệu thanh 
thin, bình dị và sâu sác. Dưới cái hình thức không những thoát ra khỏi khuôn sáo 
ci của cách hành văn đương thời mà lại có rất nhiều đức tính sáng tạo ấy. ván 
Thạch Lam dọng nhiều suy nghiệm, nó là cái kết tinh của một tâm hổn nhạy cảm 
Vì từng trải về sự dời. Thạch Lam có những nhận xét tinh tế về cuộc sống hàng 
ngày... Ngày nay, đọc lại Thạch Lam vẫn thấy đầy dử cái dư vị và cái nhã thú của 
mững tác phẩm có cốt cách và phẩm chất văn học”. 

(Nguyễn Tuân - Tuyển tập Nguyễn Tuân , tập II, 
Nhà xuất bấn Văn học, 1982) 

* "Hủ Nội hàm mươi sáu phổ phường" là một tạp bút kí phong phú tư liệu và. 
tàn đáy cảm xúc với một vãn phong lịch lãm và tinh tế. Cảnh sắc Hà Nội hiện lên 
snh động, gần gũi, những món ăn-Hà Nội qua ngòi bút Thạch Lam trờ nên đầy 
nàu sắc, mùi vị, cảm giác. Có những đoạn văn đạt đến vẻ dẹp trong sáng, mẫu 
nực. Có thế nói,, ờ tác phẩm này, tâm hồn và tài nàng văn chương của Thạch Lam 
<& hoà hợp đẹp đẽ với sự thanh tao và luôn đứng ở vị trí một trong những tác phẩm 
cẠc sắc nhất về Hà Nội”. 

(Vũ Tuấn Anh, Thạch Lam- vê tác giá và tác phẩm, Nxb Giáo dục) 
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* "Chi qua một thứ quạ giản dị, quen thuộc, Thạch Lam đã gợi ra được cả hương 
vị, cả linh hồn cùa quề hương làng mạc Việt Nam, cả vẻ đẹp cùa tâm hổn và leíi 
sống của con người Việt Nam. Điều đó khiến cho văn Thạch Lam ở đây thấm dượm 
một: chất thq, nhiều câu văn xuôi mà giống như thơ.” 

(Nguyền Hoành. Khung, Tư liệu Văn học , Nxb Giáo dục, 2001) 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu cậu trả lời đúng nhắt. 

1. Văn bdn “Mộtìthứ quà của lúa_ non: Cốm ” được viết theo thẻ loại nào? 

A. Tuỳbút. B. Truyện ngắn. 

c. Thơ. D. Tiểu thuyết. 

2. Văn bản “Một thứ quà của lúa non: Cốm” viết về đặc sản của địa phương nậo? 

A. Bắc Ninh. €. Thanh Ho4 

B. Hải Dương. D. Hà Nội. V 

3. Vãn bản sử dụng phương thức biểu đạt nào là chính? 

A. Miêu tả. ỷ c. Biểu cảm. 

B. Tự sự. D. Nghị luận. 

4. Cách giới thiệu vé cốm của Thạch Lam có gì đặc sắc? 

A. Tự nhiên. c. Tự nhiên, khéo léo, gợi câm. 

B. Khéo léo. D.Chân thực. 

5. Theo em, giá trị của cốm thể hiện như thế nào trong văn bản ? 

A. Là thức dâng mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng què. 

B. Là một trong hai lề vật dùng trong sêu tết, cưới hòi. 
c. Là sàn vật truyền thống của dân lộc. 

D.Cả ba đáp án trên. 

II. Tự LUẬN 

Câu I: Theo em, việc dùng cốm làm dồ sêu tết, cưới hỏi có ý riglũa sâu sác như 
thế nào? '•! 

Cáu 2: Qua văn bàn, em có nhận xét gì-.yề vẻ đẹp tâm hồn của tác giả? 

Câu 3: Hãy viết một đoạn văn nêu cảm nhận của em về một thức quà tuổi thơ. 
Câu 4: Viết bài văn biểu cảm về một sản vật khác mà em biết. 

Câu 5: Văn bản Một thứ quà của lúa non: Cốm là một văn bản tuỳ bút rất giàu 
chất thơ. Đọc vàn bản, em thích nhất đoạn vần nào? Vì sao? 
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SÀI GÒN TỒI YÊU 


MINH HƯƠNG 

A.KIẼN THỨC Cơ BẢN 

1. Thể loại: Kí 7 Tùy bút. 

2. Nội dung cơ bản 

V 

u. Tội dung khái quát 

Sài Gòn là thành phố trẻ trung, năng động, hấp dẫn về thiên nhiên và khí hậu. 
Mgưởi Sài Gòn có phong cách cởi mở, bộc trực, chân tình và trọng đạo nghĩa. Bài 
vãn đã th'ể hiện tình cảm sâu đậm cùa tác giả với Sài Gòn qua sự gán bó lâu bền, am 
hiểu tuờmg tận và cảm nhận tinh tế. 

b. Các khía cạnh chính 

- Boà.n cảnh sáng tác: Văn bảq dược viết vào tháng 12-1990 sau được in vào 
trong t.Ịp Nhơ Sài Gòn, một tập vãn thơ nhân dịp kỉ niệm 300 năm Sài Gòn. 

Nìững ấn tượng chung về Sùi Gòn 

Thành phô 300 nảm vẫn trẻ: Để làm nổi bật sự trẻ trung cúa Sài Gòn, tác giả đã 
sử dụng rrất nhiêu phép so sánh mới lạ và hấp dẫn. So sánh giữa một phạm trù vồ 
hạn vàniiôt phạm trù hữu hạn: “Sài Gòn dương trẻ. Tôi thì dương già”. So sánh với 
sự hình tihành và phát triển của đất nước: ‘Ba trâm năm so với ngàn năm tuổi của 
Đát ỉíiớc thì cái dô thị này cồh xuân chán. ” Và có lẽ đây là so sánh bất ngờ và thú 
vị nhất, SÍO sánh sứe trẻ của dô thị Sài Gòn với sức sống dạt dào của một cây tơ: è, Sài 
Gòn cế tìrẻ hoài như một cây tơ dương độ nõn nà, trên đà thay da đổi thị../'. Qua 
đó, ta ĩháíy tình cảm tác giả dành cho Sài Gón thật nồng nhiệt. 

Thời tiết nhiệt đới thất thường và nhịp sống sôi dộng: 

Thời tiết, khí hậu ở Sài Gòn là thời tiết khí hậu nhiệt đới, nắng lắm mưa nhiều: 
nắng yýnn ngọt ngào; nhiều mưa bất chợt: những cây mưa ; nhiều gió buổi chiều: 
chiểu ộtng gió nhớ Ị Tì ương ; khí hậu hay trái chứng: trời đang ui ui buồn bã bổng 
trong ÚP như tịiuỷ tinh. 

Nhp sống nhanh, khấn trương, sôi động: Phố phường náo động, dập dìu xe cộ; 
tinh siơnig tĩnh lặng, không khí mát dịu, trong lằnh... 

Nhi v/ăn đă diễn đạt bằng những câu văn rất giàu chất thơ, hình ảnh gợi nên thật 
đẹp đê, tihấm đẫm cầm xúc. Điệp từ “tôi yêu” cứ láy đi láy lại nồng nàn, tha thiết., 
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Tác giả còn đưa câu ca dao vào cuối đoạn vừa tạo rà một cách điền đạt mới duyên 
cỉáng vừa nhấn mạnh tình yêu chán thành nống nhiệt của tác giả với Sài Gòn. 

Đặc điểm cư dán và phong cách người Sài Gòn 

Đạc điểm cư dân: 

Ớ đây toàn là người Sài Gòn mặc dù không ít người gốc Bắc, Trung, Nam... bởi 
Sài Gòn là nơi hội tụ bốn phương, không phàn biệt nguqn gốc. Người dân Sài Gòn 
cởi mờ, dễ dàng mến khách, hoà hợp với mọi người. “Sài Gòn hao giờ cũng dang 
hai cánh tay mở rộng mà đón nhiêu người từ trùm nẻo đất nước kéo đến. V 

Phong cách lìgười Sài Gòn: 

- Ản nói tự nhiên, dể dãi. • 

- ít dàn dựng, tính toán. 

- Chân thành, bộc trực. 

—> Đó là phong cách sống cởi mở, trung thực, ngay thẳng, tốt bụng. 

Phong cách các cô.gái,Sài Gòn có những nét đẹp riêng: 

- Nét đẹp trang phục: nón vải vành rộng, ào bù hu trống, quán đen rộng, giày ho 
tráng, xủng dan, guốc vuông. 

- Nét đẹp ngoại hình: khóe khoắn, cặp mắt sủng rỡ, nụ cười thiệt tình, tươi tắn. 

- Nét dẹp trong ứng xử: chào người lớn thì cúi dầu, chắp tay, gập trang lứa thị 
hơi cúi dầu và cười. 

Nét dẹp của cư dân Sài Gòn còn là tinh thần bất khuất khống chút do dự, khống 
nề gian khó, sẵn sàng hi sinh cho Tổ quốc trong suốt ba mươi năm kháng chiến. 

Sài Gòn dô thị hiền hòa 

- Sài Gòn rộng mở và hào phỏng, cư dân Sài Gòn đông đúc. 

- Tác giá khẳng định thêm tình yêu Sài Gòn dai dẳng, bền chặt. 

3.Đăc sắc nghệ thuật 

- Bố cục chặt chẽ, mạch ý rõ ràng. 

- Sử dụng nhuần nhuyễn, tinh tế các biện pháp tu từ: so sánh, án dụ, diệp ngữ. 

- Ngôn ngừ mang dậm dấu ấn đia phương Sai Gòn. 

Qua cách sư dụng ngồn ngữ, bố cục và giọng văn, ta nhận thấy nhà văn đúng là 
một người Sài Gòn thứ thiệt: chân thành, bộc trực, cởi mở và trọng dạo nghĩa. 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

* “Kể từ khi Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh làm theo lệniì của Chúa Nguyền 
vào kinh lược đất phương Nam năm 1698, “Lấy đất Nông Nại dặt làm phủ Gia Định, 
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lập xứ Đỏng Nai làm huyện Phước Long, dinh Trấn Biên, lập xứ Sài Gòn làm huyện 
Tán Bình, dựng dinh Phiên Tràn...", đến năm 1988, Sài Gòn (và từ sau năm 1975 
đến nay mang tên thạnh phổ Hồ Chí Minh) vừa tròn 300 nam. 

300 nam so với lịch sử dân tộc tuy không phải là dài, nhưng đó là 300 năm mở 
đât, đấu tranh,'dựng xây với biết bao sự kiện đau thương, dược mất, tự hào, dáng 
ghi lại cho muôn đời con cháu mai sau. 

Chú tịch Hồ Chí Minh dã có một câu nói bất hủ: "Nam Bộ là thịt của Việt Nam, 
là máu cua máu Việt Nam. Sông có thê can. núi có thê mòn, song chân lí dỏ không 
bao grờ thay đối!". 

Chán lí đó vừa thế hiện thực tế lịch sử nước ta dược hình thành qua một quá 
trình lâu dài khai phá, mờ rộng bờ cõi và bảo vệ sự thống nhất đất nứớc của cha ông 
ta. vừa đấu tranh chống lại âm mưu và hành động của bọn đế quốc muốn chiếm 
Nam Bộ và chia cắt Nam Bộ trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh - một trung tâm 
quan trọng về nhiều phương diện ra khỏi sự thống nhất của Tổ quốc. 

Từ những thế kí xa xưa, sau khi đặt chân lên đất Gia Định, rồi mở rộng sự khai 
phá ra toàn Nam Bộ, những người mở đường luõn hướng về Thủ đô, nơi có Chính 
phủ Trung ương đóng: 

Từ độ mang gươm đi mở nước 
Trời. Nam thương nhớ'đất Thăng Lon gỉ 

Năm 1976, sau khi non sông thu vé một mối, thể theo nguyện vọng toàn dân từ 
Bấc chí Nam, Quốc hội thống nhất quyết định.lấy tên Chủ tịch Hồ Chí Minh dặt 
cho thành phô Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định. (...) 

Tên Bấc Hổ dược dặt cho Thành phố là một vinh dự rất lớn, nhưng dồng thời 
cũng đòi hỏi trách nhiệm rất cao của Thành phố trong sự nghiệp xây dựng và báo vệ 
Tổ qụốc ta. 

(Nhiều tác giả, 300 núm Sài Gòn - Thành.phô Hồ Chí Minh. 

NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 1998) 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái dứng dầu câu trả lời đứng nhất. 

ỉ. Vãn bủn L Sài Gòn tỏi yêu ” thuộc thể loai nào? 

/\. Tùy bút . c. Nhật kí. 

B. Hồi kí. D. Phóng sự. 


157 



2. Nội dung chính của văn bản là gì? 

A. Thể hiện tình yêu thiết tha, sâu nặng của tác giả đối với Sài Gòn. 

B. Thể hiện niềm mê say trước vẻ đẹp rực rỡ của thiên nhiên Sài Gòn. 

c. Thể hiện sự lồi cuốn, hấp dẫn của nhịp Sống sôi động của Sài Gòn. 

D. Thể hiện niềm tự hào vì thành phố được mang tên vị lãnh tụ vĩ đại của d<1n 
tộc: Hồ Chí Minh. 

3. Cụm từ nào dưới dây không được tác giả dùng để chỉ thành phố Sài Gòn? 

A. Đô thị ngọc ngà. c. Cái đô thị này còn xuân chán. 

i 

B. Hòn ngóc Đông Dương. D. Đô thị hiền hoà. 

4. Đoạn văn “Tôi yêừ Sài Gòn . che chở” sử dụng biện pháp tu từ chú yếu 

nào? 

A. So sánh. c. Ân dụ. 

B. Điệp ngữ. D. Chơỉ chữ. 

5. Qua bàị văn y em thấy tác giả Minh Hương là người như thế nào? 

A. Là một người rất lãng mạn, yêu thiên nhiên. 

B. Là một người rất thích du ngoạn, tìm hiểu những thắng cảnh của đất nước. 

c. Là một người đã gắn bó làu bén với Sài Gòn, có am hiểu tường tận và có càm 
nhận tinh tế. 

D. Là một người cẩn thận, chu đáo. 

II. TựLƯẬN 

Câu 1: Trong đoạn đâu của vần bản, tác giả đã sử dụng rất nhiều phép so sánh 
nhằm làm nổi bật một Sài Gòn trẻ trung. Em hãy nêu cảm nhận về cái hay, cái đẹp 
của một phép so sánh mà em cho là ấn tượng nhất. 

Câu 2: Qua cảm nhận tinh tế của tác giả, em thấy khí hậu ở Sài Gòn có gì độc 
đáo? 

Câu 3: Hình ảnh những cỏ gái Sài Gòn được gợi tả có những nét nào riêng biệt? 

Câu 4: Viết một đoạn vãn ngắn (khoảng 5-10 dòng) nêu cảm nghĩ của em về 
phong cách của người Sài Gòn. 

Cáu 5: Hãy viết một bài vãn ngắn nói lên tinh cảm cùa em đối với đẹp quê 
hương. % 
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MÙA XUÂM CỦA TÔI 


Vũ BẰNG 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I TÁC GIẢ 

Vũ Băng (1913 1984), tên khai sinh là Nguyễn Đăng Bằng, quê gốc ở Lương 

Ngọc, tỉnh Hai Dựơng nhưng sinh ra tại Hà Nội ưong một gia đình làm nghề xuất bản. 

Ông là nhà văn, nhà báo đã cầm bút từ những năm trước Cách mạng tháng Tám 
năm 1945, có sở trường về truyện ngắn, tuỳ bút, bút kí... 

Sau năm 1945, ông vào Sài Gòn, vừa viết văn, làm báo, vừa tham gia hoạt động 
cách mạng. Tuy ở xa nhưng ồng luôn nhớ về Hà Nội, hướng về quê hương - nơi có 
biết bao kí niệm không thể phai mờ. Ồng có nhiều sáng tác viết về quê hương, về 
Hà Nội. Những sáng tác chính của ông: Miếng ngon Hả Nội (1960), Thương nhớ 
mười hai (1960 - 1971), Bốn mươi năm nói láo (1969)... 

II. TÁC PHẨM 

1. Thể loại 

Vãn bản Mùa XI tân của tôi được trích từ thiên tuỳ bút Tháng giêng mơ về trăng 
non rét ngọt trong tập Thương nhớ mười hai của nhà văn Vũ Bằng. Tuỳ bút là một 
thể văn giàu chất trữ tình, cấu trúc nhìn chung không bị ràng buộc, nội dung tự do 
nhưng vản trjển khai hướng theo một chủ đề, cảm hứng nhất định. Ngồn ngữ tuỳ 
bút thường giàu hình ảnh và cảm xúc. 

2. Nội dung cơ bần 

a. Nội-dung khái quát 

Mùa xiián của tỏi là Itiột văn bản biểu cảm nồi về tình cảm của con người với 
mùa xuân. Bàng giọng điệu trữ tình tha thiết và những hình ảnh, chi tiết đặc sắc, bài 
ván đã tái hiện một cách sinh động không khí sinh hoạt và cảnh sắc mùa xuân trong 
những ngày mùa xuàn ở Hà Nội nói riêng và ờ Bắc Việt nói chung qua sự cảm nhận 
và quan sát tinh tế của tác giả. Bài vấn đã thể hiên tình yêu và nỗi nhớ quê hương 
ựta thiết, lòng yêu cuốc sống yà khát vòng thống nhất áất nước cùa nhà văn Vfl 
Bằng. 



b. Những khía cạnh chính 

Hoàn cánh sáng tác: Bài vãn Mùa xuân của tồi (tên bài do người biên soạn sách 
đặt) là doạn đầu cụa thiên tuỳ bút Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt trong tập 
Thương nhớ mười hai , mở đầu cho nỗi nhớ thương suốt mười hai tháng của tác giả. 
Thương nhớ mười hai được đánh giá là tác phẩm xuất sắc nhất trong sự nghiệp sáng 
tác của Vũ Bằng. Tác giả viết Thương nhớ mười hai trong những ngày đất nước còn 
bị chia cắt, còn chiến tranh, ồng sống tại Sài Gòn, xa quê hương thản yêu. Nhà vàn 
VO Bằng đã gửi vào tác phẩm những.nổi nhớ thương sáu sắc, da diết về quê hương, 
gia dinh, khát khao đất nước dược hoà binh và thống nhất. Tinh cảm sâu sắc, mãnh 
liệt đó dược thể hiện rõ nét qua nổi nhớ những cảnh sắc và phong vị của thiên nhiên, 
phố xá cũng như cuộc sống ớ Hà Nội. Mặc đù xa quê hương dã lâu nhưng hình ảnh 
quẻ hương vản luôn hiện híru một cách sống động qua từng trang viết của ông. 

Bố cục của văn bản : 

Mùa xuân của tôi chỉ là một đoạn trích từ một thiến tuỹ bút trong Thương nhớ 
mười hai , không phải là một tác phẩm hoàn chính nên việc phân chia bố cục dira 
trên nội dung cùa đoạn trích. Đoạn trích có thể chia làm ba phần với các nội dung 
cụ thể: 

- Phán /: Từ đầu đến "mề luyến mùa xuân". Đây là đoạn nói lên tình cảm cùa 
con người với mùa xuân nói chung là một quy luật tất yếu, tự nhiên. 

- Phán II: Tiếp theo đến "mủ hội liên hoan". Đây là đoạn miêu tả cảnh sắc và 
không khí mùa xuân ở đất trời và trong lòng người. 

- Phản III: Phán còn lại: Tái hiện cánh sắc riêng của đất trời vào những ngày 
sau rằm tháng giêng ớ miền Bắc. 

Đại ý của bùi văn: Bài văn đã tái hiện cảnh sắc thiên nhiên và không khí mùa 
xuán trong tháng giêng ở Hà Nội nói riêng và ở miền Bắc nói chung qua nỗi nhớ 
thương da diết của rriộl người xa quê hương. 

Ớ đoạn đầu của văn bản, tác giả đã khái quát quy luật tự nhiên: Tinh cảm cua 
con người đối với mùa xuân là một lẽ thương tình, là một quy luật tất yếu, "không 
cỏ gì lạ hết". 

Phần tiếp theo, nhà văn vo Bằng -đã thể hiện tình cảm tha thiết, nồng nàn cha 
minh đối với cảnh sắc và không khí mùa xuân đất Bắc. Tác giả đã gợi tả dược 
những nét đặc sắc trong khí hậu, thời tiết hết sức đặc biệt cùa mùa xuàn Bắc Việt, 
mùa xuân Hà Nội: "mưa riêu riêu, gió lành lạnh" và không khí náo nức, xao xuyến 
lòng ngựời được gợi nên qua "tiếng nhạn kêu trong đêm xanh ", "tiếng trông chèo 
vọng.lại từ những thôn xóm xa xa...". 

VO Bằng cũng đã tập trung miêu tả sức sống của thiên nhiên và con người trong 
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mua xuân. Ong đã chú trọng làm nổi bật sức sống của mùa xuân trong thiên nhiên 
và trong lòng người bằng những hình ảnh đặc sắc: "không cần uống rượu mạnh 
cũng thấy lỏng mình say sưa một cái gì ằó - có lể là sự sống", mùa xuân có thể "làm 
cho người ta muốn phát diên lên", "ngồi yên không chịu được ", "nhựa sông trong 
người câng lẽn như máu càng lên trong lộc của loài nai, như mầm non của cây cối, 
nằm im mãi không chiu được, phải trồi ra thành những cái lá nhỏ li ti”, "tim người 
clưừng như cũng trẻ lại hơn ra và dập mạnh hơn", "đường sá không còn lầy lội nữa 
mà lủ cái rét ngọt ngào, chớ không còn tê buốt căm căm", "nhang trám, đèn nến, và 
nhất lù bầu không khí gia dinh đoản tụ êm đềm", "lòng cảm như có không biết bao 
nhiêu là hoa mới nở, bướm mới ràng mở hội liên hoan "... 

Ớ phần cuối; tác giả đã tập trung miêu tả nét riêng của đất trời, của thiên nhiên 
và không khí mùa xuân Hà Nội, mùa xuân Bắc Việt trong những ngày sau ram 
tháng giêng âm lịch. Nhà văn Vũ Bằng đã chọn lựa những hình ảnh, chi tiết đặc sắc 
nhít dể thể hiện vẻ đẹp cùa cảnh sắc thiên nhiên mùa xuân: "Đào hơi phai nhưng 
nhụy vẫn còn phong, cỏ khỏììg mướt xanh như cuối dông, đầu giêng, nhưng trái lại, 
lại nức một mùi hương man mác", "trời dã hết nồm, mưa xuân thay thế cho mưa 
phùn ", "trên nên trời trong trong có những làn sóng hồng hồng rung dộng như cánh 
con ve mới lột" ... Nhà văn bằng sự cảm nhận và quan sát hết sức tinh tế và chính 
xác dã nắm bất và tái hiện được những chuyển biến tinh vi của đất trời, của không 
khó của cảnh sắc thiên nhiên trong những ngày sau rằm tháng giêng. 

Bài văn đã cho ta thấy nhà văn Vũ Bằng không chi có sự am hiểu sâu sắc, sự 
cảm nhận tinh tế mà còn rất yêu mến, trân trọng vẻ đẹp của thiên nhiên, của quê 
hương, của cuộc sống. 

3. Đặc sác nghệ thuật 

- Tác giả có sự quan sát và cảm nhận tinh tế dã miêu tả được cảnh vật một cách 
sinh động, chân thực. Giọng điệu văn bản vừa sôi nổi, vừa tha thiết dã tạo nên sức 
truyền cảm mạnh mẽ. 

- Sử dụng hình ảnh và từ ngữ dặc sắc, sử dụng các phép nghệ thuật độc đáo như 
phép so sánh, phép diệp ngữ, phép liệt kê... 

- Lời văn giàu hình ảnh, giàu nhịp điệu và giàu sức biểu cảm. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* rhương nhớ mười hai là một trong những áng văn bất hủ viết về đất nước quê 
hương. Phải là một con người nặng lòng yôu thương Tổ quốc, yêu thương quê 
hương, yêu thương Hà Nội hơn ai hết thì mới viết được một cuốn sách như thế''. 

(Triệu Xuân , Lời giới thiệu trong Tuyển tập Vũ Bâng , 

NXB Văn học, 2000) 
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* Vãn bản Mùa xuân của tôi dược viết-theo thể tủy bút, trong cam hứng của một 
người xa quê, nhớ về mùa xuân gợi cảm nơi đất Bắc với nỗi niềm nhớ thương da 
diết. Trong tấm trạng ấy, câu văn tủa Vũ Bằng dường như chất chứa nhiều tám sự hơn. 

(Nguyền Trọng Hoàn, \ é tác gici, tác phàm Ngữ vân 7, NXB Giáo dục, 2005) 

* Nét nổi bạt cửa bài viết này là việc tái hiện lại cảnh sắc tháng giêng của miền Bắc và 
sự rạo rực trong lòng người khi mùa xuân đến. Nồi lòng thương nhớ da diết của tác giả ẩn 
‘chìm trong tìmg câu, từng chữ và dược thể hiện bằng một ngòi bút tài hoa, tinh tế. 

(Hoàng Hữu Bội , Thiết kết bài học Ngữ văn 7, NXB Giáo dục, 2003) 

* Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong một nàm. 
Vạn vật được'hồi.sinh: Có suối hát, hoa cười, chim véo von hót...Và lòng người 
như trẻ lại, như đẹp thêm cùng mùa xuân. Mùa xuân được gọi là Chúa xuân - chúa 
của muôn loài. Thiên nhiên về mùa xuân nghìn lần xinh đẹp. 

(Tạ Đức Hiền , 105 bài văn cấp //, NXB Hà Nội, 2003) 

c. LUYỆN TẬP 

1. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái dứng đầu câu trả lời dủng nhất. 

ỉ. Văn bản "Mùa xuân của tôi" dược trích trong tác phẩm nào? 

A. Thương nhớ mười hai. c. Hà Nội băm sáu phố phương. 

B. Miếng ngon Hà Nội. D. Bốn mươi năm nói láo. 

2. Văn hãn" Mùa xuân của tôi" thuộc thế loại nào? 

A. Truyện ngán. c. Thơ. 

B. Tu ỳ bút. D. Bút kí. 

3. Nội dung chính của vàn bản "Mùa xuân của tôi" là gì? 

A. Miêu tá cảnh sắc mùa xuân ờ Hà Nội. 

B. Miêu tả cảnh sác mùa xuân ở miền Bác. 

c. Tái hiện cảnh sắc và không khí mùa xuân ơ Hà Nội và miền Bác dồng thời 
thể hiện tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước sâu sắc. 

4. Cáu văn "Nhựa sòng ở trong người căng lèn như máu càng lén trong lộc 
của loài nai , như mâm non của cáy cối , nằm in mãi không chịu dượcy phải trồi 
ra thành những cái là nhỏ li tỉ giơ tay vấy lịhừng cập uyên ương dừng canh ”, dã 
sử dụng chủ yếu biện pháp nghệ thuật gi? 

A. Nhân hoá. c. So sánh. 

B. Điệp ngữ. D. Hoán dụ. 
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5. Qua bài vấn, em thấy tác gia là người như thè nấo? 

A. Tác giá là người có sự cảm nhận tinh tế. 

B. Tác gia là người rất yẽu thiên nhicn, yêu cuộc sóng. 

c. T'ác giá là người rất yêu quê hương, đất nước. 

D. CÀ ba đáp án trên. 

(), thính dâu Syào sau những nhận xét đúng vé nội dung và nghệ thuật của 
vàn hán “ Mùa xuân của tôi 99 : 

A. Văn bàn có sự kết hợp nhuần nhuyễn yếu tố miêu tả và biểu cảm . 

B. Vãn ban dà tái hiện dược khõng khí và cảnh sác thiên nhiên của mùa xuân ờ 
Hà Nội và miền Bác một cách sinh dộng . 

c Vãn bán diÃ thể hiện sự am hiếu sâu sắc của tác giả dối với các lẻ hội dân gian 
trong mùa xuân ớ Hà Nội và miền Bác 

D. Sự quan sát và cảm nhận tinh tế; hình ánh , chi tiết dặc sác . 

E Vãn ban dã thể hiện tình yêu thiên nhiên, quẽ hương, đất nước sâu sắc, lòng 
yêu cuộc sống tha thiết và khát vọng thống nhất dất nựớc của nhà văn . 

Ci I ưa chọn dược điểm nhìn dặc sắc, có tác dụng lớn trong việc miêu tả canh 

II. Giọng điệu vừa sỏi nổi, vừa tha thiết tạo nôn sức truyền cảm mạnh mẽ. 

K. Lời vãn giàu hình ảnh , nhịp diệu và giàu sức biểu cảm. 

L Sứ (lụng nhiều phép nghệ thuật dộc đáo như phép so sánh, liệt kê, diệp ngữ... 

M. Sử dụng bút pháp khoa trương độc dáo dế miêu tả cành thiên nhiên. 

11. Tự LUẬN 

Cân / Cánh sắc và không khí mùa xuân ờ Hà Nội và ờ miền Bác dược tác giá 
tái hiện như thế nào trong bài van? Hãy tìm những chi tiết thể hiện cánh sắc và 
không khí mùa xuân trong văn bán và nêu cảm nhận cùa em? 

Câu 2. Hãy lìm một số câu van và một số hình ánh, chi tiết trong văn bản mà em 
cho là hay nhất? Hay nêu cảm nghi cùa em về một hình ảnh, chi tiết hoặc một câu 
văn mà em thấy dạc sác nhất. 

Cân 3. Em có nhận xét gì về sự quan sát, cám nhận cũng như tình cảm* cảm xúc. 
của nhà van VO Bằng the hiện qua vãn bán? 

Câu 4. Hãy tìm một số đoạn văn, đoạn thơ viết về mùa xuân mà'em biết. Em có 
nhận xét chung như thế nào vé hình ảnh mùa xuân trong các đoạn vàn, đoạn thơ đó? 

Câu 5 I lãv viết doạn vãn ngán (khoáng 7 đến 10 dòng) nêu những cảm xúc của 
em về mùa xuân. 
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PHẦN 3: 

VĂN BẢN KịCH 
CHÈO 

NỖI OAN HẠI CHỒNG 

(Trích Quan Ảm Thị Kính ) 


A. KIẾN THỬC Cơ BẢN 

GIÓI THIỆU CHUNG VỀ CHÈO 


Khái niệm 

Chèo là loại kịch hát- múa dân gian, kể chuyện, diễn tích 
bằng hình thức sân khấu, thường được biểu diễn ở sân đình 
nên còn được gọi là chèo sân đình. 

Nguồn gốc 

Chèo nảy sinh và được phổ biến rộng rãi ở Bắc Bộ. 

Đặc điểm 


Nội dung, ý nghĩa 

- Xoay quanh trục bĩ cực - thái lai. 

- Chèo chú ý giới thiệu những.mẫu mực về đạo đức, tài nấng 
để mọi người noi theo. 

- Bên cạnh việc cảm thông với số phận, bi kịch của người 
lao động, người phụ nữ, đề cao phẩm chất và tài náng của 
họ, chèo còn châm biếm, đả kích trực tiếp và mạnh mẽ những 
điều bất công, xấu xa trong xã hội phong kiến đưong thời. 

Im môn nghệ thuật 
tổng hợp 

- 

Khai thác toàn diện và triệt để các bộ phận của văn hóa 
truyền thống dân tộc: 

+ Kịch bản : Truyện cổ tích, truyện Nôm. 

+ Lời ca, âm nhạc: từ các làn điệu dân ca miền Bắc. 

+ Múa: múa dân gian. 

Hề: lấy từ rừng cười (giai thoại, truyện tiếu kìm) dân gian. 
Nghệ thuật tổng hợp: hát - nhạc - múa - diễn tích 
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Mung tính ước lệ 
và cách điệu cao 

- Phân chia thành một số loại nhân-vật truyền thống với 
những đặc trưng tính cách như: 

4- Thư sinh: nho nhã, điềm đạm, ham học và học giỏi. 

+ Nữ chính: đức hạnh, nết na, xinh đẹp, dịu hiền, chịu nhiều 
oan khổ, sau mới được hưởng hạnh phúc. 

+ Nữ lệch: bạo dạn, lẳng lơ. 

+ Mu ác: tàn bạo, độc địa. 

+ Hề chèo: thể hiên tiếng cười dân gian thông minh, hài 
hước sâu sắc. 

- Nhân vật chèo khi bước ra sân khấu đầu tiên phải xung 
danh (xưng tên, họ, quê quán, nghề nghiệp, tính cách) sau 
đó mới di vào diễn tích. 

- Hóa trang ước lệ: trang phục, râu, tóc, mặt... 

- Đạo cụ ước lệ: cái quạt... 

- Biểu diễn: múa - hát- nói, ngôn ngữ, cử chí, động tác... 
ước lệ cách điệu. 

- Vai trò của tiếng đế: trong cánh gà hoặc dưới khán giả: trò 
chuyện, trả lời, giao lưu giữa khán giả và diễn viên. 

Kết hợp chật chẽ 
cái bi và cái hài 

- Kết thúc có hậu. 

- Cái bi nhiều khi được tỏ dậm: cuộc dời, số phận éo le, thê 
thảm, đáng thương, bất hạnh cùa con người, đặc biệt là 
người phụ nữ. 

- Những làn điệu buồn thảm chậm: sử rầu ba vãn, nói thảm,... 

- Cái hài mang lại tiếng cười lạc quan, khỏe khoắn. 


(Trích theo Nguyền Vãn Đường, Thiết kế hài giáng Ngữ vàn 7) 


II. NỘI DUNG Cơ BẢN 

a. Nội dung khái quát: 

Vở chèo và đoạn trích đã thể hiện được những phẩm chất tốt dẹp cùng nỗi oan bi 
thảm, bế tác cùa người phụ nữ và những đối lập giai cấp thông qua xung đột gia 
đinh, hôn nhân trong xã hội phong kiến. 

b. Các khía cạnh khác 

Trích đoạn gồm có 5 nhan vật: Mãng ông, Thị Kính, Thiện Sĩ, Sùng bà, Sùng 
ông. Trong dó nhân vật Thị Kính và Sùng bà là nhân vật chính. 

Nhân vật Thị Kính 

'ITìuộc kiểu nhân vật nữ chính trong chèo. 
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Xuất thân từ một gia đình nồng dân nghèo, làm vợ và con dâu trong một gia 
đình khá giả trong xẫ hội phong kiến xưa. . 

Qua phán đầu đoạn trích, Thị Kínlỉ hiện len là một người vợ rạt yêu cluhig. Lời 
hất sử và những hành động của Thị Kính thật ân cần, chu dáo: dọn kí. quạt c ho 
chồng ngủ cho ta thấy tình cảm yêu thương, dịu dàng nàng dành cho chổng. 

• Nhưng người phụ nữ dẹp người đẹp nết ẩy lại phải chịu một nổi oan hi ĩhcim vù 
bế tắc. Quá yêu chồng, Thị Kính quyết'định xén chiếc râu mọc ngược trên càrn 
Thiện Sĩ. Nàng đâu ngờ hành dộng ấy lại íà mồi lừa gây ra mọi oan ức. 

Bà me chồng nghe thấy tiếng kêu, xổng xộc chay vào phòng. Sau những lời phân 
trần lửng lơ của con trai, hà ta đã quy luôn cái án giết chồng cho nàng. Không 
những thế, với “trí tưởng tượng cực kì phong phú", bà ta vấy thêm cái tội nàng thất 
tiết “trót say hoa đắm nguyệt, trên dâu dưới bộc hẹn hò". 

Thị Kính dã kêu oan-nhưng đâu có cơ hội nào để nàng dược giãi bày. Ba lán 
nàng cất tiếng kêu oan với mẹ chồng thì cả ba lán tiếng nức nở nghẹn ngào ấy đểu 
bị.chẹn lại, thậm chí nàng còn bị vu thêm tội. Thị Kính kêu oan với người chóng mà 
nàng yêu thương thì người chồng nhu nhược ạy chi nghe lời mẹ, bỏ mặc nàng trong 
tuyệt vọng. Trong gia dinh nhà chồng, Thị Kính hoàn toàn cồ độc. 

Chi duy có lần kêu với cha nàng nhận được sự cảm thông chia sẻ. Người cha thương 
con nhưng cũng không tài nào hoá giải dược nỗi oan cùa con. Ổng chi biết khuyên con: 
“Con ơi dù oan dù nhân chang oan 
Xa xói cha biết nổi con nhướng nào. ” 

Mặc du bị đổ oan nhưng-lời nói của Thị Kính vần rất hiền lành, từ tốn, vần 
giữ đúng phép tắc. Cừ chí, hành dộng của nàng yếu đuối, nhan nhục. Qua dó, ta 
thấy được tính cách dịu dàng, phàm chất nết na của nàng. 


STT - 

' 

Đối tượng 
kêu oan 

Nôi dung kêu oan 

Kêt quả 

1 

Mẹ chồng 

- Giời ơi! Me ơi! Oan cho 
con lắm mẹ ơi! 

- Bị lấn lướt, vu thêm 
tội. 

2 

Mẹ chồng 

- Oan cho con lắm mẹ ơi! 

- Bị si vả. 

3 

Chổng 

- Oan thiếp lắm chàng ơi! 

- Bị bỏ mặc. 

4 

Mẹ chổng 

- Mẹ xét tình cho con, oan 
cho con lắm mẹ ơi! 

- BỊ dúi ngã. 

5 

Cha đẻ (Mãng 
õng) • 

- Cha ơi! Oan cho con lắm 

' 

cha ơi! 

- Được cảm thông nhưng 
người cha không hoá giải 
dược nổi oan của con. 
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Kêỉ cục của nổi oan lầ mối lình vợ chồng Thị Kính-Thiện Sĩ tan vờ! rhỊ Kính bị 
duỏi vê nha. 

Song Thị Kính khôn# chỉ hi oan nu) /lùng cò/ì mang nỗi nhục cua một thân phận 
nghco hen Nàng bị rê rúng, khinh miệt, nàng bị đố tội chi VI nàng khống phái là 
con nhà "cao môn lệnh. tộc". Mà cứ theo, lập luận khăng khăng của Sùng Bà thì 
"mày ỉủ (■(>// nhà cua óc cho nên chữ tam tòng mày an ớ dơn sai’\ nàng thật xấu xa 
và (láng khinh miệt, nàng khống chính chuyên cũng chì vì nàng cỏ thân phận thấp 
hèn. Co lẽ nôi (lau trào lên tột cùng trong lòng Thị Kính khi nàng phái‘chứng kiến 
thèm canh người cha già thân yêu bị chính cha chồng khinh miệt, dúi ngã. 

Thị Kính quyết định di tu trong đau dơn và tuyệt vọng. 

Mặt tích cực cua hành dộng này: Muốn sống ớ dời dể tó rõ con người đoan 
chính,, imion nỡi oan dược hoá giai. 

Mặt liêu cực: cho ràng khổ là do số kiếp, "phận ấm duyên au", tìm vào cửa 
phật tu tàm. 

Cuộc dơi và nồi oan dam nước, mài của 'Thị Kính gợi cho. ta niềm cám thong sâu 
sác với Ihân phận người phụ nữ.trong xã hội phong kiên. Thành ngữ "Oan Thị 
Kinh" dung đò nói vồ nỗi oan quá mức, ciing cực và không thể nào giãi bày dược. 
Ngược lại "Oan Thị Mau" dê chi người không oan nhưng lại la lỏi là bị oan. 

Nhàn vạt súng hà 

Thuộc kiến nhân vật mụ ác tiêu biếu trong nghệ thuật chèo. 

Nhân vật Sùng bà dại diện cho láng lớp địa chủ phong kiến. 

Ọua ngôn ngừ, hành dộng, cử chi cùa Sùng bà, ta thấy dược hdn chất dộc úc, tủn 
nhan cua hà ta. 


1 I Iàtìli (lòng, cử chi 

1 

■ 

Dúi dầu Thị Kính ngã xuồng, bát ngứa mặt lên, dúi tay Thị 

1 Kính ngà khuỵu xuống, dòị chém bố, băm vàm, xá xích 

1 mạt, duổi Thị Kính vé nhà... 

Nhàn xét 

í lành dộng diễn ra nhanh, rất tàn nhận và thô bạo. 


Noi ve nhà minh 

Nói vé nhà Thị Kính 

- Ciịong nhà bà dày giông phượng giống 

1 - Tuồng bay mèo má gà'dồng láng lơ. 

cóng. 

- Mày là con nhà cua ốc. 

- Nhà bà dây cao món lệnh tộc. 

- Lìu diu lại nở ra dòng liu diu. 

- Trứng rồng lại nở ra lồng’. 

- Đổng nát thì vé Cáu Nỏm. 


Cời lẽ cùa mụ rật sư phân biệt dối xử. Vốn từ ngữ dể phân biệt chuyện “thấp 
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cao” của mụ thật phong phú. Trong lời lẽ của mụ, quan hệ giữa mụ và Thị Kính đã 
vượt ra khỏi quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Quan hệ ấy dược mụ đặt đúng, trả đúng 
vào vị trí của nó: quan hệ giai cấp. Mâu thuẫn giai cấp bám rễ vào trong vấn dề hôn 
nhân phong kiến thật sâu sắc. 

Lời lỗ của Sùng bà đửợc thể hiện qua các làn điệu hát sắp, nói lệch, múa hát sắp 
chợt, ví von ,cũng nói chữ, cũng sử dụng tục ngữ ca dao nhưng rất thô tục. Lời lẽ ấy 
lấp liếm, thắt buộc, vu vạ và độc địa kèm với giọng điệu mía mai, cay nghiệt làm 
nổi bật tính cách độc ác, hợm hĩnh của Sùng bà. 

Nhân vật Sùng bà hiện lên thật sống động, người ta có cảm giác vừa ra đến sân 
khấu mụ ta đã khoa chân múa tay, nhảy thênh thếch như nhảy đồng. 

Nhân vật Sùng ông 

Khi Sùng bà và Sùng ông cùng xuất hiện, Sùng ông như một cái bóng của vợ 
mình, sự xuất hiện của nhân vật này có tính chất như một hề chèo. Hắn làm ta bật 
cười bởi những lời nói ngô nghê chẳng ăn nhập với những lời vu vạ của mụ vợ: “ơ 
thế nó kề cổ mày hay kề cổ ai hở con?”, với lời nói đế leo theo mụ vợ “Thì mày 
ngửa cổ lên cho bà ấy xem”, với cái hành động máy móc, xuẩn ngốc “ơ thế bà bảo 
tôi ngồi chết gí ở đây thì tồi đừng ngồi à?” 

Nhưrig khi Sùng bà lui vào sân khấu, Sùng ông hiện hình “oai” lắm. Bao nhiêu 
cái đểu giả dộc ác được phô bày. Giọng lưỡi, thủ đoạn của hắn cũng míạ mai, cay 
độc, phỉnh phờ, bày trò lừa gạt, thậm chí còn giở thói vũ phu dúi ngã cả thông gia. 
Về bản chất, hắn chẳng khác gì vợ hắn. Chúng có thú vui, hả hê khi làm điổ'u ác. 

Nhân vật Thiện Sĩ 

Cả trích đoạn chèo hình ảnh Thiện Sĩ mờ nhạt như chính tính cách nliu nhược, đớn 
hèn của anh ta. Những tưởng một Thiện Sĩ phần đầu đoạn trích sẽ là một người hào hoa, 
học rộng hiểu nhiều, ai dè càng những cảnh sáu, càng thấy một Thiện Sỉ rỗng tuếch. 


Nhân vật 

Nhân vật thuộc phe thiện 

Nhân vật thuộc phe ác 

Thị Kính 

Mãng ông 

Thiện Sĩ 

Sùng hà 

Sùng ông 

Tính cách 

Hiền dịu, nết 
na, dức hạnh 
và yêu thương 
chổng. 

Chịu nỗi oan 
bi thảm, bế tắc. 

Thật thà, chất 
phác, thương 
con, cảm 1 thông 
với con nhưng 
bất lực. 

Nhu nhuợc, 
đớn hèn. 

Độc ác, 
hợm hĩnh. 

Độc ác, sợ 
vợ. 


Dấu vết triết lí Phật giáo : Đời là bể khổ, tình là dây oan. Tu là con đường giải 
thoát. Chữ “nhẫn” được đề cao. 
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IU. ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT 

- Sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ, ca dao. 

- Tỉnh tiết, hành động kịch diễn ra nhanh, hấp dẫn. 

- Dan xen giữa cái bi và cái hài. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* “...Quan Ảm Thị Kính là một sáng tạo hết-sức quan trọng của quần chúng; nó 
chuyển từ một chủ đề có tính chất bi kịch sang một chủ đề có tính chất hài kịch, 
xóa bỏ hầu hết những yếu tố tôn giáo yếm thế và siêu hình trong câu chuyện của 
Nguyễn Cấp và lồng vào đấy tiếng cười phê phán xã hội phong kiến thối nát trong 
nông thôn ngày trước, tiếng cười đại diện cho nhân sinh quan khỏe mạnh của quần 
chúng. Với những màn sáng tạo của nó, với nghệ thuật gây cười truyền thống mà 
nó sử dụng, vở chèo Quan Âm Thị Kính chắc chắn có một vị trí riêng trong lịch sử 
vàn học cũng như lịch sử sân khấu truyền thống của dân tộc.” 

(Nguyễn Huệ Chi-Trần Gia Linh -Từ diếu V âu học, tập II) 

* “Trong loàn bộ vở, người xem thấy người lao động vừa tự khẳng định mình, 
vừa đả kích kẻ thống trị. Tuy vậy, do không có phương hướng, các tác giả chèo xưa 
chi dừng lại ở chỗ lèn án giai cấp thống trị mà' không mở ra được một phương 
hướng giải quyết vấn đề nào cho nhân quần xã hội.” 

Vi vậy, tuy tác phẩm còn những hạn chế nhất định, song nó đã vẽ nên thân phận 
Thị Kính, một người phụ nữ nông dân cùng cực, bị áp bức, không có lối thoát trong 
một xã hội bế tắc, u uất của nồng thôn trong chế độ phong kiến xưa. Nó đem lại 
cho khán giả những trận cười hóm hỉnh có khả năng chôn vùi mọi vẻ dạo đức giả 
tạo bề ngoài của giai cấp'phong kiến.” 

(Hà Vãn Cầu, Mấy vấn đề trong kịch bán chèo , NXB Văn hóa, Hà Nội, 1997) 

* “Vở Qiuuì Am Thị Kính vừa là tấm gương nhẫn nhục chịu đựng của người phụ 
nữ hiền lành, vừa là lời lên án đanh thép cái xã hội khốn nạn đầy những cảnh trớ 
trồu, những cạm bảy lúc nào cũng giương lên chi rình người lương thiện sơ hở là 
lách vào tác oai tác quái.” 

(Trần Việt Ngữ , Hoàng Kiều, Tìm hiểu sân khấu chèo , 
NXB Vãn hóa-nghệ thuật, Hạ Nội, 1964) 

* “Chủ đề chính của chèo cũng như truyện Quan Âm Thị Kính có thể tóm gọn 

trong một từ oan. Trong văn học nước ta có khá nhiều tác phẩm nói đến nỗi oan 
khuất cùa con người nhất là người phụ nữ được thể hiện tập trung cao độ và sắc nét 
như ở vở chèo này. ” ' 

(Theo Hoàng Tiến Tựu, Vân học dân gian Việt Nam , 

NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998) 
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* ‘Trong vở chèo Quan Ảiìì Thị Kính, khi Thị Kính vì cắt râu cho chổ'Hí. mà bị 
tiếng oan, bị đuổi ra khỏi nhà chổng, thì hành dộng của cấc nhản vật diôỉí ra lất 
nhanh. Ta có cám nrởng rằng, Sùng bà đuổi con dâu vì lí do khác hơn là vì chò ráng 
Thị Kính định giết chổng. ít ra ta.cũng nhận thấy sự quyết dinh cùa mụ nhanh quá. 
l am li của Thiện Sì và Sùng ôrig không dược miêu tả và nói chung, ta chí Ihiéu .dược 
họ.qua hành dộng của họ mà thôi (hành dộng yếu ớt của Thiện Sì, hành diõrg (thiệu 
suy nghi của'Sùng ông). Đến như tâm tinh oan khuất của Thị Kính cũng chi ‘được 
nàng nói lên trong mấy câu thơ và sau dó thì nàng quyết định đi tu. Chính cíi hành 
động di tu dó nói lên ý nghĩa cùa màn chèo và tâm lí của nhân vật." 

(Theo Đinh Gia Khánh (chú biên). Vãn học dãn gian \ 7 7 Num, 

NXB Giáo dục. Hà Nội, 2000) 

c. LUYỆN TẬP 

1. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng đẩu câu tra lời đúng nhất. 

ỉ. Tại sao sán khứu chèo truyền thống còn được gọi là chèo san dinlh? 

A. Vì sán khấu chèo dược dàn dựng trong dinh làng. 

B. Vì sàn khấu chèo chí là một tấm chiếu trải giữa sân dinh, ngồi bao quanh 
chiếu là khán giá, giữa người diển và người,xem có môì liên hệ mật thiết. 

c. Vì người ta căng phỏng bạt và trang hoàng lộng lảy sân khấu IJCI. síândì nlì; 

D. Vì đoàn diễn viên thường di diền lưu dộng. 

2. Tính ước lệ của nghệ thuật chèo được thế hiên ở phương diện nào? 

A. Hoá trang. c. Kiêu nhan vật. 

B. Nghệ thuật hát, múa. D. Cả ba ý trên. 

3. Trích đoạn “Nỗi oan hại chổng ” nằm trong phẩn nào cua vởchỉèo " Quan 
Ảm Thị Kính "? 

A. Phần một. B. Phần hai. c. Phán ba. 

4. Vai trò của trích đoạn này trong toàn bộ vở chèo ? 

A. Đây là cái nút đầu tiên trong vở chèo bộc lộ thân phận, địa vị ngurờ p>hu .nữ 
nghèo trong quan hệ gia đình và hôn nhân phong kiến. 

B. Đây là phần không quan trọng và hấp dẫn của vờ chèo. 

c. Đây là phần trung gian giúp ta hiểu sầu sắc án hoang thai mà Thị Kínlh phái 
chịu đựng. 

D. Không có ý kiến nào đúng. 
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5. Theo em , thành ngữ “ Oan Thị Kính" rù “ Oan Thi Mán " lá: 

A Những thành ngữ có ý nghĩa gán gũi \'ới nhau. 

B. Những thành ngữ có ý nghĩa trái ngựợc với nhau. 

6. Nhân vật chính trong trích (loan “Nỏi oan hại chong " lù ai? 

A. Thị Kính và Thiện Sĩ. c. Sùng bà và Sùng ông. 

B. Mãng ổng và Thị Kính. D. Sùng bà và Thị Kính. 

7. Qita đoạn trích , em thấy Thị Kính là người như thẻ nào? 

A Hiền dịu, nết na, đức hạnh, rất thương yêu chồng. 

B. Nhút nhát, e dè. 

c. Ghê gớm không ai bắt nạt được. 

D. Dũng cảm, mạnh mẽ 

8. Dỏng nào dưới đáy nói đúng nhát ý nghĩa vê sự xuất hiện cua nhàn vạt 
Thẹn Sỉ trong đoạn trích? 

A. Đê lại ân tượng sâu sắc cho người đọc,về một người hiểu biết sâu rộng. 

B. Sự xuất hiện mờ nhạt như chính tính cách nhu nhược, thiếu bản lĩnh cửa anh 
ta. 

c. Nhân vật Thiện Sĩ xuất hiện dã diều hoà ổn thoá những mâu thuán trong gia 
đìỉh. 

D. Nhân vật Th.,-1 SI là nguyên nhân gây ra mọi oan ức cho Thị Kính. 

9. Theo em , nguyên nhân chính nào khiên Sung hà vu vạ Thị Kính? 

A. Vì Thị Kính xinh đẹp, giòi giang quá khiến bà ta ghen tị. 

B. Vi gia đình Sùng bà giàu sang, quyền quý, gia đình Thị Kính nghèo hèn. 

G. VI Thị Kính là một người con dâu độc ác, ghê gớm. 

D. Vì Thị Kính có âm mưu giết chổng. 

10. Nhăn vật Sùng bà thuộc kiêu nhàn vát nào trong chèo? 

A. Nữ chính. c. Mụ ác. 

B. Nữ lệch. D. Hề chèo 

//. Trước những lời phán trấn lấp lửng của Thiện Sĩ, Sùng hả dứ hành xứ 
nhí thế nào? 

A. Binh tĩnh tìm hiểu sự việc. 

B. Đại lượng tha lỗi cho con dâu. 
c. Nuớt giận, bỏ về phòng minh. 

D Xông vào đánh chửi và quy luòn cái án giết chổng cho Thị Kính. 
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II. Tự LUẬN 

Câu Ị: Việc Thị Kính tìm đến cửa Phật tu hành.có ý nghĩa gì? Theo em, việc 
làm đó có phải là con đường duy nhất giúp nàng thoát khỏi đau thương? Hãy nêu ý 
kiến của em và giải thích vì sao? 

Câu 2: Bản chất cùa xung đột giữa Sùng bà và Thị Kính là. gì? Nêu cách hiểu 
của em về thành ngữ “Oan Thị Kính”, qua đó bày tỏ cảm nghĩ của em về thàrí phạn 
người phụ nữ trong xã hội phong kiến. 

Câu 3: Hình ảnh kết thúc trích đoạn “Nổi oan hại chồng ” có ý nghĩa gì? 

“Thị Kính lặng lể bước ỉ a khỏi nhủ họ Sùng hướng về phía chân trời chởm rụng 
đông thì màn từ từ khép lại” 
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PHẤN 4: 


VẢN BẢN NGH| luận 


Vin nghị luận là vàn được viết ra nhầm xác lập cho người đọc, người nghe một 
tư tưJng, quan điểm nào đó. ở đây, người viết trình bày những hiểu biết, suy nghĩ, 
quan điểm, thái độ, cách giải quyết củá mình về vấn đề nào đó thuộc các lĩnh vực: 
chính trị, xã hội, đạo đức, văn học nghệ thuật... 

L.nh hồn của bài văn nghị luận là luận điểm. Luận điểm là ý kiến thể hiện tư 
tướnỉ, quan điểm của bài văn được nêu ra-dưới hình thức câu khẳng định (hay phủ 
định . Luận điểm phải đúng đắn, chân thực, đáp ứng nhu cầu thực tế thì mới có sức 
thuyết phục. 

Để làm sáng tỏ luận điểm, người ta sử dụng các luận cứ. Luận cứ là lí lẽ, dằn 
chứr.g đưa ra làm cơ sở cho luận điểm. 

Lập luận là cách nêu luận cứ để dẫn đến luận điểm. ị 
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TUC NGỮ 


TỤC NGỮ 

VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN: 

I. NỔI DƯNG 

1. Nội dung khái quát: 

- Tục ngữ là những câu nói dân gian, đúc kết kinh nghiệm cùa nhân dân về mọi 
mặt của cuộc sống, được nhân dân vận dụng vào dời sống suy nghĩ và lòi án tiếng 
nói hàng ngày. 

- Tục ngữ có nhiều chủ đề; nhưng tám cảu tục ngữ trong bài tập trung vào hai 
chủ dề: 

4- Câu 1,2,3, 4: Những câu tục ngữ về thiên nhiên. 

' + Câu 5, 6, 7, 8: Những câu tục ngữ về lao dộng sản xuất. 

2. Các khía cạnh chính 

- Ỉlìnlỉ thức: 

+ Các câu tục ngữ đều rất ngắn gọn, có vần, có nhịp, gịàu hình ảnh. 

+ Mỗi câu tục ngữ là một câu nói và thường dién đạt một ý trọn vẹn nên rất dè 
nhớ, dề thuộc. 

- Những câu tục ngữ về thicn nhiên là kinh nghiệm của nhân dân vổ sự biến dối 
của các hiện tượng tự nhiên,.qua dó giúp con người biết cách sắp xếp thời gian, bỏ 
trí cồng việc hợp lý theo thời tiết và nhất là có thể tránh dược những thiệt hại do sự 
biến dổi thất thường của thời tiết gây ra. 

Cảu /: Câu tục ngữ muốn nói tới đặc điểm của ngày ngắn và đêm dài của hai 
tháng: tháng năm và tháng mười. Biết được đặc điểm này, chúng ta sẽ sắp xếp lịch 
làm việc hợp lý. 

Câu 2: Câu tục ngữ nêu lên kinh nghiêm dự báo thời tiết dựa vào việc xem sao 
trên trời. Theo như câu tục ngữ, những đêm nào trời nhiều sao, hôm sau trời sẽ 
nắng, đêm nào trời vắng sao, báo hiệu hôm sau .trời sẽ mưa. Biết trước thời tiết, ta 
có thể chủ động bố trí công việc ngày hôm sau. 
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(âu 3, 4: Câu tục ngữ nêu lên lýinh nghiệm dự háo bão. Biết trước diều này ta 
phái có kế hoạch đế phòng tránh, tránh những thiệt hai không đáng có do bão gây nên. 

- Những câu tục ngữ vé lao động sản xuất nêu lên kinh nghiệm cùa nhàn dân về 
vị trí cua các yếu tố trong quá trình lao động sán xuất. 

Càu 5: Nêu lên giá trị của dất dai trong đời song lao dộng sản xuất cua con 
'người. Vì thế cần sứ dụng đất hợp lí.tránh lãng phí đất dai, 

Cân 6: Nêu lên thứ tự các nghé dem lại lợi ích kinh tế lớn cho người san xiiàt. 
Tư dó có thể kết hợp khép kín các mô hình kinh tế nhằm đạt hiệu quả cao. 

Câu 7, 8: Nêu lên vị trí của các yếu tố trong nghề trồng lúa nước. Trong đó, dặc 
biệt chú ý tới yếu tố nước và thời vụ thích hợp để đảm báo có một vụ mùa bội thu. 

Qua những câu tục ngữ này, chúng ta thấy dược những kinh nghiệm cùa nhân 
dán trong quan sát tự nhiên, lao dộng sản xuất; thấy được thái độ quan tâm đến 
cổng việc làm ăn, đến lao dông sản xuất của cha ông ta. 

11. ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT 

- Tục ngữ thường ngắn gọn, các vế trong câu tục ngữ thường đối xứng nhau cá ' 
về hình thức và nội dung. 

Tục ngữ thường sử dụng kết hợp nhiều biện pháp nghệ thuật trong -ciién dạt. 
Chính vì vậy, các hình ảnh sử dụng trong tục ngữ luôn là những hình anh c.ụ thế, 
sinh động. 

Mỗi câu tục ngữ bao giờ cũng nẻu lèn những bài học quý giá có thể vặn dụng 
trong đời sống hàng ngày của con người. Tuy nhiên có một số câu tục ngữ cho đến 
nay nó khổng còn phù hợp hoặc không hoàn toàn dúng. Nhưng tục ngữ ván mãi là 
“túi khôn " cùa nhân dân ta. 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

* 1 tu; ngtr clượẹ nhân dân vận dụng vào dời sống dể cung cấp cho con người 
nhưng tri thức, những kinh nghiệm quý báu; đồng thời cũng giúp cho lời ăn tiếng 
nói thêm sinh động, sâu sẳc. Vì vậy, một cấu tỊKMigứ thường bao hàm cả nghĩa den 
và nghía bóng: 

+ Nghĩa den Ịà nghĩa trực tiếp, gắn với sự việc và hiện tượng lúc ban đầu. 

+ Nghĩa bóng là nghĩa gián tiếp, nghĩa ẩn dụ, biểu trưng. 

Ví dụ như ở câu tục ngữ “Lạt mềm bũộc chặt"- nghĩa đen của cảu tục ngữ này 
nêu lèn một kinh nghiệm lao dộng đó là: Sợi lạt chẻ mòng, ngâm nước cho .mềm, 
môi buộc sẽ bển chắc hơn. Ngoài ra, câu tục ngữ này cung mang hàm nghĩa khác: 
Những người mềm mỏng, khéo léo trong giao tiếp bao giờ cũng dễ đạt mục đích hơn. 
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Tuy nhiên, khồng phải câu tục ngữ nàờ cũng bao hàm cả hai nghĩa: nghĩa đen, 
nghĩa bóng. Hơn nữa, muốn hiểu được nghĩa bóng của câu tục ngữ ta phải dựa tnên 
cơ sở của nghĩa đen. 

- Phân biệt tục ngữ và thành ngữ: 

+ Tục ngữ và thành ngữ đều là những câu nói rất ngắn gọn, giàu hình ảnh và 
cũng thường được vận dụng khá phổ biến trong lời ăn tiếng nói hàng ngày. 

+ Tụy nhiên, tục ngữ và thành ngữ có nhiều điểm khác biệt. 



Tục ngữ 

Thành ngữ 

Cấu tạo 

- Là câu hoàn chỉnh, mỗi câu dược 
xem là một văn bản đặc biệt. 

- Là cụm từ, mang hình thức 
ngữ cố định. 

Nội dung 

- Diễn đạt trọn vẹn một phán đoán, 
một kết luận hoặc một lời khuyên. 

- Gọi tên sự vật, tính chất, 
trạng thái hay hành động của 
sự vật, hiện tượng. 


* Tục ngữ diễn đạt rất hoàn hảo toàn bộ kinh nghiệm đời sống, kinh nghiệm lịch 
sử, xã hội của nhân dân”. 

(M. Gorki - Bàn về vân học , TẠp I) 

* Nói đến nội dung của tục ngữ Việt Nam là nói đến toàn bộ tri thức và kinh 
nghiệm sống của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử của dân tộc đã được cô lại 
trong hàng ngàn, hàng vạn câu khác nhau”. 

(Hoàng Tiến Tựu, Vân học dân gian , Tập II) 

* Không một thể. loại văn học dân gian nào mà phạm vi đề tài lại rộng lớn như 
tục ngữ. Hầu hết tất cả mọi lĩnh vực của đời sống con người đều là đổi tượng phản 
ánh, nhận xét của tục ngữ”. 

(Hoàng Tiến Tựu, Văn học dân gian , Tập II) 

* Tục ngữ về lao dộng sản xuất nảy sinh trong quá trình đấu tranh thiên nhiên 
của nhân dân lao động. Đó là những kinh nghiệm lâu đời và có tính chất tập thê nít 
ra trong quá trình quan sát các hiện tượng, quan sát thiên nhiên... Những'kinh 
nghiệm này dược đúc kết trong tục ngữ, dần dần được phổ biến rộng rãi vạ trở 
thành tri thức về khoa học tự nhiên của nhân dân lao động”. 

(Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên - Văn học dân gian - Tập II) 

* Tục ngữ về thiên nhiên, thời tiết, kinh nghiệm lao động.... phản ánh mối quan 
hệ tích cực của con người đối với giới tự nhiên- tích cực vì nó nhằm tìm hiểu, cải 
tạo thế giới tự nhiên”. 

( Chu Xuân Diên, Tục ngữ Việt Nam ) 
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*•' Một số cáu tục ngữ “Về thiên nhiên và lao động sản xuất " trong kho tàng tục 
ngữ Việt Nam: 

+ Tháng giêng rét dùi, thúng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân. 

+ Nắng tháng ba chó già thè lưỡi. 

+ Mùa hè dương nắng, cỏ gà trắng thì mưa. 

+ Cóc nghiến rủng, đang nắng thì mưa. 

+ Gió bấc hiu hiu, sếu kêu thì rét. 

+ Hòn đất nó,bằng giỏ phán. 

+ Tỏ trăng mười bốn được tằm 
Tỏ trâng hôm rằm thì dược lúa chiêm. 

+ Trồng khoai đất lạ, gieo mụ đất quen. 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất. 

1. Các câu tục ngữ trong bài “Tục ngữ vê thiên nhiên và lao động sản xuất ” 
có tihểchia làm mấy nhóm? 

A. Hai nhóm. B. Ba nhóm. 

c. Bồn nhóm. D. Khồng thể chia nhóm. 

2. Câu tục ngữ: Đêm tháng năm chưa nằm dã sáng 

Ngày tháng mười chưa cười đã tối. 

Sử dụng phép tu từ nào? 

A. So sánh. B. Ẩn dụ. 

c. Hoán dụ. D. Nói quá. 

3. Câu tục ngừ “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” nêu lẻn: 

A. Kinh nghiệm trong sản xuất. 

B. Thứ tự các yếu tố quan trọng, cần thiết đối với nghề trồng lúa nước, 
c. Giá trị của các yếu tố trong sản xuất. 

D. Tinh yêu đối với lao động sản xuất. 

*4. Câu tục ngữ “Nhất thỉ, nhì thục”khuyên người làm ruộng điều gì? 

Á. Không được sao nhãng việc dồng áng. 

B. Không được quên thời vụ. 

c. Không được sao nhãng việc đồng áng và quên thời vụ. 

ID. Phải làm đất cho tốt. 
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5. Trong các câu dưới dày, cáu nào không phải tục ngừ? 

A. Lạt mềm buộc chặt. c, Án trắng mặc trơn. 

B. Nước chay đá mòn. D. Nắng tốt dưa, mưa tốt lua. 

II. Tự LUẬN 

• Cáu I: Tim năm câu tục ngữ nêu lên kinh nghiệm dự báo thời tiết,? 

Câu 2: Tìm năm câu tục ngữ nêu lên kinh nghiệm gieo trồng tưng loại cây ttiỳ 
theo thời vụ. 

Câu 3: Phân tích nội dung, ý nghĩa của các câu tục ngữ: 

- Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. 

- Một lượt tát, một bát cơm. 

- Lạt mém buộc chặt. 
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TỤC NGỮ VỂ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI 


A KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. NỘI DUNG Cơ BẢN 

1. Nội dung khái quát 

Tục ngữ là một hiện tượng ý thức xã hội phán ánh lối nói, lối nghĩ và lỏi sống 
cùa nhàn dàn trái qua bao thời đại. Nội dung cùa mỗi câu tục ngữ nói như M.Gorki 
"đang giá hàng ngàn pho sách". Tục ngữ về con người và xã hội luồn chú trọng tốn 
vinh giá trị con người, dưa ra nhận xét, lời khuyên về phẩm chất, lối sống màcon 
người cán phải cỏ. 

- Câu 1.2, 3: Tục ngữ nói vé giá trị, vé dẹp và phám chất của con người. 

- Câu 4, 3, 6: Tục ngừ về học tập, tu dưỡng. 

- Câu 7, 8, 9: Tục ngữ về quan hệ ứng xử và dao lí sống. 

2. Cấc khía cạnh chính 

Câu I: "Một mặt người bằng mười mật của". Cách dùng từ "mật -người" và cách 
nhàn hóa "mật của" tạo diểm nhấn sinh dộng về lừ ngữ và nhịp diệu cho câu tục ngữ. 
Bàng cách so sanh ‘7 nật người' và "mặt của", nhàn dan ta da thể hiện rõ quan niệm 
dề cao giá trị con người hơn mọi giá trị cùa cãi khác. Từ dó, dân gian muốn khuyên 
nhũ chííng ta trong cuộc sống phải biết coi trọng con người vì dó là vốn quý nhất. 

Câu 2: "Cái rủng, cái tóc lù góc con người" . Câu tục ngừ dễ nhớ và ngân nga trong 
lòng người dọc bởi cách hiệp vần "tóc" và "góc". "Góc con người" là một phần vẽ dẹp 

cùa con người. Câu tục ngữ khuyên con người phải biết giữ gìn ráng, tóc cho sạch dẹp 

vì là một phán thể hiện hình thức, nói rộng ra .là nhân cách con người. Ân sầu trong dó 
là cách đánh giá của dân gian về vẻ dẹp con người toát lén từ những biếu hiện nhò 
nhảt Nhờ liếp thu cách đánh giá dân gian, hai câu thơ Hoàng Cầm dã sông mai 
trong lòng người đọc: "Những cô hàng xén rủng đen ị Cười như mùa thu tỏa nấng". 

Câu 3: "Đỏi cho sạch, rách cho tìưmí'. Chí bằng hai vế đối rất cân chính: " (lói - 
rách ", "sạch - thơììì\ câu tục ngữ dã mở rạ nhiều tầng rtghĩa. Nghĩa đen cùa câu 
tục ngữ khuyên con người dù dói vẫn phái ặn uống sạch sẽ, dù rách vẫn phái ăn 
mặc thơm tho. Từ dó, câ i tục ngữ khuyên ta dù nghèo khổ, thiếu thốn con người 
vẳn phải sống trong sạch, không làm điều xâu xa. 

Cáu 4: "Học ủn, học nói, họctgói, học mở Điệp từ "hộc" íặp lại chia câu tục 
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ngữ làm bốn vế bổ sung ý nghĩa cho nhau. Câu tục ngữ khuyên con người thông 
chỉ chú ý học chữ mà còn phải học cả cách ăn uống, nói năng, làm việc sao cho nhe 
nhàng, lịch thiệp, thể hiện vãn hóa và nếp sống đẹp. Hơn thế nữa, câu tục ngữ còn 
lưu ý chúng ta phải học hành toàn diện, không chỉ kiến thức mằ c4 cách giao tiếp 
ứng xử trong cuộc sống. 

Cảu 5 và cáu 6: "Khàng tháy đố mày làm nên” và " Học thầy không tày học 
ban". Nhìn bề ngoài hai câu tục ngữ này có vẻ mâu thuẫn nhau nhưng thực chất 
chúng bổ sung ý nghĩa cho nhau. Với cách nói dân dã mang nhiều tính thách đố, 

, câu tục ngữ “ Không, thầy đố mày làm nên" đã ngợỉ ca và khẳng định vai trò quyết 
định cùa người thầy với sự thành đạt của một học sinh. Nhưng câu 6, bằng tù so 
sánh "kliông tày" đã nêu lên quan hệ của việc học bạn và học thầy. Ta cần học hỏi 
thêm bạn bè đồng trang lứa vì học bạn sẽ ‘được bổ sung thêm nhiêu ý tưởng mới, 
hướng giải quyết mới. Hai câu tục ngữ trên không nhằm đề cao quấ vai trò của 
người thầy và không tuyệt đối hoá vai trò của người bạn mà bổ sung ý nghĩa, cho 
nhau. Mỗi học sinh cần phải biết kết hợp cả học thầy và học bạn. Như vậy, cả hai 
câu tục ngữ đã giúp ta có một cách hiểu toàn diện hơn về việc học. 

Câu 7: "Thương người như thể thương than" . Bằng hình thức so sánh ngang bằng 
giữa "thương người" và "thương thân", câu tục ngữ khuyên chúng ta phải biết thượng 
yểu, giúp đỡ người khác như với chính bảii thân mình. Chúng ta không nên sông ích 
.kỉ, chỉ biết lo nghĩ cho bản thân mình. Đây là truyền thống nhân đạo mà cha ông ta 
vẫn đề cao trong lối sống hàng ngày. 

Cảu 8: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". "Ản quả" là hình ảnh ẩn dụ chí hành động hưởng 
thụ thành quả, "kẻ trồng cây" là người làm ra những thành quả đó, "nhớ” là biết ơn. Câu 
tục ngữ muốn đề cạo một đạo lí sống tốt đẹp của dân tộc tạ, đó là lòng biết ơn. Bời vì 
trong tự nhiên không thành quả nào tự nhiên sinh ra mà không nhờ công sức lao động của 
con người. Bởi thế khi hưởng thụ thành quả phải biết trân trọng và giữ gìn những 
thành quả ấy. Trái với lối sống đó là những kẻ “Ún cháo đá bát ", “ qua cầu rát ván". 



"Một cây làm chẳng nên non 
Da cây chụm lại nên hòn núi cao.” 

Câu tục ngữ trên đã dùng biện pháp tu từ hoán dụ: “một cây"- chỉ một cá thể, 
“ba cây"- chi tập thể. Từ "chụm lại" mang ý nghĩa ẩn dụ, chỉ sự hội tụ, chung sức 
chung lòng lại thì sẽ đem đến một kết quả mới. Một cá thể không thể làm nên dược 
việc lớn, nhưng nhiều cá thể tập hợp lại thì việc gì cũng thành công. Từ dó, lời 
khuyên mà câu tục ngữ dưa ra phải biết đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh dẫn đến 
thành công. Bài học đúc rút nên từ hình ảnh giàu sức gợi hình. 

II. ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT 

Về hình thức nghệ thuật, tục ngữ về con người và xã hội thường-sử dụng các 
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biện phẳp tu từ như: so sánh, ẩn dụ, đối lập... Đặc biệt, các câu tục ngữ còn sử dụng 
cách hiệp vần: vần lưng hay vần chân tạo nên nhịptliệu, dể nhớ, dê thuộc. Mặc dù 
ngắn gọn, hàm súc, cô đọng nhưng những câu tục ngữ vẫn hấp dẫn chúng ta bởi sự 
giàu hình ảnh và giọng điệu nhắn nhù.chân tình. 

B. KIẾN THỨC MỎ RỘNG, NÂNG CAO 

* "Những cáu tục ngữ, ca dao, vè rất hay là sáng tác của quần chúng... Những 
sáng tác ấy là những viên ngọc quí." 

(Hồ Chí Minh) 

* "Mỗi cảu tục ngữ tuy ngắn gon nhưng nội dung của nó đáng giá hàng ngàn pho sách". 

(Gorki) 

* "Tục ngữ là bộ bách khoa toàn thư về những kinh nghiệm mà nhản dân lao 
dộng đã chiêm nghiệm qua thực tiễn đời sống, lao đọng sản xuất hàng nghìn nám 
nay. Nội dưng của nó bao gồm: 

- Kinh nghiêm trong lao động, nông nghiệp, chăn nuôi, chài lưới. 

- Qua kho tàng tục ngữ Việt Nam, chúng ta hình dung đixợc các giai-đoạn phát 
triển của lịch sử xã hội. 

' - Một số câu tục ngừ phản ánh phong tục, tập. quán, sinh hoạt ở các vùng quê 
khắc nhau. 

- Tư tưởng nhân đạo và cách ứng xử của nhân dân cũng là nội dung đạc sắc cùa tục ngữ." 

(Lê Chí Quế (chú biên) - Văn học dân gian Việt Nam) 

* Tục ngữ vốn có quan hệ mật thiết với hầu hết các lĩnh vực đời sổng tinh thần 
và vật chất của nhân dân... ở nước ta, tục ngữ cũng như ca dao đã góp phẩn quan 
trọng đạc biệt vào sự hình thành nén văn học viết bằng tiếng Việt, nhất là trong giai 
doạn đầu. Ảnh hường cua tục ngữ vội thơ Nồm của Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, 
Nguyễn Du... là quá rõ. Ví dụ bài Bào kính cảnh giới (số 21) của Nguyễn Trãi có 8 
câu thì có đến 5 câu vận dụng tục ngữ: 

ơ bầu thì dâng ắt nên tròn 
Xấu tốt đều thì rập khuôn 
Lân cận nhà giàu no bữa cấm 
Bạn bè kẻ trộm phải no đòn 
Chơi cùng đứa dại hên bày dại 
Kết mấy người khôn học nết khôn 
ơ đấng thấp thì nên dăng thấp 
Đen gần mực, dỏ gần son." 

(Vân học dân gian Việt Nam) 
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* “Ca dao trữ lình chú ý nhiều đến việc tnrc tiếp mô tá hình dạng con người" 
Qua kháo sát tư liệu thấy "cái ràng, cái tóc" dược miêu tả nhiều hơn cá, saụ dó đến 
con mát, dáng vệ, má hồng: 

- Tóc em dài anh cài hoa lí 
Miệng em cười có ỷ em thương 

- Thấy em dẹp nói, dẹp cười 
Dẹp người dẹp nết lại tươi rủng vàng 

- Trâm quan mua lấy miệng cười 
Mười quan chả tiếc chi người có duyên 

* Quan điểm thám mì một thời dược thể hiện rõ trong việc miêu ta trực tiếp diệr 
mạo con người. Điều đáng nói là vẻ đẹp hình thức luôn di lién với vè dẹp nội dung: 

Một thương tóc bỏ duôi gà 
Hai thương ăn nói mận mà cỏ duyên 
Ba thương má lúm dỏng tiên 
Bon thương rủng nhảnh hạt huyên kém thua 
...Bày thương nết ở dã ngoan 
Túm thương ủn nói lại củng thêm xinh..." 

(Phạm Thu Yến - Những thế giới nghệ thuật ca dao) 

c. LUỴỆN TẬP 

1. TRÁC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ Ccíi dứng dầu câu trả lời đúng nhất. 

V. Nội dung của những cáu tục ngừ vê con người và xã hội là gỉ? 

A. Phản ánh và truyền dạt những kinh nghiệm quí báu của nhân dân trong quar 
sát các hiện tượng tự nhiên và lao dộng sản xuất. 

B. Tộn vinh những giá trị của con người, dưa ra những, phẩm chất và lỏi sống nv 

con người cần có. 
i 

c. Diễn tả thế giới tâm hổn, tinh cảm cùa người dản xưa. 

D. Không có ý kiến nào đúng. 

2. Trong những câu tục ngữ sau , câu nào không nói vê việc học? 

A. Muốn biết phải hỏi, muốn giòi phải học. 

B. Không cày không có thóc, không học, không biết chữ. ■' 
c. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. 

D. Có học mới hay, có cày mới biết. 
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T ( au tưc ngũ "ỈM làng (lùm lá rách " sứ dưng biện pháp tu từ gì? 
A.Andii. c. Nhân. hóa. 

li. 1 ỉ oán dụ. D. So sánh. 

-Ị. Soi các cưu tục ngừ có ý nghĩa gần gùi nhau ờ cột A và cột B . 


Cọt A 


Cột B 

ị Mõi mài người bàng mười mãt 

Ị cVia 


Một miếng khi đói bằng một 
gói khi no 

Gán mực thì den, gần đèn thì rạng 

Códiọc mỏi biết, có di mới dôn 

Đi một ngay dàng, học một sàng 
khôn 

Người làm ra cùa, chứ của không 
làm ra người 

Lá lành đùm lá rách 

Mót lời nổi, một doi máu 

Lời nói, gói vàng 

ơ báu thì tròn, ở ống thì dài 


5. Câu tục ngứ nào trong các cáu sau đày trái nghĩa với cáu tục ngữ "An quà 
nhớ kẻ trỏng cày"? 

A. "Uống nước nhớ nguồn" . c. "An cháo đá bát". 

B. "Ăn khoai nhở kẻ cho dây mà trỏng". D. "An bát cơm déo, nhớ néo dường di". 

II. TỰI.UẬN ' 

Câu 1: Tìm và gạch chân dưới các câu tục ngữ (hoặc ỉ Ương dồng với tục ngữ) 
trong các câu vãn, càu thơ sau: 

a. "ơ hầu thì (lúng ắt nên tròn 
XlÍu tốt đêu thì rập khuôn" 

(Nguyền Trài) 

b. "Mỏi người phái ra sức góp công góp của de xây dựng nước nhà, chớ nên ăn 
cỗ di trước, lội nước di sau". 

(Hồ Chí Minh) 

c. "Một cây làm chang nen non 

Nhiêu cây ciiụm lại nân hòn núi cao." 

(Hổ Chí Minh) 

Cừu 2: Vì sao những câu nói sau của Bác Họ lại "mang g.iá trị tục ngữ và thực 
ựí dã trờ thành tục ngữ trong thời hiện đại cùa dân tộc"? 

- Đoàn kết thì sông, chia rõ thì chết. 

- Không có gì quý hon độc lập tự do 

- Thi dua là yèu nước, yêu nước phải thi đua 

- Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết 

- Thành công, thành công, đại thành công 
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Câu 3: "Thương người như thể thương thân" vốn là đạo lí sống tốt đẹp của dân tộc ta. 
Em hãy tìm những ví dụ cụ thể*trong thực tế đời sống hiện nay đã sống theo đạo lí đó. 

■ Cáu 4: "Cái nết đánh chết cái đẹp" là câu tục ngữ đề cao vẻ đẹp pliẩin chất bên 
trong của con người. Trong việc đánh giá một con người, vẻ đẹp ấy có ý nghía 
quyết định so với hình thức bên ngoài. Có bạn cho rằng trong cuộc sông ngày nay 
câu tục ngữ ấy đúng nhưng chưa đủ. 

Theo em, nội dung "chưa đủ" ấy là gì? 

BẢNG THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN NGHỈ LUẬN 


SIT 

Tên văn bản 

Nội dung chính 

Đặc sắc nghệ thuật 

1 

Tinh thán yêu 
nước của nhân 
dát ì ta 

Bài văn đã làm rõ tinh 
thần yêu nước của nhân 
dân ta bàng những dẫn 
chứng cụ thể trong lịch sử 
dân tộc và trong cuộc 
kháng chiến chống thực 
dân Pháp xâm lược. 

■ 

- Là một văn bản tiêu biểu vé 
nghệ thuật nghị luận: 

+ Luận điểm sáng rõ, bớ cục 
chặt chẽ, logíc. Dần chứng phong 
phú, tiêu biếu, sắp xếp hợp lí, 
khoa học theo trình tự thời gian. 

+ Sử dụng hình ảnh so sánh cụ 
thể, sinh động, lời van khúc chiết, 
giàụ tình cảm. 

+ Sử dụng một số biện pháp 
nghệ thuật đặc sắc như: phép 
liệt kê, phép điệp ngữ... 

2 

Sự giàu dẹp 
của tiếng Việt 

Văn bản đã làm rõ sự 
giàu dẹp của tiếng Việt 
trên một số phương diện: 
ngữ ậm, từ vựng, ngữ 
pháp. 

- Bố cục rành mạch, kết hợp giải 
thích với chứng minh. 

- Dẫn chứng phong phú, toàn 
diện, lập luận chạt chẽ, văn 
phong khoa học. 

3 

Đức tính giàn 
dị của Búc Hồ 

Ván bản tập trung làm nổi 
bật đức tính giản dị của Bác 
Hồ trên một số phuơng diện: 
giản dị trong cách ăn, ở, 
trong lối sống, ưong việc 
làm, trong quan hệ với mọi 
người và trong cách, nói 
cách viết. 

- Sử dụng phép lập luận chứng 
minh kết hợp với bình luận, giải 
thích. Kết hợp nghị luận với biểu 
cảm một cách nhuần nhuyễn. 

. - Hệ thống luận cứ chặt chẽ, 
dẫn chứng phong phú, toàn diện, 
chính xác, giàu sức thuyết phuc. 
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TINH THẦN YẼU NƯÓC CỦA NHÂN DÂN TA 


Hồ CHÍ MINH 

A. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

1. TÁC GIẢ 

Xem ở bài cảnh khuya . 

II. TÁC PHẨM 

]. Thể loại 

Văn bản Tinh thắn yêu nước cùa nhân dân ta là một đoạn trích t ừ Báo cáo chính 
trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày tại Đại hội lán thứ II của Đàng Lao động 
Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) họp tại Việt Bắc, tháng 2, năm 1951. 
Đây là.một ván bản thuộc thể loại nghị luận. 

2. Nội dung cư bản 

ít. Nội dung khái quát 

Bằng những dẫn chứng cụ thể, phong phú, giàu sức thuyết phục trong lịch sử 
dân tộc và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bài văn đã làm sáng tỏ 
một chân lí: " Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quỷ 
háu cùa ta. M 

b. Các.khia cạnh chính 

Văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dán ta tuy chí là một đoạn trích nhưng có 
bố cục tương dối trọn vẹn, bởi vậy có thể coi đây ỉà bố cục của một bài văn nghị 
luận hoàn chính: 

- Phần mở đầu (từ đầu đến “lũ bán nước và lũ cướp nước”) nêu vấn đề nghị 
luận: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của 
dân ta. 

- Phần thân bài (Tiếp theo cho đến “lòng nồng nàn yêu nước”) đã chứng minh 
tinh thần yêu nước của nhân dân ta từ xưa đến nay. 

- Phần kết bải (Tiếp theo đến hết): Nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. 

Mở dầu văn bản, tác giả đã nêu lên luận diểm quan trọng: “Dá/Ỉ ta có một lòng 
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nồng- nàn yên nước. Dó lủ một truyền thống.quỷ bán cùa ta". Đổng thời, tác già 
cũng dã khẳng định sức rriạnh to lớn của lòng yêu nước: TKhì Tồ quốc bị xâỉỉỊ lãng, 
thì tinh thần áy lại sôi nôi, IU) kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mờ, to lờn. nó 
lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khâu, nó nhấn chìm tất cà ĩũ bún nước và lù cướp nuữc ặ '. . 

Để minh chứng, làm rõ truyền thống yêu nước của dân tộc, Hồ Chi Minh dã dira 
ra hàng loạt dẫn chứng và sắp xếp theo trình tự hợp lí: Trình tự thời gian từ quá khư 
đến hiện tại. Đầu tiên, tác giả dã lấy dẫn chứng từ những trang sử vẻ vang của dan 
tộc đế làm sáng tô tinh thần yêu nước cua'nhân dân ta. Đó là những cuộc kháng 
chiến vĩ đại, vaiig dội thời dại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, I é Lợi, Quang 
Trung... Những chiến công hiển hách này là chứng cớ hừng hồn cho tinh thán yêu 
nước nồng nàn, bất khuất của dân tộc ta. 

Tiếp theo, tác giả I1Ồ Chí Minh dã tiếp tục nẽú những tấm gương tióu biêu cho 
tinh thần yêu nước của nhân dân ta thời dại ngày nay. Đỏ là những người .Viọt Nam 
chân chính, không phàn biệt tuổi tác dịa bàn cư trú, giới tính, giai cấp, nghề 
nghiệp...: “ Từ các cụ già tóc bạc tiến cúc cháu nhi (lổng tuổi thu, lừ những kidu 
bào à nước ngoài dè)ì những dồng bào à vùng tạm bị chiếm,-từ nhân dán inĩr/ì 
ngược dơn miên Midi... Từ những nam nữ công IIhàn và nông dân thi dua tang gia 
san xuất... cho đơn dồng bào diéii chú quyên ruộng ddt cho Chính phú".. Chính trình 
tự sắp xếp dẫn chứng khoa học như vậy dã làm nổi bật được tinh thần yêu nước vón 
đà trở thành một truyền thông'tốt đẹp, xuyên suốt trong lịch sử cứa dan tộc ta. 

Tác giã dã sử dụng hàng loạt phép liệt kẻ dế bao quát các láng lớp người trong 
xã hội và thế hiện một cách day dù, sâu sác tinh thán yèu nước của các tàng lốp 
nhân đân/Tìr những dán chứng phong phú, toàn diện dó, Người dã khang dịnh: 
“Những cử chì cao quý dó tuy khác nhau lìoi việc làm nhưng dâu giong nhau nơi 
lòng nồng nàn yêu nước". 

o phan két của vãn ban tác giá Hồ Chí Minh dã sứ dụng phép so sanh dạc sắc dể 
cụ thế hoá tinh thẩn yêu nước. “Tinh thán yêu nước" vốn là khái niệm trừu tượng 
nhưng nhờ phép so sánh dã trở nèn cụ thể, giản dị, dề hiểu-đến bất ngờ: "Tinh thun 
yèu nước cũng giống như các thừ của quy. Có khi dược trưng hủy trong tù kinh. 
Nhưng cùng có khi cát giấu kín dáo trong rương, trong hòm". Từ dó, Người dà (lé 
ra nhiệm vụ cho toàn Đảng, toàn dan là phái “ra sức giai tluch, tuyờn truvc/i, tô 
chức, hình dao, lùm cho tinh thân yỡtt nước của mọi người dờn dược thực hành vào 
công việc yêu nước, công việc kháng chiến". 

Văn bản dược viêt trong lúc cuộc kháng chiến chòng thực dan Pháp xàm lược 
dang diễn ra quyết liệt, dòi hòi phái phát huy cao dò tinh thần yêu nước của toán 
dán tộc..Bởi vậy, tác giá Hổ Chí Minh chí nhấn mạnh và biếu dương những biou 
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hiện của tinh thán yêu nước trong cổng ciịộc kháng chiến chông kẻ thù xâm lược 
chứ không làm rỏ biếu hiện của linh thẩn yêu nước trong sự nghiệp xây dựng đất 
nước. Bài văn ra dời góp phán cổ vũ mạnh IT 1 Q cho công cuộc kháng chiến 'chống 
thực dân Pháp của quân và dãn ta. 

3. f)ặc sác nghệ thuật 

- Tác giá dã sử dung hệ thống dẫn chứng phong phú, trình tự sáp xếp dán chứng 
rát hợp lí và khoa học. 

* Sử dụng thú pháp liệt kê đặc sẳc dã thế hiện dược một cách phong phú, da 
dạng các biếu hiện khác nhau của tinh thán yêu nước của nhân dân ta. 

- Tác giả dà sír dụng nhiều hình ánh so sánh đặc sác, cách diễn đạt gián dị, dé 
hiếu, giọng ván sinh động, truyền cam, giàu sức thuyết phục. 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

* Lòng yéu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trỏ nên lòng ycu Tổ quốc. Có thế 
nào quan niệm dược sức mãnh liệt của tình yêu mà không dem nó vào lửa dạn gay 
go thử thách. 

(Lli-a - E-ren-bua - Thời gian ùng hộ chúng ỉa, 
Tập tùy bút, Thép Mới dịch, NXB Vãn nghệ, 1954) 

* Bàng một hẹ thống lập luận chặt chẽ, danh thép, lí lẽ sác bén cùng với thủ 
phấp so sánh, liệt kê...dược sử dụng sáng tạo và hiệu quả, Hổ Chú Tịch dã kháng 
định và chứng minh một cách thuyết phục về tinh thần yêu mrớc.của nhản dân ta. 

iTư liệu Ngữ vãn 7, NXB Giáo dục, 2005) 
Oi! Tồ CỊUỎC, ta yêu như mán thịt. 

Như mẹ cha ta, như vợ, như chống. 

Oi Tô quốc! Nếu cẩn ta chết. 

Cho mòi ngôi nhủ, ngọn núi, con song. 

(Chế Lan Viên) 

c. LUYỆN TẬP 

1. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trá lời đúng nhất. 

/. Vùn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dán ta ” ra đòi trong thời kỉ nào? 

A. Trong cách mạng tháng Tám 1945. A. Thời kỳ kháng chiến chống Mĩ. 

B. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp. D. Thời kỳ sau 1975. 
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2. Vàn bản đề cáp đến tinh thẩn yêu nước của nhân dân ta ở những mặt nào? 

t ; 

A. Trong công cuộc dựng nướcA 

ĩi, Trong sự nghiệp xây dựng, pnát triển đất nước. 

c. Trong cồng cuộc chiến dấu chồng kẻ thù xâm lược. 

D. Trong việc xây dựng và giữ gìn bản sắc vãn hóa dân tộc. 

3. Vàn bản chủ yếu sử dụng thao tác nghị luận nào? 

A. Giải thích. y c. Bình luận. 

B. Chứng minh. D. Phân tích. 

4. Tác giả chủ yếu sử dụng những phép nghệ thuật nào để trình bày dãn 
chứng? 

A- So sánh và nhân hóa. ' 

B. Liệt kẽ và lặp cấu trúc. 

c. Hoán dụ và ẩn dụ. 

II. Tự LUẬN 

Câu 1. Trong văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, tác giả dã trình bi\y 
dần chứng theo trình tự nào? Hãy nêu tác dụng của cách triển khai dẫn chúng th<x) 
trình tự này? 

Câu 2. Để-làm rõ tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong thời kì ngày ray, tác 
giả đã sử dụng những phép nghệ thụât nào đế trình bày dẫn chứng? Các p»hếp nghệ 
thuật này có hiệu quả như thế nào dối với việc diễn đạt? 

Câu 3. Hãy tìm một số hình ảnh so sánh được tác giá sử dụng trong văn bản? 
Em thích nhất hình ảnh nào? Vì sao? 

Câu 4. Hãy nêu một số nét đặc sắc về nghệ thuật nghị luận của bải văn ? 

Câu 5. Hãy sưu tầm một số bài thơ, bài văn nói lên lòng yỏu quê hiưoig, đất 
nước. 
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sự GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT 


ĐẶNG THAI MAI 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Đáng Thai Mai (1902 - 1984), quê ở làng Lương Điền, xã Thanh Xuân, tỉnh Nghệ 
An- ỏng sinh ra trong một gia đình có truyến thống khoa bảng giàu lòng yêu nước. 

ỏng là nhà văn, nhà nghiên cứu văn học nổi tiếng, là nhà hoạt động xã hội có 
uy tín. Trước Cách mạng tháng Tám 1945, ông vừa dạy học, vừa tham gia hoạt 
động cách mạng, vừa sáng tác và nghiên cứu khoa học. Sau năm 1945, ông giữ 
nhiều trọng trách trong bộ máy chính quyền và các cơ quan văn nghệ. Thời gian 
này bng dã có nhiều công trình nghiên cứu vãn học có giá trị, đóng góp to lớn vào 
việc xây dựng nền văn học cách mạng Việt Nam. Năm 1996, ông được Nhà nước 
phong tặng Giải thưởng Hổ chí Minh về vãn hoá - nghệ thuật. 

Những tác phẩm' chính của ông: Văn học khái iuận (1944), Clìủ nghĩa nhăn văn 
dưới thời kì văn hoủ Phục Hưng (1949), Trên dường học tập và nghiên cứu (ba tập: 
1959, 1965, 1973), Văn thơ Phan Bội Châu (1959), Văn thơ cách mạng Việt Nam 
đáu thế ki XX (1960)... 

II. TÁC PHẨM , 

1. Tho loại 

Văn bản Sự giàu dẹp của tiếng Việt là đoạn trích ở phần đầu của bài nghiên cứu 
dài Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc in lần đầu năm 1967. 
Đày là một vãn bản thuộc thể loại nghị luận. 

2. Nội dung cơ bản 

a. Nội dung khái quát 

Iỉằng những dẫn chứng phong phú , chính xác và lí lẽ giàu sức thuyết phục, .văn 
bán Sự giàu đẹp của tiếng Việt đã làm rõ cái hay, cái đẹp của tiếng Việt trên nhiều 
phương diện như ngữ âm, từ vựng, cú pháp, từ đó khẳng định: Tiếng Việt là một 
biêu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc. Qua bài văn, tác giả Đặng Thai Mai còn 
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thể hiện sự am hiên. vốn tri thức phong phú, sự tin tương, tình yêu và lòng tự hào 
sậu sác dối với tiếng Việt - tiếng nói của dân tộc. 

b. Các'khiu cạnh chính 

Vãn ban Sự giàu dẹp cùa tiếng \'iệt chí là đoạn trích cùa một bài nghiêtl cứu nen 
bố cục của nó chưa phai là bố cục trọn vẹn cùa một bài văn nghi luận hoàn chinh 

Mở đầu văn bản, tác già Đặng Thai Mai đã dưa ra nhạn định: "Tiếng Việt là một 
thứ tiêng dẹp, một thừ tiếng hay" và giai thích nhận định ấy một cách ngàn gọn: 
"Nói như (hớ có nghĩa là lù nói rằng: tiếng \ iệt là một thứ tiếng hài hai) vê mạt am 
hương, thanh diện ỉììà cũng rất tế nhị, uyên chuyên trong cách dặt câu Nói the 
cũng cỏ nghĩa là nội rủng: tiếng Việt cỏ dầy dụ kha nâng dê diên dạt tình cám, tu' 
tượng cùa người \ iệt Nam và dê thod mủn cho yêu cáu cùa dờisdỉtg van hoa nước 
nhà qua các thời kì lịch sử". 

Tiếp theo, tác giả dã tập trung chứng minh sự giàũ đẹp và phong phú của tiếng 
Việt về các mặt ngữ âm, từ vựng và cú pháp: "Tiếng Việt là tnộị thứ tiếng giàu chất 
nhạc", "rất rành mạch trong lòi nói, rất uyên chuyên trong câu'kéo, rật ngon lành 
trong những câu tục ngữ", "gỏni một hệ thong nguyên ám và phụ âm khá phong 
phú", "lù phương tiện trao dổi tình cdììi, ý nghĩ giữa tìgười với người", "có nhữii.; 
khả nang dổi dào vè phân càu tạo từ ngữ cung như hình thức diên dạt", "từ Vự/Ig 
tiếng \ iệt qua cúc thời kỉ diễn hiển của nó tang lên mồi ngày một nhiêu", "ngữ 
pháp cũng dân dân trơ nân uyên chuyên", "không ngừng dật ra những tử inoị t 
những cách nói mới"... Với những dần chứng tương dổi phong phú và toàn diện, tác 
giả d(ĩ làm rõ sự giàu dẹp của tiếng Việt vù trên cơ sở dó kết luận : "Cấu tạo tiếng 
\ iệĩ với khả nấng thích ứng với hoàn câtìh là một chứng cớ vê sức Song cùa nó" 

Tác già dà có hệ thống dẫn chứng khá phong phú và toàn diện, chính xác, giàu 
sức thuyết phục. Qua cách giãi thích, chứng minh ngán gọn, rõ ràng, lập luận ehat 
chẽ, vần bán đã cho ta thấy vốn tri thức phong phú, niềm tự hào, tin tưởng và tình 
yêu của tấc giá dối với tiếng Việt - thứ tiếng thiêng liêng, yêu mến của dân tộc Việt Nam. 

Bài vãn sứ dung phương thức nghị luận, chú yếu dùng lí lẽ và dẫn chứng dể 

khảng định sự giàu dẹp của tiếng Việt. Tác giả Đặng Thai Mai dà sử dụng cách 

chứng minh trực tiếp và gián tiếp dể làm. rõ cái hay, cái dẹp của tiếng Việt. Tác giá 

không chí trực tiếp phân tích, bình luận, giải thích để làm rõ sự phong phú, giàu dẹp 

của tiếng Việt mà dồng thời còn dưa rạ các ý kiến, nhận định, các lời bình luân của người 

nước ngoài về tiếng Việt đe tạo ra sự khách quan và tăng sức thuyết phục cho bai vãn. 

♦ 

3. Đặc sác nghẹ thuật 

- Tác giả đã kết hợp sử dụng các thao lác giãi thích, chứng.minh và bình luận 
một cách hài hocà, nhuần nhuyễn. Hệ thông dẫn chứng tương đối phong phú, toàn 
diện, chính xấc. 
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- Cách lập luận ngắn gọn, chặt chẽ, rỏ ràng, mạch lạc, lí lẽ giàu sức thuyết phục. 

- Tác giả đà sử dụng biện pháp mò rộng câu ớ nhiều chỗ làm cho câu vãn mạch 
lạc, dicn đạt dược vấn de một cách rõ ràng, dầy dù hơn. 

B KIÊN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* Tôi biết rằng.cái ngôn ngữ thừa tự tòi dang nói, dang dièn viết ra dây, chính nó 
\b keì tinh bởi nhiều trăm nghìn công sức lao động của tố ticn lưu truyền lại. Trong 
h.rơng hoả t lì ì ra hường dây, lần vào với vô số thanh âm từ diệu, thấy như hiển hiện 
len không biết bao nhiêu là mồ hòi và máu huyết của dời dờị ông bà khai rừng, vỡ 
ruộng, mờ cõi, giữ nước, chống giặc, tiến lên tới dáu là xây dựng ngôn ngữ tới dó. 
bay mỏi lân đụng tới di sản nhiệm màu ấy, thấy bổi hổi bồi hồi, như vàn vương, 
mtr một cái gì thiệt là thiêng liêng vổ giá, mà tất cá trữ kim ngân của tất cả các 
ngân hàng thè gian cũng không sao đánh dổi dược. Có những lúc lại lấn thán nghĩ 
dại dột ràng bây giờ tự nhiên mình lại mất trí, mà quên hốt mà bay hết khỏi dầu 
mình chồ khọ tàng tiếng nói Việt Nam này thì có lẽ mình... mình sẽ phai chết mất. 
Mumg khộng, không thể nào quên dược cái tiếng Việt Nam hliu cơ, cái tiếng nói Việt 
Nam linh diệu ấy dược. Có đến chết cũng không quên dược. Cố chết càng vẫn nhớ... 

( Nguyên Tuân. Tạp chí l 'ăn học, số 3-1966) 

* ... Có lẽ tiêng Việt của chúng ta dẹp bơi vì tâm hổn của người Việt Nam ta rất 
cẹp, bởi vì đợi sống, cuộc đấu tranh của nhân của ta từ trước tới nay là cao quý, là 
\I dại, nghĩa là rất dẹp ... 

(Phạm Vãn Đổng, Giữ ghi sự trong sáng nia tiếng \ iệỉ, 
trong cuốn sách cùng tên, NXB Giáo dục, Mà Nội, 1980) 

TIẾNG VIỆT 

... Chưa chữ vi ớt (Ị à vẹn tròn tiếng lìói ' 

Vâng trúng cao cté/n củ lạn sạo mò' 

Oi tiếng Việt như đất cày, như lụa 
óng tre ngủ vù mém mại như tơ. 

Tiêng tha thiết, nói thưởng nghe như hất 
Kê mọi diên hằng rin rít ủm thanh 
Như gió nước không thê nào nắm hắt 
Dan huyên trám dấu ngà chênh vênh. 
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Dấu hỏi dựng suốt tìgàìi đời lửa cháy 
Một tiếng "vườn" rợp bóng lá cành vươn 
Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng "suối" 

Tiếng "heo may" gợi nhớ những con đường. 

Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng 
vẫn tiếng "làng", tiếng "nước" của riêng ta 
Tiếng chẳng mất khi Loa thành dã mất 
Nàng Mỵ Châu c/uỳ lạy cha già... 

... Trái Đất rộng giàu sang bao thứ tiếng 
Cao quỷ thám trầm rực rỡ tươi vui 
Tiếng Việt rung rinh nhịp dập trái tim người 
Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ. 

Buồm lộng sóng xỏ, mai vê trúc nhớ 
Phá cũi lồng vời vợi cánh chim bay 
Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ dắng cay 
Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt. 

Mỏi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết 
Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi 
.Như vị muối chung lồng biển mặn 
Nhưdòỉìg sông thươììg mến chảy muôn đời... 

(Lưu Quang Vũ, Thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang V’/7, 

NXB Giáo dục, 2002) 

c. LUYỆN TẬP 

1. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất. 

L Vân bản: "Sự.giàu đẹp của tiếng Việt" dã sử dụng phương thức biểu đạt nào? 

A. Tự sự. c. Nghị luận. 

B. Miêu tả. D. Biểu cảm. 

2. Nội dung chính của văn bản là gì? 

A. Phân tích sự phong phú của tiếng Việt. 

B. Làm rõ cái hay của tiếng Việt, 
c. Ca ngợi vẻ đẹp cùa tiếng Việt. 

D. Làm rõ sự phong phú và giàu đẹp của tiếng Việt. 
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3. Trong văn bản , lác giả dã kết hơp sử dụng các thao tác nghị luận nào? 

A. Chứng minh và bình luận. c. Chứng minh, giải thích và bình luận. 

B. ("hứng minh và phân tích. D. Bình luận và phận tích. 

4. Tác già đã làm rõ sự giàu đẹp và phong phú của tiếng Việt trên những mặt 
nao? 

A. Ngữ âm. c. Ngữ pháp. 

B. Từ vựng. D. Cả 3 đáp án trên. 

5. Qua văn bản , tác giả dã thể hiện thái độ, tình cảm gì đổi với tiếng Việt? 

A. Yêu mến. c. Tự hào. . 

B. Trán Trọng. D. Cả 3 ý trên. 

• IỈ.TỰLUẬN 

Cáu ỉ: Em hãy tìm các dẫn chứng trong văn bản Sự giàu đẹp cua tiếng Việt để 
làm rõ sư giàu đẹp và phong phủ của tiếng Việt trên một số phương diện cụ thể. 
Càu 2: Hãy nêu suy nghĩ của em về tiếng Việt sau khi học xong văn bản? 

Câu 3: Bằng sự hiểu biết của em sau khi học xong vãn bản Sự giàu dẹp của 
ticng Việt , em hãy làm rõ cái hay cái đẹp của các câu thơ sau: 

Đổng chiêm phủ nắng lên không 
Cảnh cò dẫn gió qua thung lúa vùng 
Gió nâng tiếng hát chói chang 
Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời 

(Nguyền Duy, Tiếng hát mùa gặt) 

Ccĩụ 4: Hãy sưu tầm một số bài vãn, bài thơ nói về sự giàu đẹp, phong phú của 
tiếng Việt. 

Câu 5: Tun một số bài thơ, ca đao... thể Tiện sự giàư đẹp và phong phú của 
tiỏng Việt trên các phương diện ngữ âm, từ vựng, cú pháp. 



ĐỨC TÍNH GIẢN Dị CỦA BÁC Hồ 

PHẶM VĂN ĐỒNG 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Phạm Văn Đồng (1906 - 2000) là nhà cách mạng nổi tiếng và-nhà văn hóa lớn. 
Quê ông ở Quảng Ngãi. Ông tham gia cách mạng từ năm 1925 và tímg là Thù tướng 
chính phù nhiều năm. Ông là học trò và người cộng sự gần gũi của Hồ Chủ tịch. 

Các tác phẩm của ông lôi cuốn người đọc bằng tư tưởng sâu sắc, lời văn trong 
sáng và hấp dẫn. 

Bài Đức tính giản dị của Bác Hồ trích từ bài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và 
khí phách của dân tộc, lương tâm của thời dại , trích từ diên văn trong bài Chú tịch 
Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời dại , diễn Văn 
trong ngày lẽ kỉ niệm 80 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

II. TÁC PHẨM 

1. Thể loại: Nghị luận bàn bạc vé một phẩm chất, lối sống. 

2. Nội dung cơ bản 

a. Nội dung khái quát: 

Bài văn nêu lên luận điểm chính đó là: giản dị là đức tính nổi bật của Bác Hổ. 
Đức tính giản dị ấy thể hiện trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong lời 
nói và bài viết. Sự giản dị ấy hòà hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tư tưởng và 
tình cảm cao đẹp. Qua đó, tác giả ngầm thể hiện lòng kính yêu và cảm phục đối với Bác. 

b. Các klìía cạnh chính . . ' 

- Tác giả đã chứng minh đức tính giản dị của Bác Hồ trên bốn phương diộn: - 



Phương diện 

Dẫn chứng 

Nhận xét 

Đức tính 
giản dị 
của Bác 

Hồ 

1. Bữạ com, 
dồ dùng 

- Vài ba món giản đơn. 

- Khi ăn không để rơi vãi 
hạt cơm nào. 

- Ản xong, cái bát sạch và 
thức ăn được sắp tươm tất. 

Bác là người tiết kiệm, 
có tác phong nhanh nhẹn, 
gọn gàng và tấm lòng 
biết quý ưọng sức lao 
động cùa người dân. 
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2. Cái nhà 

Vài ba phòng. 

Luồn lộng gió và ánh 
sáng, phảng phất hương 
thơm của hoa vườn. 

Tâm hồn phóng khoáng, 
yêu thiên nhiên, thanh 
bạch và tao nhã. 


3. Lôi sống 

- Suốt đời làm việc, suốt 
ngày làm việc từ việc nhò 
đến việc lớn. 

- ít người giúp việc, luôn 
tự làm việc. 

- Đạt tên cho các đồng chí 
giúp việc những cái tên 
mà gộp lại là ý chí chiến 
đấu và chiến thắng. 

Bác là người rất yêu 
lao động, sống chan hoà, 
yêu thương mọi người. 


4. Lời nói và 

- Mục đích: làm cho mọi 

Gần gũi với lời ăn tiếng 


bài viết 

người hiểu được, nhớ được 
và làm dược. 

- Chân lí của thời đại được 
nói rất giản dị. 

nói của người dân. 


Đời sống vật chất giản dị của Bác đã hoà hợp với đời sống tinh thần 


phong phú, với 

những tư tưởng tình cảm và 

những giá trị tinh thần 


cao dợp nhất. Đỏ là đời sống thực sự vàn minh. 


3. Đăc sác nghệ thuật 

- Kết hợp các phương thức nghị luận: giải thích, chứng minh, bình luận. 

- Các lí lẽ, dẫn chứng đều có sức thuyết phục cao bởi sự kết hợp hài hoà của cảm 
xúc trong quá trình nghị luận. 

' - Dẫn chứng cụ thể, sinh dộng và giàu sức gợi. 

c. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* “Trong bốn mươỉ năm qua, với tư cách là một trong những người lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước cũng như nhiều nhà lãnh đạo khác, ông đã đặc biệt quan tâm 
chăm sóc mặt trận văn hoá văn nghệ. Năm 1947, khi thay mạt Trung ương Đảng và 
Chính phù chí đạo phong trào kháng chiến chống Pháp ở Nam Trung Bộ ông đã ân 
cần dộng viên nghệ sĩ phấn đấu xây dựng hoạt động văn nghệ cách mạng ở địa 
phương. Chính dịp này, ông viết cuốn Hồ Chủ Tịch - hình ảnh của dân tộc (1948). 
Đây là tác phẩm đầu tiên viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp cho những người làm 
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công tác văn nghệ và đông đảo nhân dân hiểu biết, kính yêu vị lãnh tụ kiẹt xuất của 
dân tộc và cách mạng.” • , 

{Từđiển văn học , tập II, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1984) 

* “Từ tầm cao của trí tuệ, chiều sâu của suy nghĩ cùng vốn hiếu biết phong phú, 
đồr g chí Phạm Văn Đồng trong nhiều trường hợp là người đề xuất việc nghiên cứu 
những vấn đề mới của khoa học xã hội và giáo dục của nước ta. Tác phẩm Hồ Chủ 
Tịch - hình ảnh của dân tộc viết từ tháng tám năm 1948 được coi là tác phẩm xuất 
sắc đầu tiên mở đầu cho việc nghiên cứu hệ thống về Hồ Chí Minh, đồng chí cũng 
là người có cồng trình viết hay nhất về Hồ Chí Minh, được đồng bào trong nước và 
bạn bè quốc tế đón đọc.” 

(Song Thành, Đồng chí Phạm Vãn Đồng, nhà văn hữá lớn của dan tộ(\ 

trích theo sách Về tác giá, tác phẩm Ngữ vãn '/) 

* “Nét đặc sắc thể hiện trong bài viết trước hết là tác giả dã nêu và phát triển 
một vấn đề lớn và hấp dẫn, liên quan dến đến lối sống, phong cách sống của mót 
trong những vị lãnh dạo vĩ đại nhất của nhân dân Việt Nam cũng như của cách 
mạng vô sản toàn thế giới. Tiếp đó, tác giả đã sử dụng một hệ thống luân cứ, luận 
chứng phong phú, cụ thể xác thực để làm nổi bật phong cách giản di nhưng ngôi 
sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.” 

(Tư liệu Ngữ vân'7) 

c. LUYỆN TẬP 

1. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất. 

L Bài văn sử dụng những thao tác nghị luận nào? 

A. Chứng minh, • c. Bình luận. 

B. Giải thích. D. Cả ba đáp án trên. 

2. Em hiểu tói sống giản dị của Bác là lối sống như thế nào? 

A. Là lối sống khắc khổ thẻo lối nhà tu hành. 

B. Là Ịối sống thanh tao theo kiểu nhà hiên triết ẩn dật. 

C; Là lối sống giản dị; thanh bạch, với sự hoà hợp của đời sống vật chất và đời 
sống tinh thần phóng phú. 

D. Không có đáp án nào đúng. 

3. Theo em, đời sổng vật chất và đời sống tinh thẩn của Bác cổ mối quan hệ 
như thế nào? 

A. Quan hệ hoà hợp. . B. Quan hệ tương phản. c. Quan hệ tương đổng. 
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4. Câu vân: “Cái nhà sàn của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng , và trong lúc 
tam hổn của Bác lông gió thòi đại thi cái nhà đó luôn luôn lộng gió và ánh sáng, 
phảng phất hương thom của hoa vườn, một clòi sông như vậy thanh bạch và tao 
nhà biẽđ bao. 99 gọi cho em thấy Bác là người có tâm hổn như thế nào? * 

A. Tâm hồn phóng khoáng, yêu thiên nhiên, thanh bạch và tao nhã. 

B. Tam hồn lạc quan. 

c. Tàm hồn nhạy cảm. 

D. Tàm hồn làng mạn, bây bống. 

II. Tự LUÂN 

Cáu 1. Viết .một câu văn có sử dụng phép liệt kê để nêu rõ các phương diện 
trong đúrc tính giản dị của Bác Hồ. 

Cáu 2: Viết một đoạn văn chứng minh: Bác Hồ là người rất yêu thiên nhiên. 

Cáu 3: Theo em, vì sao những chân lí lớn của thời đại: 

- “Không có gì quỷ hơn độc lập tự do " 

- “Không có việc gì khó 
Chi sợ lồng không bền 
Đào núi và lấp biển 
Quyết chí ắt làm nên ." 

Lại c ó thế thâm nhập vào “quả tim và bộ óc của hàng triệu con người”? 

Cáu 4: Qua bùi thơ Đêm nay Bác không ngủ của Minh Huệ, em thấy sự giản dị 
của Bác Hồ dược thể hiện như thế nào? 
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Ỷ NGHĨA VĂN CHƯONG 


HOẢI THANH 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Hoài Thanh (1909 - 1982), quê ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tinh Nghệ 
An. Ông là nhà phê bình văn học xuất sắc 
Tác phẩm nói tiếng nhất: Thi nhân Việt Nam 

II. TÁC PHẨM 

1. Thê loại: 

Nghị luận văn chương. 

2. Nội dung cơ bản 

a. Nội dung khái quát: 

Bài văn bàn về công dụng và ý nghĩa của.văn chương. 

b. Các klìía cạnh chính 

'Bài viết có ba luận điểm chính: 

Luận điểm 1: Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng 
ra là thương cả muôn vật, muôn loài. 

Luận điểm này nêu lên quan niệm của Hoài Thanh về nguồn gốc cốt yếu cùa 
văn chương là tình cảm (cốt yếu: cơ bản nhất, chính, quan trọng nhất). 

Cách trinh bày quan niệm rất thú vị, độc đáo, hấp dẫn người đọc: Tác giả đã kê 
một câu chuyện cảm động để dẫn dắt tới vấn đề đang bàn bạc. 

Trên thực tế còn có nhiều quan niệm khác nhau về nguồn gốc văn chương như. 
văn chương bắt nguồn từ laò động, từ nghi lễ tôn giáo, từ giải trí, mua vui... 

Các quan niệm này và quan niệm của Hoài Thanh không mâu thuần nhau mà cc 
tác dụng bổ sung cho nhau. 

Luận điểm 2: Vãn chương sẽ là hình dung cùa sự sống muôn hình vạn trạng 
Chẳng những thế văn chương còn sáng tạo ra sự sống. 
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Luận điểm được nêu một cách rõ ràng, cụ thể. 

Trong luận điểm trên có hai ý cẩn làm rõ: 

Vãn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Cách sử dụng từ 
“hình dung” rất đắc địa. Một mạt “hình dung” được hiểu là hình ảnh vãn chương, là 
hình ảnh của cuộc sống phong phú, ván chương phản ánh sự đa dạng của cuộc 
sống: thế giới tự nhiên muôn màu, sự biến hóa của cuộc sống xã hội,... Mặt khác, 
“hình dung” còn giúp người ta nhận thấy quá trình sáng tạo của nhà văn. Nhà văn 
không bô y nguyên những gì của cuộc sống bên ngoài đặt vào trong trang sách của 
mình. Cuộc sống bên ngoài được nhìn nhận qua lãng kính của nhà văn và nhà vần 
sẽ tái hiện nó bằng trí tưởng tượng, bằng cách cảm, cách nghi của mình. 

Văn chương còn sáng tạo ra sự sống. Như trên dã nói, cuộc sống được nhà văn 
trình bày trên trang giấy đã là một sự sáng tạo. Song hơn thế, nhà ván còn sáng tạo 
ra những thế giới khác, những người, những sự vật khác mà nó chưa có trong thực 
tẽ để gọi nỏ trong thực tế. Ví dụ: Thế giới tiên cảnh, thế giới siêu nhân, thế giới của 
những loài chim, chú dế,... Nhà văn thường dựng lên trong tác phẩm của mình một 
bức tranh cuộc sống theo lí tương thẩm mĩ của mình để mọi người thấy cần phải 
vươn tới một cuộc sống tốt dẹp hơn. 

Luận điểm 3: Công dụng của văn chương cũng là giúp cho tình-cảm và gợi lòng 
vị tha. Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không cố, luyện những tình cảm ta 
san có. 

Lỏng vị thơ là tấm lòng nhân ái, vì người khác. 

Những tình cám ta không có là những tình cảm mà trước khi đọc tác phẩm vãn 
chương, chưa nảy sinh trong tâm hồn ta như: tình thương đối với những người phụ 
nữ trong xã hội phong kiên, tình yêu đối với miền đất lạ, ý niệm xót xa về cảnh ngộ 
cua những dứa trẻ lang thang... Nhưng khi đọc văn chương viết về những con người, 
canh tượng, vùng đất ấy,... trong ta nảy nở những xúc cảm mới lạ đó. 

Những tình cảm ta sẵn có là những tình cảm luôn thường trực trong tâm hổn ta 
như tinh thương yêu dành cho cha mẹ, tình yêu đối với thiên nhiên, lòng yêu 
nước... Văn chương luyện cho ta những tình cảm sẵn có nghĩa là văn chương làm 
cho những tình cảm ấy đẹp hơn, trong sáng hơn, cao cả hơn. 

Như vậy, vãn chương đã tác động đến người đọc, đến thế giới tình cảm của con 
người một cách thật tự nhiên. Văn chương làm tâm hồn người đọc thêm giàu có và 
phong phu, giúp con người biêt sống đẹp hơn, cao thượng hơn và giàu lòng vị tha 
hon 

Văn chương làm cuộc đời thêm đẹp và cuộc đời không thể thiếu văn chương. Vì 
thế vị thế của các văn nhân là rất lớn. 
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3. Đậc sác nghệ thuật 

, - Đây là văn bản nghị luận vừa có lí lẽ, vừa có cam xúc, hình ảnh. 

- Hệ thống luận điểm phong phú, được trình bày cụ thể, rõ ràng; giàu sức thuyết phục. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* “Tuy đôi khi nặng vể phân tích theớ cảm tính và ít di vào những khía cạnh li 
luận phức tạp, chưa có thái độ mạnh dạn, xông xáo cần thiết để-đổ cập thẳng tới 
nhữhg vấn-đề nóng bỏng đặt ra trong dời sống văn nghệ cách mạng, nhưng với lập 
trường ịVô sán ngày càng vừng vàng, với thái dộ cảm thông, trân trọng những sáng 
tạo nghệ thuật, với khả năng cảm xúc, thẩm mĩ tinh tế và cách viết tươi mát, nhí' 
nhàng mà sâu sắc, Hoài Thanh xứng đáng dược coi như một cây bút nghiên cứu pho 
binh văn học có uy tín, đã góp phần dáng kể vào sự trưởng thành của ngành nghiên 
cứu, phê binh văn nghệ cách mạng Việt Nam." 

(Nguyền Hoành Khung - Từ điển vàn học. Tập 1) 

* “Ớ Hoài Thanh, đến với văn chương là một sự trở về. Trờ về với các gia trị tinh 
thần lâu đời và hiện có của dân tộc. Văn chương, đối với ông như một lấm lụa bạch 
hứng vong hồn cùa các thế hệ ông cha nên nó rất thiêng liêng và có sức'mạnh vo 
hình tạo nên sự trường tồn của giống nòi Việt Nam. Ông viết với những lời lẽ (lấy 
tâm huyết trong Thi nhàn Việt Nam: “Di sản tinh thần của cha ồng dại khái vẫn còn 
nguyên vẹn. Tôi tin rằng nó có thể dem sinh khí đến cho thơ và cứu các nhà thơ r;\ 
khỏi một tình thế chừng như lúng túng...Nếu các thi nhân tadủ chân thành đe thừa 
hướng di san xưa. Nếu họ biết tìm đến thơ xưa với một tấm lòng trẻ, ho sẽ phất huy 
được những gì vĩnh viền hơn, sâu sắc hơn trong linh hổn nòi giống. Nhất là ca dao 
sẽ .dưa họ về với dân quẽ, nghĩa là với chín mươi phán trăm số người trong nước. 
Trong nguồn sống dổi dào và mạnh mẽ ấy, họ sẽ tìm'ra những vần thơ không phải chí 
dành riêng cho chúng ta, một bọn người có học mới, mà có thể làm nao lòng hết 
thảy người Việt Nam." Như vậy, Hoài Thanh đã sớm nhận thức dược con dưỡng 
đúng dắn nhất của nghệ thuật vần chương là bám chắc và gắn bó chặt chẽ với truyền 
thống dân tộc, tâm hồn dân tộc được hình thành và phát triển từ ngàn xưa cho dến 
ngày nay từ lớp người đông đảo nhất của xã hội: người nồng dân, người lao dộng.” 

(Từ Sơn, Giải thưởng Hổ Chí Minh nhà vãn - túc phấn Ị , 
Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội, 2001) 

* Nghệ thuật có sứ mạng quan trọng là nâng cao sự hiếu biết của con người, 
nhưng sứ mạng hết sức quan trọng nữa của nó là nuôi sống tinh cám, làm cho tinh 
cảm con người luôn luôn mới mẻ, như một bông hoa lúc nào cũng vừa mới nở rạ 
xong, không bao giờ héo. 

(Nguyễn Đinh Thi, Các nhà vãn nói vè' vãn, 
NXB Tác phẩm mới, Hà Nội, 1985) 
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* Trong một tác phẩm văn học, cái mà người ta cán trước hết là cuộc sống. Chân 
lí cuối cang và cao nhất của nghệ thuật là cuộc sống. 

(Xuân Diệu, Các nhà vãn nói về văn, 
NXBTác phẩm mới, Hà Nội, 1985) 

* Một tác phẩm hay, theo tôi quan niệm, lõi phải dày, vỏ phải mỏng. Mọi vấn đề 
đặt ra trong nó phải thẳng căng, những tình cảm'phải được đẩy tới cái mức tột cùng. 
Đó là những điều kiện tất yếu để tạo ra những nhân vật có bộ mặt tinh thần hoàn 
toàn rjêng biệt, những tình huống có chiều sâu triết học và tâm lí, những tư tưởng nhọn 
sác đế một khi ta tiếp nhận Ỉ 1 Ó, không thể giữ nguyên trạng thái yên tĩnh đã qua. 

(Nguyễn Khải, Các nhà vân nói về ván , 
' NXB Tác phẩm mới,- Hà Nội, 1985) 

* Thơ: tình là gốc, lời là ngọn, âm thanh là hoa, ý nghĩa là quả. ọ 

(Bạch Cư Dị) 

* TTia cần có chân tâm, thực ý. Nếu đã chân tâm, thực ý, thì khiến cho người khác 
dọc thơ mình không ai không bùi ngùi cảm động. Không như thế không ai đọc cả. 

* Chi có một tâm tình cao quý, một phong cách thanh khiết, từ trong lòng, dưới 
ngôi bút chợt tự nhiên tuôn chảy, chính là bài thơ chân thực sẵn có trong trời đất vậy. 

(Kim Thánh Thán - Nhà văn dời Minh Thanh) 

* Thơ là những cảm hứng kì diệu của tâm hồn. 

(Puskin - Nhà thơ Nga) 

* Đối với nhà thơ, cần thiết nhất là sự chân thành, điều này cần hơn cà sự làm 
việc, thậm chỉ cần hơn cả tài năng. Sự chân thành trước mọi người và trước chính mình. 

(Raxun Gamzatốp - Nhà thơ Đaghextan) 

* Khi tình cảm tự tìm cho mình một hình thức để bộc lộ ra ngoài, chúng ta có 
thơ Cùng như nụ cười và nước mặt, thực chất của thơ là phản ánh một cái gì dược 
hoàn thiện từ bèn trong. 

(Tago - Nhà thơ Ấn Độ) 

* Thơ khởi phát tự trong lòng người ta. 

(Lê Quý Đôn) 

* Bùi tho’anh, anh làm một nửa mà thoi 
Còn một nửa cho mùa thu làm lấy 

( úi .xào xạc hồn anh chính là xào xạc lá 
bỉ ỏ không là anh, nhưng nó lù mùa. 

(Chế Lan Viên) 
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* Thơ là ảnh, là nhân ảnh, thơ cũng ở loại cụ rhể hữu hình. Nhưng nó khác với 
cái cụ thể của văn. Cùng mọc lên từ cái đống tài liệu thực tế, nhưng từ một cái hữu 
hình nó thức dậy được những vô hình bao la, từ một cái điểm nhất định mà nó mở 
ra được một cái diện không'gian, thời gian, trong đó nhịp mãi lên một tấm lòng sứ điệp. 

(Nguyễn Tuân) 

^ * Ngâm thơ ta vốn khồng ham 

Nhưng ngồi trong ngục biết làm chi đây? 

Ngày dài ngâm ngợi cho khuây 
Cáng ngâm càng đợi đến ngày tự do. 

(Hồ Chí Minh, Nhật kí trong tù) 

c. LUYỆN TẬP 

1. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đung nhất. 

/. Đối tượng mà văn bản “ý nghĩa ván chương” bàn bục là gì? 

A. Một vấn để xã hội. c. Ý nghĩa và công dụng của văn chương. 

B. Một tác phẩm văn học. D. Một trào lưu văn học. 

2. Quan niệm của Hoài Thanh về nguồn gô 't' cốt yếu của vân chương là gi? 

A. Cuộc sống lao động con người. c. Tín ngưỡng, tôn giáo. 

B. Nhu cầu giải trí. D. Lòng nhân ái. 

3. Trong các quan niệm sau , quan niệm nào khỏng gần gũi với quan niệm 
của ti oài Thanh vê nguổn gốc cốt yếu của văn chương? 

A. Thơ khởi phát tự trong lòng người ta. 

(Lê Quý Đôn) 

B. Thơ: tình là gốc, lời là ngọn, âm thanh là hoa, ý nghĩa là quả. 

(Bạch Cư Dị) 

c. Thơ là những cảm hứng kì diệu của tâm hồn 

(Puskin - Nhà tha Nga) 

D. Ngâm thơ tư vốn không ham 
Nhưng ngồi trong ngục biết làm chi đây? 

Ngày dài ngâm ngợi cho khuây 
Càng ngâm càng đợi đến ngày tự do. 

(Hồ Chí Minh, Nhật kí trong tù) 
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4. Theo quan niệm của Hoài Thanh, vãn chương có công dụng gì? 

A. Giúp chơ tình cảm và gợi lòng vị tha. 

B. Phản ánh cuộc sống một cách chân thực, 
c. Sáng tạo nhiều từ ngữ mới lạ. 

D. Giúp con người yêu lao động hơn. 

5. Đặc sắc về nghệ thuật của văn bản là gì? 

A. Dẩn chứng cụ thể, sinh dộng. 

B. Lập luận chặt chẽ, khoa học. 

c. Lập luận vừa có lí lẽ, vừa có cảm xúc, hình ảnh. 

D. Sử dụng nhiều so sánh độc đáo. 

6. Quả vàn bản, em thấy Hoài Thanh là người như thế nào? 

A. Am hiểu văn chương. 

B. Có quan điểm rõ ràng, xác đáng về văn chương, 
c. Trân trọng, đề cao văn chương. 

D. Cả ba đáp án trên. 

II.TỰLUẬN 

Cáu ỉ: Hãy lấy 5 dẫn chứng làm sáng tỏ luận điểm của Hoài Thanh về nguồn 
gốc cốt yếu của văn chương. 

Câu 2: Những câu vãn, cáu thơ sau đây đã “gây” hoặc “luyện” cho em những 
tình cảm nào? 

a. Đau đớn thay phận đàn bà 

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. 

(Truyện Kiều - Nguyễn Du) 

b. Mọc giữa dòng sồng xanh 
Một bông hoa tím biếc 
ơi con chim chiền clĩiện 
Hót chi mà'vang trời 
Từng giọt long lanh rơi 
Tỏi dưa tay tội hứng. 

(Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải) 

c. 

“Ong lái dà nắn} chắc binh pháp của thần sồng thần đá. Ông đã thuộc quy luật 
cùa lũ đá nơi ải nước hiểm trở này. Vòng đầu vừa rồi, nó mở ra năm cửa trận, có 
bôn cửa tử một cửa sinh, cửa sinh nằm lập lờ phía tả ngạrí sông. Vòng thứ hai này 
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tăng thêm nhiều cửa tử để đánh lừa con Ihuyền vào, và cửa sinh lại bô trí lệch qua 
phía bờ hữu ngạn. Cưỡi lên thác sông Đà, đến cười đến cùng như là cưỡi hổ. Ọò>ng 
thác hùm beo đang hồng hộc tế mạnh trên sồng đá. Nắm* chật được cái bờm só>ng 
đúng luồng rồi, ông đò ghì cương lái, bám chắc lấy luồng nước dúng mà phóng 
nhanh vào cửa sinh, mà lái miết một đường chéo về phía đá ấy.” 

(Người lái đỏ sông Đả - Nguyền Tu.'ân) 

Câu 3: Bằng kiến thức đã học trong chương trình SGK Ngữ văn 7, em hãy chứng 
minh rằng “Công dụng của văn chương cũng là giúp cho tình cảm vù gợi leng vị 
tha." J ' . • 

Câu 4: Theo em, văn chương muốn có được “mãnh lực lạ lùng” đến ngưci đọc: 
phải đảm bảo những yêu cầu nào? 
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PHẦN 5 

VĂN BẢN NHẬT DỤNG 


Vãn bcín nhặt dụng (tạm dịch từ chữ everyday texts của tiếng Anh ) không phải 
]à một khái niệm chí thể loại hoặc chỉ kiểu văn bản mà trước hết là nói đến tính 
chíĩt của nội dung vãn bản. Vân bản nhật dụng là những bài viết có nội dung gần 
gũi, bức thiết đối với cuộc sốyg trước mắt con người và cộng dồng trong xã hội hiện 
đại như vấn đề thiên nhiên, môi trường, nàng lượng, ma tuý, dán số, quyền trẻ em... 
Mọt vãn bản nhật dụng có thể sự dụng nhiều phương thức biểu đạt khác nhau và có 
thế xếp mỗi vãn bản nhật dụng vào những kiểu văn bản khác nhau. 


BẢNG THỐNG KÊ'CẢC VĂN BẢN NHẬT DỰNG 



Tên văn 

bản 

Nội dung chính 

Nghệ thuật chính 

1 

t 

I 

í 

Vãn bản dã khắc hoạ tâm trạng 

Bằng việc sử dụng những lơi 

* 

mở ra 

xúc dộng của người mẹ ưong 
đêm khống ngĩi trước ngày 
khai trường lẩn đầu tiên của 
con. Văn bản đồng thời còn 
nêu lền được ý nghĩa thiêng 
liêng và va ị trò to lớn của nhà 
trường đối với mỗi cpn người. 

tâm tình nhẹ nhàng như những 
dòng nhật kí của người mẹ và 
giọng văn sâu lắng, thiết tha đã 
giứp cho nhân vật bộc lộ được 
hết những suy nghĩ, tâm tư, tình 
cảm của mình một cách chân thực 
và xúc động. 

2 

Mẹ tỏi 

Văn bản đă ca ngợi tình ỷêu 

- Sử dụng hình thức viết thư dộc 

1 

- 

thương sâu nặng và đức hi 
sinh cao cả của người mẹ đối 
với con cái đổng thời gửi 
gắm thông điệp: “Tình yêu 
thương, kính trọng cha mẹ là 
tình cảm thiêng Liêng hơn cả. 
Thật dáng xấu hổ Và nhục 
nhã cho kẻ nào chà đạp lên 
tình thương yếu đó 

đáo giủp nhân vật có thể bộc lộ 
trực tiếp thái độ, suy nghĩ, tình 
cảm, cảm xúc của mình- một cách 
chân thành. 

- Hình ánh, chi tiết giàu sức gợi 
cảm. 

- Giọng điệu, lời văn sâu sắc, 
xúc động. 
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Cuộc chia 
tay của 
những con 
búp bê 

Truyện kể về cuộc chia tay 
đầy cảm động giữa hai anh 
em Thành và Thuỷ khi gia 
đình rơi vào cảnh tan vỡ. 
Đồng thời, văn bản còn gửi 
gắm thông điệp: Tổ ấm gia 
đình là vô cùng quý giá và 
thiêng liêng đối với mỗi con 
người. Hãy cố gắng bảo vệ 
và gìn giữ tổ ấm ấy và đừng 
vì bất cứ lí do gì mà làm tan 
vỡ gia đình, làm tổn hại đến 
tình cảm đẹp đẽ, trong sáng 
của những người đứa trẻ vô 
tội. 

- Cách kể chuyện độc dáo: 
Chọn ngôi kể thứ nhất (là một 
nhân vật trong câu chuyện) giúp 
cho việc bộc lộ tâm trạng được 
chân thực, sống động hơn. 

- Nghệ thuật khắc họa tân trạng 
độc đáo: sử dụng bức tranh tlứên 
nhiên để khắc hoạ tâm trạng, 
miêu tả tâm ưạng qua việc đặc lả 
một số hình ảnh, chi tiết (đòi mắt, 
tiếng khóc... 

- Lời kể chân thạnh, giản dị, 
giàu sức truyền cảm. 
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Ca Huê 
trên sông 
Hương 

Văn bẵn giới thiệu về sự 
phong phú, đa dạng của ca 
Huế - một loại hình nghệ 
thuật đặc sắc, tao nhã của xứ 
Huế. Bài văn đã thể hiện 
niểm tự hào sâu sắc của tác 
giả về con người và vùng đất 
cố đô. 

- Sử dụng kết hợp nhuần nhuyễn 
giữa thuyết minh với miêu tả và 
biểu cảm. 

- Sử dụng hàng loạt các phép liệt 
kê đặc sắc đã nhấn mạnh, lim nổi 
bật sự độc đáo và phong piú của 
ca Huế. 
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CỔNG TRƯỜNG MỎ RA 


LÍ LAN 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Tác phẩm này đăng trên báo Yêu trẻ, số 166 của tác giả Lí Lan. 

IL TÁC PHẨM 

1. Thể loại 

Đây là một bài tuỳ bút viết dưới hình thức nhật kí. Việc lựa chọn thể loại nhật kí 
giúp cho tác giả có thể dẽ dàn^đi sâu vào khai thác thế giới nội tâm của người mẹ 
và đứa con với baỏ cảm xúc, suy nghĩ đan xen nhau. 

2. Nội dung cơ bản 

‘ả, Nội dung khái quát 

Dưới hình thức những dòng nhật kí tâm tình, nhỏ nhẹ, bài vàn đã giúp các em 
hiểu được tấm lòng yêu thương sâu sắc của người mẹ với con và vai trò to lớn của 
nhà trường với cuộc sống của mỏi con người. 

b. Các klìía cạnh chính 

T'rong đêm trước ngày con vào lớp một, người mẹ trằn trọc khồng ngủ được vì 
rất nhiều cảm xúc hồi hộp, lo âu, vui sướng, bổi hồi... đan xen với nhau. Bài vãn đã 
diển tả dòng tâm trạng, suy nghĩ của người mẹ theo ba nội dung: 

Ty Nghĩ về con 

Dòng tâm trạng của mẹ Nghĩ về những kỉ niệm của mẹ 

Nghĩ về vai trò của nhà trường với cuộc sống 
mỗi con người 

Nghĩ vẻ con 

Sự kiện "con bắt đầu vào lớp một " không chỉ là sự kiện trọng dại với con mà với 
cá chính mẹ. Điểm khơi nguồn cho những dòng cảm xúc tuôn trào của mẹ với con 
chính là tình yêu thương vô hạn của mẹ dành cho con. Mẹ sống cùng tâm trạng với 
con, vui, buồn cùng con. Những suy nghĩ của mẹ miên man không theo một trình tự 
thời gian nào. 
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Đáu tiên, mẹ cảm nhặn được sự đối lập trong tâm trạng mẹ và con. Mẹ thì trằn 
trọc không ngủ được, còn con "giấc ngủ đến dế dàng như uống một li sữa, ủn mọt 
cái kẹo." Khi con ngủ, lòng mẹ càng dâng lên tình yêu mến dạt dào "mẹ thày gương 
mặt thanh thoát của con tựa trên gối mém t dôi môi liỂ mở và thinh thoậng chúm lại 
như đang mút kẹo". Phải chăng con có thể thanh thản, vồ tư đi vào giấc ngủ yên 
bình như vậy là nhờ con được bao bọc trong vòng tay yêu thương của mệ. 

Mẹ nhớ lại tâm trạng "háo hức" của con lúc chiều khi chuẩn bị quân áo mới, 
giày nón mới, cạp sách mới, tập vở mới. Mẹ hiểu cái hăng hái của con khi “tranh" 
với mẹ dọn dẹp đồ chơi lúc chiều. 

Mẹ "trằn trọc" không ngù được không phải vì lo lắng. Mẹ hoàn toàn tin tướng 
vào con: "Mẹ tin là con sẽ không bỡ tìgỡ trong những ngày đầu năm học", "Mẹ tin 
dứa con của mẹ lớn rồi", "Mẹ tin vào sự chuẩn bị rất chu đáo của con tntớc ngày 
khai trường". Điệp ngữ "mẹ tin" khẳng định sự tin tưởng, vững tâm của người mẹ ở 
con của mình. Vậy lí do mẹ không ngủ được không phải vì con. 

Mẹ dã hóa thân vào Con để thấu hiểu tâm trạng của người con trong cả hành 
động cũng như những tâm trạng khác thường so với mọi ngày. Sự thấu hiểu ấy bắt 
nguền từ tình yêu thương vô bờ của mẹ với con. Mẹ như dõi theo từng hành động 
cũng như từng suy nghĩ, từng cảm xúc của con trước giờ phút thiêng liêng và trọng 
đại ấy. Ta .thấy người mẹ trong tác phẩm hết sức nhạy cảm và tinh tế. 

* Nghĩ về những kỉ niệm của mình 

Mẹ không ngủ được vì "cứ nhắm mắt vàò.lại vang lên tiếng dọc bài trầm-bống: 
"Hằng năm cứ vào cuối thu... Mẹ tôi lại âu yếm nắm tay tôi dần di trêơcon dường 
làng dài và hẹp". Những ki niệm "sâu đậm vê buổi . khai trưởng đầu tiên ấv" ùa vể 
trong tâm hồn mẹ. Những từ láy "nôn nao, hồi hộp, chơi vơi, hốt hoàng" diễn tả cả 
một thế giới tâm trạng thật phong phú của người mẹ, vừa có niềm vui, vừa có nổi 
buồn, sự lo âu, sự hồi hộp, mong ngóng... Nguyên nhân của những tâm trạng ấy là 
do khi bước vào cánh cổng trường là người mẹ bước vào một thế giới hoàn toàn mới 
lạ, không có bà ngoại, chẳng còn ai thân quen. Trước những hình ảnh lần dầu tiên 
được thấy đầy lạ lùng, bỡ ngỡ, người mẹ không khỏi trào dâng bao dòng cảm xúc. 

Mẹ hoàn toàn có thể kể cho con những điều sẽ xảy ra ở trường để con chuẩn bị 
tinh thần trựớc. Nhimg người mẹ trong bài đã suy nghĩ hoàn toàn khấc. Mẹ muốn 
"nhẹ nhàng, cẩn thận và tự nhiên ghi vào lòng con. Đẻ rồi bất cứ ngày nào đó trong 
cuộc đời, khi nhớ lại, lòng con lại rạo rực những cảm xúc báng khuâng, xao xuyến ." 
Mẹ muốn con tự khám phá. Mẹ rất trân trọng và nâng niu khi truyền vào tâm hồn 
con những ấn tượng về ngày dầu tiên khai trường. VI mẹ hiểu, tình cảm với thây cô, 
mái trường là những tình cảm thiêng liêng-nhất. Nó sẽ đánh thức trong con những 
tình cảm khác cao đẹp hơn và sẽ theo con đi suốt cuộc đời giống như nhà vãn 
E. A-mi-xi đã nói "Trường học là ba mẹ hiển". Những bâng khuâng, xao xuyến dó b h 
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ngoại đá nâng niu, giữ gìn cho mẹ, đến mẹ lại trân trọng, gìn giữ nó cho con. Cứ 
như thế, hồi (lương tăm hồn của thế hệ trẻ là công việc truyền đời từ thế hệ này sang thế 
hệ khác giống như cồng việc truyền lửa qụa mỗi bếp mà cha ông ta xưa thường làm. 

Bói thố, không chí chuẩn bị (Cho con về trang phục, dụng cụ khi đến trường mới, 
me còn chuẩn bị chu đáo về tâm trạng cho con. Bởi thế, không chỉ truyền cho con 
tình yêu thương , mẹ còn lủ người nâng cánh, bồi đắp cho tâm hồn con những tình 
cả nỉ cao dẹp khúc. 

* Nghĩ vê vai trò của nhà trường với cuộc sống mỗi con người 

Liên hệ tới ngày khai trường ở Nhật, ià một "ngày lễ của toàn xã hội ", người mẹ 
đã 'khẳng định được vai trò quan trọng của giáo dục. Bởi thế, "mỗi sai lầm trong 
giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thể hệ mai sau, và sai lầm một li cố thể dưa thế 
hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này." 

Nhà trường chính là cải nôi nuôi dường và đào tạo thế hệ trẻ ấy. Người mẹ như 
hình dung ra hình ảnh mẹ dắt tay con qua cánh cổng và buông tay rồi nói: "Đi đi 
con, hãy can đảm lẻn, thế giới này dà của con, bước qua cánh cổng trường là một 
thế giới kì diệu sẽ mở ra." "Thế giới kì diệu" đó là thế giới của kiến thức, của chân 
trời khoa học, của bài học sống, của những tình cảm thầy trò mến thương và của 
những ước mơ. Hành trang để con có thể bước vào thế giới ấy chính là tình yêu 
thương của bố mẹ. 

Như vậy, cổng trường không chỉ mở ra với cọn trong ngày khai trường đầu tiên 
mả với củ mẹ cùng một thế giới tâm trạng phong phú. Tác giả không để người mẹ 
trò chuyện với con mà để người mẹ dộc thoại nội tâm. nói với chính mình. Qua đó, 
ta vìra thấy được những -tâm sự của người mẹ khi nghĩ về con, khi nghĩ về kỉ niệm 
của mình và vai trổ của nhà trường với thế hệ trẻ. cỏ hai buổi khai trường đẩu tiên 
đã dược nói tới: một của người mẹ trong hồi ức, hai là của con trong sớm mai. Giữa 
hai thời điểm đó là những dòng suy nghi của người mẹ trải dài từ hồi ức đến hiện 
tạí và sớm mai. Mẹ trải lòng mình dể hình dung và hiếu rõ hơn về những điều sắp 
xảy ra với con, chuẩn bị cho con những gì tốt, để con đón nhận kí niệm sâu sắc nhất 
đem lại án tượng nhiều nhất trọng cuộc đời học sinh và để hạnh phúc hờn khi biết 
con mình đã bắt đầu lớn khôn. Tình mẹ bao la, ấm áp theo mỗi bước đi và mỗi dòng 
suy nghĩ cùa con. Đúng như Chế Lan Viên đã nói: "Đi suốt đời lòng mẹ vân theo 
con" hay "Dầu con di hết cuộc đời ì Cũng không di hết những lời mẹ ru". 

3. ỉ)ác sác vé nghệ íhuật 

- Nghệ thuật mô tả diễn biến tẩm trạng 'CÍia người mẹ và con hết sức tinh tế 
thông qua sự lien tưởng, tưởng tượng của người mẹ đến bản thân mình, đến hình 
ảnh con ngày mai và đến trẻ con nước Nhặt. 

- Một số biện pháp tu từ như so sánh, ẩn dụ dược sử dụng hết sức sinh động. Ví 
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dụ như: “Giấc ngủ đến với con đêm nay dẻ dàng như uống một lì sữa, ân một cái 
kẹo ”... Tác giả dùng một loạt các từ láy gợi hình để diễn tả được dòng cảm xúc 
miên man không dứt của người mẹ. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* Trẻ em là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. Tất cả mọi người, đặc biét 
là nhữrìg người làm cha, làm mẹ luôn giành cho trẻ nhưng mối quan tâm sâu sắc nhít. 

* Bác Hồ nói: 

"Trẻ em như búp trên cành 
Diết ặn, biết ngủ, biết học hành là ngoan/' 

* Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã khẳng định: "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai... 
Bạn có nghe trẻ em khóc, trẻ em cười". 

* Nhà nước ta đã đề ra chủ trương: "Giáo dục là quốc sách hàng đầu". 

* "Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cống 
trường là một thế giới kì diệu sẽ mỏ ra" . Đây là câu văn hay nhất trong bài cổng 
trường mở ra. Mẹ tin tưởng và khích lệ con can đảm đi lên phía trước cùng bạn bè 
đồng lứa tuổi. Như con chim non ra ràng, rời tổ chuyền cành sẽ tung cánh vào bầu 
trời bao la, đứa con của mẹ cũng vậy... Trường học là thế giới kì diệu của tuổi thơ. 
Mọi nhân tài xưa nay hẩu hết đều vun trồng trong thế giới kì diệu đó. 

(Nâng cao Ngữ vân 7) 

* "Thực ra, mỗi bà mẹ là một miền kì lạ. Đất đai có thể khô cằn, thiên nhiên 
khắc nghiệt, khí hậu thất thường nhưng chúng ta vẫn yêu bằng một tình yêu khổng 
lí giải được chỉ bởi một bình minh trong lành và yên tĩnh." 

(Bồi dưỡng Văn 7) 

* Dưới dây là một số đoạn thơ nói lên tình mẹ rộng lớn bao la luôn đi theo con 
suốt cuộc đời dù khi đứa con con bé dại cho đến lúc lớn khôn: 

- "...Dù ở gần con 

Dù ở xa con 

Lẻn rừng xuống bể 

Cò sè tìm con 

Cò mãi yêu con 

Con dù lớn vẩn là con của mẹ 

Đi hết đời, lòng mẹ vần theo con 

à ơi! 

Một con cò thôi 
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Con cò mẹ hát 
Cũng lù cuộc đời 
Vổ cánh qua nôi 
Ngủ di! Ngủ di! 

Cho cánh cò, cánh vạc 
Cho cả sắc trời 
Đến hát 
Quanh nôi". 

(Chế Lan Viên - Con cò) 

- Em cu Tại ngủ trên lưng mẹ 

Em ngủ cho ngoan đùng rời lưng mẹ 

Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội 

Nhịp chảy nghiêng, giấc ngủ em nghiêng 

...Mặt trời của bắp thì nằm trên đổi 

Mặt trời của mẹ em nằm trên 'lưng.. 

(Nguyền Khoa Điềm - Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ) 

- Ngủ di con hãy ngủ di 

A ơi, cái ngủ đang về với con 

Từ trong lá cỏ tươi non 

Vượt lên mặt đất vần còn mảnh bom 

Từ ngôi nhà mới vừa làm 

Nghe trong cúi ngủ nồng nàn mùi vôi * 

Ngủ di qua suối qua đồi 

Qụa trong lòng đất những lời ru qua. 

(Xuân Quỳnh - Lời ru trên mặt đất) 

* "Trường học là một bà mẹ hiển, En-ri-cô ạ! Trường học đã nhận con từ hai tay 
mẹ lúc con vừa mới biết nói, nay trả cho mẹ, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, chăm chỉ! 
Mẹ cầu phúc cho nhà trường, còn con, con không bao giờ nên quèn nhà trường con 
ạ! Sau này con thành người lớn, con sẽ đi vòng quanh thế giới, sẽ thấy những đô thị 
mênh mang và những lâu đài tráng lệ, nhưng con sẽ nhớ mãi mãi cái ngôi nhà quét 
vôi trắng tầm thường ấy với những cánh cửa chớp đóng kín, khư vườn rợp bóng cây, 
là nơi đã nảy những đóa hoa đầu tiên của trí tuệ con, con sẽ nhìn thấy ngôi trường 
ấy. cho đến ngày cuối cùng của đời con, cũng như mẹ đây, mẹ sẽ nhớ mãi ngôi nhà 
mà ở đó nghe tiếng nói đầu tiên của con vậy." 

(Trích Trang thư cuối cùng của mẹ tói) 
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* "Có những người bố, người mẹ thuộc lòng tất cả tên họ các. bạn của con trai 
mình. Có những cồ bé gái học phân hiệu bên cạnh, những học sinh các trườig trung 
học gần đấy cCing đợi anh em họ về. Có một ông đại tá già về hưu cứ mỗi lẳn thấy 
cậu b.é đáhh rơi một ngòi bút hay quyển vớ, là cúi X Jống nhặt lên cho.cậu. sígirời ta 
thấy những bà rất sang nói chuyện học hành với những bà trùm khăn và tay Cịp rổ, họ 
nói: "Ôi! Bài tính đố lần này khó ghê gớm! Sáng nay có một bài ngữ pháp dài quá múc 
tường tượng." Và có ai ốm ở một lớp nào đó thì các bà đều biết hết, và khi ngiời ốm đã 
đờ các bà đều mừng. Đúng sáng hôm nay, tám chín các bác nữ cống nhân và ác tò vây 
lấy mẹ Cô-ret-ti, bà hàng rau quả ấy để hỏi tin một cậu bé tội nghiệp học cùng lcp với em 
trai tôi, cậu ở cùng sân với bà và đang ốm thập tử nhất ^mh. Có thể nói nhà tr/òvg san 
hàng các địa vị và lùm cho mọi người trở thành bạn bè của nhau ". 

(Trích Các bổ mẹ của ì ọc sình) 

(Hai đoạn trích trên rút từ tập truyện Những tấm lồng cao cá) 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất. 

ỉ. "Cổng trường mở ra" làmột văn bản nhật dụng vì văn bản này: 

A. Đe cập đến giáo dục, một lĩnh vực có ý nghĩa lớn laọ được cả xã hội quan tím. 

B. Diễn tả được thế giới tâm trạng của người mẹ rất chản thực và xúc độig trong 
đêm trước khi con khai trường. 

c. Diễn tả được tâm trạng háo hức của người con trước ngày khai trường đầu tên. 

D. Dùng thể loại tuỳ bút .viết dưới dạng những dòng nhạt kí tâm tình nên trường 
liên tưởng của nhân vật trữ tình hết sức rộng lớn. 

. 2. Ngưòỉ mẹ đã chuẩn bị cho con những gì trước buổi khai trường dầi tiên? 

A. Trang phục. 

B. Dụng cụ học tập. 

‘ c. Tâm trạng để con tự tin và không bị'bất ngờ khi đi đến -trường. 

D. Cả ba ý trên. 

3. Việc lựa chọn thể loại tuỳ bút như những dòng nhật kí có tác dụng ỊÌ? 

A. Giúp nhàn vật người mẹ dễ dặng bày tỏ tâm tư, tình cảm, suy nghĩ Cia mình 
'một cách chân thực và sinh động. 

B. Giúp tác giả khai thác một cách sâu sắc những diễn biến tinh vi trong tâm 
trạng người con trước ngày khai trường. 

c. Giúp câu chuyện về ngày khai trường đầu tiên hấp dẫn hơn. 

D. Giúp tác giả miêu tả quang cảnh ngày khai trường một cách đầy đủ và chi tết. 
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4. riưo cụi, vì sao người mẹ lại muôn: “nhẹ nhàng , cấn thận và tự nhiên ghi 
vào lỏng con ” cái ấn tương vé ngày khai trường đấu tiên? , • 

/V V mẹ muốn những tình cảm đẹp đẽ, trọng sáng và hồn nhiên nảy nở trong 
ngày khá trường đầu tiên sệ là kí niệm đẹp theo con suốt cuộc dời. 

]3. Vì mẹ ý thức sâu sắc vai trò của nhà trường đối với thế hệ trẻ. 

c. Cả hai ý trên. 

5. Vnng (toan văn “Cái ấn tượng khấc sâu mãi mãi ... thẻ giới mà mẹ vừa mới 
bước vàủ'\ tác giã đã dừng bao nhiêu từ láy để diễn tả tám trạng của người mẹ? 

' A. Nan từ. c. Bảy từ. 

B. Sá -1 từ. D. Tám từ. 

6. Vì sao ngày khai trường xứng dáng là “ngày lễ của toàn xã hội”? 

A. V giáo dục là cái nối dào tạo và rèn luyện thế hệ trẻ, nếu giáo dục không 
được quai tàm thích đáng sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ, cả tương lai của đất nước. 

B. Vi trong ngày khai trường bố mẹ nào cũng muốn nghi làm để dưa con đến trường. 

c. V trong ngày đó, tất cả mọi người đều được nghỉ. 

D. Kiông có đáp. án nào đúng. 

' ÍI. TƯ LUẬN 

Câu 1: ,VÌ sao khi nhớ lại ngày khai trường đầu tiên của mình, người mẹ lại có 
cảm nhái " Khi cổng trường dóng lại, bù ngoại đứng ngoài cánh cống nhừ đứng bên 
ngoài thí giỏ i mà me bước vào"? 

Cáu 1. "Bước qua cánh cổng trường là một thể'giới kì diệu sẽ mở rư". Em hăy 
cho biết diều kì diệu ấy có gì mâu thuẫn với những khó khăn mà học sinh sẽ gặp 
phái khi "sách vở là vũ khí của con, lớp học lù dơn vị của con vù trận địa là chiến 
thắng hừm cầu"? 

Cầu 5: Qua câu nói: "Cái ấn tượng ấy mẹ muốn nhẹ nhàngỉ cẩn thận, tự nhiên 
ghỉ vào lỏng con", em có suy nghĩ gì về tấm lòng người mẹ trong bài văn. Em cổ 
liêu tưởig gì tới hình ảnh người mẹ ửong một tác phẩm đã học? 

Câu 4: "Giáo dục là quốc sách hùng dấu". Theo em, cần có thêm giải pháp nào 
dể trirờrg học thực sự trở thành "tlĩếgiới kì diệu của tuổi thơ"?. 

Câu5: Viết một đoạn văn ngắn nêu lên tâm trạng của em trên con đường tới 
truờng rong buổi khai trường vào lớp một (ở đoạn văn đó có dùng các từ láy diễn tả 
tân trạig). 
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MẸ TOI 


ET-MÔN-ĐỎ ĐO A-MI-XI 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Et-môn-đô đơ A-mi-xi sinh năm 1846 tại O-ne-li-a, vương quốc Sac-đi-ni -a và 
mất năm 1908 tại Boc-đi-ghe-ra (I-ta-li-a). ông từng học ở Học viện QuAn sự ở 
Mo-đê-na và tham gia phục vụ trong lực lượng pháo binh. 

Et-mồn-đô dơ A-mi : xi là nhà văn nổi tiếng của I-ta-li-a. Ong từng là biên tập 
của tạp chí Quân đội I-ta-li-a. Những tác phẩm của ông: Cuộc đời của những chiến 
binh (tập truyện ngắn - xuất bản năm 1980), Giữa tntcmg và nhà (tập truyện ngắn - xuất 
bản năm 1982). Ngoài ra, ông còn làm thơ, viết tiểu thuyết, nghiên cứu phê bình... 
Nhưng tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc nhất trong sự nghiệp cầm bút cùa ổng chính là 
cuốn truyện viết cho thiếu nhi Những tấm lòng cao cả. Đây là cuốn sách được độc 
giả nhỏ tuổi nhiều nước yêu thích và đã được dịch ra hơn 25 thứ tiếng trên thế giới. 

II. TÁC PHẨM 

1. Thể loại 

Những tấm lòng cao cả là tập truyện được viết dưới dạng nhạt kí của cậu học trò 
nhỏ En-ri-cô. Cuốn truyện cảm động này được Et-môn-đô dơ A-mi-xi viết năm 
1886. Tác phẩm bao gồm nhiều câu chuyện nhò gửi gắm những ý nghĩa hết sức cao 
cả, đẹp đẽ về thế giới tâm hổn trẻ thơ. 

2. Nội dung cơ bản 

a. Nội dung khái quát 

Mẹ tôi là một trong những câu chuyện được trích từ tác phẩm Những tấm lòng 
cao cả. Nhan đề câu chuyện do nhà vãn tự đạt là Mẹ tôi nhưng nội dung văn bản lại 
là một bức thư của người bố gửi cho con là En-ri-cô để nói lên thái độ, tình cảm, 
suy nghĩ của mình. Tuy bà mẹ không trực tiếp xuất hiện trong câu chuyện nhưng 
đọc kĩ văn bản ta thấy các nhân vật và chi tiết đều tập trung hướng tới việc khắc họa 
hình tượng cao cả, lớn lao, đẹp đẽ của người mẹ. 
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CAU chuyện ca ngợi tình cảm thiêng liêng, đẹp đẽ của cha mẹ đối với con cái, ca 
ngợi đứ'c hi sinh cao cả của người mẹ dành cho con. Đổng thời, tác giả còn khắng 
định: "Tình yểu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liếng hơn cả. Thật 
đáng xcấu hổ vả nhục nhã cho kẻ nào chả đạp lên tỉnh yêu thương đó ắt . 

b. c ác khía cạnh chính 

CAu chuyện được viết dưới dạng một bức thư của người bố gửi cho con. Đây là 
câu chuiyện có yếu tố cốt truyện rất mờ nhạt. Cả câu chuyện chủ yếu tập trung biểu 
hiện tâm trạng người cha, qua đó khắc họa hình ảnh người mẹ. Với những bài học 
giàu ý nghĩa, câu chuyện này là một trong những văn bản nhật dụng có ý nghĩa 
giáo dực sâu sắc trong chương trình Ngữ văn lớp 7. 

Qua bức thư gửi cho con, người bố đã không nén được sự giận dữ, bực tức trước 
sự vổ lễ của con trai mình. Ông đã tỏ ra vô cùng xúc động và buồn bã trước những 
việc làm của En-ri-cô. Bằng những tờ ngữ vừa sâu sắc, vừa dứt khoát, người bố đã 
khơi gợi những hình ảnh, những kỉ niệm hết sức cảm đông làm cho người con vô 
cùng h<ối lỗi và ân hận. Ta thấy người bố dù rất yêu thương con mình nhưng ông 
không hẻ khoan nhượng trước lỗi lầm của con. Bằng sự phê phán gay gắt, thái độ 
vừa dứrt khoát, vừa kiên quyết lại vừa ôn tồn nhắc nhở, người bố đã làm cho En- ri-eô 
thấm tlhía, cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc của cha mẹ đối với con cái và 
đồng thời ý thức được tình cảm thiêng liêng của con cái đối với cha mẹ. 

Quai thái độ giận dữ, bực tức cũng như sự buồn bã thất vọng của người cha trước 
lỗi lầm của người con và thái độ trân trọng yêu quý cùa ỏng đối với người mẹ 
En -ri-cô, hình ảnh người mẹ đã hiện lên thật rõ nét với những phẩm chất nổi bật: 

- Tì nh yêu con sâu tiặng, thắm thiết : Bà âm thầm, lạng lẽ dành mọi điều tốt dẹp 
nhát cho đúa con thân yẽl) (... “ thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng 
hơi thứ hôn hển của con, quản quại vì nỗi lỡ sợ khi nghĩ rằng có thể mất con 

- Điức hì Sình cao cả, lớn lao-: Bà sẵn sàng hi sinh cho con tất cả, kể cả sinh mạng 
của mìinh {..yyân sàng bổ hết môt năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn , 
ngưtì tmẹ có thế đi ổn xin dể nuôi con, có thể hi sinh tính mạng đểcíùi sống con... ”). 

Nhiững phạm chất tốt đẹp của người mẹ trong câu chuyện cũng chính là phẩm 
chất Cỉủa nhiều bà mẹ trên thế giới này nói chung. Bởi vậy, người mẹ chính là nơi 
chechiở, là chỗ dựa tinh thần hết sức vững vàng của người con trong suốt cuộc đời. 

Hhnli ảnh người mẹ đã được tái hiện hết sức cảm động qua lời nói của người bố. 
Ngườiỉ mẹ vói lòng yêu thương con bao la, với những phẩm chất tốt đẹp đă hiện lên 
thật sổng động qua cái nhìn; qua lời nói vừa chân tình, vừa sâu sắc của người bố đã 
khiên cho cễư chuyện.chân thực và giàu sức truyền cảm hơn. Đồng thời qua vãn 
bản, tra cũng thấy hình ảnh người bố dù rất yêu thương con nhưng cũng hết sức 
nghiêim khắc, kiên quyết không khoan nhượng đối với những lỗi lẩm của con. Dù 
“ccn ílà niền hi vọng tha thiết nhất của đời bố ” nhưng khi con phạm lỗi lầm, ông 
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đã khẳng định: “Thà rằng bố không có con, cỏn hơn là thấy con bội bọc với nu”. 
Người bố còn đưa ra một hình phạt rất nghiêm khắc để giáo dục con : “Thỏi, tì ong 
một thời gian con điếng hỏn bổ: bố sẽ không thể vui lòng đáp lọi cúi hôn của con dưực\ 

Người bố trong câu chuyện có phương pháp giáo dục con rất tinh tế và hiệu quả. 
Dù con mắc lỗi khiến mình phải tức giận và buồn lòng nhưng ông không trực tiếp 
gặp để mắng con.mà đã sử dụng cách thức viết thư để bày tỏ thái độ, suy nghĩ của 
mình. Nếu ông trực tiếp nói với con, có thể ôngvSẽ khồng thể giữ được binh tĩnh và 
sẽ để xảy ra những điều đáng tiếc. Chỉ có cách viết thư thi người bố mới cỏ thể bày 
tỏ hết được tất cả những tinh cảm, cảm xúc, thái độ, suy nghi của mình một cách 
cặn kẽ để người con có thể hiểu được. Mặt khấc, với cách viêl thư, không một ai 
khấc ngoài hai bố con có thể biết được mọi chuyện. Điều này sế không làm tổn 
4 thương đến danh dự, lòng tự ái của người con. Phải là một người bố yêu con, hiểu 
con, có học vấn và đức độ mới có được cách ứng xỉr tâm lí, tế nhị như vậy. 

Cách giáo dục con của người bố trong câu chuyện đã đem lại nhưng bài học quý 
giá, đem lại những kinh nghiệm thiết thực cho các bậc phụ huynh trong việc giao 
dục con cáu Câu chuyện đã cho ta thấy được tình yẻu thương sâu nặng của cha mẹ 
đối với con cái. Đây cũng chính là cội nguổn nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm của 
mỗi con người. - 

Qua cách giáo dục của người bố và qua hình ảnh người mẹ, truyện Mẹ tôi của 
nhà văn Et- mộn -đô đơ A- mi -xi đã làm cho người đọc liên hệ đến câu chuyện Mẹ 
hiền dạy con (Sách giáo khoa Ngữ văn 6 - Tập I). Người mẹ trong truyện Mẹ hiền 
dạy con cũng là người hết. lòng yêu thương, quan tâm đến phương pháp giáo dục 
con đúng đắn, nghiêm khắc và kiên quyết. Chính người mẹ vợi lòng yêu thương con 
sâu sắc và cách giáo đục con đúng đắn đã giúp cho người con trở thành một "bậc 
hiền triết" nổi tiếng của nhân loại. Đó ìà Mạnh Tử - nhà từ tưởng vĩ dại của Trung 
Hoa nói riêng và của thế giới nói chung. 

3. Đặc sác nghệ thuật 

- Sử dụng hình thức viết thư dộc dáo giúp người viết có thể bộc lộ trực liếp thái 
độ, suy nghi, tinh cảm, cảm xúc một cách chân thành. 

- Hình ảnh, chi tiết giàu sức gợi cảm. 

- Giọng điệu, lời vãn sâu sắc, xúc động . 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* Từ dùng de gọi người mẹ rất đa dạng và phong phú nhưng dường như phần lớn' 
đêu bãt dầu từ phụ âm 'in": Người Mường gọi la Mê\ người Tày gọi là Mé; người 
Kinh gọi là Mẹ, Má : ■ ...... ; người Trung Quốc goi là Mủ xin (Mẫu thân); 

người Nga gọi là Mữỉviu • na-tna), MaTb (mát); người Anh gọi là Mother (ma-dơ), 
Mummy (măm-my); nguơi Pháp gọi là Mère (me-rơ), Ma man (má măng); người 
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Bổ Dào Nha gọi là Mac (may-ê), người Đức gọi là Mutícr ‘(míít-tơ); người Ba Lan 
gọi là Matka (mát-ca), Mamicka (ma-mic-ca)... 

(Theo Hoàng Điệp, Người mẹ vù plnii dẹp , NXB Văn hoá, Hà Nội, 1990) 

...tìr mẹ /à một danh từ thiêng liêng trong ngôn ngữ nhân loại. Người mẹ, nơi 
chứa dựng tình thương yêu, lòng nhàn ái, độ lượng, bao dung. Và cùng chính tìr 
người mẹ, dứa con biết tl)ế nào là lòng cam giận, hận thù... người mẹ là cả một kho 
tàng vật chất và tinh thần vò cùng phong phú của trẻ thơ, nguồn dộng lực thúc đẩy 
cho nhân loại phát triển. Đó cũng là nguồn cảm hứng vô tận cho sáng tạo nghệ 
thuat chan chính mọi thời... 

( Theo Hơàng Điệp, Người mẹ và phái dẹp , NXB Văn hoá, Hà. Nội, 1990) 
* Một số câu ca dao, tục ngừ, danh ngôn... nói về hình ảnh người mẹ: 

Cỏn mẹ ỉ hì'an cơm với cá, mát mẹ thì liếm lá đẩu đường 

(Tục ngữ) 

Công cha như núi Thải Sơn 
Nghĩa mẹ như IU(ỚC trong nguồn chảy va 
Mật lỏng thờ mẹ kính cha 
Cho tròn chữ hiếu mới là dạo con. 

(Ga dao) • • 

Công cha lìhự núi ngất trời 
Nghĩa mẹ như nước à ngoài hiển Đông £ 

Núi cao hiển rộng mênh mông 
Cù lao chín chữ ghi lỏng con ơi . 

(Ca dao) 

Mẹ già ớ chấn lệ lí tranh 
Sớm tham, tối viếng mới đành dạ con. 

(Ca dao) 

Mẹ già như chuối ba hương 
Như xôi liếp một, như dường mía lau. 

(Ca dao) 

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xua 
Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương. 

(Ca dao). 

Đời thiếu mẹ hiên không ánh súng 
Anh hùng, thi sĩ hỏi còn đáu ? 

(M. Gorki) 
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Tương lai của cỉửa con là công trình của người mẹ. 

(Dalem Bert) 

Trai tim của người mẹ là trưừhg học của dứa con. 

(H. w. Beecker) 

Trong vũ trụ có nhiều kì quan đẹp nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim của người me. 

(Bersot) 

c. LUYỆN TẬP 

1. TRẮC NGHIỆM - . 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất, 
ỉ. Et-mỏn-đô đơA ‘tni-xi là nhà văn của nước nàò? 

A. Anh. c. Ý. 

B. Pháp. D. MI 

2. Văn bản là một bức thư của người bố gửi cho con, nhưng tại sao tác giả lại 
lấy nhan đề là “Mẹ tôi"? 

A. Vì người bố rất yêu mẹ. 

B. Vì người con đã có những lời nói thiếu lề độ với mẹ. 

c. Vì vần bản tập trung thể hiện tình thương yêu vố bờ bến của mẹ đối với con 
và hướng con có những cư xử đúng đắn đối với mẹ. 

D. Vì vãn bản ca ngợi công lao của người mẹ nuôi dạy con nên người. 

3. Theo em, việc người bô lựa chọn cách viết thư cho con có ỷ nghĩa gì? 

A. Qua thư sẽ nói được đầy đủ, sâu sắc hơn 

B. Qua thư, bố sẽ tránh dược những lời nội có thể xúc phạm đến con 
c. Qua thư, cách giáo dục của bố sẽ tế nhị và hiệu quả hơn. 

D. Cả ba đáp án trên. 

4. Qua việc viết thư , bô của En-rì-cô đã giáo dục con trên những phương diện nào? 

A. Tinh cảm. c. Hành động. 

B. Tư tưởng, suy nghĩ. D. Cả ba phương diện trên. 

5. Vỉ sao khị dọc thư bô] En-ri-củ lại thấy xúc động vô cùng? 

A. Vì những lời nói vừa sậu sắc, vừa chân tình của bố. 

B. Vì thái độ kiên quyết và nghiêm khắc của bố. 

c. Vì bố đã gợi lại những kỉ niệm cảm động giữa mẹ và En-ri-cô. 

D. Cả ba đáp án trên. 
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6. Em có nhận xét gì vê cách giáo dục con của người bố trong truyện? 

A. Cách giáo dục rất hà khắc. 

B. Cách giáo dục.quá nhẹ nhàng. 

c. Cách giáo dục rất tâm lí và tinh tế. 

7. Mẹ của En-ri-cô là người như thếnậo? 

A. Cưng chiều con hết mực. 

B. Nghiêm khắc, kiên quyết không khoan nhượng trước lỗi lầm của con. 

c Giàu lòng yêu thương con và sẩn sàng hi sinh tất cả cho con. 

D. Rất hà khắc với con. 

8. Đánh dấu Vvào những chi tiết thê hiện tình yêu thương sâu sắc và đức hi 
sinh cao cả của người mẹ dôi với con . 

A Mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thờ hổn 
hển của con. Q 

B. Người mẹ sẵn sàng bò hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau 
đớn. □' , 

c Con sẽ cay đấng khi nhớ lại những lúc đã làm cho mẹ đau lống. n 

D Trong dời, con. có thể trải qua những ngày buồn thảm, nhưng ngày buồn thảm 
nhất tất sẽ là ngày mà con mất mẹ. [2] 

E Người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống 

con - □ . , _ 

G. Con sẽ mong ước thiết tha dược nghe lại tiếng nói của mẹ. < 

H. Con là niềm hi vọng tha thiết nhất của đời bố. Q I 

II Tự LUẬN 

Càu 1: Hình ảnh người mẹ trong truyện Mẹ tồi được khắc hoa qua cái nhìn cùa 
nhân vật nào? Cấch khắc hoạ nhân vật như vậy có tác dụng gì? 

Câu 2: Hãy tìm một số câu văn nói lân tình yêu thương sâu sắc cùa người mẹ 
đối \ới En - ri - cô? Em thích câu văn nào nhất? Vì sao? 

Càu 3 Nếu em là En-ri-cô, em sẽ chọn cách nào để xin lỗi mẹ? Vì sao em chọn 
cách ấy? 

Câu 4: Hãy nêu lên những suy nghĩ của em sau khi học xong bài văn? Em rút ra 
được bài học gì cho bản thân qua câu chuyện này? 

Câu 5: Sau khi học xong văn bản cổng trường mỏ ra và Mẹ tôi , hãy nêu những 
cảm xúc về hình ảnh người mẹ của mình . 

Câu 6: Hây tìm một số câu thơ, ca dao, tục ngữ nói về tình cảm sâu nặng và 
côn£ lao to lớn của cha mẹ đối với con cái? 
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cuộc CHIA TAY CỦA NHỮNG CON BÚP BẾ 


KHÁNH HOÀI 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ: Khánh Hoài. 

II. TÁC PHẨM 

1. Thẻ loại 

- Là vãn bản nhật dụng viết dưới hình thức một truyện ngắn. 

2. Nội dung CƯ bản 

a. Nội dung khái quát 

- Là tác phẩm đạt giải nhì trong cuộc thi thơ - văn viết về quyền trẻ em do viện Khoa 
học Giáo dục và tổ chức cứu trợ trẻ em Rát -đa Bác- nen Thụy Điển tổ chức nàm 1992. 

- Thông qua câu chuyện cảm động về cảnh chia tay bất đắc dĩ giữa hai anh em 
Thành- TỈiuỷ trong jnột tinh huống đặc biêu là bố mẹ li dị nhau, tác giả muốn gửi 
tới chúng ta thông điệp: tổ ấm gia đình là vô cùng quý gịắ và quan trọng. Mọi người 
hãy cố gắng bqo vệ và gìn giữ, không liên vì bất kì lí do gì làm tổn hại đến những 
tình cảm tự nhiên trong sáng ấy. 

b. Các klìía cạnh chính 

- Var bản sử dụng phương thức biểu đạt tự sư là chính, song có xen kẽ với biểu cám. 

- Văn báh có ba ciiOv' chia tay: 

+ Cuộc chia tay với nhưng con búp bê. 

+ Cuộc chia tay với thầy cô, bạn bè. 

+ Cuộc chia tay của hai anh em. 

Ó đây, tác giả không tập trung vào khai thác tấn bi kịch gia đình cung như 
không đề cập đến nguyên nhân dẫn dến việc bố mẹ Thành, Thủy li dị, mà tác giả 
chi nhằm khắc họa sớ phận của những dứa trẻ sau khi gia đình tan vỡ. Câu chuyện 
là cuộc chia tay xót xa, đảm nước mắt cùa hai anh em Thành - Thuỷ, song tác giả 
không lấy cuộc chia tay đó làm nhan đc vho tác phẩm mà tác giả mượn một hình 
ảnh có ý nghĩa biểu trưng cao - hình ảnh những con búp bê. 
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Ý nghĩa nhan dê: Tác giả dã dặt cho truyện một cái tên giàu ý nghĩa. Tên truyện 
dã thể hiện tư tường chủ dề của truyện: Búp bê là thứ đồ chơi gắn bó thân quen gắn 
liền với tuổi thơ trong sáng, hổn nhiên cùa những đứa trẻ. Cuộc chia tay giữa những 
con bup bê, cũng chính là hình ảnh tượng trưng cho cuộc chia tay của hai anh em 
Thành - Thu ỷ, đó là những cuộc chia tay không đáng có. 

Ngôi kế: Ngôi thứ nhất, người kể xưng “tôi” là một nhân vật trong cuộc vừa 
chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra, vừa nếm trải nỗi đau trong cuộc chia tay. Bời 
vậy, việc lựa chọn ngôi kể này đã giúp cho nhân vật có thể bộc lộ tâm trạng, cảm 
xúc, siuy nghĩ một cách chân thực và sống động. ' 

Truyện đã khắc hoạ rõ nét tinh cảm anh em thắm thiết giữa Thành và Thu ỷ. Hai 
anh em rất mực yêu thương, quan tâm .đến nhau, luôn gần gũi và chia sẻ tất cả 
những niềm vui, nổi buồn với nhau. Thành rất hiếu em gái mình, cậu luôn nhớ mãi 
những ki niệm đẹp đẽ, cảm dộng giữa hai anh em và cớ* lúc ân hận vì dã mải chơi 
mà không chú ý đến em. Khi buộc phải chia dồ chơi, Thành đã nhường em tất cà. 
Còn Thuỷ là một cô bé ngây thơ, trong sáng, luôn yêu mến và quaii tâm đến anh. 
Em cung muốn nhường hết đồ chơi cho anh khi phải chia tay. Sự “nhùng nhằng ” 
giữa hai anh em càng khắc sâu hơn nữa tình cảm yêu thương tha thiết và gắn bó cùa 
chúng;. 

Cành chia tay của Thủy với thầy cô, bạn bè, trong lớp diễn ra vở cùng xúc động. 
Cuoc chia tay nàỳ.gợi lên nỗi đau xót khôn nguôi về tình cảnh những em bé sau khi 
gia đì nh tan vờ. Rồi đây Thủy cũng sẽ không dược đến trường. Có lẽ đây là điều bất 
hạnh* nhất đối với em bởi có thể em sẽ phải bước vào đời sớm hơn so với iứa tuổi 
của eim. Tìnlrcảnh của bé Thuỷ trong câu chuyện không chí là tình.cảnh có ý nghĩa 
riêng biệt, mà đó có thế là tình cảnh chung của những đứa trẻ khi gia đình không 
còn là mái ấm cho chúng. 

Dẫu biết rằng se buộc phải chia tay, nhưng với hai đứa trẻ, cuộc chia tay diền 
ra ‘dột ngột quá!”. Ta như cám được giọt nước mắt còn mặn chất đang rơi. Tàm 
trạng cua Thành và Thu ỷ hụt hẫng và đau đớn vô cùng. Nhưng một tình huống bất 
ngờ x;ảy ra khi bế Thuỷ quyết định dể cọn Vệ sĩ lại với một cử chi và giọng nói dứt 
khoátc: ' Enrđê nọ ở lại... Anh phải hứa ...Anh nhớ chưa? Anh hứa di ". Hành động 
của bỉé lhuỷ xảy ra bất ngờ. Song nó là biểu hiện của một tâm hồn nhạy cảm, giàu 
lòrg vị tha, thương anh, thương cả những cơn búp bê, không chịu để chúng chia Ha, 
hành động ấy như một lời khẳng định: Hai anh em có thể chia lìa, nhựng tình cảm 
của hiai anh em Thành - Thuỷ thì không gì có thể chia cắt được. 

Tiác giả đã rất thành công trong việc khắc họa tâm trạng nhân vật. Nhà văn (fa*sử 
dụtg bút pháp quen thuộc: Dùng bức tranh thiên nhiên để miêu tả tâm trạng. Bức 
tranhi thiên nhiên tươi đẹp đối lập hoàn toàn với tâm trạng của hai anh em Thành và 
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Thuỷ. Điều này càng làm nổi bật nỗi đau đớn, tuyệt vọng trong tâm hổn hai đứa trẻ 
tội nghiệp. Ngoài ra, tác giả còn tập trung khắc họa tâm trạng của nhân vật Thuỷ 
qua việc đặc tả một số hình ảnh, chi tiết như đồi mắt, tiếng khóc... Đây là nlaững 
hình ảnh, chi tiết rất đặc sắc và giàu sức gợi. Chính nhờ nghệ thuật khắc họa tám 
trạng sinh động như vậy, câu chuyện đã gây xúc động sâu sắc và để lại những ấn 
tượng đậm nểt trong lòng độc giả. 

Kết.thủc tác phẩm; cuộc chia tay của những con búp bê .đã không diễn ỉa. Xây 
dựng một kết thúc như thế, tác giả muốn nhắn gửi tới mọi người, tới những tạc lầm 
cha, làm mẹ rằng:Không nên để những cuộc chia tay khồng đáng có xảy ra, UỔ i thơ 
của các em phải được hạnh phúc. 

3. Đặc sác nghẹ thuật 

- Ngôi kể: Tác giả đã để cho nhân vật Thành kể lại câu chuyện này. Gcti lựa 
chọn ngôi kể này giúp tác giả có điều kiện thể hiện trực tiếp tình cảm, suy Ĩỉgtiĩ và 
diễn biến tâm trạng của chính nhân vật, giúp cíio câu chuyện thêm chân thực, hấp cẫn. 

- Nghệ thuật phân tích lâm lí nhân vật của nhà văn khá sâu sắc, tác giả hôn tập 
trung khai thác tâm trạng của hai anh em qua các tình huống khác nhau. 

- Nghệ thuật miêu tả tâm trạng rất đặc sắc: Tác giả đặc tả tâm trạng của nhâm Vật 
qua một số hình ảnh, chị tiết tiêu biểu hoặc qua những bức tranh thiên nhiên iố’i lập 
với tâm trạng của nhân vật. 

- Lối kể chuyện giản dị, chân thành, giọng kể tự nhiên có sức truyền cảm. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* “Nó biết đâu bô' mẹ nó ra ĩ oà 
Là cầm cưa xẻ ngang tình đoàn tụ 
Đứa còn mẹ thì thôi mất bố 
Hai chị em rồi sẽ mất nhau 

- Nín di em... - em khấn gìọtig khóc gào 
Chị mếu máo đầm đìa nước mắt 
Những bố mẹ bên bờ chia cắt 
Phút giây thôi hãy nghe tiêng con mình. ” 

(Vương Trọng - Mưa đền cây, NXB ^hiụ nữ 

* “Nghệ thuật bố cục của nhà văn Khánh Hoài thật tài hoa, đáng học tập Cách 
bố GỤC ấy hài hoà với những chi tiết, nhưng hình ảnh và ngồn ngữ kể chuyện đãi thể 
hiện hết nội dung, ý nghĩa của tác phẩm.’’ 

(Vũ Dương Quỹ - Bình giảngVân học 7, NXB Giío (dục) 
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c. LUYỆN TẬP 

I. THẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất. 

1. Văn bản "Cuộc chia tay của những con búp hè" sử dụng phương thức biêu 
đạ t chính nào ? 

A. Miêu tả. c. Biếu cảm. 

B. Tự sự. D. Nghị luận. 

2. Nhàn vật kê chuyện là ai? Ngòi thứ mấy ? 

A. r rhành - ngôi thứ ba. c. Thuỷ - ngôi thứ nhất. 

B. Thành - ngôi thứ nhất. D. Người mẹ - ngôi thứ nhất. 

3. Ịlai anh em Thành và Thuỷ là những đứa trẻ như thế nào ? 

A. Ngoan ngoãn, nhạy cảm, có tâm hồn trong sáng và rất yêu thương nhau. 

B. Thường xuyên cãi lai cha mẹ. 
c. Trầm cảm, tự ti. 

I). Hiếu động, nghịch ngợm, thường xuyên trốn học đi chơi. 

4. Trong truyện, Thành và Thuỷ dã phải chịu dựng nỗi buồn đau nào ? 

A. Mất đi những món đồ chơi thân thuộc. 

R Bị cha mẹ la mắng. 

(T Bố mẹ chia tay nhau, hai đứa trẻ phải xa nhau. 

I). Gia đình nghèo túng, hai đứa trẻ phải bỏ học. 

5. Vì sao việc chia những dồ chơi của hai anh em Thành và Thuỷ diễn ra 
rất "lằng nhằng"? 

A. Vì ai cũng muốn có được cả hai con búp bẽ. 

lì. Vì hai đứa trẻ đều không nghe lời mẹ. 

c. Vì hai con búp bê rất xấu nên cả hai cùng khỏng thích. 

D. Vì hai anh em Thành và Thuỷ rất yêu thương nhau và chúng không muốn 
phải xa nhau như hai con búp bé. 

6. Theo em, hai con búp bê Vệ sĩ mà Em nhỏ tượng trưng cho điều gì? 

A. Hai anh em Thành Thủy. 

B. Tình cảm yêu thương, gắn bó, thắm thiết mà hai anh em Thành - Thủy, 
c. Tuổi thơ của hai anh em. 

0. Cuộc chia tay không đấng có cùa hai anh em. 
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7. Kết thúc tác phẩm , cuộc chia tay nào đã không diễn ra? 

A. Cuộc chia tay của bố mẹ Thành - Thủy>. 

B. Cuộc chia tay của hai anh em Thành - Thủy. 

c. Cuộc chia tay. của hai con búp bê Vệ sĩ và Em nhỏì , 

D. Cuộc chia tay với thầy cô, bạn bè. 

8. Qua câu chuyện , tác giả muốn gỉà tới ngựời đọc thông điệp gi? 

A. Nhà nước phải có sự giúp đỡ thích đáng cho bố mẹ trong việc nuôi day con. 

B. Cần có những chính sách bảo vệ học sinh trước những tệ nạn học đường. 

c. Mọi người hãy cố gắng bảo vệ và gìn giữ mái ấm gia đình, không nèn vì bất 
:ứ lí do gì làm tổn hại đến tình cảm tự nhiên và trong sáng của trẻ em. 

D. Hãy tạo diều kiệrì thắp sáng những tài năng trẻ. 

9. Đặc sắc nhất vê nghệ thuật của truyện? 

A. Sử dụng rất nhiều hình ảnh so sánh dẹp, gởi hình, gợi cảm. 

B. Thành cồng trong nghệ thuật khắc họa tâm lí nhản vật... 

c. Ngôn ngữ dién đạt giản dị, chân thành, giàu cảm xúc. 

D. Tinh huống truyện dộc đáo, li kì. 

II. Tự LUẬN 

Câu ỉ: Nhan đề tác phẩm là Cuộc chia, tày của những con búp bé dã gợ. cho em 
suy nghĩ gì? 

■ Câu 2: Một trong những đặc sắc của nghệ thuật miêu tả tám trạng nhan vạt là 
việc tác giả miêu tả những bức tranh thiên nhiên đối lập với tâm trạng nhân vật, Em 
hãy chỉ ra một chi tiết và phân tích tác dụng cùa việc sử dụng thủ pháp nghệ thuật này. 

Cáu 3: Thông điệp mà giác giả muốn gửi tới bạn đọc thông qua câu chiyện này 
là gì ? 

Câu 4 : Hãy nhập vai bé Thuỷ để viết mỡt lá thư cho anh trai (Thành) kế về cuộc 
sống của hai mẹ con sau một tháng hai anh em chia tay. 

Càu 5: Truyện có nhiều chi tiết cảm động, em hãy chọn một chi tiết và lêu cảm 
nhận của em về chi tiết đó. 

Câit'6: Những chi tiết đặc tả đôi mắt và tiếng khóc của nhân vật Thủy có sức ám 
ảnh rất lớn dối với người dọc. Ềm hãy tìm những chi tiết đó. Những chi tiet đó gợi 
cho em cảm nghĩ gì? 
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CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG 


HÀ ÁNH MINH 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIÁ: Hà Ánh Minh 

II. TÁC PHẨM 

1. Thể loại: Kí 

2. Nôi dung cư bản 

a. Nội dung khái Cịiiát: Cố dô Huế nổi tiếng không phải chí có các danh lam 
thắng cảnh và di tích lịch sử mà còn nổi tiếng bởi các làn điệu dân ca và âm nhạc 
cung đình. Ca Huế là một hình thức sinh hoạt văn hóa- âm nhạc thanh lịch và tao 
nhít; một sản phẩm tinh thần đáng trân trọng, cần đứợc bảo tồn và phát triển. 

b. Các khiu cạnh chính 

Sự phong phú của nghệ thuật ca Huê 


Tên các làn điệu ca Huế 

Tên các nhạc khúc 

- Các diệu hò: hò dối đáp trí thức, chèo cạn, bài 
thia, hò dưa linh, hò giã gạo, ru em, giã vôi, giã 
điệp, bài chòi bài tiệm, nàng vung, hò lơ, hò ô, 
xay lúa, hò nện,... 

- Các diệu lí: lí con sáo, lí hoài xuàn, lí hoài nam... 

- Các diệu nam: nam ai, nam bình, nam xuần, 
quả phụ, hành vàn, tương tư khúc... 

Lưu thúy, kim tiền, xuân phong, 
long hố, tứ đại cảnh,... 

Trên 60 tác phám thanh nhạc và 
khí nhạc. 


Ten các nhạc cụ 

Đàn tranh, dàn nguyệt, tì bà, nhị, đèn tam, 
đàn bầu, sáo, cặp sanh, các loại trống... 


Tèn các ngón đàn 

Ngón nhãn, mổ, vỗ, vả, ngón bấm, 
day, chớp, búng, ngón phi, ngón rãi. 


-» Sự phong phú của nghệ thuật ca Huế thể hiện sự phong phú của tâm hổn 
người Huế. Người dân Huế rất yêu ca hát, khi lao dộng họ cất cao tiếng hát, khi vui 
họ hát, khi buồn tiếng hát như lặn sâu tận dáy nổi buồn dể cảm thông, chia sẻ. 
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Nguồn gấc của cư Huế 


Ca Huế được hình thánh từ 



-» Ca Huế là sự kết hợp tuyệt vời của âm nhạc bình dân và âm nhạt: hác học. 

Sự dộc đáo của ca Huê 

Ca Huế dược biểu diễn trên một ‘‘sân khấu” của thiên nhiên hữu tình, thơ mộng: 
‘Trăng lên. Gió mơn man dìu dịu. Dòng sông trâng gợn sóng. " Người nghe ca Huế 
dược thư thái ngồi írên một chiếc thuyền*rồng sang trọng, lịch sự lướt trên sông 
Hương. Theo-hành trình con thuyền, người nghe ca Huế được ngắm nhìn những 
cảnh đẹp nổi tiếng của Huế, dược ngắm nhìn các đền dài, cung điện cùa một thời 
vàng son, các lăng tẩm cổ kính: “Xa xa bờ bên kia Thiên Mụ hiện ra mờ ào, ngọn 
tháp Phước Duyên dút ánh trăng vàng. " 

Ca Huế được biểu diễn trong thời gian từ lúc trăng lên đến sáng. Đây là thời 
điểm người tìm đến ca Huế đã trút hết những lo.âu toan tính ban ngày đế có thể 
sổng trọn vẹn với âm nhạc! 

-> Không gian và thời gian làm nền để tôn vinh ca Huế. 

Ca công rất trẻ, nam áo dài the, quần thụng, khan xếp; nữ mặc áo dài, khăn dóng 
duyên dáng. Nghệ thuật biểu diễn vồ cùng diêu luyện với các ngón đàn trau chuốt 
như: ngón nhấm mổ, vỗ vả,.... 

Người thưởng thức ca Huế được nghe những âm thanh kì diệu, phong phú cua 
tiếng đàn, bản nhạc, lời ca:’ " Tiếng đàn lúc khoan lúc nhật xao dộng tận đáy hổn 
người 1 , iẩ Những tiếng dàn réo rắt du dương "... 

Đến với ca Huế, ta được nghe những ca nhi cất lên tiếng hát mượt mà, truyén 
cảm: “Đấy là lúc các ca nhi cất lên những khúc diệu Nam nghé buồn man múc, 
thương cảm, bi ai, vương vấn như nam ai, nam bìulì,... ", “Thể diệu ca Huế có sổi 
nổi, vui tươi, có buồn cảm, bâng khuân, tiếc thương, ai oán. " 

Hdà cùng tiếng đàn, lời ca là “sóng vồ ru mạn thuyền”, là tiếng gà gáy bén làng 
Thọ Cương, tiếng chuông chùa Thiên Mụ... 

Như vậy, người nghe khỏng chí mê đắm trong âm nhạc mà còn say sưa với vẻ 
dẹp thiên nhiên xứ Huế. Ánh trảng sóng sánh dát vàng trên dòng Hương thơ mộng 
cộng hưởng với âm nhạc tạo cho người nghe những, cảm xúc thang hoa. Từ dó, 
người nghe có những cảm nhận về chiều sâu văn hóa, lịch sử Huế, cảm được ngươi 
Huế “ nội tâm thật phong phủ, kín dáo và sâu thẳm'” 

Nghe + Ngắm nhìn —»■ Cảm nhận tinh tế. 
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Ca Huế lù một thú tao nhã 

Tao nhá: thanh cao, lịch sự, nhã nhặn 

Ca Huế là một thú thanh cao, lịch sự, nhã nhặn, sang trọng và duyên dáng từ nội 
dung đến hình thứ, từ cách biêu diễn đến cách thường thức; từ ca cồng đến nhạc 
công; từ giọng ca đến trang điểm, ăn mặc... 

Qua bài văn, ta thấy tác giả là một người rất lăng mạn, có cảm nhận tinh tế, có 
vốn hiểu biết phong phú, sâu .sắc về nghệ thuật ca Huế. Ông là người yêu thiết tha 
ca 1 Uiế và ước mong bảo tồn và phát triển ca Huế. 

T Đác sác nghệ thuật 

-Bài văn sử dụng rộng rãi, hợp lí phép liệt kê 

- Câu ván giàu hình ảnh, giàu chất thơ. 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

* '“Ca Huế - hai từ ấy chí rõ nơi phát sinh một thể loại ca dân tộc, ngân vang ảm 
hướng quê hương. L à sản phẩm của một vùng đất, ca Huế có nhũng đặc tnmg riêng biệt. 
Qua các điệu ca Nam ai, Nam bình, Tứ đại cánh, Phú lục V.V.. ta sẽ thấy chất trữ tình, 
đượm vẻ ngọt ngào, hiền dịu, trang nhà và sâu lắng, tươi vui mà không náo loạn, u buồn 
nhưng không bi lụy. Nếu nghe nhạc có thể hiểu được tâm trạng con người thì ca Huế có 
đủ khá náng thể hiện tâm tư, tình cảm người Huế một cách trung thực, sắc nét. (...)” 

Có sự khác biệt giữa nguồn phát sinh và cách thưởng thức òa trù và ca Huế. Nếu 
ca trù phát sinh từ dân gian rồi tràn vào cung đinh, là loạknhạc thính phòng của giới Nho 
sĩ Bắc Hà; thì ca Huế lại xuất phát từ c-ung đình sau độ mỗi lan tỏa ra dân giaà. (...) 

Sức cuốn hút của ca Huế sớ đĩ có được bởi nó là bộ môn vân nghệ phù hợp với tâm 
hồn, giọng nói và tình cảm của con ngựời xứ Huế. Qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, ca Huế 
vẫn là món ăn tinh thần, là máu thịt của người Huế. Nó đủ khả năng diễn tả những vui, 
buồn, mùng, giận, nhớ nhung, thanh thản của người Huế xưa và hiện tại, nó phá vỡ hang 
rào giai cấp, là sợi dây tình cảm nối kết những ai yêu Huế, yêu nghệ thuật dân tộc, 
là âm hưởng ngọt ngảo dầy clíAl thư chảy mãi trong lòng ngươi, như dòng Hương 
miên man xuôi về biển cáT 

(Tôn Thât Bình - Lê Hòa Chi - Anh Sơn - Duy Từ, Ca Huế- Sự hỏa nhập 
nghệ thuật dâu gian và cung đình trong sách Cố dô Huế đẹp và thơ ; 

NXB Thuận Hóa, Huế, 1994) 

* “Nguyễn Tuân dã yêu đến say đắm, đã muốn hòa nhập cả linh hồn mình vào 
linh hồn của giọng hò mái đẩy trên sồng nước Thừa Thiêng Quảng Trị: 

Kim Luông dãy dọc tỏa ngang...ị..í nước đỏ... ỏ... ỏ., về sình...Đôi lứa mình... Lở 
hẹn ba sanh... Dầu có làm răng di nữa ...í..í cũng không đành quên nhau... ” 

Mỗi thớ thịt người tôi bây giờ là một chữ của câu hò đó. Ngắm bể gạt sóng bạc 
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vào chân đường sắt cứ lớp lớp không ngìmg, tối nghĩ đến linh hồn của mọi giọng 
hát. Tôi nghĩ đến cái ma lực của giọng hò, nó mà cảm người ta như cái tiếng vô 
cùng của con nước thủy triều khi theo ánh trăng suông mà dâng mãi lên." 

(Nguyền Đãng Manh, Tuyển tập Nguyền Tuân , tập I, 

NXBVăn học, Hà Nội, 1981) 

' * 'Tiếng hút đâu mà lỉghc nhớ thương 

Mái nhì man mác nước sông Huơng ” 

(Quê mẹ - Tố Hữu) 

* “Thuyên từ Dòng Bu, thuyên qua Dập Đá, 

Thuyền vê Vĩ Dạ, thắng ngã ba Sình 

Lờ dờ bóng ngả trăng chênh 

Giọng hò vang vọng, nhắn tình, nước non ”... 

(Dân ca) 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất. 

1. Vì sao “Ca Huế trẻ n sông Hưong” được coi là văn bản nhật (lụng? 

A. Vì bài viết ca ngợi vẻ đẹp của sông Hương núi Ngự. 

B. Vì bài viết thể hiện sự mê đắm của tác giả đối với ca Huế. 

c. Vì bài viết đề cập đến một vấn đề bức thiết của đời sống văn hóa: giữ gìn và 
phát huy nén văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. 

D. Vì bài viết phê phán những người khồng trân trọng ca Huế. 

2. Qua tìm hiểu sự phong phú của nghệ thuật ca Huê, em cỏ cảm nhận gì vé 
con người xứ Huế? 

A. Đó là những người da sầu, đa cảm. 

B. Đó là những người khô khan. 

c. Đó là những người nông dân khòe khoắn, yêu lao dộng. 

D. Đó là những người rất yêu ca hát và có đợi sống nội tâm phong phú. 

3. “Sân khấu ” biểu diễn ca Huế có gì độc đáo? 

A. Sân khấu là một chiếc thuyền rồng lướt trên dòng Hương thơ mộng vào một 
đêm trăng sáng. 

B. Sân khấu ờ bên trong những cung điện, đền đài ờ Huế. 
c. Sân khấu dàn dựng công phu ở những nhà hất lớn. 

D. Là khoáng đất trống của hè phố. 



4. Ca Ihiếdược biêu diễn trong khoáng thời gian nào? 

A. Từ chiều đến lúc thành phố lên đèn. 

B. Tù* lúc thanh phổ lên đèn đốn lúc trăng lên. 

c. Từ lúc thành phố lên đen đốn sáng. 

D. Tư lúc tráng lên dến sáng. 

5 . Nguồn gốc của ca Huế? 

A. Ca Huế dược bắt nguồn từ dòng nhạc dân gian. 

B. Ca Huế dược hình thành từ nhà nhạc cung đình Huế. . 

c. Ca hái đáp án trên. 

6. Ca Huế được tổ chức UNESCO công nhận là một di sản văn hóa phi vật 
the cùa thế giới. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

7 . Đánh dấu V vào ó trống trước tên danh lam thắng cảnh của Huế được 
nhắc tới trong vân bấn? 

Cáu Tràng Tiền [~Ị Chùa Thiên Mụ - Q Thôn Vĩ Dạ 

ị - ] Sổng Hương Q Cổng Ngọ Môn Ị~Ị Tháp Phước Duyên 

p j Núi Ngự , [”] Lãng Tự Đức 

II. Tự LUẬN 

Cáu I: Hãy viết một* đoạn vặn ngắn chứng minh rằng ca Huế trên sông Hương là 
một loại hình nghệ thuật phong phú và độc đáo. 

Câu 2: Giải thích ngắn gọn tại sao nghe ca Huế là một thú tao nhã? 

Càu 3: Làm nên cái hay của bài vãn có sử đóng góp không nhỏ của những câu 
vãn rất giàu chất thơ. Hãy nêu cảm nhận của em về cái hay, cái dẹp của những câu 
vãn dưới dây: 

a. Trăng lên. Gió mơn /nan dìu dịu. Dòng sông trũng gợn sóng. Con thuyền bồng 
bềnh. Đêm nằm nghe trên dỏng Hương thơ mộng dế nghe ca Huế với tùm trạng chờ 
dợi rộn lòng. 

b. Không gian yên tĩnh bổng bừng lên những âm thanh của dà/ì hòci tấu, bởi bon 
nlìitc khúc lưu thủy, kit/ì tiền, xuân phong, long hổ du dương, trầm bổng, réo rắt mở 
dchi dê/ìì ca Huế. 

c. Đêm dã về khuya. Xa xa bở bê/ì kia Thiên Mụ hiện ra mởdo,, ngọn tháp Phước 
Duyên dát ánh trâng vùng. Sóng vỗ ru /nạn thuyền rồi gợ/ỉ vỏ hồi Áa mãi cùng 
những tiêng dàn réo rắt du dương. 

d. Không gian như lắng dọng. Thời gian như ngừng lại. 

Câu 4: Qua bai vãn, em thấy tác giả là ngươi như thế nào? Hãy nêu rõ những 
dẫn chứng trong bài giúp em có được những nhận xét đó. 
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GỢI Ý LÀM BÀI 
SỐNG CHẾT MẶC BAY 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

2 

3 

4 

5 

Đáp án 

Đ 

c 

A 

D 


II. TựLUẬN 

Câu ì: Ta có thẻ’ hiểu "lòng lang dạ thú" là thành ngữ dùng để nói về những kẻ 
lòng dạ dộc ác, lang sói, mất hết nhân tính. Trong truyện ngắn Sống diết mặc hay, 
Phạm Duy Tốn đã dùng thành ngữ lòng lang dợ thú để chỉ tính cách của quan phụ 
mẫu vì quan là người luôn thờ ơ trước số mệnh của người dân. Quan sẵn sàng vì 
thỏa mãn thú chơi cờ bạc mà quên đi trách nhiệm với dâm Thậm chí khi đè vỡ, dân 
đến tận nơi để kêu cứu, quan vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, hơn nữa còn vui sướng đến 
tột độ vì ù to. Đó là niềm vui được đánh đổi, được đạt cạnh mạng sống của hàng 
trăm người. Như vậy, quan không chỉ.là người vồ trách nhiệm mà còn là kẻ lòng dạ 
dộc ác, vô lương tâm. 

Câu 2: Có bạn cho rằng: có thể đổi nhan dề sống chết mặc bay thành Vỡ đê hay 
Nỗi khổ của người dân. Em không đổng ý với ý kiến đó vì với nhan đề Vỡ dê hay 
Nồi khổ của người dân trọng tâm tác phẩm sẽ là nói về tình cảnh thảm sầu của 
người dân. Trong khi đó, mục đích chính của tác phẩm là vạch trần bản chất lang 
sói, vô trách nhiệm của quan phụ mẫu. 

Câu 3: Học sinh dựa vào nội chính tác phẩm để tự làm. 

Cáu 4: Dân gian ta có rất nhiều câu tục ngữ đề cao đạo lí sống trái với lối sống 
"sống chết mạc bay" của viên quan phụ mấu . Một trong những càu tục ngữ dó là 
"Thương người như thể thương thân ". 

- Học sinh có thể sử dụng các thao tác chứng miụh để làm bài. Các dẩn chứng 
được lấy trong thực tế đời sống, trong vần học, qua sách báo... 
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NHỮNG TRÒ LỐ HAY LẢ VA-REN 
VÀ PHAN Bội CHÂU 


I. TRẮC NGHIỆM 


GUI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Đáp án 

c 

c 

B 

L B 

A 

c 


II. Tự LUẬN 

Học sinh tham khảo ở phần Nội dung cơ bản. 


CA DAO, DÂN CA 

NHỮNG CÂU HÁT VỂ TỈNH CẢM GIA ĐÌNH 


I. TRẮC NGHIỆM 


G'IU 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Đáp án 

c 

c 

B 

B 

A 

c 


II. Tự LUẬN 


Câu I: Câu ca dao thứ nhất da sử dụng biện pháp so sánh. Tác giả đã lấy hình 
ảnh vô hạn vô cùng của khổng gian để so sánh nghĩa tinh của cha mẹ với con cái, 
nhằm làm nổi bặt công lao to lớn của cha mẹ khi nuôi dạy con ncn người. Phép so 
sánh dó rất thú vị. Hình ảnh cùa “//gọ// núi ngất trời ” dồ sộ, vững chắc chính là hình 
ảnh cùa người cha trụ cột luôn làm chỗ dựa che chở cho gia đình. Hình ảnh nước 
biển Đông mênh mang, đầy ắp không bao giờ vơi cạn chính là hình ảnh của người 
mẹ diu dàng đầy tình thương bạo la dành cho con cái. Hình ảnh “núi cao, biển 
rộng" tiếp tục dược láy lại ở câu ca dao thứ ba một lần nữa nhấn mạnh đức hi sinh 
và sự gian lao, vất vả*tủa cha mẹ. Tất cả nhằm nói lên tình yêu thương vô bờ, sự hết 
lòng của cha mẹ dành cho con. 

Càu 2: Học sinh tham khảo ở phần Nội dung cơ bản. 

Càu 3: Qua những câu ca về tình cảm gia đình, nhân dân ta muốn gửi gắm quan 
niệm về đạo-ỉí sổng tốt đẹp trong gia đình. Đó là: 

- Cha mẹ phải yêu thương, hết lòng chăm sóc con cái. 




- Con cái phải hiếu thuận với cha mẹ, biết ơn cha mẹ 

. - Anh em trong gia đình phải yêu thương hoà thuận, luôn giúp dỡ nhau những 
lúc khó khăn. 

- Con cháu phải biết kính trọ.ng và biết ơn ông bà, tố tiên. 

Tóm lại, những câu hát về tình cám gia dinh thể hiện sự coi trọng công ƠI1, tình 
nghĩa của các thành viên trong gia đinh. Đó là truyền thống dạo lí tốt đẹp cần dược 
phát huy trong cuộc sống hiện tại. 

Câu 4, câu 5, câu 6: Học sinh tham khảo ở phần Noi dung cơ han. 


NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH YẾU 
QUẼ HƯƠNG, ĐẤT NUÓC, CON NGUÒI 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu * 

1 

2 

3 

4 

5 

Đáp án 

B 

c 

.B 

B 

A 


II. Tự LUẬN 


Cáu 2: Bài ca dao thứ ba còn có các dị bản như sau; 

• Đường vô xứ Nghệ c/udnlỉ quanh 
Non xanh nước biếc như tranh hoự dồ. 

• Đường vô xứ Quảng quanh quanh 
Non xanh nước biếc như tranh hoạ dồ. 

DỊ bản là những bản khác có cùng một nội dung nhưng chỉ khác nhau ờ một số 
chữ nhất định của cùng một bài ca dao. Có hiện tượng dị bản như thế vì ca dao là 
những bài thơ dược tập thê người lao động sáng tác. Nó có tính tập thể va truyền 
miệng, nó lại ra đời khi chưa có chữ viết. Bòi thế quá trình lưu truyền của những bài 
ca này không tránh khỏi hiện tượng sai khác đi. Chảng hạn như hai câu ca dao trên 
chí khác nhau chừ "Quảng" và chữ "Nghệ", còn các nội dung khác thì tương tự như nhau. 

Y nghĩa của hiện tượng này chính là nói lên tình yêu quê hương, đất nước; là 
tình cảm chung của mỗi người dân. Người dân ở bất kì vùng miền nào luôn muốn 
quê hương của mình cũng đẹp như tranh vẽ để họ cất lên những tiếng ca tự lìào, ca 
ngợi vẻ đẹp que hương. 

Cáu 3: vể bài ca dao thứ tư: Có ý kiến cho rằng có thể tách bài ca dao này thanh 
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hai phần riêng biệt (hai dòng đầu và hai dòng cuối) vì chủng có nội dung, hình thirc 
độc lập và khác biệt nhau. Em không đồng ỹ với ý kiến dó bởi vì mối quan hệ của 
hai câu đầu và hai câu cuối bài ca dao là mối quan hệ ngầm về nội dung. Nêu hai 
câu dầu ca ngợi vỏ đẹp của thiên nhiên trù phủ của quê hương thì hai câu cuối ca 
ngơi vẻ đẹp con người. Chúng ta có thể hiểu rằng chính bàn tay con người đã làm 
nên sự trù phú của quê hương. Bới thế vẻ đẹp cùa cô gái là vẻ đẹp của người lao 
động khỏe khoắn và làm chu quê hương. Hay nói cách khác vẻ đẹp quê hương đã 
làm nền và tồn tạo vẻ đẹp con người. Cổ gái chính là một phần, là điểm nhấn và 
điểm sáng cho bức tranh quê hương, vẻ đẹp con người vừa hòa quyện, vừa tô điểrtì 
chơ quê hương. 

Càu 4: Nêu cám nghĩ của em về vẻ đẹp cùa Hà Nội trong bài ca dao sau: 

Gió dưa cành trúc la đù 
Tiếng chuồng Trấn Võ, canh gà Thọ Xương 
Mịt mù khói tỏa ngùn sương 
Nhịp chày Yên Thúi, mật gương Tây Hổ. 

Các cám nhận của em có thể-dựa trcn cơ sô về vẻ dẹp của bức tranh quê hương: 

- Đường nét: "cành trúc la dà". 

- Màu sắc: "khói tỏa ngàn sương", "mặt gương Tây Hồ". 

- Ảm thanh: tiếng chuông, tiếng gà, nhịp chày. 

Càu 5. Theo em, việc dưa các từ (lịa phương 'Vò", ' ni. tè" vào bài ca dao thứ ba 
va bài ca dao thứ tư dã the hiện dược niềm tự hào vổ ve dẹp địa phương, quê hương 
mình cua tác giả cỉân gian. Bời qua những từ dịa phương ấy, tác giá như muốn dóng 
dấu ân dịa phương ‘mình vào những bài ca dao. Đọc hai bài ca dao đó lên ta xác 
định dược ngay rằng dây là vẻ đẹp của những vùng quê ở miền Trung chứ không 
phai miên Nam hay miền Bắc. 

Càu 7: Trong ca dao Việt Nam, có rất nhiổii bài nói vổ sản vật dặc sản của quê 
hương nhir: 

- Ai vê Hù Tĩnh thì vê 

Mộc lụa chợ Hạ, uổng nước chè Hương Sơn 
- Ai về nhớ vải Định Hòa 
Nhớ cau nỏ Búi, nhớ cà Dan Nê 
Nhớ dừa Quàng Hán, Lưu Khê 
Nhớ cơm chợ Bdn, thịt dê quán Lào 
- Gừng não cay bằng gừng Cao Lãnh 
Gái nào banh bằng gái Ba Tri 
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Từ các bài ca dao trên, em hiểu rằng như vậy, những sản vật què hương - tuy là 
những vật tầm thường, nhô bé - nhưng dó là cội nguồn của lòng yêu nước. 

Ngoài ra học sinh có thể tự do nói lên những suy nghĩ của mình. 

NHỮNG CÂU HÁT THAN THÂN 


I. TRẲC NGHIỆM 



II. TỰLUẬN 
Câu 2: Đoạn thơ sau: 


Quanh năm buôn bán ở mom sông 
Nuôi cíiiMÚm con với một chổng 
Lặn lôi thán cò nơi quãng vựng 
Eo sèo mặt nước buổi đò đông 

(Thương vợ - Tú Xương) 

Đoạn thơ trên gợi cho em nlìớ đến câu ca dao nói về hình ảnh con cò: 

Con cò lận lội bờ sông 
Gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc ni non. 

Qua đó, em thấy dược nổi vất vả, nhọc nhằn của người phụ nữ trong xã hội 
phong kiến. Họ phải gánh vác trên vai trách nhiệm nuôi chổng, nuôi con. Từ trong 
khó khăn đó, tâm hồn họ ánh lên phẩm chất cao đẹp: sự chịu thương chịu khỏ, sự 
tần tảo và đực hi sinh lớn laó. Người đọc không khỏi thấy cảm thông và khậm phục 
người phụ nữ trong ca dao cũng như trong vàn học trung dại. 

Cáu 3: Cùng nói về thân phận người phụ nữ, nhưng mỗi câu ca dao trong chùm 
"thân em" lại mang một vẻ đẹp độc đáo riêng. So sánh sự giống và khác nhau của 
hai câu ca dao sau -về cả cả phương diện nội dung và nghệ thuật: 

- Thân enuìhư dài lụa dào 
Phất phơ giữa chợ biết vào tụy ai 
'■-Thần em như trái bần trôi 
Gió dập sóng dồi biết tấp vào dâu. 

• Nét giống nhau: học sinh tự tìm hiểu. 
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• Nét khác nhau: 

- Cui ca dao thứ nhất "ĩiìảỉì em' được ví với dải lụa dào gồm hai nội dung: vừa 
nói lẻn thân phận mềm yếu, nhỏ bé, bị phụ thuộc vào tay kẻ khác của người con gái 
vừa ca ngợi vé đẹp thướt tha, mềm mại của người con gái. Hơn thế nữa, so sánh với 
"dải lụa dào ta còn thấy được sự cao quý, đáng nâng niu và trân trọng giá trị ở 
người con gái. 

- Càu ca dao thứ hai, so sánh'"///ứ// em" với "trái bán trôi " clĩi thấy dược nội 
dưng than thân mà khồng thấy được ♦liềm tự hào về phẩm giá và vẻ đẹp. bản thân 
của người con gái. 

Câu 4: Qua những cảu hát than thân, em thấy được dời sống vất vả, tủi hờn của 
người dân lao động xưa. Họ khổng chỉ khổ về đời sống vật chất với những vất vả, 
nhọc nhằn trong lao dộng nhưng không được hưởng thụ một cách xứng đáng. Họ 
còn khổ cả vể đời sống tinh thẩn. Những ước mơ không được thực hiện, những nổi 
oan không được giải tòa, phải sống phụ thuộc vào kẻ khác, không tự quyết định 
dược số phận cho mình. Họ chí biết gửi gắm những tiếng than thân và có cả những 
lời phan kháng vào trong những tiếng hát than thân. Tuy nhiên, vượt lên trên cảnh 
ngộ bât hạnh, người dân lao dộng xưa vản giữ được những phẩm chất cao đẹp trong 
tâm hồn. 

NHỮNG CÂU HÁT CHÂM BIẾM 


1 TRẮC NGHIỆM 


Ị Câu 

1 

2 

■,1,1 

3 1 4 

5 

6 

Ị ~ J 

1 Đap án 
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Ị 

rYN l 
uUị 

Ị 

LjlJ 

i . [■ 

A 1 B ■ 1 

c 
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II. Tơ LUẬN 

Câit 3: Câu ca dao thứ ba có điểm giống với truyện ngụ ngôn: 

- Đều mượn hình ảnh của các con vật ngẩm nói bóng gió về chuyện con người: 

• Sừ dụng thủ pháp nhản hóa làm cho thế giới loài vật hiện lên một cách sinh 
dộng. 

Qua dó, cau ca đã nói một cách thấm thìa nồi khổ của người dận xưa trong hủ 
tục na chay. 

Học sinh tham khảo ở phẩn Nội dung cơ bản. 
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SÔNG NÚI NƯỚC NAM 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

1 - 1 

3 

4 

r 

Đáp án 

c 

A 

B 

D 

c 


II. TựLUẬN 

Cáu 1: Học sinh tham khảo ở phần Nội dung cơ bản. 

Câu 2: Nam quốc sơn hà được coi là bản Tuyên ngôn độc lập dâu tiên của dân 
tộc vì: 

Theo các tài liệu nghiên cứu từ trước đến nay thì Nam quốc sơn hù là vãn bán ra 
đời sớm nhất tuyên bố vế chú quyền độc lập của dân tộc và khẳng (lịnh sự bàt khả 
xâm phạm của chử quyễn đó. 

Sau đó, bài văn Bình Ngỏ đại cáo của Nguyễn Trãi được coi là bản tuyèn ngôn 
độc lập thứ hai. 

Câu 3: u Băi thơ nổi vê chính trị mà đẩy sắc thái tình cam. Tất cà trái tim, khối 
óc của người làm thơ dã trút vào đây.. ” Ý kiến này đúng vì: 

- Bài thơ có lập luận chặt chẽ, giọng điệu thơ hào sảng, đanh thép. 

- Tinh cảm yêu nước nhiệt thành (niềm tự hào về truyền thống, về đất nước dộc 
lập, ý thức lự tồn dân tộc, lòng căm thù giặc sâu sác) cùa tác giá dược gói ghém 
trong ngôn ngữ cô đọng, hàm súc. Càng dọc, càng phân tích ta sẽ càng thấy rõ diều đó. 

Câu 4: Học sinh tự làm. 

Câu 5: Niềm vui, niềm tự hào vì đất nước dộc lập dươc thể hiện một cách hết 
sức sôi nối qua: 

- Lời reo vui "Mùa thu nay khác rồi" 

Những diệp lừ "đây là", "của chúng ta” nhấn mạnh quyến tự chù của dân tộc 
Qua nhưng hỉnh ành dcpờẽ iưot sáng Cua quẽ hương dát nước (‘MÓ thổi rirng 
tre pháp phới, trời thu thay áo mới, cánh đổng thơm mát, ngả được bát ng.à ..) 

. - Qua không gian rong mở thênh thang. 

- Qua tư thế và niềm han hoan của con người "tôi đứng vui nghe giữa núi đồi'. 

Câu 6: Từ Hán Việt có yốu tồ "thiên” (trời): thiên tử, thiên triều, thiên hoàng, 

thiên thanh, thiên lôi, thiên binh, thiên tướng.... 

Từ Hán Việt có yếu tố "thư” (sách); thư lịch, thư viẹn, thư phòng, binh thư. 
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PHÒ GIÁ VỂ KINH 


I I RẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

Đáp án 

B 

D 

c 

A 

c 


II. Tự LUẬN 

Câu / Điểm urơng đồng giữa hai bàỉ thơ Sông núi nước Nam và Phò giá về kinh : 

- Ca hai bài đều sứ dụng những thể thơ ngán gọn nhung tính hàm súc cao. 

- Cả hai bài thơ đều có giọng điệu thơ hào hùng, thể hiện được bản lĩnh và khát 
vọng chiến thắng của dân tộc ta. 

- Tinh cảm được phản ánh trong hai bài thơ đều là những tình cảm cao đẹp. 

- Cả hai bài thơ đều thể hiện khí phách kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, ý 
chí quyết tâm chỏng giặc ngoại xâm của dân tộc. 

Cân 2: Iỉào khí Đông A dược thể hiện qua bài thơ Phò giá về kinh : 

- Hào khí Đông A nói về khát vọng chiến thắng và khát vọng thái binh thịnh trị 
của quân dân thời Trần. 

- Hào khí Dông A thể hiện trong bài thơ trên: 

+ Niềm hứng khởi trước chiến thắng của quân và dân ta. 

+ Tư thế chủ động trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược 

+ Khát vọng về một đất nước bền vững muôn đời. 

+ Niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. 

Cân 3: về cách dưa tin chiến thăng trong hai câu thơ đầu bài thơ: 

- Tác giả không liệt kê chiên thảng theo trình tự thời gian: Chiến thắng Chương 
Dương xảy ra sau nhưng lại được tác giả đưa ra trước. 

' Lý do: -f Đây là chiến thắng quan trong có ý nghĩa quyết định để giải phóng 
kinh đô Thăng Long. 

+ Chiến thắng Chương Dương vừa mới diễn ra nên nó còn nóng hổi tính thời sự. 
Vì vậy, dẫn chiến thắng này trước sẽ giúp cho không khí chiến thắng và niềm hân 
hoan nổi bạt hơn. 
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BUỔI CHIỂU ĐÚNG Ỏ PHỦ THIÊN TRƯỜNG 

TRÍÔNG RA 

(Thiên Trường vãn vọng) 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

3 ' 

4 

5 

5 

D 

Đạp án 

B 

c 

B 

Ó 

c 


n. Tự LUẬN 

Cáu 1: Ngày ở nhan đề bài thơ Thiên Trường, vãn vọng, ta thấy điểm nhìn củii 
tác giả là nhìn ngắm từ xa. Chính điểm nhìn này có tác dụng rất lớn trong việc miêu 
tả cảnh vật. Nó giúp cho tác'giả có thể quan sát bao quát toàn bộ cảnh vật và nám 
bắt được những đặc điểm nổi bật nhất của cảnh đồng quê vào lúc chiều tà. 

Câu 2: Cụm từ bán vô bán hữu có thể gợi cho ta hình dung được sự huyền ảo 
cảnh vật thiên nhiên trong buổi chiều tà. Cảnh đồng quê vào lúc trời xế chiều qua 
sự miêu tả của nhà thơ dường như nửa thực, nửa hư. Câu thơ " Bóng chiểu man mác 
cỏ dường không' ' ở bản dịch thơ đã không thể chuyển tải được cái thán thái, cái hồn 
của cảnh vật thiên nhiên. 

Cáu 3: Trong bài thơ, ta có thể thấy được tâm trang thanh thản và phong thái 
ung dung, tự tại của tác gia bộc lộ qua bức tranh thiên nhiên.thanh bình, tĩnh lặng 
của đồng quc. Bức tranh thôn quê trong buổi chiều tà hiện lên vừa huyền ảo, vừa 
dầm ấm, nên thơ dược cảm nhận qua tâm trạng lạc quan, tràn đầy niềm vui và tự 
hào của một ông vưa thi sĩ . 

Cáu 4: Bài thơ Thiên Trường vãn vọng đã giúp ta hiểu thêm về vẻ đẹp tâm hồn 
của tác giả Tra n Nhân Tông. Bài thơ đã cho chúng ta thấy dược tình yêu và sụ hoà 
hợp với thiúi nhiên, tháy được sự gắn bó máu thịt cùa nhà thơ - một vị vua tối cao 
đối với quê hương, đất nước Đồng thời, bài thơ còn thể hiện sự quan sát và cảm 
nhận tinh tế cùa tác giả đối voi thiên nhiên và cuộc sống . 

Câu 5: Bài thơ Thiên Trường vãn vọng không chí dơn thuần là một bài thơ tả 
cảnh thicn nhiên nơi đồng quê thôn dã. Bời ẩn đằng sau bức tranh quê thanh bình, 
mộc mạc, giản dị ấy là cái tình sâu sắc, kín dáo của nhà thơ. Nhà thơ đã bộc lộ tình 
yêu và sự hoà hợp với thiên nhiên, bộc lộ sự yêu mến, gắn bó sâu nặng, tha thiết đổi 
với quẽ hương, đất nước. 

Câu 6: Học sinh lự làm. 
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BẢI CA CÕN SƠN 

(Côn Sơn ca) 


]. TRẮC NGHIỆM 


Gâu 

1 

2 

3 

4 

Đáp án 

c 

B 

D 

A 


5. Nối cột đúng : 

A.l - B.3 A.2-B. 4 A.3-B.1 

II. TỰ LUẬN 

Cáu I: Học sinh tự làm (Xem ớ phần Kiến thức cơ bản và Kiến thức mở rộng và 
nâng cao). 

Cáu 2: Đọc bài thơ, ta thấy giọng điệu ĩhơ rất nhịp nhàng,>nhẹ nhàng, thảnh thời. 
Giọng diệu thơ như vậy đã góp phần khắc họa phong thái ung ckmg, tự tại, thảnh 
thơi, nhan nhã của nhân vật ta. Nhản vật ta như hoà điệu nhịp nhàng, thoải mái với 
khung cảnh thiên nhiên tình tại, yên ả, thanh binh. 

Câu 3: Đoạn thơ đã sử dụng các biện pháp nghệ thuật dặc sắc như so sánh , điệp 
ngữ để miêu tả cảnh thiên nhiên. Biện pháp nghệ thuật so sánh đã giúp cho việc tái 
hiện cảnh vật cụ thế, sinh động và giàu hỉnh tượng hơn. Còn phép điệp ngữđậ góp 
phần khác họa hình ảnh ung dung, nhàn nhã, thư thái của nhản vật ta. 

Cáu t: Đoạn thơ Bài ca cỏn Sơn đã bộc lộ vẻ đẹp của tâm hồn Nguyền Trãi một 
cách rõ nét. Đoạn thơ đa cho ta thấy lình yêu thiên nhiên tha thiết, sự gắn bó, giao 
hòa sâu sắc và niềm vui được sống giữa thiên nhiên của Nguyễn Trãi, thấy được 
nhản cách thanh cao, trong sáng của ông. Qua đoạn thơ, chúng ta còn thấy dược 
con mát quan sát tinh tế và sự cảm nhận dộc đáo của nhà thơ. 

Càu 5: Qua bài thơ Buổi chiểu đứng 0 phủ Thiên Trường trông ra và đoạn trích 
Bài ca Côn Sơn , ta có thể thấy tàm hồn của hai nhà thơ có những điểm tương đồng: 

- Cả hai nhà thơ đều có lòng yêu thiên nhiên tha thiết. 

- Cả hai nhà thơ đều có những cảm nhận rất tinh tế và đặc sắc đối với thiên 
nhiên. 

- Cả hai nhà thơ đều rất yêu quê hương và gắn bó sâu sắc với quệ hương. 

Càu 6. Học sinh tự làm. 
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SAU PHÚT CHIA LI 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

i 

2 

3 

4 

■LTt 

1 1 

Đáp án 

c 

D 

D 

c 

A 


II. TỰLUẬN 

Câu 1 và 2: Học sinh tham khảo ở phẩn Nội dung cơ bản. 

Câu 3: Sắc “xanh ” trong đoạn trích Sau phút chia li là sắc màu ma quái của 
chia ly, của tâm trạng buồn nhớ da diết. 

• Sắc xanh tràn ngập trong, bài thơ Mùa xuân xanh thanh tân, nhiểu sắc độ và căng 
tràn sự sống, nó thể hiện niềm vui, niềm rạo rực ngây ngất khi xuân về. 

Cáu 4: Cả hai tác giả đều'sử dụng phép đối một cách triệt để nhằm nhân mạnh 
vết cứa cùa chia li, sự cô đơn của nhân vật. 

Càu 5 và 6: Học sinh tham khảo ở phần Nội dung cơ bản. 

Cáu 7: Học sinh trình bày ý kiến của mluh dựa trên hai ý: 

- Thiên nhiên trong bài mang tính ước lệ cao, không giạn rộng lớn, sắc màu chủ 
đạo là sắc xanh. Bức tranh không đường nét, hình khối cụ thể, sinh động. 

- Thiên nhiên làm nền để tâm trạng được thể hiện rõ nét. 

Đây là bút pháp tả cảnh ngụ tình quen thuộc của thơ văn cổ. 


BÁNH TRÔI NƯÓC 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

Đáp án 

A 

D 

B 

A 

A 


11. 1 ự LUẬN 

Càu I: Học sinh tự dặt: 

Ban ấy vua thòng minh lại Mía chãin chi. 
Hoa vua xinh dep lụi vua dạm dang 
Hắn ta vữa lưoi lai vưa ngang nganh 
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Nhân xét : Sau từ vừa... lại vừa... thường là những tính từ có cùng tính chất, giúp 
ta hiểu hơn về một đặc điểm, phấm chất của sự vật. 

Cụm từ "vừa....lại vừa ..." trong bài thơ không những góp phần tạo nên giọng 
điệu tư hào, kiêu hạnh của câu thơ, mà còn hướng người đọc tới một vẻ đẹp ngoại 
hình hoàn mĩ của người phụ nữ. 

Câu 2: Truyện ngụ ngồn và bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương: 

- Giống nhau: Cùng sử dụng biện pháp ẩn dụ, mượn sự vật dể nói về con người. 

- Khác nhau: Truyện ngụ ngôn: thường nêu lên bài học đạo đức luân lí> Bài thơ 
của Xuân I ỉương lại mượn sự vặt để bày tỏ cảm xúc, tình cảm. 

Cáu 3: Bài thơ lời trấu và bài thơ Bánh trôi nước giống nhau ở việc cùng lựa 
chọn những hình anh gần gũi, giản dị, dân dã (bánh trôi, quả cau, miếng trầu) để 
nói về người phụ nữ. 

Cát 4: Điểm dộc dáo mới la của bài thơ so với những bài ca dao than thân là: 

- Ca dao than thân thường ta những lời ca thấm đẫm nước mắt, nội dung thường 
dừng lại ở sự than thân trách phận. 

- Bài thơ không chi nói môi cách khái quát và sâu sắc nỗi khổ của người phụ nữ 
trong xã hội phong kiên mà còn trân trọng những vẻ đẹp của họ và tố cáo sự bất 
công :ủa xã hôi phong kiến. 

- Bài thơ mang đậm cá tính sáng tạo của Hồ Xuân Hương thể hiện ở việc lựa 
chon hình ánh sử dụng từ ngữ, giong diệu. 

Bần lĩnh Xuan Hương kiên cường, mạnh mẽ, dám nhìn thẳng vào số phạn, vượt 
lên só phận và thách thức với hoàn cánh sống. 

Cảu 5: Học sinh tự làm. 


QUA ĐEO NGANG 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câi 

1 

2 

3 

. 4 

5 

Đáf án 

B 

c 

A 

B 

c 


II Tự LUẬN 


Câu 1: Trong bài thơ Qua Đèo Ngang , Bà Huyện Thanh Quan đã miêu tả khung 
cảnh Đèo Ngang trong thời điểm trời đã xế chiều (hóng xế tà). Chiều tà là khoảng 
thời gian rất thường gặp trong thơ cổ và có ý nghĩa sâu sắc. Buổi chiều tà thường 
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gợi lên nỗi buồn, gợi nên tâm trạng cô đơn, lẻ loi. Đặc'biệt ià đối với những người 
xa quê, thời khắc chiều tà thường gợi lên nỗi niềm tha hương, gợi lên nỗi nhớ gia 
đình... Trong bài thơ Qua Đèo Ngang , thời điểm chiều tà cũng đã gợi cho Bà Huyện 
Thanh Quan tâm trạng buồn, cô đơn, hoài cổ, nỗi nhớ nước, thương nhà da diết. 

Câu 2: Học sinh tự làm (Tham khảo mục Kiến thức cơ bản và Kiến thức mở 
rộng và nâng cao). 

Câu.3: Trong bài thơ Qua Đèo Ngang , tác giả đã sử dụng nhiều biện pháp nghệ 
•thuật dặc sắc. Những phép tu fừ này đó tác dụng rất lớn trong việc miêu tả cảnh 
thiên nhiên và bộc lộ tàm trạng của nhà thơ: 

- Phép dối đặc sắc ở các câu thực , luận và kết đà làm nổi bặt được khung cảnh 
vắng vẻ, hoang vu, thưa thớt của cảnh Đèo Ngang giúp Bà Huyện 'Phanh Quan bộC' 
lộ tâm trạng của mình một cách kín đáo. 

- Phép đảo ngữ được vận dụng tài tình ở các câu thực, luận đã nhấn mạnh sự heo 
hút của khung'cảnh Đèo Ngang trong buổi chiều tà và thể hiện nỗi nhớ nước, 
thương nhà da diết của nhà thơ. 

- Phép chơi chữ đặc sắc, độc đáo ò hai câu thơ luận đã bộc lộ tâm trạng buồn, 
hoài cổ của nhà thơ một cách kín dáo. 

Câu 4: Học sinh tự làm (Tham khảo phần Kiến thức cơ bản và Kiến thức mỏ 
rộng và nâng cao). 

Câu 5, 6, 7: Học sinh tham khảo ở phần Nội dung cơ bản. 

BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

“ 1 

2 

3 

. 4 " 

.ì 

Đáp án 

B 

A 

c 

D 

1 _ c ị 


n. TựLUẬN 

Câu ỉ: Lựa chọn cách ngắt nhịp nào sẽ chi phối đến cách hiểu về ý nghĩa câu 
thơ đó. 

a. Cách ngắt nhịp ở trường hợp ỉ: "Dà bấy lảu / nay bác tới nhà'' 

Nhấn mạnh vào thời gian xa cách, sự việc có bạn đến chơi khiến tác giả vô cung 
bất ngờ và vui sướng. 

Cách ngắt nhịp ở trường hợp 2: "Đã bấy lâu nay / bác tới nhà" 
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'Cáu thơ mang tính chất trán thuật, kể về việc bạn thường xuyên đến chơi nhà. 

Như vậy, cách ngất nhịp ờ trường hợp 1 hợp lí hơn. 

b. Cách ngất nhịp â trường hợp I: 

Cách hiểu: Nhà thơ có trấu không (miếng trầu) đế tiếp bạn. Cách hiểu này 
khống thống nhất với nội dung, ý tưởng cùa bài thơ. 

Cách ngắt nhịp ở trường hợp 2: 

Cách hiểu: Đến miếng trầu không cũng không có nốt. Cách hiểu này sẽ thống 
nhất với cách nói khôi hài cúa nhà thơ, phù hợp với dụng ý của ông: đẩy cái không 
có đến mức tối đa để hạ một câu kết bát ngờ thể hiện một tình bạn đẹp đẽ, trong sáng. 

Như vậy, cách ngắt nhịp ở trường hợp 2 hợp lí hơn. 

Câu 2, 3: Học sinh tham khảo ở phần Nội dung cơ bản. 

Câu 4: Những cái “không có” được sắp xếp một cách có chủ ý theo trinh tự 
khỏng gian nhầm. 

- Đấy yự thiếu thốn vật chất theo chiều hướng tăng tiến. 

- Tạo nên tiếng cười hóm hình, vui vui. 

- Tạo nên không gian, khung cảnh quen thuộc cùa làng quê Bắc Bộ. 

Câu 5, 6, 7: Học sinh tham khảo ờ phần Nội dung cơ bản. 


CẢNH KHUYA - RAM THÁNG GIẼNG 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 ' 

r 3 ~ 

4 

5 

Đáp án 

c 

C 

B 

A 

D 


lì. Tự LUẬN 


Câu ỉ: “Do truyền thống gắn bó giữa thi, nhạc, họa, một bài thơ Đường hay bao 
giờ cũng tạo nên những âm thanh và dường nét." (Lương Duy Thứ) 

Ảm thaììh được nói đến ở dây là tiếng suối: "Tiếng suối trong như tiếng hát xa". 
Khấc với Nguyền Trãi so sánh tiếng*suối với "tiếng đàu cầm ", Thế Lữ so sánh tiếng 
suối như tiếng "nước ngọc tuyên ", Hổ Chí Minh so sánh tiếng suối như tiếng hát 
con người. Cách so sánh như vậy làm cho tiếng suối trở nên ấm áp hơn. Giữa đêm 
khuya thanh vắng, tiếng suổi trong trèo, ngân nga, vang vọng nơi xa xa như tiếng 
hát của một người con gái. Tiếng suối làm nối bật cái yên tinh của đêm khuya. Như 
vẠy, thiên nhiên trong thơ Bác luồn nống ấm tình người. 
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Còn dường nét và màu sác hiện lên rõ nét trong câu thơ thứ hai: ” Trăng lồng cổ 
thụ bóng lổng hoa". Thật là "thi trung hữu hoa"! "Trăng - cổ thụ - hoa" tạo cho bức 
tranh nhiều tầng bậc, nhiều màu sắc, các sự vật quấn quýt, giao hòa với nhau. 

Cảnh vật có tầng cao của ánh trăng trên trời hòa quyện cùng vòm cổ thụ ó tầng 
trung và khóm hoa ớ tầng thấp. Điệp từ "lồng" dã nối kết các sự vật, dã xóa mờ 
khoảng giữa các tầng không gian và gợi nên sự dan xen giữa hai mảng màu sáng - 
tối, tráng - đen, tạo vẻ dẹp lung linh, huyền ảo bao trùm khắp cây- trăng. Một bức tranh 
đẹp như gấm thêu, như tranh vẽ mà tranh thủy mậc của thơ Đường không có được. 

Câu 2: Hình ảnh so sánh " Tiếng suối trong như. tiếng hút xa" của Bấc Hổ dặc 
biệt hơn so với những hình ảnh: 

- "Côn Sơn suối chày rì rầm 
Ta nghe như tiếng đàn cầm hên' tai" 

- "Tiếng hát trong nhu' nước ngọc tuyên". 

Trong hai hình ảnh so sánh trên, tiếng suối được so sánh với âm thanh của thiên 
nhiên, chủ yếu chí gợi âm mà không gợi tình cảm. Còn trong câu thơ của Bác Hó, 
tiếng suối dược so sánh với tiếng hát của con người, không chỉ gợi âm mà gợi cạ 
tình cảm. Hơn thế nữa, đặt vào thời gian đêm khuya, cách so sánh trên còn được kết 
hợp với cả nghệ thuật lấy động tả tĩnh. Biện pháp so sánh làm nổi bật cả không gian 
yên tĩnh của núi rừng. 

Câu 3: Chỉ ra các điệp ngữ trong hai bài thơ c.ành khuya và Rằm thúng giêng: 

- Trong bài cành khuya có hai điệp ngữ: lồng và chưa ngủ. Trong*bài Rằm tháng 
giêng có diệp ngữ xuân. 

- Sau đó, các em học sinh tự nêu dạng điệp ngữ và tác dụng của nó. 


TIẾNG GÀ TRƯA 


1. TRẮC NGHIỆM 


Câu - 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 


Đáp án 

c 

c 

D 

À 

D 

D 

- * - 

c 

D 


II. Tự LUẬN 

Câu I và 2: Học sinh tham khảo ờ phần kiến thức cơ bản. 

Câu 3: Nỗi nhớ đối với quê hương, đối với một vùng đất trong những đoạn thơ 
trên có những nét gần gũi với bài Tiếng gà trưa bởi nó thường được khơi nên từ 
những gì rất bình dị, thân thuộc của quê hương: bếp lửa, lúa nếp thơm nống, cơm 
lẽn khói... Qua dó, ta thấy sự gắn bó tha thiết, sâu sắc của tác giả dối với quê hương. 
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C(hi 4; Học sinh có thê phát biếu cảm nghĩ (lựa trên ý cơ bán sau: 

Vui lây với niềm vui rộn ràng cua các em nhó có quán áo mới. 

- Sống lại những ki niệm (lược may quán áo mới. 

- Câm động trước niềm VUI cua nhưng dứa tỉ? nghèo và ƯỚC mong làm được một 
diiều gi dó mang lại tiếng cưỡivm sướng cho Irõ Itoo. 

Cáu 5; Cách nói của Xuân Quỳnh và nhà vàn ! li-a E-ren-bua tuy có cách sắp 
xếp cấc sự vật theo thứ lự khác nham 

Trong bài Tiếng gà trưa: 

Tổ quốc -> xóm làng thân thuộc —> bà -> ueng ga -> o trứng. 

Trong bài vàn Lòng yêu nước: 

Suối —> sông -> dãi trường giang Vôn-ga —> be 

Nhà--> làng xóm -> mién quê —> l'ổ quốc. 

Nhưng nội dung không mâu thuẫn nhau, ca hai cùng nhấn manh tình yêu quê 
hương dất nước thường bát nguồn từ những gì gần gũi, gian dị. 


XA NGẮM THÁC NÚI Lư 

Vong Lư sơn bộc bố) 


[ TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

3 4 

■ 5 

án 

B 

c 

B n 

c 


11. TỰLUẬN 


1. Ilọc sinh lự làm (Cổ ihể tham kháo phan Kiến thức co ban va-Kiến thức mờ 
rộng và nâng cao). 

2. Mới đọc qua bài thơ, ta có thẽ tường như bai thơ chí dơn thuàn la canh vật. 
thiên nhiên, tá cảnh dẹp cùa một thác nước. Nhưng chúng ta có the thây án chứa 
dàng sau dỏ là tình cảm, là tấm lòng đẹp đẽ cùa nhà thơ. Qua bài thơ, 1.1 Bạch đã 
thế hiện tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương, đất nước tha thiết. Bởi chì có thể bằng 
tình yêu thiên nhiên, đất nước, bằng sự tự hào sâu sắc vé vé dẹp của quê hương, đất 
nirớc mới khiến cho nhà thơ có thế cam nhận và rniêu tá cảnh thác nước núi Lứ dẹp 
dề, liuvền bí và tráng tệ đến nhưvậy. 

3. Học sinh tự làm (Tham khảo bài tập 2 và phần Kiến thức cơ bản về tác phẩm)u 
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CẢM NGHĨ TRONG ĐẾM THANH TĨNH 


I. TRẮC NGHIỆM 


B 

1 

2 

3 

4 

5. 


B 

A 

Sai 

D 

c 


II. Tự LUẬN 

Câu ỉ : Hai câu thơ đầu là sự kết hợp giữa tĩnh và động (Xem lại gởi ý về cách 
trả lời trong phần nội durtg cụ thể ở mục B). 

Cáu 2: Chỉ ra'và nêu tác dụng của phép đối trong hai câu thơ cuối. 

- Phép đốí thể hiện ở cả đối từ, đối thanh, đốLý: 

“cử đầu - đẻ-đấu”, 

“■vạng minh nguyệt - tư cố hương ” 

Ta thấy: số lượng chữ của các bộ phận tham gia đối bằng nhau, cấu trúc ngữ pháp của 
các bộ phận tham gia đối giống nhau, từ loại của các chữ tương ứng giống nhau. 

- Tác dụng của phép đối: góp phần biểu hiện một cách sâà sắc và thấm thìa tình 
yêu quê hương của-Lí Bạch. Tinh yêu quê hương ấy gợi lên qua hình ảnh vầng trăng 
và luôn ám ảnh trọng tâm hồn tác giả. 

Câu 3: Học sinh có thể tùy chọn hình ảnh mà mình thấy tâm đắc nhất để nêu 
cảm nhận. 


NGẪU NHỈỄN VIẾT NHÂN BUổl MÓI VE QUẾ 


I. TRÁC NGHIỆM 


Cáu 

* 

L 1 _J 

2 

3 

4 

5 

6 

T 


A 

- 4 - 

B 

B 

D 

c 

c 

B 


II. TựLƯẬN 

Câu 1, 2, 3, 5: Học sinh tham khao ở phan Nội dung cơ bán. 

Cáu 4: Cả hai bài thơ cùng thế hiện những phức di ạt tâm trạng khi trở lại quê 
hương: có vui sướng, có bâng khuâng, ngậm ngùi... Đó là phức điệu tâm trạng cùa 
một người luôn luôn yêu quê hương tha thiết. 
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MỘT THỨ QUÀ CỦA LUA NON: CỐM 


i. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

r ĩ — ■■■■ 

to 

ỉ 

1 

1 

. Ị 
ỉ 

1 

1 

4 

5 

Đáp án 

1 

A 

D c 

c 

ơ 

_ 


' II. Tự LUẬN 

Câu I: Ý nghĩa cùa việc SỪ dụng cốm làm đồ sén Tết, cưới hỏi: 

- Cốm là thức dâng của đất trời, mang trong nó hương vị vừa thanh nhã, vừa đậm 
đà của đồng quê nội cỏ. 

- Cốm còn là kết tinh sự sáng tạo và tài khéo léo của con người nhưng vẫn giữ - 

được hương vị tự nhiên, mộc mạc. - 

- Là thức quà dân dã, quen thuộc thích nghi với lễ nghi của một'xứ sơ nông 
nghiệp như nước ta. 

Cảu 2: Vẻ đẹp tâm hồn tác giả qua văn bản vừa học: 

- Là người có những cảm nhạn rất tinh tế. 

- Là người yêu mến, trân trọng những sản vật của quê hương, đất nước. 

- Là người có những hiếu biết phong phú về truyền thông vãn hoá của dàn tộc. 

Cảu 3: Học sinh tự viết. 

Cảu 4: Học sinh tự viết. 


SA í GON TOI YEU 


I. TRẮC NGHIỆM 


\Câu ' 1 

z 

3 

4 ■ 

5 

rV' ' 1 4 

Đáp án Ị A 

A 

_ B _ 

B 

c 


II. Tự LUẬN 

Câu l, 4, 5: Học sinh tự làm. 

Câu.2, 3: Học sinh tham khảo ở phần Nội dung cơ bản. 
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MÙA XUÂN CỦA TÔI 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

3 

--- 

4 

5 

Đáp án 

A 

B 

c 

c 

D 


6. Đánh dấu đúng : 

A. Văn bản có sụ kết hợp nhuần nhuyễn yếu tố miêu tả và biểu cảm. V 

B. Vãn bản đã tái hiện được không khí và cảnh sắc thiên nhiên của mùa xuán ở 
Hà Nội và miền Bắc một cách sinh động. V 

c. Văn bản đã thể hiện sự am hiểu sâu sắc của tác giả dối với các lễ hội dãn gian 
trong mùa xuân ở Hà Nội và miền Bắc. 

D. Sự quan sát và cảm nhận tinh tế; hình ảnh, chi tiết đặc sắc. V 

E. Vãn bản đã thể hiện tình yêu thiên nhiên, quê hương, dất nước sâu sác, lòng 
yêu cuộc sống tha thiết và khát vọng thống nhất đất nước của nhà văn. V 

G. Lựa chọn điểm nhìn dặc sắc, có tác dụng lớn trong việc miêu tả cảnh. 

H. Giọng điệu vừa sôi nổi, vừa tha thiết tạo nên sức truyền cảm mạnh mẽ. V 

K. Lời văn giàu hình ảnh, nhịp điệu và giàu sức biểu cảm. v/ 

L. Sử dụng nhiều phép nghệ thuật độc đáo như phép liệt kẽ, so sánh, dicp ngữ ..V 

M. Sử dụng bút pháp khoa trương độc đáo dể miêu tả cảnh thiên nhiên. 

Tự LUẬN 

Cáu ỉ. Học sinh tự làm (Có thể tham khảo phần Kiến thức cơ bản và phán Kiến 
thức mở rộng và nâng cao). 

Cáu 2. Học sinh tự làm. 

Câu 3. Qua vãn bản Mùa suân của tôì, ta thấy .nhà ván Vũ Bằng có sự am hiếu 
sâu sắc, có sự quan sát và cảm nhận hết sức tinh tế, chính xác về thiên nhien và 
cuộc sống sinh hoạt của Hà Nội và của miền Bắc nói chung trong thời khắc mùa 
xuân. Đồng thời văn bản còn thể hiện tinh yêu thiên nhiên, yêu quê hương, đất 
nước, yêu cuộc sống sâu sắc và khát vọng thống nhất đất nước tha thiết của nhà vân. 

Cáu 4. Học sinh tự làm. 

Cảu 5. Học sinh tự làm. 
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NỖI OAN HẠI CHỒNG 


]. TRÁC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Đáp án 

B 

D 

A 

A 

B 

D 

A 

B 

B 

c 

Đ 


II. TựI.UẬN 

Cáu I: Việc Thị Kính quy y nơi cửa Phật thể hiện: 

Nỗi đau đớn, tuyệt vọng của Thị Kính khi bị đổ oan và hạnh phúc gia đinh tan 
vỡ. Qua đỏ, người dọc thấy dược thân phận thống khổ cùa người phụ nữ trong xà 
hội phong kiến, họ bị dồn đẩy đến bựớc đường cùng. 

Mặt tích cực cùa hành dộng này: Muốn sống ờ đời dể tò rỏ con người đoan 
chính, muốn nỗi oan dược hoá giãi. 

- Mặt tiêu cực: cho rằng khố là do sô kiếp, “phận ám duyên ôi'\ thế hiện sự bế 
tác cùng cực phái tìm đến cửa Phạt dể “lánh nạn". 

Việc làm của Thị Kính khống phái là con dường duy nhất dúng giúp Thị Kính 
giải oan. Học sinh có thế nêu quan điếm của mình và báo vệ ý kiến dó. 

Câu 2: Bàn chất của xung dột giữa Sùng bà và Thị Kính là xung dột giai cấp 
giữa những người nông dân nghèo và tầng lớp phong kiến. 

Thành ngữ “Oan Thị Kính": oan cùng cực, bế tắc, khổng có cách nào thanh 
minh, hoá giải. 

Học sinh ;•/ bàv tò cảm nghĩ của mình^về thân phận người phụ nữ trong xã hội 
phong kiên. 

Càu 3: Hình ảnh kết thúc trích đoạn rất phù hợp với các tình tiết xảy ra ở trên. 
Sự việc diẻn ra rất nhanh, nó xảy ra lúc nửa đêm cho đến bây giờ là sáng sớm. 

Song hình ảnh này còn mang ý nghĩa tượng trimg nói lên quan niệm, niềm tin 
thánh thiện cùa nhân dân ta ngày xưa: Con đường tu hành di tới cửa Phật là con 
đường sáng. Và Thị Kính đã chọn đúng. 

TỰC NGỮ VỂ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT 

I. TRẠC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

t Đáp án 

A 

—-- 

D 

B 

c 

c 
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II. Tự LUẬN 

Cáu 1: Năm câu tục ngữ có tác dụng dự báo thời tiết: 

- Mùa hè dương nắng , cỏ gà.trắng thì mưa. 

- Cóc nghiến răng, dang nấng thì mưa. 

- Trang quáng thì hạn, trâng tán thì mưa. 

' - Kiến canh vỡ tổ bay ra, bão táp mưa sa gần tới. 

- Rúng vùng thì gió, ráng dó thì mưa. 

Câu 2: Nãm câu tục ngữ nêu lên kinh nghiệm gieo trổng từng loại cây tuỳ theo 
thời vụ: 

-Trồng khoai đất lạ, gié.o mạ đất quen. 

- Dốc md kiêng ngày trùng tang. 

- Trồng khoai lang kiêng ngày gió bấc. 

- Thúng giêng trồng trúc, thúng lục trổng tiêu. 

- Đom dóm bay ra, trông cà tra đổ. 

Câu 3: Phân tích nội* dung ý nghĩa cùa một số câu tục ngữ: 

- Ngỉểri dẹp vì lụa, lúa tất vì phún: Cảu tục ngữ nêu lên kinh nghiệm trong khi 
làm ruộng cần chú ý tới vai trò của phân bón đổi với cây lúa. 

- Một lượt tát, một bát cơm: Câu tục ngừ đề cao tẩm qủan trọng của yếu tồ nước c ' 
trong nghề trồng lúa nước. Câu tục ngữ khuyên ta: nếu muốn lúa tốt, mùa màng bội 
thu thì phải đặc biệt chú trọng đến yếu tố nước. 

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯÒI VÀ XÃ HỘI 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

3 

5 

Đáp án 

A 

c 

B 

c 


II. Tự LUẬN 

Câú 1: Tìm và gạch chân dưới các câu tục ngữ (hoặc tương dồng với tục ngữ) 
trong các câu văn, câu thơ sau: 

* a. Ở bầu thì dáng ắt nên tròn 

Xấu tốt đều thì rập khuôn/' 

(Nguyễn Trãi) 
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b. "Mỗi người phải ra sức góp công góp của để xây dựng nước nhà, chớ nên căn 


cỗ di trước, lỏi nước di sau " 


c. " Môt cày lủm (luuiạ nên non 
Nhiêu cả V chum lai nên hòn núi cao." 


(Hồ Chí Minh) 


(Hồ Cní Minh) 


Cáu 2: Những câu nói trên của Bác Hồ lại "mang giá trị tục ngữ và thực sự dã 
trỏ thành tục ngữ trong thời hiện dại của dân tộc" bới vì: 

- Vẻ nội dung: chúng dã phản ánh suy nghĩ, đúc kết nhừng ước mong của dân 
tộc ta bấy giờ. Đồng thời những câu nói ấy là những lời khuyên răn quý báu về 
những phẩm chất, về lối sống cần có của người dân Việt Nam. Có thể coi đó làchân 

• lí của mọi thời đại. 

- Về nghệ thuật: nhưng câu nói ấy mang tính ngắn gọn,-hàm súc. Ngoài ra, Bác 
còn sử dụng vần lưng, vần chân và phong phú các biện pháp tu từ để diễn tả nội dung. 

Câu 3: Những ví dụ cụ thể trong thực tế đời sống hiện nay dã sống theo dạo lí: 

"Thương người như the thương thân": 

- Phong trào quyên góp ủng hộ đổng bạo bị bào lụt, lũ quét. 

- Phong trào giúp đờ những người nghèo (Quỹ tấm lòng vàng), giúp đỡ những 
nạn nhàn của chất độc màu da cam (Nỗi dau da cam). 

- Lạp nến làng trẻ s.o.s giúp cho trỏ em lang thang, bị bò rơi khồng có nơi 
nương tựa.... 


TINH THẨN YẾU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 . 

3 

, 

4 . 

Đáp án 

B 

c 

.. .B 


B 


II. Tự LUÂN 


Câu 1: Trong văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ỉa , tác gỉả Hồ Chí Minh 
đcì trình bày dẫn chứng theo trình tự thời gian từ quá khứ đến hiện tại. Đây là cách 
trinh bày dẫn chứng rất hợp lí và khoa học. Cách trình bày dẫn chứng như vậy đã 
góp phần làm nổi bặt truyền thống yêu nước vổn có từ rất lâu đời của nhân dân ta. 


Ề 
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Mặt khác, cách trình bày.dẫn chứng như vậy còn làm tăng thèm tính liên kết và tính 
hệ thống cho bài vân. 

Cáu 2: Học sinh tự làm (Tham khảo phần Đặc sắc nghệ thuật). 

Câu 3, 4, 5: Học sinh tham khảo ở phán Nội dung cò bản. 


ĐỨC TÍNH GIẢN Dị CỦA BÁC Hồ 

I. TRÁC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

3 

4 

Đáp án 

D 

c 

A 

A 


II. TựỊLƯẬN 

Câu 1: Học sinh ttr làm. 

Cáu 2: Học sinh có thể lựa chọn dẫn Giứngdế chứng minh trẽn các phương diệt.: 

- Nơi sông, sinh hoạt (ngôi nha san, vườn cây, ao cá) 

- Trong thơ vãn (Rằm tháng giêng, cánh khuya,...) 

Cáu 3: Các chân lí ấy có thể di sâu vào lòng người dân Việt Nam vì: 

, - Nội đung: đề cập đến những vấn dề lớn của dân tộc, thời'dại. 

- Hình thức: diễn đạt ngắn gọn, dẻ hiểu, có vần, có nhịp, giàu hình ảnh. 

Chúng dã trở nên thân thuộc với mỗi người như những câu tục ngữ. 

Câu 4: Sự giản dị của Bác dược thể hiện qua bài Đêm nay Bác không Itgi của 
Minh Huệ: 

- Ngoại hình: tóc bạc, chòm râu. 

- Hành động, cư chi: dém chăn, đi nhẹ nhàng, dốt lửa. 

- Lời nói: ân cần, dịu dàng như một người Cha. 

- Tâm sự và tình thương baơ la của Bác. 


Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

3 

4 

Ị 

5 

6 

Đáp án 

c 

D 

D 

Ạ 

c 

L 
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II. Tự LUẬN 

Câu 1: Học sinh tự làm. 

Câu 2: 

a. Câu thơ vang lên như tiếng khóc nức nò dầy thương cám của Nguyền Du dành 
chiơ những người dàn bà mệnh bạc. Chúng dà khơi lèn trong lòng người dọc niềm 
cảm thương cho sô phận người phụ nữ tài hoa mà bạc mệnh. 

b. Với những hình ảnh giản dị mà nên thơ, với những sắc màu tươi sáng, với 
th.anh âm trong trẻo cùa tiếng chim và hành động làng mạn của tác giá, đoạn thơ dà 
làm cho tình cảm yêu mến thiên nhiên, mê luyến mùa xuân trong CIT1 thêm sâu sắc. 
N ó như tiếp thêm tình yêu trong mỗi người đọc dối với cuộc sống mến thương này. 

c. Sự tài tình, dũng cảm của người lái dò trong doạn văn đà dế lại cho em niềm 
cảm phục sàu sắc. Em thêm yêu và tự hào về con người Việt Nam, những con người 
gi ản dị, cần cù, chịu thương chịu khó và rất dũng cảm. 

Càu J: 

Để làm được bài tập này học sinh cần giải'4híph: thế nào là “giúp cho tình cảm” 
“l òng vị tha”? Và xác định rõ công dụng của vân chương là gì? Sau dó mới lấy dán 
chứng chứng minh'theo hai ý: văn chương giúp cho tình cảm (Văn chương làm cho 
dời sống tình cảm của con người phong phú hơn, dẹp hơn) và vãn chương gợi lòng 
VỊ tha (vãn chương khơi gợi lòng nhân ái, nhân dạo của con người) 

Cáu 4: Học sinh có thế tháo luận để nêu ý kiến của minh. Có thế tham khảo 
một số ý kiến sau: 

* Nhà văn phải viết tác phẩm văn chương bằng những xúc cảm, rung động chân 
thành cùa trái tim. 

- Vấn dề nhà vãn đặt ra trong tác phạm của mình phải có sức hấp dần, thu hút 
người dọc Song nội dung tư tưởng cùa văn bản vãn chương phải có tính nhân bản, 
hướng người dọc tới Chân, Thiện, Mì. 

- Nhà vãn phái có cách viết hấp dần, lói cuốn. 

CỔNG TRƯÒNG MỎ RA 


1. TRẮC NGHI EM 


Cáu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Đáp án 
- -*- 

A 

D 

A 

c 

D 

A 
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II. Tự LUẬN 

Cảu I: Nhớ lại ngày khai trường đầu tiên của mình, người mẹ lại có cim nhận 
"Khi cổng trường dóng lại, bà ngoại dứng ngoài cánh cổng như dứng hên ì goài thế 
giới mù mẹ bước vàờ" hởi vì thế giới mà mẹ. bước vào là thế giới hoàn toàn mới mà 
ở đó người mẹ phải'trực tiếp đối diện và cảm nhận mọi cảm xúc cũng như nhỉĩng 
diều mới lạ. Bà ngoại cũng không hề nci gì trước, chuẩn bị gì trước cho người mẹ. 
Cho nên ấn tượng về buổi khai trường đầu tiên mới in đậm đến thế trong tàm trí 
người mẹ. Vẫn còn nguyên những cảm xúc hồi hộp, náo nức, nôn nao, sợ hai như 
thuở ban đầu. 

Câu 3: Qua cảu nói: "Cúi ấn tượng ấy mệ muốn nhẹ nhàng, cấn thận, ự nhiên 
ghi vào lòng con ", em có suy nghĩ, gì về tấm lòng người mẹ trong bài văn Mẹ rất 
trân trọng và nâng niu khi truyền vào tâm hồn con những ấn tượng về ngày đầu tiên 
khai trường. VI mẹ hiểu, tình cảm với ỉhầy cô, mái trường là những tình cản thiêng ’ 
liêng nhất. Nó sẽ đánh thức trong con những tình cảm khác cao dẹp hơn vè sẽ theo 
con đi suốt cuộc dời giống như nhà văn E. A-mi-xi dã nói "Trường học L bà mẹ 
hién". Những bàng khuâng, xao xuyến dó bà ngoại đã nâng niu, giữ gìn ìho-mẹ, 
đến mẹ lại trần trọng, gìn giữ nó cho con. Cứ như thế, hồi dưỡng tâm hồn của thế 
hệ trẻ là công việc trnyén dời từ thế hệ này sang thế hệ khác giông như cóng việc 
truyền lỉta qua mỗi bếp mà cha ống ta xưa thường làm.. 

Phần này học sinh tự làm: em có liên tưởng tới hình ảnh người mẹ trong một tác 
phẩm đã học. 


MẸ TÔI 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Đáp án 

B 

c ' 

D i 

D 

D 

c 

c 


8. Đánh dấu đúng : 

a. Mẹ đã phải thức suốt đém, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thờ hon 

hến củà con. V . 

b. Người mẹ sẩn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một ịiíỉ đau 
đớn. V 

0* Con sẽ cay đắng khi nhớ lại những lúc đã làm cho mẹ đau lòng. 
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d. Trong đời, con có thể trai qua những ngày buồn thảm, nhưng ngày buồn thảm 
nhất tất sẽ là ngày con mất mẹ. 

e. Người mẹ có thể đi ăn xin để nuối con, có thể hi sinh tính mạnh để .cứu sống 
con. V 

g. Con sẽ mong ước thiết tha được nghe lại tiếng nói của mẹ. 

h. Con là niềm hi vọng tha thiết nhất của dời bố. 

II Tự LUẬN 

Câu I. Hình ảnh người mẹ trong truyện Mẹ tồi được khác họa qua cái nhìn của 
nhàn vật người bố. Cách khác họa nhân vật như vậy dã khiến cho hình ảnh người 
rnc hiện lén chân thực, sống động và khách quan hon, giúp cho câu chuyện giàu sức 
thuyết phục hơn. 

Câu 2. Một số câu vãn nói lên tình yêu thương sâu sắc cùa người mẹ dối với En-ri-cô: 

- Mẹ dạ phai thức suốt đêm, CÚI mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển 
của Con. 

- Ngtròi mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đaụ đớn. 

- Ngươi mẹ có thê đi ăn xin dể nuối con, có thể hi sinh tính mạnh để cứu sống con. 

Học sinh có thế tự chọn một hình ảnh, một chi tiết và phát biểu cảm nghĩ của mình. 

Câu 3. Học sinh tự làm. 

Câu 4. Học sinh tự làm. 

Câu 5. Hộc sinh tự làm. 

Câu 6. Học sinhcó thể xem mục Kiến thức mở rộng nàng cao. 

CUỘC CHIA TAY CỦA NHỮNG CON BÚP BẾ 

■ » 

1. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

3 

4 


6 

7 

8 

9 

Đáp an 

tì 

B 

A 

c 

D 

tì 

c 

c 

B 


II. TỰLUẬN 

Cáu Ị; Y nghĩa nhan dề tác phẩm: 
ỉ)ây là một nhan đề rất giàu ý nghĩa vì: 

a- Búp bê vốivlà đồ chơi của trẻ nhỏ, chung thường gợi sự ngây thơ, ngộ nghĩnh, 
nong sáng, vo tội... thế mà phải chia tay. 
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4- Nhan đề này gợi liên tưởng đến cuộc chia tay của Thành - Thuỷ. 

+ Tôn truyện gắn với nội dung và chú đề của truyện, đồng thời tạo ra sự bít Ịigờ 
nên dể lôi cuốn, hấp dẫn người đọc. 

Câu 2: Học sinh có thể lựa chọn một chi tiết bất kỳ. Dưới đây xin gợi ý 'ề một 
chi tiết: 

“Ra khỏi trường, tôi kinh ngạc thấy mọi người vẩn di lại hình thường vò lìiUìg 
van vùng ươm trùm lên cảnh vật 

Ý nghĩa: - Đây là chi tiết có sự đối lập giữa tâm trạng của hai anh em Vc cánh 
vật bên ngoài. 

- Tâm trạng của hai anh em: đau xót, u ám. 

- Cảnh vật: nắng vẫn vàng, mọi người vẫn di lại bình thường như không có gì xáy r. 1 . 

- Sự tương phản này khiến cho nỗi đau càng nổi rõ, tăng thêm cảm giác bơ 
vơ,thất vọng của hai anh em. Chảng có ai thấu hiếu và chie sẻ với chúng nói inât 
mát quá lớn này. 

Câu 3: Thông điệp mà tác giả muốn gửi tới độc giả: 

- Không nên đẩy trẻ em vào tình cảnh bất hạnh. 

- Người lớn và xã hội hãy chăm lo và bảo vệ hạnh phúc của tré em. 

Câu 4: Học sinh tự viết 

Câu 5: Học sinh tự viết. 

CA HUẾ TRẼN SỒNG HƯƠNG 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

. 2 

3 

4 

5 

6. 

Đáp án 

c 

D 

A 

D 

c 

B 


II. TựLƯẬN 

Câu 1: Học sinh nên viết đoạn văn theo hai ý nổi bật: 

- Ca Huế là một loại hình nghệ thuật phong phú (lấy dẫn chứng trẽn các plương 
diện: tên các làn điệu, tên các bản đàn, tên các nhạc CỊ1;..). 

- Ca Huế là một loại hình nghệ thuật độc đáo (Không gian, thời gian biếudiẻn, 
người nghe ca Huế khổng chí dược nghe bản nhạc, tiếng đàn, lời ca mà cọn được 
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ngắin nhìn người biểu diẻn, khâm phục tai năng của họ, qua đó người thường thức 
ca Huc có thế cam dược chiêu sáu của văn hoá Huế). 

('ủi 2: Ị lọc sinh tham kháo ở phán Nội dung cơ ban. 

C'âi 3: Hây là những câu văn lất giàu chất thơ. Chất thơ đó toát ra tír nhịp diệu 
cáu vãn, lừ hình ánh đẹp đẽ, nên thơ, từ xúc cám lai láng của tác giá. Học sinh nên 
bám vào những dạc điểm dó để khám phá vẻ dẹp của mỗi trường hợp. 

Cái 4: Học sinh tham khảo ở phần Nội dung cơ bản. 
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MỤC LỤC 


Ti Cllg 

Lởi lìói dâu . 3 

Phấn một 

VĂN BẢN Tự sự 5 

• Truyện ngán hiện đại Việt Nam 6 

Sống chết mặc bay 8 

A. Kiến thức cơ bán 8 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao . 12 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, ụr luận) 14 

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu 16 

A. Kiến thức cơ bản 16 

B. Kiốn thức mò rộng, nâng cao 2(3 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 2 1 

Phần hai 

VĂN BẢN TRỮ TÌNH 23 

• Thơ ca cỉân gian 23 

Ca dao , dán ca 

Những câu hát về tình cam gia dinh 24 

A. Kiến thức cơ bân ' 24 

B. Kiến thức mỏ' rộng, nâng cao 27 

'C. Luyện tập (trác nghiệm, tự luận) 29 

Những càu hát về tình yêu quê hương, dất nước, con người 31 

A. Kiến thức cơ bản 31 

B. Kiến thức mớ rộng, nâng cao 35 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 37 
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Nhưng câu hát than thân 40 

A. Kiến thức cơ bán . 40 

B. Kiến thức mở rộng, nang cao 44 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 46 

Những câu hát clìám biếm 49 

A. Kiến thức cơ bán 49 

lì.. Kiến thức mở rộng, nàng cao 52 

c. Luyện tập (trác nghiệm, tư luận) 54 

• rhơ ca trung đại Việt Nam 55 

Scng núi nước Nam 57 

/V Kiến thức cơ bản • 57 

B. Kiến thức mờ rộng, nâng cao 59 

c 1 Atyện tập (trác nghiệm, tự luân) 61 

PK> giá về kinh 63 

A. Kiến thức cơ bản 63 

13. Kiến thức mở rộng, nâng cao 65 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 66 

Btẩi chiều đứng ở phu Thiên Trường trông ra 67 

A. Kiến thức cơ bản 67 

B. Kiến thức mớ rộng, nâng cao 69 

c l Aiyện tạp (trác nghiệm, tự luận) 70 

Bà ca Côn Sơn 72 

A. Kiến thức cơ bản 72 

B. Kiến thức mờ rộng, nâng cao 74 

c Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 76 

Sai phút chia li 78 

A. Kiến thức cơ bản 78 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 81 

c Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 84 

Báih trôi nước 86 

A Kiến thức cơ bản 86 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 89 

c Luyện tạp (trắc nghiệm, tự luận) - 90 


259 



Qua Đèo Ngang 92 

A. Kiến thức cơ bán 92 

B. Kiến thức mỡ rộng, nâng.cao '93 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 90 

Bạn đến chơi nhà 98 

A. Kiến thức cơ ban 9.8 

B. Kiến thức mơ rộng, nâng cao 101 

c. Luyện tạp (trác nghiệm, tư luận; 104 

• Thơ ca hiện đai Việt Naiìí 106 

Cánh khuya - Rằm tháng giêng ' 107 

A. Kiến thức cơ bản 107 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cáo 1 12 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 115 

Tiếng gà trưa ' 117 

A. Kiến thức cơ bản 117 

B. Kiến thức mò rộng, nâng cao 120 

c Luyện tập (trác nghiệm, tự luận) 123 

• Thơ Đường 12.6 

Xa ngám thác núi Lir 128 

A. Kiến thức cơ bản 128 

B. Kiên thức mò rộng, nâng cao 131 

c. Luyện táp (trắc nghiệm, tư lũận) 1 33 

Cám nghĩ trong đêm thanh tĩnh 134 

A. Kiến thức cơ bán 1 ^4 

B. Kiến thức mỡ rộng, nâng cao 136 

c. Luyện tập (trác nghiệm, tự luận) 1 }8 

Ngầu nhiên viết nhân buổi mới về quẻ 140 

A. Kiến thức cơ bán 140 

B. Kiến thức mớ rộiig, nâng cao 142 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 1-43 

Bài ca nhà tranh bị gió thu phá 145 

A. Kiến thức cơ bán 145 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 148 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, lự luận) 149 


260 



® Vãn hân Tuy hút 150 

Mọi thứ quà cùa hiu non: Cốm 151 

À. Kiến thức cơ bân 151 

lì. Kiến thức mờ rộng, nung cao 153 

G. Luyện tập (trác nghiệm, ụr luận) 154 

Siài Gòn tòi yêu ' 155 

A. Kiến thức cơ bàn 155 

B. Kiến thức mờ rộng, nang cao 156 

c. Ltiyẹn tập (trác nghiêm, tự luận) 157 

Mùa xuân cúa tôi 159 

A. Klốn thức cơ ban 159 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 161 

c. Luyện tập (trác nghiệm, tư luận) ’ 162 

Phân ba 

VĂN BẢN KỊCH 164 

* 

Chèo và trích đoạn “Nổi oan hại chỏng" 164 

A. Kiến Ihức cơ bán 164 

B. Kién thức mớ rộng, nàng Caọ ' 169 

c. Luyện tập (trác nghiệm, ur luận) 170 

Phán bốn 

VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 173 

Tục ngữ về thiên nhiên và lao dông san xuất 174 

A. Ki c 11 I h ức c ớ bán 174 

B. Kích thức mớ rộng, nâng cao 175 

c. Luyẹn tập (trắc nghiệm, tự hiạn) 177 

Tục ngữ vé con ngườị và xà hội 179 

A. Kiến thức cơ ban ■ 179' 

B. Kiên thức mờ rống, nàng cao 18 ỉ 

c. Luyện lập (trác nghiệm, tư luận) 182 

Tinh than yêu nước.của nhãn dãn ỉa 185 

A. Kiến thức cơ bàn Ị 85 

.!>. Kiên thức mờ rộng, nâng cao 187 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 187 


261 



Sự giàu dẹp của tiếng Việt 

18') 

A. Kiến thức cơ ban 

18') 

B. Kiến thức mờ rộng, nàng cao 

191 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 

192 

Đức tính gian dị của Bác Hồ . 

194 

À. Kiến thức cơ bán 

194 

B. Kiến thức mờ rộng, nâng cao 

195 

c. Luyện, tập (trắc nghiệm, tự luận) 

196 

Ý nghĩa vàn chương 

198 

A. Kiến thức cơ bản 

198 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 

200 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 

202 

Phần năm 


VĂN BẢN NHẬT DỤNG 

205 

Cổng trường mớ ra 

207 

A. Kiến thức cơ bản 

207 

B. Kiến thức mớ rộng, nâng cao 

210 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 

212 

Mẹ tôi 

214 

A. Kiến thức cơ bán 

214 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 

2 16 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tư luận) 

218 

Cuộc chia tay của những con búp bê 

220 

A. Kiến thức cơ bán 

220 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 

222 

• c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận.) 

223 

Ca Huế trên sồng Hương 

225 

A. Kiến thức cơ bản 

225 

B. Kiến thức mờ rộng, nâng cao 

227 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 

228 

GỢI Ý LÀM BÀI 

230 

Sống chết mặc bay 

230 

1. Trắc nghiệm 

230 

II. Tự luận 

230 

262 




Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội ChaII 231 

ỉ. Trắc nghiệm 231 

II. Tự luận 231 

Ca dao, dân ca - Những càu hát về tinh cảm gia đình 231 

I. Trắc nghiệm 231 

II. Tự luận 231 

Những càu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người • 232' 

I. Trác nghiệm ' 232 

II. Tự luận 232 

Những câu hát than thân • 234 

I. Trác nghiệm . 234 

II. Tự luận 234 

Những câu hất châm biếm 235 

I. Trắc nghiệm 235 

II. Tự luận 235 

Sông núi nước Nam 236 

I. Trác nghiệm 236 

II. Tự luận 236 

Phò giá về kinh 237 

I. Trác nghiệm „ 237 

II. Tự luận 237 

Buơ chiều đứng ớ phù Thicn Trường trông ra 238 

I. Trắc nghiệm 238 

II. Tự luân 238 

Bài :a Côn Sơn 239 

ỉ. Trắc nghiệm 239 

II. Tự luân 239 

Sau phút chia li 240 

I. Trắc nghiệm - 240 

II. Tự luận 240 

Bán ì trôi nước 240 

1. Trắc nghiệm 240 

n. Tự luận 240 


2.63 



Qua Đèơ Ngang 

I. Trắc nghiệm 

II. Tự luận 
Bạn đến chơi nhà 

I. Trác nghiệm 

II. Tự luận 

Cánh khuya - Rằm tháng giêng 

I. Trắc nghiệm 

II. Tư luận 
Tiếng gà trưa 

I. Trác nghiệm 

II. Tự luận 

Xa ngảm thác núi Lư 

I. Trắc nghiệm 

II. Tự luận 

Cám nghĩ trong đêm thanh lĩnh 

I. Trác nghiệm 

II. Tự luận 

Ngẫu nhièn viết'nhân buổi mới ve quớ 
ỉ. Trắc nghiệm 
II. Tự luận 

Mòt thứ quà cua lúa non: Com 

I. Trắc nghiẹm 

II. Ty luận 
Sài Gòn tòi yêu 

r. Trắc nghiệm . 

II. Tự luận 
Mùa xuân cua tôi 

I. Trác nghiệm’ 

II. Tự luận 

Chèo-và trích đoạn “Nỗi oan hại chổng” 

I. Trác nghiệm 

II. Tự luận 


2 ' 1 
24 
2ị 1 
212 
212 
212 ■ 
143 
143 
.43 
.44 
.44 

44 

45 
45 
45 
146 
246 
246' 
246 

246 
24.6 

247 
247 
247 
247 
247 

247 

248 
248 

248 

249 
249 
249 


264 



Tuc neír vé thiên nhiên và lao dỏng san xuât 

249 

1 Trác nghiệm 

249 

II. Tự luân ' 

250 

Tục Iìgir \’é con người và xà hội 

250 

1 Trác nghiệm 

250 

lỉ.Tựlùặn 

250 

Tinh thán yêu nước của nhún dân ta 

251 

I. Trắc nghiệm 

251 

11. Tự luận 

251 

Đức tính gian dị của Bác Hồ 

252 

ỉ. Trác nghiệm 

252 

11. Tự luận 

252 

Ý nghĩa vãn chương 

252 

ỉ. Trác nghiệm 

252 

II. Tự luận 

253 

Cổng trường mớ ra 

253 

1. Trúc nghiệm 

253 

II. Tự luận 

254 

Me tòi 

254 

I. Trac nghiệm 

254 

II. Tu luận 

255 

Cuộc chia tay cua những cọn búp bê 

255 

1. Trác nghiệm 

255 

‘II. Tự luận 

255 

Ca ĨUkV trên sòng Hương 

256 

1. Trác nghiệm 

256 

11. lự luận 

256 


265 



NHÀ XUẤT BẢN ĐỌI HỌC ọuốc Gìn HÒ NỘI 

• • • 

16 Hang Chuối - Hai Bà Trưng - Hà .Nôi 
Diên thoai. (04) 9715011; (04) 9724770; Fax: (04) 9714899 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 

Giám đốc: PHÙNG Qưổc BÁO 

Tổng biên tập: NGUYÊN BÁ THÀNH 


Biên tập: NGUYỄN HOÀNG ANH 

Chế bản : THUỲ DƯƠNG . 


Sứa bài: PHẠM MAI HƯƠNG 

Trình bày bìa: NGUYÊN NGỌC ANH 


Tông phơ hanh bộ sách 

( ÔM; ty co phấn văn hóa cộm; dỏm; .VIỆT 
TKl N<; TÂM CIÓT THIỆP SÁCH PHÁI’ LUẬT 


Đ|a chí: 104 Bàu Cál 2, Phường 12, Quện Tân Binh, TP Hổ Chi Minh 
Diên thoại: 03 4088402 - 098381 5669 • FAX' 08.4088402 
E-Mail: cotíovicorĩúq>yahoo com.vn 


ĐẼ ĐỌC HIẼU VĂN BAN NCỬ VÃN 7 

__ t ,___—------- 

Mã số: 2L-85 ĐH2007 

In 3000 cuốn, knố 16 X 24 cm tại Cõng ty cổ phần Văn hoá Tân Bình 
Số xuất bản: 58 - 2007/CXB/74 - 03/ĐHQGHN, ngày 22/01/2007 
Quyết định xuất bản số: 300 LK/XB 
In xong và nộp lưu.chiểu quý III năm 2007. 



